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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án  

1.1. Thông tin chung về dự án 

Trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa, việc phát triển cơ sở hạ tầng, 

xây dựng nông thôn mới… nhu cầu về đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) là hết sức 

cần thiết và đòi hỏi ngày càng cao cả về sản lượng và chất lượng sản phẩm. 

Năm 2020, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo đã trúng đầu giá 

quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản số 12/GP-UBND ngày 02/6/2021. 

Sau khi được cấp giấy phép, Công ty đã hoàn thiện công tác thi công thăm dò, 

báo cáo kết quả thăm dò và được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/01/2023. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đá làm VLXD thông thường trên địa bàn huyện, tỉnh và 

các khu vực lân cận, đồng thời định hướng cho công tác khai thác mỏ sau này, Công ty 

TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo đã kết hợp với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

mỏ Delta lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi 

kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông” làm cơ sở trình các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh thẩm định 

để quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

Mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông hiện chưa được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép khai thác cho doanh nghiệp 

nào, là điểm mỏ xin cấp phép đầu tư. Căn cứ điểm b khoản 1 điều 30 mục 3 Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 và mục số 9 phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá 

tác động môi trường. 

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được lập theo mẫu 

số 04, phụ lục I, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án 

“Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông 

thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận 

Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” do UBND tỉnh Đắk Nông 

phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Căn cứ khoản 3, điều 35, Luật Bảo vệ môi trường 2020 UBND tỉnh Đắk Nông 

là cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM “Dự án đầu tư khai thác khoáng 
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sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm 

làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông”. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch của 

địa phương và mối quan hệ với các dự án khác 

Dự án thuộc khu vực phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Công ty 

TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo đã được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận kết 

quả trúng đấu giá tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 23/11/2020. 

Điểm mỏ đã được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 

12/GP-UBND ngày 02/6/2021 cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo và 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/01/2023. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Căn cứ pháp lý thực hiện ĐTM 

A. Văn bản pháp luật 

 Luật Bảo vệ môi trường 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

 Luật khoáng sản 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội; 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/3/2012 quy định về 

quyền đấu giá khai thác khoáng sản; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

 Luật Đất đai 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
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- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất. 

 Luật xây dựng 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 

62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/3/2021 của chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn 

xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

 Luật phòng cháy chữa cháy 

- Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công thương quy định 

về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật 

liệu nổ công nghiệp. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia 3890:2009 Quy định về trang bị và những yêu cầu cơ 

bản đối với việc bố trí, kiểm tra,bảo dưỡng phương tiện PCCC cho nhà và công trình. 

 Các văn bản pháp luật khác 

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và Nghị định số 121/2018/NĐ-CP 

ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; 

- Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx
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- Thông tư 11/TTLT-BNV-BLDTBXM-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 “Hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực”; 

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

B. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

 Các quy chuẩn về chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vơ cơ. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

 Các quy chuẩn về chất lượng nước 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất. 

 Các quy chuẩn về khai thác mỏ 

- Tiêu chuẩn Quốc gia về kỹ thuật  khai thác mỏ lộ thiên: TCVN 5326-2008; 

- QCVN 04:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

lộ thiên; 

- QCVN 01:2019/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, 

thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

- QCVN 05:2012/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội ban hành về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá; 

- TCVN 5178:2004: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá 

lộ thiên. 

C. Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện ĐTM 

- Các tài liệu kỹ thuật, định mức, đơn giá nhân công, nguyên nhiên vật liệu, 

thiết bị mỏ đang được thực hiện theo phê duyệt của mỏ và của tỉnh Đắk Nông; 
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- Hướng dẫn về phương pháp đánh giá nhanh về ô nhiễm môi trường của Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO), phát hành 2013; 

- Kết quả khảo sát môi trường khu vực thực hiện dự án; 

- Nguồn số liệu về khí tượng thủy văn, địa lý tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội; 

- Nguồn số liệu về tham vấn cộng đồng xã Thuận Hạnh; 

- Niên giám thống kê 2020 tỉnh Đắk Nông. 

2.2. Văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ 

đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song; 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 12/GP-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng 

Thảo được thăm dò đá xây dựng tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, 

tỉnh Đắk Nông; 

- Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông 

thường, đá bazan dạng trụ, cột có cỡ khối ≥0,4m3 làm ốp lát trong “Báo cáo kết quả 

thăm dò khoáng sản, bỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song”; 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM 

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, hệ thống giao thông và các mạng kỹ thuật của 

mỏ tính đến tháng 02/2023; 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã 

Thuận Hạnh, huyện Đắk Song đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt trữ lượng tại 

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi và bản vẽ thiết kế cơ sở “Dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản đá bazan làm VLXD thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm 

ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông”. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường  

Báo cáo ĐTM của “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm VLXD 

thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận 

Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” được lập trên cơ sở nghiên 

cứu, tổng hợp các tài liệu điều tra, quy hoạch khu Dự án và các văn bản pháp lý liên 
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quan, kết hợp với các đợt điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường, tình hình kinh tế - 

xã hội khu vực dự án. 

Báo cáo ĐTM do Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo làm chủ đầu 

tư phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ Delta lập. 

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Chuyên ngành Phụ trách Chữ ký 

I Cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ Delta 

1 Hoàng Văn An ThS. Khai thác mỏ Giám đốc, Phụ trách chung 
 

2 Lê Quang Phục ThS. Khai thác mỏ Chủ nhiệm dự án  

3 
Dương Thanh 

Đông 
ThS. Khai thác mỏ Chủ trì thiết kế 

 

4 
Dương Thanh 

Long 
KS. Khai thác mỏ 

Đánh giá, nhận định rủi ro, sự cố 

trong quá trình khai thác mỏ và đề 

xuất giải pháp 

 

5 
Nguyễn Văn 

Đạo 
KS. Khai thác mỏ 

Thiết kế bản đồ, tham gia tham vấn 

cộng đồng, điều tra kinh tế xã hội 

khu vực Dự án 

 

6 
Nguyễn Văn 

Tiến 
KS. Địa chất 

Thiết kế bản đồ, điều tra kinh tế xã 

hội khu vực dự án 
 

7 Phạm Ngọc Sơn KS.Xây dựng 
Thiết kế công trình xây dựng, công 

trình bảo vệ môi trường cho dự án 
 

8 Lê Văn Huy KS. Môi trường 
Chủ trì lập ĐTM và chỉnh sửa báo 

cáo  

9 Phạm Thị Loan KS. Môi trường 

Thành lập báo cáo ĐTM, tổng hợp 

dữ liệu, phân tích, đánh giá tác 

động và đưa ra biện pháp xử lý, lập 

phương án cải tạo cho Dự án. 

 

10 Trần Bá Trọng KS. Môi trường 

Thành lập báo cáo ĐTM, tham gia 

lấy mẫu, đánh giá chất lượng hiện 

trạng môi trường, tổng hợp dữ liệu 

môi trường. 

 

11 Vũ Thị Giang 
KS. Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

Tính toán kinh tế, lập dự toán cải 

tạo 
 

II Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo 

1 Vũ Thị Tiền Giám đốc  
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Các thông tin về đơn vị tư vấn: 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ Delta 

+ Đại diện: Hoàng Văn An        Chức vụ: Giám đốc 

+ Địa chỉ: Số nhà 11, ngách 61/17, Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0243.756.7115 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 270. 

Các thông tin về đơn vị phối hợp lấy mẫu và phân tích mẫu: 

- Tên công ty: Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Binh chủng Hóa học 

- Địa chỉ: Số 282, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 069.556.586    Fax: 0243.753.2773 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký A – 358; 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 088; 

+ Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm VILAS 319. 

Báo cáo ĐTM của dự án được thực hiện gồm các bước sau: 

- Bước 1: Thu thập các tài liệu cơ sở và các văn bản pháp lý về dự án đầu tư; 

- Bước 2: Đánh giá môi trường sơ bộ và xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập 

dữ liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án; xác định vị trí, 

khối lượng lấy mẫu hiện trạng môi trường; 

- Bước 3: Thực hiện khảo sát, đo đạc, lấy và phân tích mẫu hiện trạng môi 

trường khu vực dự án; 

- Bước 4: Xây dựng các chuyên đề và tổng hợp báo cáo ĐTM; 

- Bước 5: Tổ chức tham vấn cộng cồng và các cơ quan, tổ chức chính quyền địa 

phương; 

- Bước 6: Hoàn thiện báo cáo ĐTM của dự án; 

- Bước 7: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM và chỉnh 

sửa, bổ sung theo ý kiến hội đồng thẩm định (nếu có). 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Các phương pháp sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM cho dự án được liệt 

kê dưới đây: 

4.1. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp liệt kê số liệu: Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng 

những thông tin không đầy đủ và không trực tiếp liên quan nhiều tới quá trình ĐTM. 

Phân tích hoạt động phát triển, chọn ra một số thông số liên quan đến môi 

trường, liệt kê và cho các số liệu liên quan đến các thông số để chuyển tới người ra 

quyết định xem xét. 

Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường đơn giản, sơ lược, tuy nhiên 

rất cần thiết và có ích trong bước đánh giá sơ bộ về tác động đến môi trường hoặc 

trong hoàn cảnh không có đủ điều kiện về chuyên gia, số liệu hoặc kinh phí để thực 

hiện về ĐTM một cách đầy đủ. Trong báo cáo, phương pháp này được áp dụng để liệt 

kê số liệu về điều kiện khí tượng, điều kiện kinh tế, xã hội khu vực dự án (tổng hợp tại 

Chương 2) và nhận dạng các nguồn tác động đến môi trường từ dự án (tổng hợp tại 

Chương 3) của báo cáo. 

- Phương pháp so sánh: Các số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc và phân tích 

chất lượng môi trường nền, đã được so sánh với các QCVN, TCVN hoặc các tiêu 

chuẩn nước ngoài tương đương để rút ra các nhận xét về hiện trạng chất lượng môi 

trường tại khu vực Dự án. Phương pháp này được sử dụng để nhận dạng môi trường 

nền của dự án, áp dụng tại Chương 2 của báo cáo. 

- Phương pháp mô hình: Phương pháp này được áp dụng để tính toán nồng độ 

và dự báp phạm vi ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong các giai đoạn của dự án. Các 

kết quả được tính toán cụ thể dựa theo tải lượng phát thải của WHO hoặc các tổ chức 

có liên quan. Sau khi có kết quả, các kết quả này được so sánh với quy chuẩn, tiêu 

chuẩn tường ứng và đưa ra các tác động cụ thể đối với từng đối tượng. Trong báo cáo, 

phương pháp này được áp dụng để tính toán và dự báo phạm vi ảnh hưởng của các 

chất ô nhiễm: nước thải, khí thải… tại Chương 3 của báo cáo. 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển thành 

phần mềm IPC nhằm ước tính tải lượng và dự báo tác động của các chất ô nhiễm (khí 

thải, nước thải, CTR). Phương pháp này có thể cung cấp nhanh một cách nhìn trực 

quan về nguồn thải. Độ chính xác của phương pháp phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù 

của từng nguồn ô nhiễm, các điều kiện phát tán của khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở 

các hệ số ô nhiễm tùy theo từng ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, 

phương pháp này cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm khi Dự án triển khai. Phương 

pháp này được áp dụng chủ yếu trong quá trình đánh giá tác động môi trường của dự án 

(được sử dụng tại Chương 3 của báo cáo). 
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4.2. Phương pháp khảo sát, thu mẫu xác định các thành phần môi trường 

Các phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích môi trường trong quá trình 

ĐTM cho dự án đều là các phương pháp tiêu chuẩn của Việt Nam. Các phương pháp 

này được áp dụng phổ biến trong nghiên cứu về môi trường và có độ tin cậy cao. 

* Thu mẫu và phân tích chất lượng không khí: 

- Các chỉ tiêu tiến hành khảo sát: 

+ Điều kiện tự nhiên: Nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió. 

+ Bụi và các chất khí độc hại CO, SO2 và NO2. 

+ Tiếng ồn. 

- Phương pháp đo đạc và phân tích đánh giá: Các phương pháp đo đạc, lấy mẫu, 

bảo quản và phân tích ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo 

các quy định của TCVN và ISO hiện hành. 

+ Các thiết bị đo khí hậu: nhiệt ẩm kế Asman (Nga), máy gió MC (TQ). 

+ Thiết bị đo tiếng ồn: Máy đo tiếng ồn ExTech (Trung Quốc). 

+ Các thiết bị đo khí: Các máy đo SO2, NOx và CO Monitolab ML (Mỹ). 

* Thu mẫu và phân tích chất lượng nước: 

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích: Các phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân 

tích trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các quy định của TCVN và ISO hiện 

hành. Các thiết bị được dùng trong lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước: 

+ Máy đo DO, pH meter 320 (Đức). 

+ Thiết bị xác định BOD WTW Model 602(Đức). 

+ Thiết bị xác định COD Palinest (Anh). 

+ Quang phổ kế UV-1201 (Nhật). 

+ Cực phổ VA 646 Profession (Thụy Sỹ). 

- Các chỉ tiêu phân tích 

+ pH, TDS, độ cứng, NH4
+, NO3

-, Cl-, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Coliform. 

Phương pháp này được sử dụng để nhận dạng môi trường nền của dự án, áp 

dụng tại Chương 2 của báo cáo. 

4.3. Các phương pháp khác 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Nhằm có những hiểu biết đầy đủ về điều 

kiện tự nhiên, kỹ thuật cụ thể của khu vực tiến hành dự án để có thể đưa ra những nhận 

xét đánh giá chính xác về các tác động gây ra bởi các hoạt động phát triển của dự án 

đối với các đối tượng môi trường khác nhau, trên cơ sở đó để có đối sách đề xuất trong 

báo cáo ĐTM có tính khả thi cao hơn. Phương pháp này được sử dụng để nhận dạng 
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hiện trạng môi trường nền, tài nguyên sinh vật, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu 

vực dự án, áp dụng tại Chương 2 của báo cáo. 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Phương pháp được áp dụng tại Chương 6 

của báo cáo. Đây phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng họp lấy ý kiến trực tiếp của 

các đối tượng có thể chịu tác động. Đây là các phương pháp được áp dụng phổ biến 

cho nhiều loại hình dự án cần điều tra ý kiến của cộng đồng. Phương pháp này cho kết 

quả tổng hợp ý kiến của người dân về các vấn đề môi trường, KT-XH liên quan tới dự 

án. Độ tin cậy của các kết quả thu được là cao. 

- Phương pháp kế thừa: Nhằm sử dụng số liệu tổng hợp lấy từ nguồn kết quả 

nghiên cứu của các đề tài khoa học, các dự án có tính chất tượng tự về công nghệ, các 

kết quả nghiên cứu quan trắc, đo đạc của cơ quan chức năng như khí tượng, thủy văn, 

các nguồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phương pháp này được áp dụng tại 

Chương 2 của báo cáo, kế thừa kết quả nghiên cứu quan trắc, đo đạc của cơ quan chức 

năng như khí tượng, thủy văn trong khu vực làm cơ sở để đánh giá tác động môi 

trường cho dự án. 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

 - Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng 

thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận 

Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

 - Địa điểm thực hiện dự án: thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông. 

 - Chủ dự án: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo. 

 - Phạm vi, quy mô, công suất: 

 + Phạm vi của dự án bao gồm diện tích khai trường là 11,8ha và diện tích 

MBSCN là 30.098m2.  

 + Quy mô:  

 Loại công trình: Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây 

dựng - Công trình khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (công 

trình có sử dụng vật liệu nổ). 

 Cấp công trình: cấp II. 

 + Công suất khai thác đá của dự án là 84.000 m3/năm nguyên khối trong đó đá 

làm VLXD là 81.600 m3/năm và đá trụ, cột làm ốp lát là 2.400 m3/năm. 

 - Công nghệ khai thác, sản xuất:  

+ Đối với công tác khai thác đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp át: áp dụng 

công nghệ xúc bốc chọn lọc trực tiếp; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 11 

+ Đối với đá bazan làm VLXD thông thường: sử dụng khoan nổ mìn – xúc bốc 

– vận tải trực tiếp về khu chế biến của Dự án; 

+ Công nghệ chế biến: Dự án sử dụng công nghệ nghiền sàng phân loại đá 

không qua phân loại trung gian. 

 - Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

 + Mở vỉa, tạo diện khai thác ban đầu mức +875m; 

+ Cải tạo tuyến đường giao thông hiện có lên vị trí mở vỉa mức +875m; 

+ Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ điều hành sản xuất như cải tạo tuyến 

đường vận chuyển của mỏ, san gạt và xây dựng các hạng mục công trình trên 

MBSCN, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường,... 

 + Khai thác đá tại khai trường; 

 + Chế biến đá VLXD và cắt xẻ đá làm đá ốp lát; 

 + Kết thúc khai thác và tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường khu vực Dự án. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

5.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- San gạt mặt bằng sân công nghiệp: để tạo mặt bằng bằng phẳng cho việc xây 

dựng các công trình phụ trợ và làm khu chế biến, bãi chứa đá sẽ phải tiến hành thi 

công san gạt đưa về cost thiết kế. Hoạt động này và quá trình vận hành các máy thi 

công sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn,... ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi 

trường. Ngoài ra quá trình này cũng làm phát sinh một lượng lớn đất đá thải gây mất 

cảnh quan môi trường và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ách tắc dòng chảy nếu không được 

thu dọn, xử lý. 

- Thi công các hạng mục công trình phụ trợ: quá trình thi công các hạng mục 

công trình phụ trợ như nhà điều hành, nhà ăn, kho bãi,... sẽ làm phát sinh các loại chất 

thải rắn là VLXD dư thừa, vương vãi và nước thải thi công từ việc vệ sinh máy móc, 

thiết bị sau mỗi ca làm việc gây mất mỹ quan và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn 

tiếp nhận. 

- Sinh hoạt của công nhân xây dựng sẽ làm phát sinh các loại CTR sinh hoạt và 

NTSH. Các loại chất thải này nếu không được quản lý, thu gom sẽ làm mất mỹ quan 

và gây ô nhiễm môi trường khu vực, là tác nhân làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

- Hoạt động sửa chữa các hư hỏng đột xuất của các máy móc, thiết bị thi công 

tiềm ẩn khả năng phát sinh các loại CTNH nếu không quản lý tốt các loại chất thải 

phát sinh. Tác động của các loại chất thải này đến môi trường đất, nước là đặc biệt 

nghiêm trọng do tính chất nguy hại của chúng. 
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5.2.2. Giai đoạn vận hành 

 - Hoạt động khai thác đá tại khai trường: Dự án sử dụng khai thác kết hợp công 

nghệ xúc bốc chọn lọc trực tiếp và công nghệ khoan - nổ mìn bằng thuốc nổ làm phát 

sinh một lượng lớn bụi, khí CO2 và tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường không khí khu vực dự án. Ngoài ra còn gây ra tình trạng đá văng, đá bay gây 

mất mỹ quan môi trường và nguy hiểm cho công nhân, người dân nếu không ở khoảng 

cách an toàn. 

 - Hoạt động chế biến đá: gây ra một lượng lớn bụi bao gồm mạt đá dăm và bụi 

mịn, tiếng ồn cao và độ rung gây ảnh hưởng đến môi trường không khí và công nhân 

làm việc trực tiếp tại khu chế biến. 

 - Hoạt động xúc bốc, vận chuyển đá về khu chế biến; xúc bốc, đổ thải đất đá 

thải và xúc bốc, tiêu thụ sản phẩm tại bãi chứa: hoạt động của các máy móc, thiết bị 

xúc bốc và phương tiện vận chuyển như máy xúc, ô tô sẽ làm phát sinh bụi, các chất 

độc hại trong khí thải và tiếng ồn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu ảnh hưởng xấu đến 

môi trường không khí. 

- Sinh hoạt của CBCNV sẽ làm phát sinh các loại CTR và NTSH. Các loại chất 

thải này nếu không được quản lý, thu gom sẽ làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi 

trường khu vực, là tác nhân làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

- Hoạt động bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa các hư hỏng đột xuất của các máy 

móc, thiết bị sẽ tiềm ẩn khả năng phát sinh các loại CTNH nếu không quản lý tốt các 

loại chất thải phát sinh. Tác động của các loại chất thải này đến môi trường đất, nước 

là đặc biệt nghiêm trọng do tính chất nguy hại của chúng. 

5.2.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

 Hoạt động phá dỡ các công trình trên mặt bằng sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, 

tiếng ồn và CTR là các loại phế liệu xây dựng, sắt thép ảnh hưởng xấu đến môi trường 

không khí và gây mất cảnh quan môi trường nếu các loại CTR phát sinh không được 

thu gom, xử lý. 

5.3. Dự báo các tác động chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án 

5.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

 Nước thải 

 - Nước thải thi công xây dựng:  

+ Nguồn phát sinh: từ quá trình rửa nguyên vật liệu, vệ sinh máy móc, thiết bị 

thi công; 

+ Quy mô: 1,0 m3/ngày; 

+ Tính chất của nước thải: TSS, bùn cát, vôi vữa bám dính vào thiết bị hòa tan 

trong nước, ... 
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 - Nước thải sinh hoạt:  

 + Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng; 

+ Quy mô: 1,5 m3/ng.đ; 

+ Tính chất của nước thải: TSS, BOD5, Amoni, phosphat, Coliform,... 

 Nước mưa chảy tràn 

+ Nguồn phát sinh: Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn từ diện khai thác ban 

đầu, khu vực xây dựng công trình trên MBSCN cuốn theo các chất thải, các chất rắn lơ 

lửng và dầu mỡ xuống khu vực tiếp nhận.  

+ Quy mô: lớn nhất là 18.220 m3/ngày. 

+ Tính chất: chứa các thành phần gồm TSS, COD, tổng N, tổng P,... trong đó 

hàm lượng TSS cao. Khối lượng chất bẩn có thỉ bị nước mưa chảy tràn cuốn theo 

trong khoảng 15 ngày không có mưa là 1.237 kg. 

 Bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động đào đắp, san gạt, tạo diện khai thác ban đầu, 

vận chuyển, đổ thải đất đá và do hoạt động của máy móc thi công. 

- Quy mô: tải lượng tối đa phát sinh trong 8 tháng thi công xây dựng bao gồm: 

+ Bụi: 98.579,38 kg; 

+ SO2: 11,01 kg; 

+ NO2: 71,59 kg; 

+ CO: 19,27 kg; 

+ THC: 9,75 kg. 

- Tính chất của bụi, khí thải: Bụi trơ, CO, NOx, SO2, THC,… 

 Chất thải rắn 

- CTR sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên tại mỏ; 

+ Quy mô: 10,5 kg/ngày; 

+ Tính chất: các chất hữu cơ (chiếm khoảng 55%), giấy vụn, nylon, vỏ lon bia, 

nước ngọt, đầu mẩu thuốc lá, ... 

- CTR xây dựng 

+ Nguồn phát sinh: Từ quá trình xây dựng các hạng mục công trình; 

+ Quy mô: khoảng 100 kg; 

+ Tính chất: gạch vỡ, vữa rơi vãi khi xây trát, đầu mẩu gỗ, sắt thép vụn, vỏ bao 

xi măng, ... 
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- Đất đá thải 

+ Nguồn phát sinh: đất đá thừa sau khi cân đối từ quá trình đào đắp, san gạt đất 

đá trên mặt bằng; 

+ Quy mô: 48.102,83 m3; 

 Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: chủ yếu từ quá trình hoạt động và sửa chữa các phương tiện 

cơ giới, thay thế thiết bị; 

- Quy mô: 130 lít dầu nhớt thải và 26 kg giẻ lau dính dầu; 

- Tính chất: Có độc, có độc tính sinh thái, dễ cháy. 

 Tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: do các máy móc, thiết bị đào đắp móng công trình, san gạt 

MBSCN, cải tạo, nâng cấp tuyến đường vận chuyển của mỏ, tạo diện khai thác ban 

đầu và do phương tiện tham gia vận chuyển VLXD; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.2. Giai đoạn vận hành 

 Nước thải  

 - Nước thải sinh hoạt:  

 + Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại mỏ; 

+ Quy mô: 4,2 m3/ng.đ; 

+ Tính chất của nước thải: TSS, BOD5, Amoni, phosphat, Coliform, ... 

- Nước tưới ẩm, dập bụi: 

+ Nguồn phát sinh: Từ hoạt động phun nước dập bụi tại mặt bằng, trạm nghiền 

và tưới đường; 

+ Quy mô: 24 m3/ngày; 

+ Tính chất: Đặc thù của loại nước thải này đều dùng để dập bụi nên sẽ được 

thấm ngay xuống đất và không tạo thành dòng chảy. Vì vậy, loại nước này sẽ không 

ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

 Nước mưa chảy tràn 

+ Nguồn phát sinh: do nước mưa chảy tràn tại khu vực thực hiện dự án; 

+ Quy mô: trung bình khai trường là 7320.399 m3/tháng và MBSCN là 5.203 

m3/tháng. 

+ Tính chất: TSS, đất cát. 
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+ Khối lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày không mưa tại khu vực 

khai trường là 2.943kg tại khu vực MBSCN là 751kg. 

 Bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: do bóc phủ, quá trình khoan lỗ mìn, nổ mìn, vận chuyển đá, 

chế biến đá, hoạt động của các máy móc cơ giới. 

- Quy mô: tải lượng tối đa phát sinh trong 1 năm: 

+ Bụi: 171.804,14 kg; 

+ CO2: 5.244 kg; 

+ SO2: 50,27 kg; 

+ NO2: 325,83 kg; 

+ CO: 87,72 kg; 

+THC: 44,36 kg. 

- Tính chất của bụi, khí thải: Bụi trơ, CO, NOx, SO2, THC,… 

 Chất thải rắn 

- CTR sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên tại mỏ; 

+ Quy mô: 29,4 kg/ngày; 

+ Tính chất: các chất hữu cơ (chiếm khoảng 55%), giấy vụn, nylon, vỏ lon bia, 

nước ngọt, đầu mẩu thuốc lá,... 

- Đất đá thải 

+ Nguồn phát sinh: Từ quá trình bóc phủ đất đá trên bề mặt diện tích khai thác; 

+ Quy mô: 36.960 m3/năm; 

+ Tính chất: Chủ yếu là lớp đất phủ bề mặt, có thể tận dụng để san lấp đáy 

moong và trồng cây vào giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường. 

 Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ quá trình hoạt động và sửa chữa nhỏ các phương 

tiện cơ giới trên công trường, thay thế thiết bị. 

- Quy mô: tải lượng tối đa phát sinh trong 1 năm: 

+ Dầu nhớt thải: 332 kg; 

+ Giẻ lau, găng tay dính dầu: 94 kg; 

+ Bao bì thuốc nổ: 138 kg; 

+ Bóng đèn huỳnh quang: 1 kg; 

+ Pin, acquy thải: 15kg; 
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+ Chai lọ đụng mực in,…: 10 kg 

- Tính chất: Độc, dễ cháy, có độc tính sinh thái. 

 Tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Do khoan - nổ mìn, máy móc khai thác và phương tiện xúc 

bốc, vận chuyển, dây chuyền chế biến đá. 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.3. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

 Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia cải tạo, phục 

hồi môi trường; 

- Quy mô: 1,0 m3/ng.đ; 

- Tính chất của nước thải: TSS, BOD5, Amoni, phosphat, Coliform, ... 

 Bụi, khí thải 

 - Nguồn phát sinh: Từ quá trình phá dỡ công trình, đánh tơi đất trên mặt bằng 

và hoạt động của phương tiện vận tải, phá dỡ; 

 - Quy mô: 9.504,4 kg bụi; 

 - Tính chất: Bụi, khí thải độc hại như CO, NOx, SO2, … 

 Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: quá trình phá dỡ các công trình phụ trợ; 

- Quy mô: 

+ Tôn mái, của nhôm kính: 1.787,66m2; 

+ Bê tông, gạch đá: 671,5m3; 

+ Sắt thép: 4,73 tấn. 

- Tính chất: phế liệu xây dựng như gạch ngói, bê tông, sắt thép, ... 

 Tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: hoạt động của các máy móc phá dỡ công trình; 

- Quy chuẩn áp dụng: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

a) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Giai đoạn xây dựng cơ bản và vận hành dự án: Công ty sẽ bố trí xây dựng hệ 

thống bể tự hoại 3 ngăn với tổng dung tích chứa 12 m3 tại khu nhà vệ sinh để xử lý 

nước thải trước khi thải vào môi trường. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt 

sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt. 

b) Công trình xử lý nước sản xuất và chữa cháy 

Dự án sẽ xây dựng một bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy 2 ngăn để xử lý 

nước thải xưởng chế biến đá chẻ, đá ốp lát. Thông số thiết kế bể xử lý nước sản xuất 

và chữa cháy như sau: 

- Diện tích xây dựng: 126 m2; 

- Kích thước dài x rộng x sâu: 25,62 x 5,42 x 3,5 (m); 

- Tổng dung tích chứa: 390,5 m3; 

Bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy được xây dựng bằng đá chẻ dày 0,42 m, 

chia làm 2 ngăn: 

- Ngăn lắng: diện tích 63 m2, dung tích 195,25 m3; 

- Ngăn tuần hoàn: diện tích 63 m2, dung tích 195,25 m3; 

c) Công trình xử lý nước mưa chảy tràn 

Để tháo khô khai trường và thu thoát nước tại các mặt bằng của dự án, dự án sẽ 

xây dựng hệ thống rãnh thu thoát nước tại từng khu vực để thu gom và xử lý trước khi 

tiêu thoát ra ngoài môi trường. 

- Hệ thống thu nước và hố lắng xử lý nước mưa chảy tràn trên khai trường: 

+ Rãnh thu nước là dạng rãnh hở, hình thang, kích thước rộng mặt x rộng đáy x 

sâu = 1,5 x 0,4 x 0,4 (m), dài 147m. 

+ Hố lắng cặn: diện tích 113 m2, sâu 2,5m. 

- Hệ thống thu - thoát nước mưa và hố lắng khu vực MBSCN: 

+ Rãnh thu - thoát nước mưa dạng rãnh hở, hình thang, kích thước rộng mặt x 

rộng đáy x sâu = 0,8 x 0,4 x 0,4 (m), dài 305m. 

+ Hố lắng: diện tích 130 m2, sâu 1,5m. 

Nước mưa chảy tràn sau khi được xử lý sơ bộ bùn cặn tại hố lắng sẽ được tiêu 

thoát vào khe suối chảy qua khu vực dự án. 
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5.4.2. Về xử lý, giảm thiểu bụi, khí thải 

- Giảm thiểu bụi tại khu vực chế biến đá VLXD thông thường bằng hệ thống 

phun sương cao áp. 

 - Tiến hành tưới nước dập bụi tuyến đường vận chuyển trong khu vực Dự án 

bằng xe tải có chứa téc nước, dập bụi tần suất 2-4 ngày/lần. 

 - Sử dụng loại thuốc nổ cân bằng oxy như ANFO, sử dụng công nghệ nổ mìn vi 

sai định hướng nhằm giảm thiểu bụi và khí độc khi nổ mìn, tránh tiến hành nổ mìn khi 

gió to, thời tiết bất lợi. 

 - Bảo dưỡng định kỳ các máy thi công, phương tiện vận chuyển làm việc tại dự 

án và dây chuyền chế biến. Các phương tiện vận tải phải chở đúng tải trọng; có bạt 

phủ kín thùng xe khi vận chuyển đảm bảo không để phát tán bụi, rơi vãi sản phẩm 

trong quá trình vận chuyển; 

 - Trồng cây trên diện tích đất cây xanh được thiết kế trên MBSCN để tạo cảnh 

quan, giảm thiểu bụi, bảo vệ môi trường. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV bao gồm: Khẩu trang, găng tay, 

mũ bảo hiểm, chụp tai, quần áo bảo hộ khi làm việc; 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án 

phải đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý và xử lý chất thải rắn thông 

thường 

- CTR xây dựng được tận dụng để tôn nền, san lấp hố móng và bán phế liệu. 

- CTR sinh hoạt sẽ được Công ty thu gom bằng các thùng đựng rác thải sinh 

hoạt có nắp đậy. Định kỳ 2 ngày/lần vận chuyển ra bãi chôn lấp CTR sinh hoạt của dự 

án xử lý bằng phương pháp chôn lấp. 

- Đất đá thải được thu gom và đổ thải tại bãi thải tạm tại MBSCN, sau khi hình 

thày đáy moong kết thúc khai thác sẽ tiến hành đổ thải trong. Để hạn chế sự ảnh hưởng 

của đất đá thải, tại chân các bãi thải tạm tiến hành đắp đê bảo vệ bằng đất đá lèn chặt 

K95, đất đá đắp đê được tận dụng từ một phần đất đá thải của Dự án. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

+ Thu gom, xử lý CTR phát sinh đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

theo quy định mục 2, mục 3 chương V Nghị định 08/2022/NĐ-CP và mục 2, mục 3 

chương IV Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

+ Thu gom, lưu chứa toàn bộ khối lượng đất đá thải trong quá trình khai thác 

phải đảm bảo không gây sạt lở, rửa trôi bãi thải, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu 
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chứa trong suốt quá trình hoạt động của dự án theo chủ trương đầu tư nhằm mục đích 

san lấp đáy moong khai trường về mức thoát nước tự chảy. 

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Bố trí các thùng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đủ số lượng để thu gom lưu giữ tạm 

thời chất thải nguy hại phát sinh đặt trong kho chứa CTNH.  

Kho chứa CTNH có kết cấu: diện tích 27,2 m2; Tường gạch xây 220 vữa xi 

măng M50; Trát trong và trát ngoài 1 lớp dày 1,5cm, vữa xi măng M50; Mái lợp tôn 

dày 0,42mm; Nền nhà đổ bê tông B7,5 dày 100; Cửa đi bằng sắt. Chất thải nguy hại 

được phân loại, phân định, dán nhãn,... và định kỳ phải được thu gom, chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong 

quá trình thực hiện dự án theo quy định tại mục 4 chương V Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

và mục 4 Chương IV Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai định hướng; 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… của dự án; 

- Trang bị thiết bị chống ồn nút tai cho các công nhân thường xuyên làm việc tại 

những nơi có độ ồn cao, giảm giờ làm và thay đổi ca để tránh tiếp xúc quá lâu với 

nguồn tiếng ồn lớn. 

 Yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung và các quy chuẩn hiện hành khác có liên quan đảm bảo các điều kiện an toàn, 

vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành dự án. 

5.4.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

5.4.6.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

 Biện pháp cải tạo 

* Khu vực khai trường 

Sau khi kết thúc khai thác, phần bờ mỏ để lại từ mức +844m ÷ +885m chủ yếu 

là đá gốc lởm chởm, cần phải củng cố. Do vậy, phần sườn tầng này sẽ được củng cố để 

đảm bảo an toàn. Đối với mặt tầng cũng chủ yếu là lớp đá gốc, bề mặt bờ tầng ngắn, 

việc đưa đất lên để trồng cây là không có hiệu quả và khả thi nên công ty chỉ phải củng 

cố và để cỏ mọc tự nhiên. 

- Đối với khu vực đáy moong khai trường: Để thu thoát lượng nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt cũng như đảm bảo dòng chảy của khe suối chảy qua khai trường và an 

toàn của công trình cải tạo thì Công ty sẽ thực hiện các hạng mục sau: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 20 

+ Khơi thông đoạn suối chảy qua trung tâm khai trường theo hiện trạng ban đầu 

trước khai thác; 

+ Giữ lại đoạn suối nắn tại đáy moong phía Đông Nam khai trường tại mức 

+860m để thu gom nước mưa chảy tràn tại bờ moong khai thác từ mức +860m đến 

cost địa hình tự nhiên và đáy moong mức +860m; 

- Trồng cây Thông hoặc cây bản địa phủ xanh và tái tạo thảm thực vật trên toàn 

bộ diện tích đáy moong khai trường. 

* Khu vực MBSCN 

- Tháo dỡ các công trình xây dựng trên mặt; 

- Nạo vét rãnh thu thoát nước; 

- Do trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ tác động và lèn chặt đất khu vực 

mặt bằng. Vì vậy sau khi kết thúc khai thác Công ty sẽ tiến hành đánh tơi đất tại khu 

vực MBSCN và quy hoạch trồng cây Thông hoặc cây bản địa để phủ xanh mặt bằng. 

* Khu vực xung quanh:  

- Cải tạo, gia cố tuyến đường vào khu vực dự án với tổng chiều dài 1.039 m 

- Trồng cây 2 bên đường với khoảng cách 3m/cây 

Chi tiết về khối lượng các hạng mục cải tạo của Dự án được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 2: Bảng tổng hợp khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 

I Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường mỏ 

1 Củng cố bờ mỏ đá gốc và mặt tầng kết thúc m3 1.144 

2 Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng mức +860m m3 63,3 

3 Đào, khơi thông đoạn suối qua khai trường m3 3.600 

4 Trồng cây trên toàn bộ đáy moong khai trường   

- Diện tích đáy moong quy hoạch trồng cây m2 73.917 

- Số lượng cây trồng mới cây 12.270 

- Số lượng cây trồng dặm cây 2.454 

II Cải tạo khu vực mặt bằng sân công nghiệp 

1 Tháo dỡ công trình xây dựng   

- Nhà điều hành và làm việc m2 97,5 

- Nhà ở công nhân m2 49,4 

- Nhà ăn ca m2 108,2 

- Nhà vệ sinh m2 17,5 

- Nhà kho thiết bị vật tư m2 36,2 
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TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 

- Nhà kho chứa CTNH tạm thời m2 27,2 

- Nhà điều hành trạm cân m2 14,9 

- Dây chuyền chế biến đá 200 tấn/giờ DC 01 

- Trạm biến áp Trạm 01 

- Trạm cân 50 tấn Trạm 01 

2 Nạo vét tuyến rãnh thoát nước m3 15,84 

3 Đánh tơi đất khu vực MBSCN m3 9.029,4 

4 Trồng cây trên toàn bộ diện tích MBSCN   

- Diện tích trồng cây m2 30.098 

- Số lượng cây trồng mới cây 4.997 

- Số lượng cây trồng dặm cây 999 

III Cải tạo khu vực xung quanh   

1 
Gia cố tuyến đường đấu nối từ khu vực MBSCN ra đường 

tuần tra biên giới 
  

- Chiều dài tuyến đường gia cố m 1.039 

- Khối lượng rải cấp phối đá dăm m3 20,78 

2 Trồng cây 2 bên đường   

- Số lượng cây trồng mới cây 694 

- Số lượng cây trồng dặm cây 138 

 Kế hoạch thực hiện 

Theo kế hoạch khai thác của mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi trường của 

dự án lựa chọn như sau: 

- Đối với hạng mục củng cố bờ mỏ đá gốc và sườn tầng kết thúc thực hiện song 

song với quá trình khai thác. 

- Đối với các hạng mục cải tạo khác được thực hiện sau khi dự án kết thúc khai 

thác. Việc chăm sóc cây được thực hiện trong 3 năm kể từ khi hoàn thiện hạng mục 

trồng cây. 

 Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (làm tròn): 1.963.180.000 

đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm sáu mươi 3 triệu một trăm tám mươi nghìn đồng); 

số lần ký quỹ 30 lần. 

- Số tiền ký quỹ lần đầu: 294.477.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư 

triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). 

- Số tiền ký quỹ từ năm thứ hai trở đi: 57.542.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm 

mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng). 
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- Số tiền từ năm thứ 2 trở đi chưa tính đến yếu tố trượt giá về số tiền ký quỹ. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông. 

5.4.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

- Thường xuyên quan sát bờ tầng khai thác để phòng tránh nguy cơ trượt lở đất 

đá và tiến hành cậy gỡ triệt để đá treo, nứt nẻ trước khi cho người, thiết bị vào làm 

việc. 

- Việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ được thực hiện tuân thủ đúng 

quy phạm an toàn về bảo quản, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo 

QCVN 01:2019/BCT. 

- Bố trí bình cứu hỏa đặt tại kho thiết bị vật tư, kho chứa CTNH để kịp thời ứng 

cứu khi có sự cố xảy ra. 

- Công nhân phải tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu nổ, thiết bị điện và vận 

hành máy móc. 

Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Tuân thủ nghiêm túc các 

quy định của pháp luật về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường hiện hành. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án 

5.5.1. Giám sát giai đoạn thi công, xây dựng 

 a) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công xây dựng công trình. 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, NO2, SO2, bụi lơ lửng, 

tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt quá trình thi công xây dựng. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu–giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

b) Giám sát chất thải rắn  

- Vị trí giám sát: khu vực bãi chôn lấp CTR sinh hoạt và các bãi thải của dự án. 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng thải và cách lưu giữ CTR. 
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- Tần suất giám sát: giám sát hàng ngày trong thời gian vận hành dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.5.2. Giám sát giai đoạn vận hành 

a) Giám sát nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: tại cống thoát nước thải bể tự hoại. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua (tính theo H2S), NH4
+, NO3

-, 

PO4
3-, dầu mỡ động - thực vật, tổng Coliform, lưu lượng thải. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (cột B). 

b) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực trạm nghiền sàng; nhà xưởng chế biến đá trụ, cột; 

khu vực khai trường khai thác và khu nhà điều hành. 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, NO2, SO2, bụi lơ lửng, 

tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/ lần vào giờ sản xuất. 

 - Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu–giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

c) Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH tạm thời. 

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng, phân loại, lưu giữ CTNH. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: mục 4 chương V Nghị định 08/2022/NĐ-CP và mục 4 

Chương IV Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 
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liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 24 

d) Giám sát chất thải rắn  

- Vị trí giám sát: khu vực chôn lấp CTR sinh hoạt, bãi thải tạm. 

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng, phân loại và cách lưu giữ, xử lý. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày trong suốt thời gian thi công xây dựng. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

e) Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: Tại bờ bãi thải và tại bờ moong khai trường. 

- Tần suất giám sát: giám sát hàng ngày bằng mắt thường. 

f) Giám sát khác 

- Ngoài công tác giám sát môi trường nước thải, chất thải rắn, CTNH,... Doanh 

nghiệp sẽ thường xuyên thực hiện các giám sát về vấn đề môi trường khác tại mỏ gồm: 

+ Giám sát các công tác về biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, dân 

cư và các công tác phòng tránh sự cố môi trường tại mỏ. 

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

5.5.3. Giám sát giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

 a) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực tháo dỡ công trình xây dựng trên MBSCN. 

- Thông số giám sát: CO, NOx, SO2, tổng bụi (TSP), tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/giai đoạn. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b) Giám sát chất thải rắn  

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, lưu giữ phế liệu xây dựng sau tháo dỡ 

công trình; 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, phân loại và cách lưu giữ, xử lý. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày trong thời gian phá dỡ công trình; 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 25 

c) Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: Tại bờ moong khai trường. 

- Tần suất giám sát: Giám sát hàng ngày bằng mắt thường trong suốt giai đoạn 

cải tạo, PHMT. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 26 

CHƯƠNG 1 

 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông 

thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, 

xã Thuận Hạng, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 

1.1.2. Thông tin chủ dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 140/7 Giải Phóng, phường Tân Thành, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Người đại diện: Vũ Thị Tiền                    Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0917.012.068 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 6001662568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông 

cấp 

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án là 30 năm bao gồm thời gian khai thác là 29 năm và 

thời gian xây dựng cơ bản là 1,0 năm. 

1.1.4. Vị trí địa lý 

Khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, các trung tâm thị trấn Đức An, huyện Đắk Song khoảng 13km theo 

hướng Đông Nam, các thành phố Gia Nghĩa khoảng 40km theo hướng Nam, cách 

trung tâm huyện Đắk Mil khoảng 30km theo hướng Đông Bắc. 

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 148.098 m2, bao gồm các khu vực sau: 

a) Khu vực khai trường 

Khu vực khai thác có diện tích 11,8 ha nằm trong diện tích đã được cấp giấy 

phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng 75 ha. Tọa độ ranh giới khu vực khai thác được 

giới hạn bởi các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 108030’, múi 

chiếu 30 được thể hiện trong bảng 1.1. 

b) Mặt bằng sân công nghiệp mỏ 

Mặt bằng sân công nghiệp mỏ được quy hoạch trên tổng diện tích 30.098 m2, 

bao gồm 3 vị trí có ranh giới được xác định bởi các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN-

2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30 được thể hiện trong bảng 1.1. 
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- Vị trí 1: có diện tích 15.990 m2, tại đây bố trí khu chế biến (dây chuyền chế 

biến đá VLXD, xưởng chế biến đá chẻ), khu điều hành (nhà điều hành, nhà ở công 

nhân, ...), bãi thải tạm và các công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường; 

- Vị trí 2: có diện tích 3.862 m2, tại đây bố trí bãi thải tạm và đê chắn thải; 

- Vị trí 3: có diện tích 10.246 m2, tại đây bố trí bãi thải tạm và đê chắn thải; 

Bảng 1.1: Bảng tọa độ các điểm góc ranh giới khu vực khai thác 

Khu vực 
Điểm 

góc 

Hệ toạ độ VN-2000, 

kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30 Diện tích 

X (m) Y (m) 

Khu vực khai 

thác mỏ 

A 1362165,33 391263,55 

11,8 ha 

B 1362222,15 391322,71 

C 1362260,94 391428,17 

D 1362274,79 391581,39 

E 1362124,06 391565,64 

F 1362027,06 391656,22 

G 1361909,7 391645,82 

7 1361840 391526 

8 1361802 391426 

Vị trí 1 

1 1362035,35 391111,39 

15.990 m2 

2 1361964,68 391129,42 

3 1361863,28 391125,96 

4 1361931,26 391253,92 

5 1362051,13 391195,81 

6 1362045,07 391163,95 

Vị trí 2 

7 1361783 391062 

3.862 m2 

8 1361723 391112 

9 1361660 391097 

10 1361676 391061 

11 1361709 391060 

12 1361711 391063 

13 1361727 391074 

14 1361744 391058 

Vị trí 3 

15 1361800 391071 

10.246 m2 

16 1361832 391128 

17 1361813 391178 

18 1361793,15 391195,01 

19 1361712,12 391189,85 

20 1361690 391177 

21 1361683 391169 
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(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Diện tích sử dụng đất của dự án thuộc thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, phần lớn diện tích đang được người dân địa phương 

trồng tiêu, bơ, cà phê, ... các loại rau màu như bí ngô, ... và một phần nhỏ diện tích vẫn 

là đất trống để cỏ mọc tự nhiên. 

Trong diện tích chiếm dụng đất của dự án không có dân cư sinh sống, chỉ có 

một số lán canh rẫy của người dân tại khu khai trường và vị trí phụ trợ số 1. 

Khu vực thực hiện dự án thảm thực vật chủ yếu là các loại cây trồng của người 

dân như tiêu, bơ, cà phê, rau màu, ... nên không có các loài cây quý hiếm cần bảo vệ, 

bảo tồn. Các loại cây bụi, cỏ dại cũng thường xuyên được người dân dọn sạch trong 

quá trình canh tác. Chính vì vậy, thảm thực vật trong diện tích cũng như xung quanh 

khu vực thực hiện dự án khá đơn điệu, không phong phú về chủng loại. 

Hệ động vật khu vực dự án cũng rất nghèo nàn, không phong phú về chủng 

loại. Do đã có hoạt động canh tác của con người nên hầu như khu vực dự án không có 

các loài động vật hoang dã, quý hiếm trong sách đỏ cần bảo vệ, bảo tồn. Các loài động 

vật tự nhiên sinh sống tại khu vực dự án chủ yếu là các loài lưỡng cư như ếch, nhái, ... 

một số loài bò sát như rắn, thằn lằn, ... các loài chim và một số loài động vật dưới nước 

sinh sống tại các ao, hồ, suối. Ngoài ra, khu vực dự án còn có các loài gia súc, gia cầm, 

động vật nuôi của người dân địa phương. 

1.1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

Khu vực thực hiện dự án dân cư sinh sống khá thưa thớt, chủ yếu dọc theo các 

tuyến đường lớn như đường tuần tra biên giới, đường liên xã. Hộ dân sinh sống gần dự 

án nhất tại đầu đường vào mỏ, cách biên giới khai trường 260m, cách ranh giới khu 

chế biến và điều hành mỏ 300m. Phía Tây khu vực dự án có Đồn biên phòng Đắk 

Tiên, cách ranh giới khu khai trường khoảng 925m và cách ranh giới vị trí phụ trợ 1 

khoảng 730m, vị trí phụ trợ 2 khoảng 648m. 

Gần diện tích thực hiện dự án có tuyến đường đã được trải nhựa cách khu khai 

trường khoảng 130m về phía Nam. Phía Bắc khu vực dự án là tuyến đường tuần tra 

biên giới cách khu khai trường khoảng 290m. Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án hệ 

thống giao thông cũng khá phát triển bao gồm nhiều tuyến đường đất chủ yếu phục vụ 

hoạt động đi lại, canh tác của người dân địa phương. 

Gần khu vực thực hiện dự án có dự án điện gió Đăk N’drung 2, trong đó trụ 

điện gió gần khu vực dự án nhất cách khai trường 500m và cách vị trí phụ trợ 3 là 

700m về phía Đông Nam, phía Đông Bắc cách khai trường 600m có 01 trụ điện gió 

của dự án điện gió Đăk N’drung 2. 
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liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 29 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm 

làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 30 

 

Hình 1.1: Vị trí và mối tương quan giữa khu vực dự án với các đối tượng xung quanh
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liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 31 

1.1.7. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

a) Mục tiêu đầu tư 

- Khai thác và chế biến đá bazan làm VLXD thông thường cung cấp nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện, tỉnh và các vùng phụ cận. 

Ngoài ra, Công ty sẽ khai thác thu hồi khoáng sản đi kèm là đá bazan dạng trụ, cột làm 

ốp lát nhằm nâng cao giá trị sản phẩm của dự án. 

- Tăng doanh thu cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo. 

- Tạo công việc và tăng thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty và 

lao động địa phương. 

- Góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

b) Quy mô, công suất 

 Biên giới khai trường 

Biên giới trên mặt của khai trường là toàn bộ phần diện tích 11,8 ha nằm trong 

diện tích đã được thăm dò và phê duyệt trữ lượng 75,0 ha và được giới hạn bởi các 

điểm khép góc thể hiện trong bảng 1.1. 

Chiều sâu khai thác: căn cứ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá bazan 

thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt trữ lượng 

tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/01/2023, để khai thác tối đa trữ lượng 

khoáng sản, dự án lựa chọn mức sâu khai thác của mỏ là +820m. 

Bảng 1.2: Chỉ tiêu biên giới khai trường mỏ 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Kích thước khai trường   

- Chiều dài lớn nhất khai trường m 420 

- Chiều rộng lớn nhất khai trường m 335 

- Diện tích ha 11,8 

2 Cốt cao đáy mỏ m +820 

 Trữ lượng khai trường 

- Trữ lượng địa chất huy động vào thiết kế khai thác: Để đảm bảo hiệu quả đầu 

tư và khai thác tối đa trữ lượng khoáng sản có ích, trữ lượng địa chất Công ty dự kiến 

đưa vào thiết kế khai thác là toàn bộ trữ lượng khoáng sản trong diện tích thăm dò đã 

được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: 

+ Đối với khoáng sản đá bazan làm VLXD thông thường tổng trữ lượng là 

3.125.057 m3, trong đó cấp 121 là 2.015.363 m3, cấp 122 là 1.109.694 m3. 

+ Đối với khoáng sản đá bazan dạng trụ, cột đi kèm có cỡ khối ≥ 0,4 m3 làm ốp 

lát là 79.338 m3, trong đó cấp 121 là 52.336 m3, cấp 122 là 27.002 m3. 
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- Trữ lượng khai thác: được xác định trên cơ sở trữ lượng địa chất huy động vào 

thiết kế khai thác sau khi trừ đi trữ lượng tổn thất do để lại ở các bờ tầng kết thúc khai 

thác trong biên giới khai thác mỏ. 

Bảng 1.3: Bảng tổng hợp trữ lượng khai thác và đất bóc 

Tầng 

Đá bazan đặc sít và đá 

bazan xây dựng (m3) 
Đá bazan lỗ 

hổng làm đá 

xây dựng (m3) 

Đất phủ + 

đá phong 

hoá (m3) 
Đá ốp lát 

(đá cây) 
Đá xây dựng 

885-880 0                    0    0              8.868  

880-870           20.953          108.626               5.057  337.552  

870-860           38.308          198.600           505.760  104.500  

860-850             9.327            48.354           455.708  334.849  

850-840             1.220              6.324           521.227  258.202  

840-830 0    0             413.107          30.015  

830-820 0 0               87.724            2.857  

Tổng 
         69.808         361.904       1.988.583    1.076.843  

2.420.294   1.076.843  

Hệ số bóc trung 

bình toàn mỏ 

(Ktb), m3/m3 

Ktb=0,44  

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

 Công suất mỏ 

Dựa trên trữ lượng khai thác của mỏ, nhu cầu thị trường và năng lực hiện tại 

của đơn vị, Công ty dự kiến xác định công suất khai thác của dự án như sau: 

- Công suất khai thác đá bazan lỗ hổng làm đá VLXD thông thường: 69.000 

m3/năm đá nguyên khối, tương đương 101.775 m3/năm đá nở rời (Hệ số chuyển từ 

nguyên khối sang nở rời theo Bảng C.1 – phụ lục C, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

4447:2012, lấy giá trị trung bình là 1,475). 

- Công suất khai thác đá bazan đặc sít: 15.000 m3/năm đá nguyên khối, trong 

đó: 

+ Đá bazan đặc sít làm đá xây dựng thông thường chiếm 12.600 m3/năm đá 

nguyên khối, tương đương 18.585 m3/năm đá nở rời; 

+ Đá bazan đặc sít là đá ốp lát (đá cây) đi kèm: 2.400 m3/năm. 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 33 

Bảng 1.4: Bảng tổng hợp công suất khai thác mỏ 

TT Chủng loại 

Nguyên khối (ở 

trạng thái tự 

nhiên), m3/năm 

Nguyên khai (ở 

trạng thái nở rời), 

m3/năm 

1 
Đá bazan lỗ hổng làm đá xây 

dựng thông thường 
69.000 101.775 

2 
Đá bazan đặc sít làm đá xây dựng 

thông thường 
12.600 18.585 

3 
Đá bazan đặc sít làm đá ốp lát (đá 

cây) 
2.400 2.400 

 
Tổng 84.000 122.760 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

 Tuổi thọ (thời gian tồn tại) của dự án  

Thời gian khai thác được xác định trên cơ sở trữ lượng khai thác tại mỏ và công 

suất khai thác mỏ hàng năm. Tuổi thọ mỏ (T) được xác định như sau:  

T = txd + tsx,  năm 

Trong đó: 

txd: thời gian xây dựng cơ bản mỏ (bao gồm cả thời gian dự kiến làm thủ tục 

đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất để khai thác): 1,0 năm;  

tsx:  thời gian mỏ khai thác ổn định theo công suất thiết kế; 

29
000.84

294.420.2


n

sx
A

Q
t  (năm) 

- Q: tổng trữ lượng khai thác mỏ, Q = 2.420.294 m3; 

- An: công suất khai thác nguyên khối của mỏ, An = 84.000 m3/năm. 

Vậy tuổi thọ mỏ là: T = 1 + 29 = 30 năm. 

 Chế độ làm việc 

Chế độ làm việc của mỏ tuân theo chế độ ban hành của Nhà nước, cụ thể quy 

định như sau: 

- Số tháng làm việc trong năm: 12 tháng; 

- Số ngày làm việc trong năm: 250 ngày; 

- Số ca làm việc trong ngày: 01 ca; 

- Số giờ làm việc trong ca: 8h. 

Khi cần tăng sản lượng hoặc do điều kiện khách quan (làm bù thời tiết xấu, 

ngày cắt điện, …) thì khâu chế biến có thể làm 1,5 – 2 ca/ngày. 
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c) Công nghệ sản xuất và loại hình dự án 

- Loại hình dự án: Đầu tư mới. 

- Cấp công trình: cấp II 

- Loại công trình: Công trình sản xuất VLXD, sản phẩm xây dựng – Công trình 

khai thác mỏ khoáng sản làm VLXD (công trình có sử dụng vật liệu nổ). 

- Công nghệ sản xuất: 

+ Đối với công tác khai thác đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp át: áp dụng 

công nghệ xúc bốc chọn lọc trực tiếp; 

+ Đối với đá bazan làm VLXD thông thường: sử dụng khoan nổ mìn – xúc bốc 

– vận tải trực tiếp về khu chế biến của Dự án; 

+ Công nghệ chế biến: Dự án sử dụng công nghệ nghiền sàng phân loại đá 

không qua phân loại trung gian. 

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, khai thác và tiêu thụ sản 

phẩm. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Công tác mở vỉa, tạo diện khai thác ban đầu 

Với điều kiện địa hình khu khai trường, quy mô công suất và dự kiến hệ thống 

khai thác áp dụng, vị trí mở vỉa được lựa chọn tại cánh phía Đông Nam biên giới khai 

trường (từ điểm mốc F, G, 8), cao độ +875m. 

Phương án mở vỉa được chọn là tận dụng cải tạo và nâng cấp tuyến đường giao 

thông hiện có lên điểm mở vỉa. Nội dung công tác mở vỉa bao gồm: 

+ Cải tạo tuyến đường giao thông hiện có lên vị trí mở vỉa tại mức +875m; 

+ Tạo diện khai thác đầu tiên tại vị trí mở vỉa mức +875m. 

Bảng 1.5: Tổng hợp khối lượng mở vỉa, tạo diện khai thác ban đầu 

TT Hạng mục  Đơn vị Giá trị 

1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường mở vỉa   

- Chiều dài đường m 200 

- Bề rộng nền đường m 5,0 

- Bề rộng mặt đường m 4,0 

- Rãnh thoát nước dọc: rộng mặt x rộng đáy x sâu m 1,1 x 0,3 x 0,4 

- Khối lượng đào nền đất cấp III m3 743,97 

- Khối lượng đắp nền m3 161,66 

- Khối lượng đào rãnh m3 67,26 

- Cấp phối đá dăm 2 lớp dày 20cm m2 800 
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TT Hạng mục  Đơn vị Giá trị 

2 Mở vỉa tạo diện khai thác ban đầu   

- Chiều dài m 300 

- Chiều rộng m 60 

- Diện tích m2 19.500 

- Khối lượng m3 65.571 

 (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

1.2.1.2. Công tác xây dựng cơ bản 

Khối lượng XDCB phục vụ công tác khai thác mỏ bao gồm các hạng mục sau: 

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vận chuyển của mỏ; 

+ San gạt mặt bằng sân công nghiệp; 

+ Xây dựng các hạng mục công trình tại mặt bằng sân công nghiệp; 

+ Xây dựng rãnh và hố lắng xử lý nước mưa chảy tràn tại khai trường. 

Bảng 1.6: Tổng hợp khôi lượng thi công xây dựng cơ bản 

TT Hạng mục  Đơn vị Giá trị 

1 Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường phục vụ vận chuyển 

1.1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào mỏ    

- Chiều dài đường m 478,32 

- Bề rộng nền đường m 5,0 

- Bề rộng mặt đường m 4,0 

- Bề rộng lề đường (2x0,5m) m 1,0 

- Rãnh thoát nước dọc: rộng mặt x rộng đáy x sâu m 1,1 x 0,3 x 0,4 

- Khối lượng đào nền đất cấp III m3 648,04 

- Khối lượng đắp nền m3 175,07 

- Khối lượng đào rãnh m3 212,64 

- Cấp phối đá dăm 2 lớp dày 20cm m2 1.913,28 

1.2 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu phụ trợ   

- Chiều dài đường m 164,34 

- Bề rộng nền đường m 5,0 

- Bề rộng mặt đường m 4,0 

- Bề rộng lề đường (2x0,5m) m 1,0 

- Khối lượng đắp nền m3 199,61 

- Cấp phối đá dăm 2 lớp dày 20cm m2 657,36 

2 San nền mặt bằng sân công nghiệp 

- Diện tích m2 15.990 

- Khối lượng đắp san nền m3 19.188 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 36 

3 
Xây dựng rãnh thu nước và hố lắng xử lý nước mưa chảy tràn trên khai 

trường 

3.1 
Rãnh thu nước (kích thước rộng mặt x rộng đáy x 

sâu= 1,5 x 0,4 x 0,4m) 
  

- Chiều dài  m 147 

- Khối lượng đào rãnh m3 55,86 

3.2 Hố lắng cặn   

- Diện tích m2 113 

- Chiều sâu m 2,5 

- Khối lượng đào m3 250 

4 
Xây dựng các hạng mục công trình phục vụ sản xuất, điều hành và sinh 

hoạt CBCNV 

- 01 Nhà điều hành mỏ m2 97,5 

- 01 Nhà ở cán bộ công nhân m2 49,4 

- 01 Nhà ăn ca m2 108,2 

- 01 Nhà vệ sinh m2 17,5 

- 01 Nhà kho thiết bị vật tư m2 36,2 

- 01 Nhà kho chứa chất thải nguy hại tạm thời m2 27,2 

- 01 Nhà điều hành trạm cân m2 14,9 

- Xưởng chế biến đá chẻ, ốp lát m2 756 

- Xưởng sửa chữa m2 81 

- Lắp đặt trạm cân 50 tấn và camera giám sát Trạm  

- Bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy m2 126 

- Sân bãi (cấp phối đá dăm dày 15cm) m2 587 

- Sân bê tông (dày 10cm) m2 104 

- 
Tuyến đường nội bộ (cấp phối đá dăm dày 15cm, 

rộng 5m) 
m 455 

- 
Rãnh thu - thoát nước mưa, kích thước rộng mặt x 

rộng đáy x sâu = 0,8x 0,4x 0,4m 
m 305 

- Hố lắng m2 130 

- Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt HT 01 

- Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt m2 144 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

1.2.1.3. Công tác tổ chức khai thác 

Trên cơ sở điều kiện địa chất thủy văn và địa hình khu vực khai thác, để đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo sản lượng mỏ cũng như khả năng đáp ứng 
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công suất, dự án lựa chọn trình tự khai thác từ ngoài vào trong và từ trên xuống dưới 

(theo lớp bằng). 

- Giai đoạn 1: Tập trung khai thác tại cánh phía Đông Nam khai trường (từ vị trí 

khe suối về biên giới phía Đông Nam khai trường), nơi có địa hình thoải, điều kiện 

khai thác thuận lợi để mở mỏ. 

- Giai đoạn 2: Tiếp tục khai thác phần còn lại tại cánh phía Tây Bắc khai trường 

(từ vị trí khe suối về biên giới phía Tây Bắc khai trường). Quá trình khai thác được 

thực hiện từ trên xuống dưới đến cốt cao kết thúc, đồng thời hoàn thổ cánh phía Đông 

Nam đã kết thúc khai thác ở giai đoạn 1. 

Bảng 1.7: Lịch kế hoạch khai thác trong biên giới khai trường mỏ 

STT 

Năm 

khai 

thác 

Công suất khai thác nguyên khối (m3) Công suất khai thác nguyên khai (m3) 

Đá 

bazan 

đặc sít 

làm đá 

ốp lát 

(đá cây) 

Đá bazan 

đặc sít 

làm đá 

xây dựng 

Đá bazan 

lỗ hổng 

làm đá 

xây dựng 

Tổng 

Đá 

bazan 

đặc sít 

làm đá 

ốp lát 

(đá cây) 

Đá 

bazan 

đặc sít 

làm đá 

xây 

dựng 

Đá bazan 

lỗ hổng 

làm đá 

xây dựng 

Tổng 

1 XDCB 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Năm 1 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

3 Năm 2 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

4 Năm 3 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

5 Năm 4 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

6 Năm 5 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

… … … … … … … … … … 

25 Năm 24 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

26 Năm 25 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

27 Năm 26 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

28 Năm 27 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

29 Năm 28 2.400 12.600 69.000 84.000 2.400 18.585 101.775 122.760 

30 Năm 29 2.608 9.104 56.583 68.295 2.608 13.428 83.460 99.496 

Tổng 69.808 361.904 1.988.583 2.420.295 69.808 533.808 2.933.160 3.536.776 

 (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

1.2.1.4. Công tác chế biến khoáng sản 

Toàn bộ khối lượng đá nguyên khai sau khai thác được của mỏ đều được vận 

chuyển về khu vực chế biến. Trong đó, khối lượng đá đưa vào nghiền sàng làm đá 

VLXD thông thường là 120.360 m3/năm, chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu làm VLXD thông thường, kể cả các công trình đòi hỏi mác bê tông cao; khối 

lượng đá chế biến làm đá chẻ, đá ốp lát là 2.400 m3/năm. 
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1.2.1.5. Công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

Trong giai đoạn này hoạt động của mỏ chủ yếu là thu dọn và thực hiện tháo dỡ 

các công trình, cải tạo, phục hồi môi trường. Khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường 

sẽ được trình bày cụ thể tại chương 4 của báo cáo nay. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a) Thông tin liên lạc 

Tại địa bàn khu vực dự án hiện nay hệ thống viễn thông bao gồm cả hệ thống 

điện thoại cố định và di động đều đã được phủ sóng và hoạt động tốt. 

Mỏ đá bazan thôn Thuận Trung nằm trên địa bàn huyện Đắk Song, hiện nay hệ 

thống điện thoại cố định đã được kéo đến toàn bộ các xã của huyện. Dự án đầu tư một 

số máy điện thoại cố định nhằm mục đích: 

- Đảm bảo thông tin liên lạc nội bộ phục vụ công tác quản lý, vận hành và sửa 

chứa trong phạm vi toàn mỏ; 

- Đảm bảo thông tin liên lạc hành chính giữa mỏ với các đơn vị, đối tác bên 

ngoài. 

Hệ thống viễn thông di động của khu vực hiện nay đang sử dụng mạng Viettel 

và Vinaphone hoạt động tốt, do đó khi dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng hình thức 

liên lạc này là chủ yếu, bằng thiết bị liên lạc cá nhân của cán bộ, công nhân viên 

(CBCNV) mỏ, thiết bị viễn thông di động được dùng để thực hiện chức năng sau: 

- Đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác điều hành giữa các cán bộ có chức 

năng với khai trường; 

- Tại khai trường đầu tư hệ thống bộ đàm phục vụ công tác sản xuất, chỉ huy nổ 

mìn. 

b) Cung cấp điện 

Để cung cấp điện cho các hoạt động của Dự án, Công ty lựa chọn đầu tư lắp đặt 

trạm biến áp TBA 35/0,4kV – 1.000 kVA để phục vụ cho hoạt động sản xuất của mỏ. 

Để cấp điện hạ áp cho các phụ tải điện sử dụng đường dây trên không kết hợp 

với cáp mềm hạ áp 0,6/1kV. Trên khu vực có địa hình ổn định dùng đường dây trên 

không AC-25. Để cấp điện cho các thiết bị điện ở khai trường sử dụng cáp mềm hạ áp 

0,6/1kV. 

Nguồn điện 0,22 kV cho chiếu sáng và sinh hoạt hiện nay đã được kéo đến khu 

vực mỏ để hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân địa phương. 

Nguồn điện 35 kV từ đường dây 35 kV hiện có của điện lực tỉnh Đắk Nông 

chạy qua tuyến đường liên xã Thuận Hạnh, cách khu vực mỏ khoảng 300m. 
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c) Cung cấp nước 

Nước phục vụ cho hoạt động của mỏ chủ yếu là cung cấp nước sinh hoạt cho 42 

người hoạt động trên mỏ, cung cấp nước sản xuất đá chẻ, ốp lát và phục vụ công tác 

tưới ẩm dập bụi. Tổng nhu cầu sử dụng nước của mỏ được tổng hợp tại bảng dưới đây: 

Bảng 1.8: Nhu cầu sử dụng nước của mỏ 

STT Nhu cầu sử dụng nước Khối lượng (m3/ng.đ) 

1 Nước phục vụ sản xuất 10 

2 Nước phục vụ sinh hoạt 4,2 

3 Nước phục vụ tưới ẩm dập bụi 24 

Tổng lượng nước cho toàn mỏ 38,2 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

* Giải pháp cung cấp nước 

- Nước sản xuất: toàn bộ nước thải sau khi sản xuất được thu gom đưa vào bể 

lắng 2 ngăn để xử lý lắng trong, sau đó tái sử dụng bơm cấp nước tuần hoàn cho quá 

trình sản xuất. Ngoài ra, để cung cấp nước bổ sung công ty sẽ bơm cấp nước từ nguồn 

nước mặt tại hệ thống suối chảy qua khu vực, nước trữ từ các bể dự trữ được xây 

dựng. Do nước phục vụ sản xuất chủ yếu phục vụ rửa đá nguyên liệu, cấp nước trong 

quá trình xẻ đá nên có yêu cầu chất lượng không cao, chỉ cần qua khâu xử lý lắng 

trong trước khi đưa vào sử dụng. 

- Nước sinh hoạt được lấy từ giếng khoan qua khâu xử lý đạt tiêu chuẩn cho 

phép trước khi đưa vào sử dụng. 

- Nước phục vụ tưới ẩm dập bụi trạm nghiền và trên mặt bằng có yêu cầu không 

cao nên không cần qua xử lý, được bơm trực tiếp và sử dụng. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

 - Khai thác đá tại khai trường; 

 - Vận chuyển sản phẩm khai thác về khu vực chế biến; 

 - Chế biến đá làm VLXD thông thường và sản xuất đá chẻ, đá ốp lát; 

 - Xúc bốc, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm trên MBSCN bằng phượng tiện vận tải 

của khách hàng hoặc của dự án; 

- Sau khi kết thúc dự án, tiến hành phá dỡ các công trình xây dựng trên MBSCN 

và cải tạo, phục hồi môi trường khu vực thực hiện dự án. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

1.2.4.1. Công trình thu gom và thoát nước mưa chảy tràn 

Để tháo khô khai trường và thu thoát nước tại các mặt bằng của dự án, dự án sẽ 

xây dựng hệ thống rãnh thu thoát nước tại từng khu vực để thu gom và xử lý trước khi 

tiêu thoát ra ngoài môi trường. 
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- Hệ thống thu nước và hố lắng xử lý nước mưa chảy tràn trên khai trường: 

+ Rãnh thu nước là dạng rãnh hở, hình thang, kích thước rộng mặt x rộng đáy x 

sâu = 1,5 x 0,4 x 0,4 (m), dài 147m. 

+ Hố lắng cặn: diện tích 113 m2, sâu 2,5m. 

- Hệ thống thu - thoát nước mưa và hố lắng khu vực MBSCN: 

+ Rãnh thu - thoát nước mưa dạng rãnh hở, hình thang, kích thước rộng mặt x 

rộng đáy x sâu = 0,8 x 0,4 x 0,4 (m), dài 305m. 

+ Hố lắng: diện tích 130 m2, sâu 1,5m. 

1.2.4.2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Tại khu vực điều hành và sinh hoạt trên mặt bằng vị trí phụ trợ 1 sẽ bố trí xây 

dựng nhà vệ sinh chung diện tích 17,5 m2 có bể tự hoại xây ngầm với dung tích 12 m3 

để thu gom và xử lý lượng NTSH phát sinh đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B. 

1.2.4.3. Công trình xử lý nước sản xuất và chữa cháy 

Nước thải sản xuất của dự án phát sinh tại xưởng chế biến đá chẻ, đá ốp lát từ 

việc rửa đá nguyên liệu, cấp nước cho quá trình xẻ đá. Lượng nước này sẽ được thu 

gom và cấp tuần hoàn cho quá trình sản xuất và chữa cháy. Vì vậy, dự án sẽ xây dựng 

một bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy 2 ngăn để xử lý nước thải xưởng chế biến đá 

chẻ, đá ốp lát. Thông số thiết kế bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy như sau: 

- Diện tích xây dựng: 126 m2; 

- Kích thước dài x rộng x sâu: 25,62 x 5,42 x 3,5 (m); 

- Tổng dung tích chứa: 390,5 m3; 

Bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy được xây dựng bằng đá chẻ dày 0,42 m, 

chia làm 2 ngăn: 

- Ngăn lắng: diện tích 63 m2, dung tích 195,25 m3; 

- Ngăn tuần hoàn: diện tích 63 m2, dung tích 195,25 m3; 

1.2.4.4. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Doanh nghiệp bố trí 03 thùng chứa rác loại 100 lít đặt tại khu văn phòng, nhà ở 

công nhân; 01 thùng loại 60 lít tại nhà điều hành trạm cân; 01 thùng chứa rác loại 240 

lít tại khu vực nhà ăn; trí 01 thùng chứa rác loại 240 lít trên khai trường. Ngoài ra, 

trong các phòng làm việc và phòng ở công nhân sẽ bố trí các thùng rác cá nhân. 

Các loại rác thải sinh hoạt không thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu sẽ được xử 

lý bằng phương pháp chôn lấp. Định kỳ công nhân vệ sinh của công ty sẽ vận chuyển 

về khu vực bãi chôn lấp rác của dự án để xử lý chôn lấp. 

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt được bố trí trong mặt bằng vị trí phụ trợ số 1, 

gần điểm góc số 4. Thông số thiết kế bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của dự án như sau: 
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- Diện tích bãi chôn lấp: 144 m2; 

- Kích thước dài x rộng x sâu: 16 x 9 x 1,5 (m); 

1.2.4.5. Công trình lưu giữ, xử lý đất đá thải 

Khối lượng đất đá thải của mỏ là lớp đất phủ và lớp đá phong hóa cần bóc trong 

khai trường trước khi khai thác đá với tổng khối lượng đất đá thải đã được tính toán 

trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án là 1.076.843 m3. 

Một phần khối lượng đất đá thải trong quá trình XDCB sẽ được tận dụng để đắp 

san nền khu vực MBSCN với khối lượng là 19.188 m3. Như vậy, khối lượng đất đá 

thải phát sinh cần đổ thải của mỏ là 1.057.655 m3. 

Để đảm bảo lưu chứa toàn bộ đất đá thải của mỏ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh và giảm thiểu chi phí cho quá trình sản xuất, dự án lựa 

chọn hình thức đổ thải kết hợp bãi thải ngoài và bãi thải trong. 

Vị trí và thông số cơ bản của các bãi thải của dự án như sau: 

- Bãi thải tạm số 1: được bố trí trong diện tích khu vực phụ trợ số 1, diện tích 

2.400 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa 22.000 m3; 

- Bãi thải tạm số 2: được bố trí trong diện tích khu vực phụ trợ số 2, diện tích 

2.200 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa 20.000 m3; 

- Bãi thải tạm số 3: được bố trí trong diện tích khu vực phụ trợ số 3, diện tích 

9.000 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa 87.000 m3; 

- Bãi thải trong số 1: bãi thải này được hình thành trong quá trình khai thác giai 

đoạn 1 của dự án, tại cánh phía Nam của khai trường. Bãi thải được bố trí đổ thải từ 

cost +860m xuống +830m. 

- Bãi thải trong số 2: bãi thải này được hình thành trong quá trình khai thác giai 

đoạn 2 của dự án, tại cánh phía Bắc của khai trường. Bãi thải được bố trí đổ thải từ 

cost +860m xuống +825m. 

- Dung tích chứa thải của các bãi thải trong được tính toán bằng phương pháp 

bình đồ phân tầng, kết quả tính toán dung tích bãi thải cụ thể như sau: 

Bảng 1.9: Dung tích chứa thải của bãi thải trong 

STT Tầng (m) 
Dung tích (m3) 

Bãi thải trong số 1 Bãi thải trong số 2 

1 +860 ÷ +850 297.356 171.865 

2 +850 ÷ +840 168.075 159.120 

3 +840 ÷ +830 29.855 96.415 

4 +830 ÷ +825  19.633 

Tổng 495.286 447.033 
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Để đảm bảo an toàn và bảo vệ bãi thải, tránh đất đá từ chân bãi thải sạt trượt ra 

địa hình xung quanh, tại chân các bãi thải tiến hành xây dựng đê chắn với chiều cao 

1,5m, rộng mặt đê 1,0m, đắp bằng đất đá thải, đầm chặt K = 0,9. Chiều dài tuyến đê 

chắn tại các vị trí đổ thải tạm như sau: 

- Bãi thải tạm số 1: chiều dài 242m; 

- Bãi thải tạm số 2: chiều dài 251m; 

- Bãi thải tạm số 3: chiều dài 343m. 

1.2.4.6. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại 

Để lưu chứa tạm thời các loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh tại dự án, 

chủ đầu tư sẽ xây dựng một kho chứa CTNH tạm thời tại MBSCN mỏ trên mặt bằng vị 

trí phụ trợ 1 với diện tích 27,2 m2 và bố trí các thùng phi có nắp đậy để lưu chứa riêng 

biệt theo đặc tính, trạng thái tồn tại của từng loại CTNH. Sau đó, chủ đầu tư sẽ thuê 

đơn vị có đủ chức năng, năng lực định kỳ đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định tại mục 4: Quản lý chất thải nguy hại chương IV Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022. 

1.2.4.7. Công trình giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Tại dây chuyền chế biến đá làm VLXD thông thường Công ty sử dụng 01 hệ 

thống phun sương dập bụi để giảm thiểu lượng bụi phát sinh khi vận hành máy nghiền 

sàng và rót đổ sản phẩm tại đầu băng tải. 

1.2.4.8. Công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu 

Để đảm bảo lưu thông dòng chảy của khe suối qua khu vực khai trường mỏ và 

an toàn trong quá trình khai thác, sau khi kết thúc khai thác giai đoạn 1 phía Đông 

Nam khai trường và chuyển giai đoạn 2 khai thác phía Tây Bắc khai trường, dự án sẽ 

tiến hành xây dựng hạng mục công trình nắn suối theo chân tầng khai thác mức +860m 

với tổng chiều dài đoạn suối nắn là 633m. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án  

Để phục vụ nhu cầu sản xuất hàng năm của mỏ cần cung cấp các loại nguyên, 

nhiên vật liệu như: vật liệu nổ, xăng, dầu, điện, nước, trang thiết bị bảo hộ, phụ tùng 

thay thế v.v… Các loại nguyên, nhiên vật liệu trên được cung ứng bởi các đơn vị tại 

huyện Đắk Song. 
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Bảng 1.10: Bảng tổng hợp nguyên, nhiên liệu phục vụ dự án 

TT Tên nguyên, nhiên liệu Đơn vị Nhu cầu  

1 Nguyên, nhiên liệu   

- Dầu diezel  lít/năm 147.433 

- Dầu mỡ bôi trơn kg/năm 7.372 

- Thuốc nổ kg/năm 27.600 

2 Điện năng, nước   

- Điện năng kWh/năm 1.975.488 

- Nước tưới đường, dập bụi m3/ngày đêm 24 

- Nước sinh hoạt m3/ngày đêm 2,6 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án) 

- Nguồn cung cấp vật liệu: các vật liệu chính như sắt thép, xi măng, gạch lấy tại 

các đại lý trong huyện và vận chuyển đến công trình bằng ô tô, được bảo quản tại các 

kho vật tư trên công trường. các loại vật liệu khác như đất đắp được tận dụng đất đá 

thải tại khai trường mỏ. 

- Nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu: nguyên, nhiên liệu cung cấp cho các máy 

móc hoạt động trên mỏ sẽ được cung cấp bởi chi nhánh xăng dầu trên địa bàn huyện 

Đắk Song, Công ty sẽ ký hợp đồng cung cấp và vận chuyển đến công trường khai thác 

mỏ; 

- Nguồn cung cấp vật tư kỹ thuật: 

+ Các thiết bị khai thác một phần được sử dụng trang thiết bị hiện có của mỏ, 

các thiết bị cần mua mới bổ sung được mua từ các hãng sản xuất như Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Trung Quốc,...  thông qua các đại lý phân phối trong và ngoài tỉnh. 

+ Các vật liệu khác trong thi công sẽ được mua tại thị trường trong địa bàn 

huyện. 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

- Nguồn cung cấp điện: 

+ Điện dùng cho thi công XDCB được công ty xin phép đấu nối từ đường điện 

địa phương về MBSCN. 

+ Điện dùng trong quá trình vận hành sản xuất được cung ứng bởi hệ thống 

điện 35kV tuyến huyện Đắk Song gần khu vực mỏ. Công ty sẽ ký hợp đồng mua bán 

điện với điện lực huyện Đắk Song dẫn về trạm biến áp của mỏ sau đó cấp cho các hoạt 

động của mỏ. 

- Nguồn cung cấp nước 

+ Nguồn nước sử dụng trong thi công xây dựng được lấy từ ao và khe suối 

trong khu vực. 
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+ Nguồn nước cấp cho sản xuất: toàn bộ nước thải từ quá trình rửa đá nguyên 

liệu và xẻ đá được thu gom đưa vào bể lắng để tái sử dụng tuần hoàn. Nguồn nước bổ 

sung được lấy từ nguồn nước mặt tại suối chảy qua khu vực chế biến, nước trữ từ hố 

lắng trong MBSCN. 

+ Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của công ty sử dụng giếng khoan tại khu 

phụ trợ. 

 + Nguồn nước phục vụ cho tưới đường, dập bụi được lấy từ hố lắng của mỏ và 

khe suối trong khu vực. 

1.3.3. Các sản phẩm của dự án 

Chủng loại sản phẩm được lựa chọn căn cứ theo nhu cầu của thị trường trong 

khu vực và được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.12: Chủng loại sản phẩm của dự án 

TT Sản phẩm Đơn vị 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Đá 

nguyên 

khối (m3) 

Đá 

nguyên 

khai (m3) 

Tỷ lệ 

quy 

đổi 

Sản lượng 

thành 

phẩm (m3) 

I Đá chẻ m3/năm 
 

2.400 2.400 1,00 2.400 

II 
Tổng sản phẩm đá 

xây dựng 
m3/năm 100 81.600 120.360 

 
101.163 

1 Đá kích cỡ 1 x 2 cm m3/năm 40 32.640 48.144 1,42 33.904 

2 Đá kích cỡ 2 x 4 cm m3/năm 20 16.320 24.072 1,40 17.194 

3 Đá kích cỡ 4 x 6 cm m3/năm 10 8.160 12.036 1,25 9.629 

4 
Đá mi, bụi, 0,5x1 

(thu hồi) 
m3/năm - - - - 11.173 

5 Đá 0x25 m3/năm 10 8.160 12.036 1,35 8.916 

6 Đá 0x4 m3/năm 10 8.160 12.036 1,20 10.030 

7 Đá hộc m3/năm 5 4.080 6.018 1,00 6.018 

8 
Đá mi, bụi, 0,5x1 

(xay từ đá) 
m3/năm 5 4.080 6.018 1,40 4.299 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi) 

Tỷ lệ và chủng loại sản phẩm đá sẽ được điều chỉnh trong quá trình sản xuất để 

đáp ứng theo yêu cầu của thị trường trong tổng giai đoạn. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Hệ thống khai thác 

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, căn cứ địa hình của khu vực mỏ và 

đặc điểm cấu tạo thân khoáng, để đảm bảo hiệu quả công tác khai thác, nâng cao giá trị 

của khoáng sản, lựa chọn hệ thống khai thác của mỏ là “Hệ thống khai thác khấu theo 

lớp bằng, xuống sâu, dọc một bờ công tác, vận tải trực tiếp trên các tầng, sử dụng bãi 

thải ngoài kết hợp bãi thải trong”. 
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Các thông số của hệ thống khai thác được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.13: Các thông số của hệ thống khai thác 

TT Các thông số Đơn vị Giá trị 

1 Chiều cao tầng khai thác (hkt)   

- Trong đá bazan  m 10 

- Trong đất, đá phong hoá m 5 

2 Chiều cao tầng kết thúc (Hkt) m  

- Trong đá bazan  m 10 

- Trong đất, đá phong hoá m 5 

3 Góc nghiêng sườn tầng khai thác (αk)   

- Trong đá bazan  độ 75 

- Trong đất, đá phong hoá độ 35 ÷ 45 

4 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc (αkt)   

- Trong đá bazan  độ 70 

- Trong đất, đá phong hoá độ 18 

5 Góc nghiêng bờ công tác (ct) độ 0 

6 Chiều rộng đai bảo vệ (Bbv) m 3 

7 Chiều rộng đai an toàn (Z) m 1,3 

8 Chiều rộng giải khấu (A) m 6,7 

9 Chiều rộng bề mặt công tác tối thiểu (Bmin) m 26,3 

10 Chiều dài tuyến công tác (Lct) m 45 

11 Chiều rộng mặt tầng kết thúc (Bkt)   

- Trong đá bazan  m 4 

- Trong đất, đá phong hoá m 2 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi) 

1.4.2. Công nghệ khai thác 

Căn cứ tính chất cơ lý của khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung và 

mục tiêu của Công ty khai thác đá bazan làm VLXD thông thường và đá bazan dạng 

trụ, cột đi kèm làm ốp lát, Dự án lựa chọn áp dụng kết hợp 2 công nghệ khai thác là 

xúc bốc chọn lọc trực tiếp và khoan nổ mìn làm tơi chuẩn bị đất đá, trong đó: 

- Đối với công tác khai thác đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát: áp dụng 

công nghệ xúc bốc chọn lọc trực tiếp; 

- Đối với đá bazan làm VLXD thông thường: sử dụng khoan nổ mìn làm tơi sơ 

bộ để chuẩn bị đất đá. Quy trình công nghệ gồm: Khoan nổ – xúc bốc – vận tải – 

nghiền sàng. 
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Hình 1.2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ khai thác mỏ và dòng thải 

1.4.2.1. Công tác khoan nổ mìn 

Căn cứ vào tính chất cơ lý đá bazan lỗ hổng trong khu mỏ có độ cứng trung 

bình nên phải được làm tơi sơ bộ bằng khoan nổ mìn trước khi xúc bốc. Để phù hợp 

với yêu cầu sản lượng mỏ, công tác khoan lỗ mìn dự kiến được thực hiện bằng máy 

khoan BMK-5, đường kính d = 105 mm. 

Để đảm bảo chất lượng đập vỡ đất đá nổ mìn (giảm tỷ lệ đá quá cỡ) chọn sơ đồ 

bố trí mạng lưới lỗ khoan theo mạng tam giác đều. Áp dụng phương pháp nổ mìn vi 

sai qua lỗ, qua hàng. 

 

 

 

- Bụi, khí thải. 

- Tiếng ồn. 

- Sóng chấn động. 

- Đá văng 

- Bụi, khí thải. 

- Đất thải. Khoan, nổ mìn phá đá 

Mỏ 

Bóc đất phủ Đá bazan làm VLXD  Đá bazan ốp lát  

Bãi thải tạm 

- Bụi. 

- Tiếng ồn. 

- Độ rung. 

- Đất đá thải 

- Bụi. 

- Tiếng ồn. 

- Độ rung. 

Chế biến 

- Bụi, khí thải. 

- Tiếng ồn. 

- Bụi, khí thải. 

- Tiếng ồn. 

- Độ rung. 

Kho, bãi 

Vận chuyển đến nơi 

tiêu thụ 

Xúc bốc 

Vận tải 
- Bụi, khí thải. 

- Tiếng ồn. 

- Bụi, khí thải. 

- Tiếng ồn. 

- Độ rung. 
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Bảng 1.14: Các thông số khoan nổ mìn 

TT Tên chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1  Chiều cao tầng khai thác hkt m 10 

2  Đường kính lỗ khoan dk mm 105 

3  Chiều sâu khoan thêm Lkt m 1,5 

4  Chiều sâu lỗ khoan lk m 11,5 

5  Đường kháng chân tầng W m 3,6 

6  Khoảng cách giữa các lỗ khoan a m 3,6 

7  Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan b m 3,1 

8  Chỉ tiêu thuốc nổ q kg/m3 0,4 

9  Khối lượng đá phá ra của một lỗ khoan VLK m3 120,6 

10  
Lượng thuốc nổ trong 1 lỗ khoan hàng ngoài 

(hàng trong) 

Qlk kg 51,84 

(44,64) 

11  
Chiều dài nạp thuốc trong lỗ khoan hàng 

ngoài (hàng trong) 

Lt m 6,65  

(5,73) 

12  
Chiều dài nạp bua trong lỗ khoan hàng ngoài 

(hàng trong) 

Lb m 4,85  

(5,77) 

13  Số mét khoan cần thực hiện trong ngày Lng m 31 

14  Số mét khoan cần thực hiện trong năm Ln m 7.750 

15  Số mét khoan cần thực hiện trong 1 đợt nổ Lđ m 93 

16  Khối lượng thuốc nổ cho 1 lần nổ Qd kg 331,2 

17  Suất phá đá trung bình của lỗ khoan Stb m3/m 10,5 

18  Góc nghiêng thành lỗ khoan  độ 90 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi) 

1.4.2.2. Công tác phá đá quá cỡ và tẩy mô chân tầng 

Công tác xử lý đá quá cỡ và tây mô chân tầng của mỏ lựa chọn sử dụng phương 

pháp dùng búa đập thủy lực gắn vào máy xúc thủy lực gầu ngược (MXTLGN). 

1.4.2.3. Công tác xúc bốc 

Với đặc điểm mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, máy xúc đóng vai trò thiết bị 

chính trong công tác khai thác mỏ, ngoài đảm nhiệm trực tiếp xúc bốc khai thác chọn 

lọc đá bazan đặc sít, còn thực hiện công tác bóc phủ và xúc bốc đá bazan lỗ hổng sau 

khi được làm tơi sơ bộ bằng khoan nổ mìn lên phương tiện vận tải về trạm nghiền hoặc 

bãi đá dự trữ. 

Để phục vụ công tác xúc bốc cho mỏ, phù hợp với đồng bộ thiết bị khai thác 

được lựa chọn, thiết kế sử dụng MXTLGN mã hiệu PC.300-7, có dung tích gầu 

E=1,0÷1,7 m3. 
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1.4.2.4. Công tác gom gạt 

Để đảm bảo công tác thu gom đất, đá tại khai trường phục vụ công tác xúc bốc 

đạt hiệu quả, dự án lựa chọn sử dụng máy gạt công suất 180CV phục vụ công tác san 

gạt của mỏ. 

1.4.2.5. Công tác vận tải 

Đối với công tác vận tải đất bóc: dự án huy động đồng thời ô tô tự đổ vận tải đá 

nguyên khai. 

Đối với công tác vận tải khoáng sản nguyên khai: với điều kiện khai thác trên 

địa hình đồi núi, cung độ vận chuyển ngắn, quy mô và công suất thiết kế của mỏ 

không lớn nên lựa chọn phương án vận chuyển bằng ô tô tự đổ tải trọng 15 tấn. 

Đối với công tác vận tải người: Do CBCNV làm việc tại mỏ chủ yếu là người 

địa phương sống gần khu vực dự án, vì vậy mỏ không có nhu cầu vận chuyển người, 

phương tiện đến mỏ là tự túc bằng phương tiện cá nhân. 

Đối với công tác vận tải các loại hàng hóa, nguyên vật liệu hàng năm: Dự án sử 

dụng ô tô trọng tải 15 tấn của mỏ hoặc thiết bị của nhà cung cấp. 

1.4.2.6. Công tác thải đất đá 

Khối lượng đất đá thải của mỏ là lớp đất phủ và lớp đá phong hóa cần bóc trong 

khai trường trước khi khai thác đá, tổng khối lượng đất đá thải của mỏ là 1.076.843m3. 

Khối lượng đất đá thải này sẽ được bóc đồng thời theo trình tự khai thác mỏ, với hệ số 

bóc trung bình của mỏ là 0,44 m3/m3 thì khối lượng đất đá thải trung bình hàng năm 

của mỏ là 36.960 m3/năm. 

Một phần khối lượng đất đá thải trong quá trình XDCB sẽ được tận dụng để đắp 

san nền khu vực MBSCN với khối lượng là 19.188 m3. Như vậy, khối lượng đất đá 

thải phát sinh cần đổ thải của mỏ là 1.057.655 m3. 

Dự án lựa chọn hình thức đổ thải kết hợp bãi thải ngoài và bãi thải trong. Theo 

đó, trình tự đổ thải như sau: 

- Giai đoạn 1: dự kiến khai thác trong 9 năm, một phần khối lượng đất đá thải 

trong quá trình XDCB được tận dụng để đắp nền khu vực MBSCN. Như vậy, tổng 

khối lượng đất đá thải cần đổ thải giai đoạn 1 là 313.452 m3. Để lưu chứa đất đá thải 

trong giai đoạn này, dự án lựa chọn hình thức đổ thải sử dụng bãi thải ngoài (các bãi 

thải tạm bố trí trong khu vực phụ trợ) kết hợp đổ thải trong tại đáy moong khai trường 

của giai đoạn 1, cụ thể: 

+ Bãi thải tạm số 1: bố trí đổ thải 22.000 m3. 

+ Bãi thải tạm số 2: bố trí đổ thải 20.000 m3. 

+ Bãi thải tạm số 3: bố trí đổ thải 87.000 m3. 
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+ Bãi đổ thải trong: được bố trí trong diện tích đáy moong khai trường khi đã 

hình thành đáy kết thúc tại mức +840m, diện tích 12.650 m2, chiều cao đổ thải 20m 

(đổ thải từ mức +860m xuống +840m), chia làm 2 tầng đổ thải, chiều cao mỗi tầng là 

10m, khối lượng đổ thải là 184.452 m3. 

- Giai đoạn 2: khối lượng đổ thải trong giai đoạn 2 là 744.203 m3 sẽ được đổ 

thải tại phần còn lại của đáy moong đã kết thúc khai thác giai đoạn 1 và đổ thải tại đáy 

moong kết thúc của giai đoạn 2. Khối lượng đổ thải cụ thể như sau: 

+ Tại đáy moong đã kết thúc khai thác giai đoạn 1: 310.834 m3. 

+ Tại phần đáy moong đã kết thúc khai thác giai đoạn 2: 433.369 m3. 

Chiều cao tầng thải thiết kế là 10m, do đó công tác đổ thải được thực hiện bằng 

ô tô tự đổ vận chuyển đất đá thải từ khai trường đến bãi thải và được đổ thải theo 

phương pháp lấn chu vi từ trong ra ngoài đến ranh giới kết thúc. 

Công tác đổ thải được thực hiện ngay khi mỏ tiến hành XDCB. Tại các bãi thải 

tạm, trước khi đổ thải sẽ tiến hành đắp đê chắn chân bãi thải để ngăn đất đá tại chân 

bãi thải sạt trượt ra địa hình xung quanh. 

1.4.3. Công nghệ chế biến khoáng sản 

a) Công nghệ chế biến đá VLXD thông thường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Sơ đồ dây chuyền chế biến đá VLXD thông thường và dòng thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Đá nguyên liệu được vận chuyển về trạm nghiền bằng ô tô. Ô tô chất tải trực 

tiếp đá nguyên liệu vào bunke cấp liệu và được máy cấp liệu rung cấp cho máy đập 

hàm. Trên cấp liệu rung có gắn sàng song khe sàng 60mm, đá nguyên liệu qua cấp liệu 

rung tách cấp hạt -60mm lẫn đất chuyển qua băng tải dây chuyền sản xuất đá subbase. 

Sản phẩm đá -60mm lẫn đất được cấp vào sàng rung có lưới a = 35mm, sản phẩm trên 

sàng (không lẫn đất) được băng tải vận chuyển về gộp với sản phẩm sau đập hàm để 

cấp liệu cho máy đập búa trung gian. Sản phẩm dưới dàng (lẫn đất thải) được băng tải 

Nghiền thô 

Phân loại Nghiền tinh 

Các loại sản phẩm 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Độ rung 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Độ rung 

Đá nguyên liệu 
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vận chuyển thành đống sản phẩm riêng và là nguồn cấp liệu để phối trộn sản xuất ra 

sản phẩm. 

Đá sau khi loại bỏ cấp -60mm lẫn đất được cấp vào máy nghiền kẹp hàm PE 

750x1060. Đá sau máy đập hàm được băng tải B1000 chuyển sang máy đập búa trung 

gian (2 máy). Lưới sàng kiểm tra dưới máy đập có kích thước lỗ lưới là 50mm. 

Đá sau khi qua máy đập búa được băng tải B800 vận chuyển lên sàng phân loại 

3 lưới dưới để phân thành các sản phẩm đá 2x4, đá 1x2, đá mi, bụi. 

Cấp liệu cho trạm nghiền sàng và bốc xúc đá sản phẩm tiêu thụ: 

+ Việc cấp liệu cho trạm nghiền được thực hiện trực tiếp bằng ô tô (chở đá từ 

khai trường khai thác về bunke của trạm nghiền). 

+ Đối với công tác vun gom đá, xúc bố vận chuyển đá sản phẩm từ trạm nghiền 

sàng về kho cũng như xúc bốc đã sản phẩm lên phương tiện bán cho khách hàng 

(phương tiện của khách hàng) được thực hiện bằng máy xúc lật có trọng tải 5 tấn và 

dung tích 3m3. 

b) Công nghệ chế biến đá bazan dạng trụ, cột làm đá chẻ, đá ốp lát 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Sơ đồ dây chuyền chế biến làm đá chẻ, đá ốp lát và dòng thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Đá nguyên liệu (đá bazan dạng trụ, cột tự nhiên) được đưa vào hệ thống máy xẻ 

để xẻ thành tấm sau đó được đưa qua hệ thống máy đánh bóng để làm bóng bề mặt sản 

phẩm. Tùy thuộc theo yêu cầu của khách hàng đá tấm được đưa qua hệ thống máy cắt 

để cắt thành các sản phẩm có kích thước khác nhau và chuyển sang công đoạn đóng 

gói sản phẩm. 

1.4.4. Giải pháp thoát nước 

a) Giải pháp thoát nước trên mức thoát nước tự chảy của địa hình khu vực (từ 

cost +845m trở lên) 

Đối với giai đoạn 1: chân tầng thoát nước tự chảy thấp nhất tại mức +860m, do 

đó các tầng từ +860m trở lên nước sẽ được thu về rãnh thoát nước chân tầng kết thúc 

mức +860m để thoát nước tự chảy. 

Cắt, xẻ, đánh bóng 

Các loại sản phẩm 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Nước thải 

Đá nguyên liệu 

(dạng trụ, cột) 
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Đối với giai đoạn 2: chân tầng thoát nước tự chảy thấp nhất tại mức +850m, do 

đó các tầng từ +850m trở lên nước sẽ được thu về rãnh thoát nước chân tầng kết thúc 

mức +850m để thoát nước tự chảy. 

Để đảm bảo khả năng thu và thoát nước của mỏ, ngay từ giai đoạn XDCB dự án 

thiết kế rãnh thoát nước hở có dạng hình thang, kích thước rãnh rộng mặt x rộng đáy x 

sâu = 1,5x 0,4 x0,4m. Chiều dài tuyến rãnh thoát nước đáy moong khai trường giai 

đoạn này là 147m. Rãnh được đào với độ dốc 2 – 3% hướng dòng chảy về hố lắng để 

xử lý bùn cặn trước khi tiêu thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Hố lắng được xây dựng với diện tích 113 m2, sâu 2,5m. 

Nhằm đảm bảo hiệu quả tiêu thoát nước của mỏ, rãnh và hố lắng sẽ định kỳ 

được nạo vét, khơi thông, đặc biệt là trước và sau những đợt mưa lớn. 

b) Giải pháp thoát nước dưới mức thoát nước tự chảy của địa hình khu vực (từ 

cost +845m trở xuống) 

Để tháo khô lượng nước chảy tràn trên diện tích hứng nước dưới mức thoát 

nước tự chảy, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác của mỏ sẽ phải 

thoát nước cưỡng bức bằng phương pháp bơm thoát nước 

1.4.5. Công tác sửa chữa cơ điện và kho tàng 

a) Sửa chữa cơ điện 

Khi mỏ đi vào hoạt động, công tác sửa chữa cơ điện bao gồm sửa chữa lớn, tiểu 

tu bảo dưỡng máy móc, thiết bị mỏ. Để thực hiện được công tác trên dự kiến tổ chức 

việc sửa chữa thiết bị như sau: 

- Sửa chữa lớn thiết bị, tiểu tu các cụm máy lớn, phức tạp sẽ được thực hiện 

bằng hình thức hợp tác với các cơ sở sửa chữa cơ khí trên địa bàn huyện. 

- Tại mỏ chỉ thực hiện công tác bảo dưỡng hàng ngày, thay dầu mỡ, kiểm tra 

tiểu tu vặt. Do số lượng thiết bị không nhiều nên các công việc này được thực hiện tại 

xưởng sửa chữa bố trí xây dựng trong mặt bằng khu chế biến, diện tích xưởng sửa 

chữa là 81m2. 

b) Kho tàng 

- Xăng dầu phục vụ cho thiết bị khai thác được hợp đồng cung ứng trực tiếp từ 

các đơn vị xăng dầu trong khu vực. 

- Kho vật tư: có nhiệm vụ bảo quản và cấp phát các phụ tùng, trang thiết bị vật 

tư phục vụ công tác sửa chữa cơ khí và sản xuất mỏ, kho vật tư được bố trí trong 

MBSCN với diện tích 36,2 m2. 
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1.4.6. Máy móc thiết bị phục vụ dự án 

Bảng 1.15: Bảng thống kê trang thiết bị phục vụ sản xuất  

TT Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng  

1 
Máy khoan BMK-5, đường kính 105mm (hoặc 

loại tương đương) 
Chiếc 02 

2 Máy nén khí năng suất 8m3/phút Chiếc 02 

3 Máy xúc TLGN dung tích E = 1,0  1,7 m3 Chiếc 02 

4 Máy gạt 180 CV Chiếc 01 

5 Ô tô trọng tải 15 tấn Chiếc 04 

6 Dây chuyền chế biến đá 200 tấn/giờ DC 01 

7 Máy xúc lật dung tích gầu 3 m3 Chiếc 01 

8 Máy xẻ gangsaw 78 lưỡi Chiếc 02 

9 Hệ thống máy đánh bóng 16 đầu Chiếc 01 

10 Máy cắt cầu Đài Loan Jingyow Chiếc 02 

11 
Xe nâng loại 5 tấn dịch chuyển càng tự động 

(Huyndai) 
Chiếc 01 

12 Máy xúc bánh lốp Hitachi EX160 Chiếc 01 

13 Trạm biến áp 35/0,4KV-250kVA Trạm 01 

14 Máy bơm ly tâm CS65-160/11 11Kw Chiếc 01 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Đơn vị thi công 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo 

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công 

a) Giai đoạn xây dựng cơ bản 

- Cải tạo tuyến đường vận chuyển của mỏ 

Các tuyến đường được tận dụng từ đường hiện có, đã được san nền hoàn chỉnh, 

vì vậy để phục vụ dự án công ty chỉ thực hiện cải tạo, dải cấp phối đá dăm 2 lớp dày 

20cm nâng cấp lớp mặt các tuyến đường. 

- Mở vỉa tạo diện khai thác ban đầu 

Xuất phát từ tuyến đường vận chuyển lên diện mở vỉa, tiến hành thi công tạo 

diện khai thác đầu tiên bằng MXTLGN dung tích 1,2m3 kết hợp với máy gạt và 

phương tiện vận chuyển ô tô tự đổ. Đất bóc từ diện mở vỉa được vận chuyển và tậm 

kết tại các bãi thải tạm được bố trí tại khu vực phụ trợ mỏ. 
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- San gạt mặt bằng sân công nghiệp 

Tổng thể MBSCN nằm trên địa hình tương đối bằng phẳng, hiện trạng mặt bằng 

một phần là bãi đất trống, một phần được người dân địa phương canh tác rau màu. 

Trong tổng thể MBSCN, đối với các vị trí dự kiến bố trí bãi thải tạm sẽ không cần thực 

hiện san nền, dự án chỉ tiến hành san nền tại các khu vực bố trí khu chế biến, khu văn 

phòng điều hành mỏ để bố trí lắp đặt thiết bị chế biến và xây dựng các công trình phụ 

trợ. Với tổng diện tích mặt bằng cần thực hiện san nền là 34.700 m2, khối lượng thi 

công đắp nền là 17.350 m3. Khối lượng đất đắp được tận dụng từ đất bóc phủ trong thi 

công mở vỉa, tạo diện khai thác ban đầu. 

b) Giai đoạn hoạt động của dự án 

Trên cơ sở điều kiện địa chất thủy văn, địa hình khu vực khai thác, để đảm bảo 

an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo sản lượng mỏ cũng như khả năng đáp ứng công 

suất, dự án lựa chọn khai thác theo lớp bằng từ ngoài vào trong và từ trên xuống dưới. 

- Giai đoạn 1: Tập trung khai thác tại cánh phía Đông Nam khai trường (từ vị trí 

khe suối về biên giới phía Đông Nam khai trường), nơi có địa hình thoải, điều kiện 

khai thác thuận lợi để mở mỏ. 

- Giai đoạn 2: Tiếp tục khai thác phần còn lại cánh phía Tây Bắc khai trường (từ 

vị trí khe suối về biên giới phía Tây Bắc khai trường). Quá trình khai thác được thực 

hiện từ trên xuống dưới đến cốt cao kết thúc, đồng thời hoàn thổ cánh phía Đông Nam 

đã kết thúc khai thác ở giai đoạn 1. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Để đảm bảo tiến độ dự án, ngay sau khi được cấp Giấy phép khai thác công ty 

sẽ tiến hành đền bù, giải phòng mặt bằng (GPMB), hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, xin thuê đất, mặt nước để phục vụ công tác khai thác mỏ. 

Tiến độ thực hiện của Dự án bao gồm 01 năm XDCB, 29 năm khai thác và 01 

năm thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ được thể hiện chi tiết trong 

bảng sau: 
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Bảng 1.16: Tiến độ thực hiện dự án 

STT Nội dung công việc 
Giai đoạn XDCB (12 tháng) Giai đoạn vận hành Giai đoạn 

đóng cửa mỏ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Năm 1 …… Năm 29 

1 
Đền bù, GPMB và hoàn 

thiện thủ tục xin thuê đất 

 

           

    

2 
Cải tạo tuyến đường vận 

chuyển    

 

        

    

3 
Mở vỉa tạo diện khai thác 

ban đầu     

 

  

 

    

    

4 San nền MBSCN        

 

        

5 
Xây dựng, lắp đặt các 

hạng mục công trình        

 

 

   

    

6 Khai thác và chế biến đá                 

7 
Cải tạo, phục hồi môi 

trường (12 tháng)             
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1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn tự có của Công ty là vốn góp 

của các thành viên và vốn vay từ ngân hàng thương mại. 

Bảng 1.17: Tổng mức đầu tư 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Các khoản mục đầu tư 
Giá trị   

trước thuế 

Thuế 

GTGT 

Giá trị sau 

thuế 

1 Chi phí xây dựng 4.518.442 451.844 4.970.286 

2 Chi phí thiết bị 14.240.850 1.424.085 15.664.935 

3 Chi phí quản lý dự án 456.976 45.698 502.674 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.581.467 358.147 3.939.614 

5 Chi phí khác 12.512.711 45.148 12.557.859 

6 Lãi xây dựng cơ bản 1.798.030   1.798.030 

7 Dự phòng (5%) 1.881.768   1.881.768 

8 Chi phí giải phóng mặt bằng 3.000.000   3.000.000 

  Tổng cộng  41.990.244 2.324.921 44.315.166 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ 

Việc bố trí lao động được xác định trên cơ sở yêu cầu về khối lượng, tính chất 

công việc cụ thể trên nguyên tắc tinh giảm biên chế. Khi vào vào sản xuất mỏ chỉ 

thực hiện 1 ca/ngày nên số lượng lao động của công ty trong ngày được tổng hợp 

trong bảng sau: 

Giám đốc điều hành mỏ 

 

Phó Giám đốc 

 

Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo  

Phòng Kế toán – thủ kho 

 

Tổ vận tải 

 
Tổ khai thác 

 
Tổ chế biến đá 

 

Tổ sửa chữa 
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Bảng 1.18: Biên chế lao động của mỏ 

TT Chức danh 
Số thiết 

bị, chiếc 

Lao 

động/ngày 

I Bộ phận quản lý   4 

1 Giám đốc công ty 
 

1 

2 Phó giám đốc    1 

3 Kỹ thuật   1 

4 Kế toán trưởng   1 

II Bộ phận khai thác   15 

1 Giám đốc điều hành mỏ   1 

2 Chỉ huy nổ mìn 
 

1 

3 Thợ mìn kiêm điều khiển máy khoan BMK  2 4 

4 Công nhân sửa chữa điện, chạy máy nén khí  2 

5 Công nhân lái máy xúc TLGN  2 2 

6 Công nhân lái máy gạt 1 1 

7 Công nhân lái ôtô 4 4 

III Bộ phận chế biến 
 

19 

1 Vận hành dây chuyền chế biến đá  1 4 

2 Công nhân lái máy xúc lật 1 1 

3 Công nhân vận hành máy xẻ 2 6 

4 Công nhân vận hành máy đánh bóng 1 2 

5 Công nhân vận hành máy cắt cầu 2 4 

6 Công nhân điều khiển xe nâng 1 1 

7 Công nhân điều khiển máy xúc bánh lốp 1 1 

IV Bộ phận phục vụ   4 

1 Bảo vệ, tạp vụ   2 

2 Công nhân sửa chữa  2 

  Cộng toàn mỏ   42 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1.  Điều kiện môi trường tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá 

bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát 

tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). 

a. Vị trí địa lý 

Khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, cách trung tâm thị trấn Đức An, huyện Đắk Song khoảng 13km theo 

hướng Đông nam, cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 40km theo hướng Nam, cách 

trung tâm huyện Đắk Mil khoảng 30km theo hướng Đông Bắc. 

b. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Khu vực mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh thuộc cao nguyên Mơ 

Nông bị phân cắt tương đối mạnh, tạo các vùng đan xen giữa thung lũng, cao nguyên 

và núi cao. Địa hình phần lớn có dạng đồi, đỉnh hình vòm. 

Khu mỏ có địa hình sườn đồi, độ cao tuyệt đối thay đổi từ 820 ÷ 890m, hơi 

thoải hai phía đổ về trung tâm khu mỏ. Bề mặt địa hình thuộc dạng xâm thực bóc mòn, 

phần giữa khu mỏ có con suối chạy qua nên địa hình tương đối thấp hơn so với hai bên 

và cao dần về hai phía Bắc và phía Nam, sườn có độ dốc tương đối khoảng 20-300. 

Trên địa hình này nhân dân địa phương đang canh tác cây cafe, cây tiêu, rau 

màu (bắp cải, khoai tây)… 

c. Đặc điểm địa chất mỏ 

 Địa tầng 

Căn cứ kết quả tổng hợp các tài liệu địa chất trước đây, kết hợp với kết quả thi 

công thăm dò cho thấy toàn bộ diện tích thăm dò nằm trong hệ tầng Túc Trưng (N2 - 

Q1 tt) bao gồm các loại: bazan olivin, bazan pyroxen olivin, bazan giàu olivin. Đá có 

màu xám đen, đen phớt lục, cấu tạo chủ yếu là đặc sít xen lỗ hổng. 

*Bazan đặc sít: Phân bố bên trên kiểu phân lớp theo chiều sâu với các thành 

tạo bazan lỗ hổng. Đá có màu xám, đen, hạt mịn, rắn chắc, nổi ban tinh, cấu tạo khối 

đặc sít. Bề dày khống chế được trong các lỗ khoan từ 3,4 đến 5,3m. Thành phần 

khoáng vật ban tinh 6-19%. Nền kiến trúc gian phiến, điabas: vi tinh 62-80%; thủy 

tinh 18-36%; quặng 1-4%. 
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* Bazan lỗ hổng: Phân bố ở phần dưới thành các lớp bazan đặc sít và xen kẹp 

giữa lớp phong hóa của hệ tầng Túc Trưng. Đá có màu nâu tới đen, hạt mịn với các lỗ 

hổng kích thước và hàm lượng thay đổi. Bề dày tập bazan lỗ hổng chủ yếu trong các lỗ 

khoan thăm dò >6m. Thành phần khoáng vật: ban tinh 8-16%, nền kiến trúc gian 

điabas: vi tinh 70-84%; thủy tinh 18-28%; quặng 1-3%. Đây là đối tượng chính để 

thăm dò, khai thác làm đá xây dựng. 

Nhìn chung các đá bazan đặc sít và bazan lỗ hổng tương đối giống nhau về 

thành phần thạch học và khoáng vật. Chúng chỉ khác nhau về kiến trúc và cấu tạo. 

 Magma, kiến tạo 

Trong phạm vi diện tích mỏ không có biểu hiện hoạt động magma xâm nhập 

nào xảy ra, toàn bộ khu vực khảo sát chủ yếu là bazan phun trào được phủ bởi lớp đất 

phong hóa. 

Kiến tạo, trong khu vực có hệ thống đứt gãy chạy theo phương Đông Bắc – Tây 

Nam cắt qua diện tích mỏ, đây là hoạt động kiến tạo làm cho các đá trong vùng bị cà 

nát và dập vỡ. 

 Đặc điểm cấu tạo thân khoáng 

Dạng nằm và bề dày: Theo mặt cắt địa chất của thân khoáng từ trên xuống 

có thể chia thành 6 lớp như sau: 

+ Phần trên cùng là lớp phủ: Thành phần gồm bột sét và các sản phẩm phong 

hóa hoàn toàn từ đá bazan có màu nâu, nâu đỏ xen lẫn mảnh laterit, đôi chỗ tảng lăn, 

mảnh dăm đá bazan còn giữ được cấu trúc của bazan, bề dày lớp phủ không ổn định, 

khá dày thay đổi giao động từ 2,4 – 8,4m. 

+ Tiếp đến là lớp đá bazan porphyrit màu đen, rắn chắc, có cấu tạo đặc sít, thân 

khoáng sản đá bazan đặc sít chiều dày biến động từ 3,4-5,3m. 

+ Phía dưới lớp đá bazan đặc sít là bazan olivin (tập 1) có màu xám, xám đen 

có cấu tạo lỗ hổng có dạng dòng chảy, nằm thoải ngang, có chiều dày thay đổi từ 6,2 – 

14,6m. 

+ Tiếp đến là lớp đá kẹp bị phong hóa và đôi chỗ dạng bùn loãng, lớp đá bị 

phong hóa mềm bở từ đá bazan có màu nâu, nâu đen, đôi chỗ lớp phong hóa là bột sét 

có màu nâu đỏ lẫn sạn laterit, xám sáng, bùn loãng có màu nâu đen, tầng phong hóa rời 

có chiều dày khá lớn giao động từ 5,3 – 10,5m. 

+ Phía dưới lớp đá kẹp là lớp đá bazan olivin (tập 2) có màu xám, xám đen, cấu 

tạo lỗ hổng bề dày thay đổi từ 10,7 – 14,6m. 

+ Phía dưới cùng là lớp đá phong hóa có màu nâu đỏ, xám sáng, xám vàng, đôi 

chỗ lẫn mảnh đá bazan, sạn laterit bùn có màu nâu đen, bề dày chưa được thống kê 

hết. 
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Diện phân bố: Đối tượng thăm dò là đá bazan làm vật liệu xây dựng, nhưng 

trong quá trình khảo sát địa chất và khoan thăm dò, phát hiện đá bazan olivin nằm 

phân bố chủ yếu ở Tây Nam diện tích thăm dò (là toàn bộ diện tích xin khai thác của 

dự án), phần còn lại của diện tích thăm dò chủ yếu là đất phủ và phong hóa dày >30m. 

Trong phần diện tích tích phát hiện có đá bazan đặc sít dạng cột có kích thước > 0,4m3 

có thể làm lát vỉa hè, lát sân vườn, bờ kè,.. trong quá trình tính trữ lượng thăm dò đã 

tính thêm phần khoáng sản đi kèm là đá bazan đặc sít dạng cột có kích thước > 0,4m3. 

Đá bazan olivin thuộc hề tầng Túc Trưng (N2 - Q1 tt), chỉ thăm dò đến cost +820m. 

Thành phần vật chất: 

Qua các kết quả phân tích mẫu cho thấy thành vật chất của thân đá bazan hệ 

tầng Túc Trưng tại thôn Thuận Trung có dạng dòng chảy. 

Về tên gọi: Lớp đá phía trên là đá bazan đặc sít, có màu xám đến xám đen, cấu 

tạo khối đặc sít, kiến trúc nổi ban đến khả ofit. Phía dưới là đá bazan lỗ hổng được 

chia thành hai tập ở giữa hai tập là lớp kép đá phong hóa, đá bazan lỗ hổng có màu 

xám đến xám đen, cấu tạo lỗ hổng, kiến trúc nổi ban đến ofit. 

Chất lượng khoáng sản: 

* Kết quả phân tích mẫu cơ lý đá đơn và mẫu cơ lý đá toàn diện của công tác 

thăm dò cho thấy khu thăm dò đá xây dựng có chất lượng như sau: 

- Khối lượng thể tích tự nhiên (g/cm3): 2,70 – 2,82, trung bình 2,75; 

- Độ rỗng (%): 0,35 – 2,88, trung bình 1,85; 

- Cường độ nén khô (KG/cm2): 924 – 1374, trung bình 1121; 

- Cường độ nén bão hòa (KG/cm2): 893÷1333, trung bình 1085; 

- Hệ số hóa mềm: 0,95÷0,97, trung bình 0,96. 

 *Thành phần hóa học cơ bản trung bình (%): 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 SO3 MKN 

52,66 11,16 5,25 0,60 0,02 1,03 

Qua các thông số kết quả phân tích cơ lý đá, hóa silicat cho thấy đá ở đây làm 

đá xây dựng tốt theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông, đạt tiêu chuẩn 

làm cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô theo quy định tại mục 6.1, TCVN 

8859:2011, đạt tiêu chuẩn thi công làm mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng theo 

quy định tại Bảng 1, mục 5.1.3 của TCVN 8809:2011. 

 Đặc điểm địa chất công trình 

        Trên cơ sở tài liệu thi công các công trình thăm dò và kết quả thí nghiệm 

các chỉ tiêu cơ lý của 4 mẫu và dựa vào đặc điểm độ bền cơ học của đất đá trong khu 

vực mỏ có thể phân thành các loại: 
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- Mềm bở đến nửa cứng (Ký hiệu I): Chiếm diện tích toàn mỏ. Bề mặt được cấu 

thành bởi các trầm tích bở rời đặc trưng cho cấu trúc đất nền gồm các lớp đất phủ trên 

bề mặt đá tươi và nằm kẹp giữa hai tập đá bazan là lớp đá phong hóa và bán phong hóa 

của đá bazan olivin hệ tầng Túc Trung. Đặc trưng đất mềm bở đến nửa cứng gồm sét, 

sét bột lẫn mảnh đá và sỏi laterit màu nâu đỏ, xám trắng, xám vàng. Được phân bố trên 

toàn độ diện tích mỏ. Chiều dày thay đổi từ 2,4 – 24,4m. 

- Đá phong hóa và bùn loãng nằm phía dưới tập đá bazan lỗ hổng xen lẫn đặc 

sít, lớp tương đối đối mềm bở, chiều dày thay đổi từ 5,3-24,4m. 

- Đá rắn chắc (Ký hiệu II): Nằm dưới lớp phủ gồm đá bazan đặc sít và bazan lỗ 

hổng, phân bố trên toàn bộ diện tích xin khai thác. Đá có màu xám, xám đen. Chiều 

dày ổn định. Đá cứng chắc, độ bền cơ học cao là đối tượng được thăm dò khai thác 

làm vật liệu xây dựng. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

a. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí có liên quan đến quá trình bay hơi của các chất hữu cơ, các 

tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và điều kiện vi khí hậu, môi trường lao 

động là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ con người và đời sống hệ sinh 

thái động thực vật. Điều đó cũng giải thích tại sao yếu tố nhiệt độ không khí được 

dùng để tính toán trong việc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí và trong 

thiết kế hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

Năm 2021, nhiệt độ trung bình là 23,50C, tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất 

là tháng 5 là 25,10C, tháng 1 có nhiệt độ TB thấp nhất là 20,50C. Bảng thống kê số liệu 

đo đạc nhiệt độ từ năm 2019 đến năm 2021 được liệt kê chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm (C0) 

Năm /Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TBN 

2019 21,8 23,8 24,6 25,5 25,6 24,7 24,1 23,8 23,4 23,9 22,4 21,1 23,7 

2020 22,2 22,5 25,0 25,1 26,2 24,7 24,2 24,2 23,9 23,5 23,0 21,8 23,8 

2021 20,5 22,1 24,4 25,0 25,1 24,6 24,1 24,3 23,6 23,3 23,2 21,4 23,5 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông – Trạm Đắk Nông) 

b. Độ ẩm không khí  

Độ ẩm không khí là yếu tố cần thiết khi đánh giá mức độ tác động tới môi 

trường không khí của dự án. Đây là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát tán, lan 

truyền các chất gây ô nhiễm. Trong điều kiện độ ẩm lớn, các hạt bụi trong không khí 

có thể liên kết với nhau tạo thành các hạt to hơn và rơi nhanh xuống đất. Từ mặt đất 

các vi sinh vật phát tán vào môi trường không khí, độ ẩm tạo điều kiện vi sinh vật phát 

triển nhanh chóng và bám vào hạt bụi lơ lửng trong không khí bay đi xa, gây truyễn 
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nhiễm bệnh. Độ ẩm còn có tác dụng với các chất khí như sau: SO2, NOx … hóa hợp 

với hơi nước trong không khí tạo thành axit. 

Từ năm 2019 – 2021, Độ ẩm trung bình các năm là 82,013%, các tháng có độ 

ẩm thấp nhất trong năm là tháng 1, 2, 3 và 12 với trung bình 36,69% ÷ 79,78%; tháng 

8 và tháng 9 có độ ẩm trung bình cao nhất từ 87,07% ÷ 90,6%. 

Bảng 2.2: Độ ẩm trung bình các tháng trong năm (%) 

Năm/Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TBN 

2019 75,76 70,69 74,65 80,63 83,90 88,25 88,08 90,60 89,42 83,33 82,80 77,29 82,12 

2020 74,85 69,69 75,47 77,28 81,73 86,28 87,44 87,99 88,69 89,60 81,83 79,78 81,72 

2021 75,98 72,63 73,07 80,45 84,58 85,66 87,11 87,07 89,58 88,67 84,23 77,44 82,20 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông – Trạm Đắk Nông) 

c. Nắng 

Số giờ nắng trong năm phụ thuộc vào độ che phủ của mây, những tháng nhiều 

mây che khuất mặt trời thì số giờ nắng giảm và ngược lại. 

Theo số liệu của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông – Trạm Đắk 

Nông năm 2021: Tổng số giờ nắng tại trạm quan trắc Đắk Nông là 2036,51h. Các 

tháng có số giờ nắng lớn nhất là 1, 2, 3 và tháng 12, giao động từ 218,8h ÷ 250,2h. 

Tháng 9 và 10 có số giờ nắng thấp nhất lần lượt là 97,4h và 78,61h. 

Bảng 2.3: Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) 

Năm 
Tháng Tổng 

năm  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 230 242,8 231,5 200,6 211,4 161,5 130,7 88,7 74,4 191,4 186,4 270,9 2220,3 

2020 261,5 248,5 213,4 187,7 175,2 166,9 132,9 127,6 131,2 86,5 192,3 154,8 2078,5 

2021 229,2 215,8 250,2 210,3 184,4 150,4 126,1 139,9 97,4 78,61 127,3 226,9 2036,51 

 (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông – Trạm Đắk Nông) 

d. Lượng mưa 

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy vào mùa mưa, mức độ ô 

nhiễm thấp hơn mùa khô. Tuy nhiên lượng mưa cũng liên quan trực tiếp đến công tác 

thoát nước mặt của mỏ. 

Lượng mưa trung bình tháng đo được tại trạm Đắk Nông năm 2021 dao động từ 

11,6 ÷ 489,8mm. Mùa mưa thường xảy ra trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 10. 

Tháng có lượng mưa lớn nhất tại khu vực là tháng 9 là 489,8mm. Tháng có lượng mưa 

thấp nhất là tháng 1 là 11,6mm. 
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Bảng 2.4: Lượng mưa hàng tháng tại khu vực (mm) 

Năm 
Tháng Tổng 

năm  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 - 0,8 89,8 80,4 160,5 309,1 349,5 539,5 376,5 187,8 146,7 - 2240,06 

2020 - 0,4 123,8 132,7 138,3 343,4 250,2 356,6 338,3 224,4 46,4 11,1 1965,6 

2021 11,6 17,5 50,1 340,6 404,7 167,4 362,2 415,7 489,8 430,4 44,3 31,6 2765,9 

 (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông – Trạm Đắk Nông) 

 e. Hướng gió 

Thịnh hành theo 2 hướng gió chính: 

- Gió Tây - Nam xuất hiện vào các tháng mùa mưa 

- Gió Đông - Bắc xuất hiện vào các tháng mùa khô 

-  Tốc độ gió bình quân 2,4 -5,4 m/s , hầu như không có bão nên không gây ảnh 

hưởng đến kinh tế-xã hội. 

g. Các dạng thời tiết đặc biệt  

* Nắng nóng, hạn hán: 

Theo đánh giá của Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, 

biến đổi khí hậu đã và đang tác động rất lớn đến Tây Nguyên. Hạn hán đã làm giảm 

20-25% lượng mưa,  cùng với đó, tình trạng mất rừng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

thiếu nước của hệ thống thủy lợi. Đắk Nông là một tỉnh thuộc Tây Nguyên nên cũng 

chịu ảnh hưởng đáng kể. Những năm qua Đắk Nông đã chịu nhiều đợt hạn hán kéo 

dài, gây nhiều thiệt hại. 

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết: tính 

đến 7/5/2020 đợt hạn hán từ đầu năm đã gây thiệt hại 5.372,5 ha cây trồng các loại 

trên địa bàn tỉnh, mức thiệt hại dao động từ 30% - 70%. Diện tích cây trồng này phân 

bổ chủ yếu ở huyện Krông Nô (4.872 ha) và Đắk Mil (500,5 ha) và đều nằm ngoài 

phạm vi phục vụ tưới của các công trình thủy lợi. 

* Mưa lũ: 

Không những phải chịu nắng nóng kéo dài, Đắc Nông còn phải gánh chịu lũ lụt 

do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Dưới đây là một số đợt mưa lũ lớn và thiệt hại gây ra 

tại tỉnh Đắk Nông những năm gần đây: 

- Tổng lượng mưa trong ba ngày (từ ngày 6 đến 9/8/2019) ở Đăk Nông vượt 

200%. Nhiều tuyến đường, kênh thủy lợi, đập bị hư hỏng, sạt lở. Hai hồ chứa thủy 

điện Đăk Kar và Đăk Sin 1 (cùng ở huyện Đăk R'lâp, tỉnh Đăk Nông) gặp sự cố, hư 
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hỏng. Thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó Phú Quốc 107 tỷ. (theo 

vnexpress.net). 

- Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10/2020 trên diện rộng đã khiến nhiều xã của 

huyện Krông Nô (Đắk Nông) ngập lụt, khiến thiệt hại nặng về hoa màu, gây sạt lở đất 

chia cắt giao thông. Thông tin từ UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) trên địa bàn 

huyện có lượng mưa lớn (phổ biến từ 115-120 mm) đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều 

khu vực. Theo thống kê, toàn huyện có gần 40 căn nhà bị ngập sâu trong nước; hơn 

500ha cây trồng bị ngập úng; gần 60ha ao cá bị nước lũ tràn qua, gây thiệt hại nặng. 

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như QL28, đoạn từ xã Đắk Drô đến xã Đức 

Xuyên; tuyến đường vào thao trường xã Đức Xuyên; đường vào khu tái định cư tại 

thôn Nam Dao, vào cánh đồng Đắk Rền (đều thuộc xã Nâm N’Dir) bị sạt lở, gây gián 

đoạn giao thông. (theo vietnam.net). 

- Mưa liên tục từ giữa tháng 10/2021 làm sạt lở, sụt lún một số tuyến đường và 

ngập lụt cục bộ ở tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, tại huyện Krông Nô, tuyến tỉnh lộ 4B, đoạn 

đi qua xã Quảng Phú liên tiếp xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các đồi phía taluy 

dương, nguy cơ mất an toàn giao thông. Quốc lộ 28, đoạn đi qua thôn Phú Thuận, xã 

Quảng Phú bị nước lớn ngập sâu. Nước lũ dâng cao cũng làm ngập khu vực cầu qua 

suối Đắk Sôr, xã Nam Xuân. Tại huyện Đắk Glong, trên tuyến đường liên xã Đắk Som 

đi xã Đắk R’măng, đoạn qua bon B’Dơng, xã Đắk Som, bị sạt lở chiều dài trên 60m. 

(theo vov.vn). 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn 

a) Nước mặt 

Hệ thống suối: Trong diện tích thăm dò có suối chạy qua diện tích mỏ theo 

hướng Tây Bắc- Đông Nam, vào mùa mưa suối này có nhiều nước, mùa khô rất ít 

nước. Lòng suối có độ cao tuyệt đối 872m (phía Tây Nam) đến 830m (phía Đông Bắc) 

diện tích mỏ. Đây cũng là nguồn nước để sau khi khai thác sẽ lấy phục vụ quá trình 

khai thác. Chính vì điều kiện trên việc khai thác đá bazan cần phải tính toán phương án 

phù hợp việc tháo khô mỏ. 

b) Nước ngầm 

Tầng chứa nước này phân bố rộng khắp mỏ. Thành phần đất đá chứa nước là 

các thành tạo phun trào bazan olivin đặc sít ở bên dưới, lỗ hổng bên trên, bề dày dự 

đoán 70-100m. Đây là tầng chứa nước có mức độ chứa nước trung bình, chúng được 

cấp bởi nước mưa rơi trực tiếp trên diện phân bố, nước mặt chảy qua diện phân bố. 

Chúng được thoát ra qua tầng chứa nước bên dưới hoặc các dòng, các khối nước mặt. 

Các lỗ khoan thăm dò trong khu vực chưa đến mực nước ngầm, nhưng theo đặc điểm 

địa chất thủy văn khu vực thì mực nước ngầm ở độ sâu 10-15m ở phần địa hình gần 

khô. Nước trong tầng chứa nước này thuộc loại hình bicarbonat natri – can xi, với tổng 
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khoáng hóa thấp, chất lượng ổn định. Đây là tầng chứa nước có thể cung cấp cho hoạt 

động sản xuất của mỏ sau này. 

2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

Căn cứ vào đặc điểm vị trí khu khai trường, MBSCN và loại hình dự án là khai 

thác đá trên sườn núi làm VLXD thông thường và có một con suối chảy qua khu vực dự 

án. Do đó dự án dự kiến khe suối này là nguồn tiếp nhận các loại nước thải, nước mưa 

chảy tràn phát sinh trên các khu vực thực hiện dự án, cụ thể như sau: 

- Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của CBCNV: Nước thải sẽ 

được xử lý bằng bể tự hoại sau đó thải ra suối gần khu vực dự án. 

- Đối với nước mưa chảy tràn trên moong khai thác: Dự án thiết kế rãnh thoát 

nước hở, dạng hình thang, kích thước rộng mặt x rộng đáy x sâu = 1,5 x 0,4 x 0,4 (m). 

Chiều dài tuyến rãnh thoát nước đáy moong khai trường giai đoạn này là 147m. 

- Hố lắng được xây dựng trong giai đoạn xây dựng cơ bản, các thông số của ao 

lắng như sau: 

+ Diện tích: 113 m2; 

+ Chiều sâu: 2,5m; 

Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước dẫn về hố 

lắng, tại đây các cặn lơ lửng là đất, đá cuốn theo nước mưa sẽ được lắng và giữ lại. 

Nước mưa sau xử lý cặn lơ lửng tiêu thoát qua cống thoát nước vào suối gần khu vực 

dự án. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 

2022 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND xã Thuận Hạnh). 

a) Diện tích đất và dân số 

Xã Thuận Hạnh có 11 thôn, 2.796 hộ/11.037 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên 

của xã là 74,01 km². 

b) Kinh tế 

Kinh tế chủ lực của xã chủ yếu là trồng cây công nghiệp, cây ngắn ngày kết hợp 

chăn nuôi và dịch vụ thương mại. 

- Về sản xuất nông nghiệp: 

+ Tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày đạt 2.427 ha. Trong đó: Lúa nước: 

22 ha; Ngô: 215  ha; Khoai lang: 680  ha; Bí đỏ: 350ha; Đậu các loại: 100  ha; Đậu 

lạc: 45 ha; Rau xanh: 765 ha; Cây khác: 250 ha. 

+ Tổng diện tích các loại cây trồng lâu năm là: 4.585 ha,; Trong đó: Cà phê: 

2.054 ha; Cây tiêu: 2.281 ha; Cây mắc ca: 250 ha. 

+ Tổng diện tích Cây ăn quả 976 ha. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 65 

- Chăn nuôi: 

+ Gia súc: Tổng đàn Lợn (heo) 23.000con/22.000con tăng 3000 con so với năm 

2021; Đàn Bò 370con/370con; Đàn Trâu 10con/08con đạt; Đàn Dê 400con/350con, 

tăng 100 con so với năm 2021; Đàn Gia cầm các loại: 120.000con/120.000con. 

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản: 175ha/175ha.  

+ Việc chăn nuôi được chú trọng đầu tư theo hướng trang trại vừa và nhỏ.  Hiện 

tại trên toàn xã là 14 trang trại heo. Trong năm trên địa bàn xã đã xảy dịch bệnh tả lợn 

Châu phi, UBND xã phối hợp với  các cơ quan chức năng có liên quan, tiêu hủy 01 

đàn lợn tổng số là 33 con, với tổng trọng lượng là 2.467 kg 

- Thương mại dịch vụ:  

+ Giá trị sản xuất CN - TTCN -  XD  năm 2022 ước đạt 480 tỷ đồng. Tiểu thủ 

công nghiệp chủ yếu là các nghề cơ khí, sửa chữa xe máy, hàn xì, mộc dân dụng  để 

phục vụ nhu cầu tại chỗ cho nhân dân 

+ Toàn xã có 16 doanh nghiệp, trên 230 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đã 

đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân; giá trị luân chuyển bán lẻ hàng hóa đạt 

355 tỷ đồng. 

c) Điều kiện văn hóa – xã hội 

- Lĩnh vực Văn hóa – thông tin: 

+ Tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19, 

công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng từ 5 – 12 tuổi, 12 – 17 tuổi và 

đối tượng trên 18 tuổi các mũi 1,2,3,4; công tác đảm bảo vệ sinh ATTP dịp Tết 

Nguyên Đán năm 2022; cách phòng chống sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm và 

VS ATTP dịp Tết Trung thu năm 2022 trên hệ thống loa phát thanh của xã. 

+ Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo VSATTP trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

+ Triển khai cuộc vận động “TD ĐKXD ĐSVH” trong toàn xã; phối hợp với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn các thôn đăng ký xây dựng và giữ vững thôn 

văn hóa, gia đình văn hóa năm 2022, có 11/11 thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa 

năm 2022 và 2.389/2.513 đạt 95% hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa.  

+ Kết quả bình xét gia đinh văn hóa năm 2022 có 2.290/2.514 hộ đạt gia đình 

văn hóa (chiếm 91,1%), 323 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục 

tiêu biểu (2020 -2022) và đề nghị BCĐ CVĐ TD ĐKXD ĐSVH huyện Đắk Song công 

nhận 08/11 thôn đạt thôn văn hóa năm 2022 và 02 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 

năm liên tục (2017-2021). 

+ Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống 

đuối nước ở trẻ em rộng rãi trong nhân dân. 
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+ Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã Thuận Hạnh lần thứ V năm 

2022 “Thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.” 

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ban ngành đoàn thể lựa chọn các vận 

động viên để thành lập đoàn VĐV tham gia giải Việt dã truyền thống huyện Đăk Song 

lần thứ XXI, đạt giải ba toàn đoàn, tham gia các hoạt động tại ngày hội văn hóa các 

dân tộc huyện Đắk Song lần thứ I năm 2022; đạt giải ba phần thi cắm trại, giải ba trang 

phục truyền thống, giải nhất trang phục tái chế chống rác thải nhựa, giải nhì đi cà kheo 

và tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện Đắk Song lần thứ V năm 2022, đạt 01 huy 

chương bạc, 01 huy chương đồng môn điền kinh, 01 huy chương đồng môn cầu lông 

(Đôi nam). 

+ Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thành lập đoàn VĐV tham gia Hội thi 

nấu ăn nhân ngày Gia đình Việt Nam huyện Đắk Song, đạt giải Nhì toàn đoàn. 

- Lĩnh vực Y tế: 

+ Tổng số lượt khám chữa bệnh là 3.520 lượt, trong đó: có 843 lượt khám 

BHYT; 1.064 lượt khám bệnh bằng YHCT kết hợp y học hiện đại; 148 lượt khám 

bệnh cho Trẻ em dưới 15 tuổi; 02 trường hợp chuyển viện; 32 trường hợp điều trị nội 

trú. 

+ Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm (dịch bệnh Covid-19, bệnh Sốt 

xuất huyết,...): Trên địa bàn xã ghi nhận 1.340 trường hợp mắc Covid – 19, 36 trường 

hợp sốt xuất huyết,  hiện tất cả các trường hợp đã khỏi bệnh, sức khỏe đều ổn định. 

+ Triển khai kế hoạch Ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi trong đó có 

805 trẻ được uống Vitamin A và 620 trẻ được tẩy giun. 

- Lĩnh vực giáo dục: 

+ Triển khai kế hoạch Phổ cập GD-XMC năm 2022 trên địa bàn xã. 

+ Trên địa bàn xã có 06 trường học: 01 trường THPT, 01 trường THCS, 02 

trường Tiểu học, 02 trường mầm non và 03 nhóm trẻ tư thục. 

+ Năm học 2021 – 2022, tổng số cán bộ, giáo viên của 06 trường là: 200 đồng 

chí; 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. Tổng số học sinh các cấp học của 

6 trường là  2.912 em. Trong đó: học sinh mầm non là 385 em; cấp I là 1.290 em, cấp 

II là 821 em và 416 em học sinh THPT 

- Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội: 

+ Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho 511 hộ nghèo, 407 hộ cận nghèo, 06 thẻ 

cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, Quyết 

định 62/2011/QĐ-TTg và 70 thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi. 

+ Ban hành Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 2022 và cấp giấy 

chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo cho nhân dân. 
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- Công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo: 

+ Hiện trên địa bàn xã có 05 tôn giáo chính Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin 

lành, Hòa hảo, Cao đài với tổng cộng 2062 khẩu. 

+ Trong năm 2022, UBND xã thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến 

công tác quản lý nhà nước về tôn giáo để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.  

+ Hiện nay trên địa bàn xã, các tôn giáo cùng chung tay với cấp ủy, chính 

quyền địa phương phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, 

vào các dịp lễ, Tết, các tổ chức tôn giáo luôn có các hoạt động thăm hỏi, động viên, 

tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc 

sống. 

d) Công tác quốc phòng, an ninh 

- Quốc  phòng: 

+ Thường xuyên duy trì công tác trực quân sự theo kế hoạch và lịch phân công 

trực lực lượng, đảm bảo tốt về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương, 

duy trì trực lực lượng tại công sở theo kế hoạch, chỉ thị của cấp trên và tham gia phối 

kết hợp với công an xã, tuần tra trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, xử lý kịp thời 

mọi tình huống xảy ra. Chỉ đạo Ban CHQS xã phân công, chỉ huy lực lượng Dân quân 

duy trì phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tuần tra kiểm soát địa bàn kiểm tra 

kiểm soát địa bàn bảo đảm ANCT –TTATXH trong các đợt Lễ, Tết với 20 đợt  = 80 

lượt người. 

+ Công tác tuyển quân: Đã triển khai công tác đăng ký Nam thanh niên tuổi 17 

năm 2022 trên địa bàn xã là 60 TN . 

+ UBND xã, Hội đồng NVQS xã đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương 

vào ngày 12/01/2022 đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm.  

+ Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện 

Đắk Song về việc tuyển gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công 

an nhân dân năm 2022; UBND xã  tổ chức gặp mặt động viên thanh niên lên đường 

nhập ngũ năm 2022 vào ngày 14/02/2022 và đưa thanh niên lên đường nhập ngũ vào 

ngày 16/02/2022. Tổng số thanh niên nhập ngũ là 14/14 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu 

giao. 

- An ninh: 

+ An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, Ban công an 

xã tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về Kế hoạch trực, tuần tra trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các ngày nghỉ lễ trong năm, triển khai kế 

hoạch bảo vệ mùa thu hoạch tiêu niên vụ 2021- 2022. 
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+ Công tác tuần tra vũ trang: phối hợp với các lực lượng công an huyện, Đồn 

BP 763, quân sự xã đã tổ chức kiểm tra cư trú  04 lượt với 05 cơ sở cho thuê lưu trú, 

11 hô; qua kiểm tra phát hiện 03 hộ vi phạm, đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với 

03 hộ với tổng số tiền 2.250.000đ, nhắc nhở 10 hộ thực hiện việc khai báo lưu trú. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường 

 Để phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường, đơn vị tư vấn lập báo 

cáo đã phối hợp với Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Binh chủng Hóa Học 

tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng các thành phần môi trường tại khu 

vực thực hiện dự án nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và làm cơ sở môi 

trường nền cho việc đánh giá và giám sát môi trường trong quá trình hoạt động của dự 

án. Để đánh giá được tổng quát và mang tính đại diện nhất, đơn vị đã tiến hành khảo 

sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng các thành phần môi trường. Đo và lấy mẫu hiện 

trường vào ngày 20/3/2023 phân tích mẫu từ ngày 22/03/2023 – 04/04/2023; 

2.2.1.1. Hiện trạng môi trường không khí 

a) Nội dung khảo sát 

- Khảo sát, tìm hiểu hiện trạng môi trường không khí khu vực và các nguồn tác 

động hiện tại có thể gây ô nhiễm môi trường không khí. 

- Chọn điểm đo, lấy mẫu phân tích chất lượng không khí theo các chỉ tiêu cơ 

bản của môi trường không khí xung quanh trong khu vực mà QCVN đã quy định. 

- Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực trên cơ sở các 

số liệu phân tích. 

b) Các thông số và phương pháp thực hiện quan trắc môi trường không khí 

* Các chi tiêu tiến hành khảo sát: 

+ Điều kiện tự nhiên: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. 

+ Tổng bụi lơ lửng (TSP) và các chất khí độc hại CO, SO2 và NO2. 

+ Tiếng ồn. 

* Phương pháp đo đạc và phân tích đánh giá: 

- Các phương pháp khảo sát, đo đạc được thực hiện theo các quy định của 

TCVN và ISO hiện hành. 

+ Thiết bị đo vi khí hậu: Kestrel 3500 (Mỹ). 

+ Các thiết bị đo khí: Các máy đo SO2, NOx và CO Monitolab ML (Mỹ); máy 

lấy mẫu bụi tổng số OSK (Nhật). 

+ Thiết bị đo: Máy đo tiếng ồn Tenmars TM 103 (Đài Loan). 

* Vị trí khảo sát và đo đạc chất lượng môi trường không khí: 
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Bảng 2.5: Vị trí đo đạc và lấy mẫu môi trường không khí 

Kí hiệu Tên vị trí quan trắc 

Tọa độ (Hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 108030’ múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

DT-K1 
Vị trí dự kiến mở vỉa, tạo diện khai 

thác ban đầu 
1.361.854 391.456 

DT -K2 
Vị trí dự kiến xây dựng khu điều 

hành 
1.361.963 391.218 

DT -K3 
Khu vực dân cư sinh sống gần khai 

trường mỏ 
1.361.776 391.659 

* Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí: 

Kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực thực 

hiện dự án được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 2.6: Kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí 

TT Thông số 
 Đơn vị 

đo 

Kết quả phân tích QCVN 05:2013/ 

BTNMT DT-K1 DT-K2 DT-K3 

1 Nhiệt độ 0C 32,3 33 31,8 - 

2 Độ ẩm % 56 55 57 - 

3 Tốc độ gió m/s 3,4 3,7 3,5 - 

4 Độ ồn dBA 55 56 57 70(1) 

5 SO2 µg/m3 53,6 49,2 51,3 350 

6 NO2 µg/m3 46,3 42,1 45,6 200 

7 CO µg/m3 3.600 3.800 3.800 30.000 

8 Bụi lơ lửng µg/m3 75 71 78 300 

 (Nguồn: Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Binh chủng Hóa học) 

Ghi chú: “-”: Không quy định; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí cho thấy: 

- Hàm lượng bụi: kết quả khảo sát nồng độ bụi dao động từ 71 ÷ 78 µg/m3, kết 

quả này nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). 

- Độ ồn: Độ ồn tại các điểm khảo sát dao động trong khoảng từ 55 ÷ 57 dBA 

đều nằm trong giới hạn theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA), (khu vực 

thông thường, từ 6h-21h). 
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- Nồng độ các chất khí: hàm lượng các chất khí độc hại như CO, SO2, 

NOx trong môi trường không khí xung quanh rất thấp, đạt quy chuẩn cho phép tương 

ứng theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). Môi trường không khí xung quanh mỏ 

chưa bị ô nhiễm bởi các chất khí này. 

Từ kết quả trên có thể nhận định sơ bộ hiện trạng môi trường không khí khu 

vực thực hiện dự án còn khá tốt, nồng độ bụi và các khí độc hại đều ở mức thấp hơn 

nhiều so với các quy chuẩn hiện hành. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 

a) Phương pháp lấy mẫu, phân tích 

Các phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích trong phòng thí nghiệm được 

thực hiện theo các quy định của TCVN và QCVN hiện hành. Các thiết bị được dùng 

trong lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước: 

- Máy đo nước đa chỉ tiêu xác định DO, pH Hanna HI98194 (Rumani). 

- Thiết bị xác định BOD WTW Model 602 (Đức). 

- Thiết bị xác định COD Palinest (Anh). 

- Quang phổ kế UV-1201 (Nhật). 

- Cực phổ VA 646 Profession (Thụy Sỹ). 

b) Các chỉ tiêu phân tích 

- Chỉ tiêu phân tích nước mặt: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH+
4, As, Pb, Zn, 

Cu, Fe, Coliform. 

c) Vị trí khảo sát 

Bảng 2.7: VỊ trí đo đạc và lấy mẫu nước mặt 

Kí hiệu Tên vị trí quan trắc 

Tọa độ (Hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 108030’ múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

DT-NM1 
Tại đoạn suối gần khu vực mặt 

bằng sân công nghiệp mỏ 
1.361.807 391.057 

DT -NM2 
Tại đoạn suối chảy qua khu vực 

khai trường xin cấp phép khai thác 
1.362.021 391.419 

 d) Kết quả phân tích 

Bảng 2.8: Kết quả phân tích nước mặt tại khe suối chảy qua khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT (cột B1) DT-NM1 DT-NM2 

1 pH - 7,3 7,4 5,5-9 

2 DO mg/l 4,7 4,6 ≥4 

3 TSS mg/l 42,9 40,8 50 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT (cột B1) DT-NM1 DT-NM2 

4 BOD5 (200C) mg/l 14 14 15  

5 COD mg/l 24 25 30 

6 NH4
+ mg/l 0,11 0,17 0,9 

7 Fe mg/l 0,047 0,102 1,5 

8 Zn mg/l <0,006 <0,006 1,5 

9 Cu mg/l <0,02 <0,02 0,5 

10 Pb mg/l < 0,001 < 0,001 0,05 

11 As mg/l <0,0005 0,0007 0,05 

12 Tổng Coliform MNP/100ml 2.600 2.500 5.000 

(Nguồn: Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Binh chủng Hóa học) 

Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1)– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt.  

e) Nhận xét 

Qua kết quả phân tích mẫu nước mặt tại khe suối chảy qua khu vực dự án trong 

đợt khảo sát cho thấy: 

+ Giá trị pH từ 7,3 ÷ 7,4 ở mức trung tính, nằm trong giới hạn cho phép; 

+ Hàm lượng TSS của mẫu dao động từ 40,8 ÷ 42,9 mg/l, giá trị này cũng nằm 

trong ngưỡng cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 

+ Hàm lượng các kim loại nặng (As, Pb, Zn, Cu, Fe) đều ở mức thấp hơn nhiều 

so quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, nước mặt tại 2 suối không bị ô nhiễm bởi 

các chỉ tiêu này; 

+ Coliform thấp bằng một phần hai so với so quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

Từ kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt tại đoạn suối chảy qua 

khu vực dự án cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm bởi 

các hoạt động xung quanh. 

2.2.2.  Hiện trạng đa dạng sinh vật  

(Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát tài nguyên sinh học khu vực thực hiện dự án 

do đơn vị tư vấn thực hiện). 

Kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa tại khu vực Dự án đầu tư khai 

thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, 

cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông cụ thể như sau: 

2.2.2.1. Khu hệ động vật 
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 - Tại khu vực khai trường và MBSCN vẫn giữ nguyên địa hình hiện trạng tự 

nhiên. Theo thống kê, khảo sát trong khu vực dự án chỉ có một số loài động vật nhỏ 

như rắn, rết, chim, ếch nhái, tắc kè, thỏ rừng, côn trùng và một số loài động vật nhỏ 

khác sinh sống và không có động vật lớn và quý hiếm nào.. 

 - Khu vực Dự án có một suối gần mặt bằng sân công nghiệp mỏ và một suối 

chảy qua khu vực khai trường xin cấp phép khai thác. Tại thời điểm khảo sát, suối gần 

mặt bằng sân công nghiệp có mực nước nhỏ còn suối chảy qua khai trường đang khô 

cạn chỉ còn những vũng nước nhỏ. Do các suối ở đây nhỏ và mực nước không lơn nên 

hệ động vật tại đây cũng không đa dạng chủ yếu gồm: cua, ốc, tôm, tép, cá rô, cá quả, 

cá trạch và một số loại cá suối nhỏ. Tại đây không có động vật quý hiếm cần bảo tồn. 

2.2.2.2. Khu hệ thực vật 

- Khu vực thực hiện dự án chủ yếu hiện nay người dân đang trồng các loại cây 

công nghiệp lâu năm như tiêu, cà phê, điều, bơ,… và một số loại rau màu. Ngoài ra 

còn có diện tích vẫn bỏ trống, cây bụi và cỏ dại mọc tự nhiên. Trong khu vực không có 

các loại cây gỗ lớn, quý hiếm cần bảo vệ, bảo tồn.  

  

  

Hình 2.1: Hiện trạng khu vực dự án 
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2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

2.3.1. Các đối tượng chịu tác động của dự án. 

 Đặc điểm loại hình của dự án là khai thác đá tại sườn núi, do đó căn cứ vào vị 

trí khu vực thực hiện dự án có thể nhận dạng các đối tượng có khả năng chịu tác động 

bởi sự hình thành và hoạt động của dự án bao gồm: 

- Dự án nhà máy điện gió Đăk N'drung 2: Cách khoảng 500m về phía Đông là 

Dự án nhà máy điện gió Đăk N'drung 2, trong quá trình nổ mìn gây rung chấn có thể 

ảnh hưởng đến các trụ của tuabin điện gió. Do đó công ty cần nghiêm chỉnh chấp hành 

phương án khoan nổ mìn đã đề ra để quá quá trình khai thác không ảnh hưởng đến dự 

án điện gió. 

- Hệ sinh thái động thực vật tại khu vực dự án: quá trình khai thác và san gạt 

mặt bằng sẽ phải chặt bỏ toàn bộ lớp phủ thực vật trên mặt, làm tăng nguy cơ xói mòn, 

rửa trôi ở nơi có địa hình dốc. Do đó sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực và môi 

trường sống của các hệ sinh thái nơi đây như giảm số lượng cá thể thực vật, ảnh hưởng 

đến nơi trú ngụ của một số loài chim, bò sát, sâu bọ, ếch nhái, rắn rết, thằn lằn,...  

- Khu vực trồng cây công nghiệp lâu năm của người dân gần khu vực dự án: 

Quá trình khai thác sẽ làm phát sinh bụi và khí thải ảnh hưởng tới các cây trồng gần 

khu vực dự án. Lớp bụi bám trên bề mặt lá cây sẽ làm giảm khả năng quang hợp từ đó 

ảnh hưởng gián tiếp tới sinh trưởng và năng suất cây trồng. Do đó ô nhiễm bụi là loại ô 

nhiễm cần được công ty quan tâm và có biện pháp giảm thiểu, xử lý phù hợp. 

- Cấu trúc địa hình: Quá trình khai thác đá bằng phương pháp khoan nổ mìn sẽ 

phá vỡ cấu trúc địa hình tại khai trường, lấy đi một lượng lớn khoáng sản đá mà không 

thể bù đắp lại. Kết thúc khai thác sẽ hình thành dạng hố mỏ với bề mặt hoàn toàn là đá 

gốc. Đây là tác động khó có thể phục hồi được, chỉ có thể khắc phục bằng phương 

pháp đổ đất màu và trồng cây phủ xanh bề mặt. 

- Tuyến đường giao thông sẽ chịu tác động bởi hoạt động vận chuyển nguyên 

vật liệu cung cấp cho dự án và hoạt động vận chuyển tiêu thụ sản phẩm, tuyến đường 

chịu ảnh hưởng chính là tuyến đường từ MBSCN đấu nối với đường Tuần tra biên giới 

và tuyến đường Tuần tra biên giới gần khu vực dự án. 

2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án 

Theo kết quả điều tra, khảo sát khu vực dự án không có các yếu tố nhạy cảm về 

môi trường theo quy định tại khoản 4 điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án 

Theo kết quả điều tra kinh tế - xã hội của địa phương có thể nhận thấy xã Thuận 

Hạnh chủ yếu sinh sống bằng trồng cây công nghiệp lâu năm và thương mại dịch vụ 
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nhỏ lẻ, tuy nhiên số hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn tương đối cao. Việc triển khai dự 

án sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động tại địa phương, tăng thu 

nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế của 

địa phương. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cũng sẽ có những hỗ trợ địa phương nâng cấp 

duy tu tuyến đường giao thông của khu vực; hỗ trợ địa phương trong công tác xây 

dựng các công trình an sinh xã hội như trạm xá, trường học,... các chương trình phúc 

lợi xã hội. 

- Sau khi dự án được cấp phép để đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn cung cấp 

đá làm VLXD thông thường và đá ốp lát cho thị trường trong khu vực, bảo vệ tài 

nguyên môi trường và đóng góp cho ngân sách nhà nước từ các khoản thu thuế, phí 

theo quy định của pháp luật; 

- Xung quanh khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo, đền 

chùa cũng như không có khu di tích lịch sử, khu du lịch hay khu bảo tồn thiên nhiên 

nào nên hoạt động khai thác của mỏ không ảnh hưởng đến các công trình này. 

- Qua kết quả đo, phân tích các yếu tố môi trường trong khu vực dự án cho 

thấy: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo các tiêu chuẩn và 

quy chuẩn hiện hành. Nói cách khác, sức chịu tải của môi trường tại khu vực dự án là 

tương đối tốt. Như vậy, có thể thấy địa điểm lựa chọn để thực hiện dự án của Doanh 

nghiệp là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực. 

- Công tác y tế - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã đều được thực hiện tốt. Vì 

vậy công nhân của dự án hoàn toàn có thể dễ dàng khám chữa bệnh tại ngay địa bàn 

xã. Công tác an ninh trên địa bàn xã được giữ vững nên tệ nạn xã hội sẽ được kiểm 

soát chặt chẽ. 

Qua những phân tích trên nhận thấy được việc triển khai Dự án phù hợp với 

nhu cầu thực tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tương lai 

của địa phương. Tuy nhiên hoạt động khai thác đá không thể tránh khỏi những ô 

nhiễm như khói bụi, tiếng ồn do nổ mìn, xúc bốc, vận chuyển...nhưng dưới sự quản lý 

của Doanh nghiệp, sự quan tâm đúng mức của cơ quan quản lý thì vấn đề ô nhiễm này 

sẽ được giảm thiểu và khắc phục một cách triệt để nhất. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

Việc đầu tư khai thác tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung ngoài mang lại doanh 

thu cho Doanh nghiệp, còn có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, bổ sung nguồn cung cấp VLXD cho phát triển cơ sở hạ tầng 

góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên 

cạnh việc đem lại các lợi ích về kinh tế - xã hội, hoạt động dự án sẽ có những tác động, 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đời sống của người dân địa phương do quá 

trình xây dựng, khai thác và vận chuyển sản phẩm gây ra. Do vậy, cần phải tiến hành 

đánh giá, dự báo các tác động môi trường của dự án để xác định các nguồn gây tác 

động và từ đó đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi 

trường. 

Để đánh giá chi tiết các tác động của dự án đến môi trường, báo cáo sẽ đánh giá 

theo từng giai đoạn triển khai dự án bao gồm: 

- Giai đoạn I: Triển khai thi công, xây dựng dự án. 

- Giai đoạn II: Dự án đi vào vận hành (hoạt động). 

Việc đánh giá tác động của dự án đến môi trường bao gồm đánh giá nguồn gây 

tác động môi trường liên quan đến chất thải và nguồn gây tác động môi trường không 

liên quan đến chất thải và được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.1: Các nguồn gây tác động do chất thải 

STT Hoạt động gây tác động Yếu tố/tác nhân gây ô nhiễm Mức độ tác động 

I Giai đoạn I: Triển khai thi công, xây dựng dự án 

1 

Đền bù, GPMB và hoàn 

thiện thủ tục xin thuê đất 

Cây cối, thực bì phát sinh Thời gian tác động: 04 tháng 

Quy mô: Tác động chủ yếu 

tại MBSCN và diện khai 

thác ban đầu 

Mức độ tác động: thấp 

2 
Cải tạo tuyến đường vận 

chuyển 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Nước mưa chảy tràn 

- Nước thải sinh hoạt 

- Đất đá thải 

Thời gian: 08 tháng tiến 

hành thi công xây dựng 

Quy mô: Tác động chủ yếu 

tại vị trí phụ trợ xây dựng 

khu điều hành và khu chế 

biến, diện khai thác ban đầu 

và tuyến đường vận chuyển 

Mức độ tác động: trung bình 

3 
Mở vỉa tạo diện khai thác 

ban đầu 

4 San nền MBSCN 

5 

Vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng, 

máy móc thiết bị 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn, độ rung 
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STT Hoạt động gây tác động Yếu tố/tác nhân gây ô nhiễm Mức độ tác động 

6 

Xây dựng, lắp đặt các 

hạng mục công trình 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn 

- Phế liệu xây dựng, CTR sinh 

hoạt 

- NTSH, nước mưa chảy tràn 

II Giai đoạn II: Giai đoạn vận hành (hoạt động) của dự án 

1 Quá trình khai thác – chế biến 

- Khoan - nổ mìn 

- Bụi, khí thải 

- Đá văng, đá bay 

- Tiếng ồn, độ rung 

- CTNH: bao bì chứa thuốc nổ 

Quy mô: khu vực bãi nổ mìn 

tại khai trường 

Mức độ tác động: cao 

- 

Xúc bốc, vận chuyển đá 

từ khai trường về khu chế 

biến và đá thành phẩm 

xuất cho khách hàng 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn, độ rung 

Quy mô: khu vực khai 

trường, khu chế biến đá và 

tuyến đường vận chuyển 

Mức độ tác động: trung bình 

- 
Chế biến đá làm VLXD, 

đá chẻ, đá ốp lát 

- Bụi 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Nước thải sản xuất 

Quy mô: khu chế biến đá 

Mức độ tác động: cao 

2 Thải đất đá 

- 
Xúc bốc, vận chuyển đất 

đá thải đi đổ thải 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Chất thải rắn 

Quy mô: khu vực khai 

trường và các bãi thải tạm 

Mức độ tác động: trung bình 

3 Công tác phụ trợ phục vụ sản xuất 

- 
Sửa chữa, bảo dưỡng máy 

móc, phương tiện 

CTNH: dầu mỡ thải, giẻ lau 

dính dầu… 

Quy mô: Tác động tại khu 

vực dự án 

Mức độ tác động: trung bình 
- 

Sinh hoạt của CBCNV tại 

mỏ 

CTR sinh hoạt, nước thải sinh 

hoạt 

- Thoát nước mỏ Nước mưa chảy tràn 
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Bảng 3.2: Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

STT Hoạt động gây tác động Yếu tố/tác nhân gây ô nhiễm Mức độ tác động 

I Giai đoạn I: Triển khai thi công, xây dựng dự án 

1 

Đền bù, GPMB và hoàn 

thiện thủ tục xin thuê đất 

Nảy sinh mâu thuẫn, tranh 

chấp trong quá trình đền bù, 

GPMB 

Quy mô: trên toàn bộ diện 

tích thực hiện dự án 

Mức độ tác động: nhỏ 

2 
Cải tạo tuyến đường vận 

chuyển 

- Sự cố do thiên tai, sạt lở 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn giao thông 

- An ninh – trật tự khu vực 

- Thay đổi cảnh quan địa hình, 

suy thoái các thành phần môi 

trường. 

Quy mô: tại các khu vực thi 

công 

Mức độ tác động: trung 

bình 
3 

Mở vỉa tạo diện khai thác 

ban đầu 

4 San nền MBSCN 

5 

Vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng, 

máy móc thiết bị 

6 
Xây dựng, lắp đặt các 

hạng mục công trình 

II Giai đoạn II: Giai đoạn vận hành (hoạt động) của dự án 

1 Quá trình khai thác – chế biến 

- Khoan - nổ mìn 

- Tai nạn lao động 

- Sự cố do thiên tai, trượt lở 

- Đá bay, đá văng 

Quy mô: khu vực bãi nổ 

mìn tại khai trường 

Mức độ tác động: cao 

- 

Xúc bốc, vận chuyển đá 

từ khai trường về khu chế 

biến và đá thành phẩm 

xuất cho khách hàng 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn giao thông 

- Hư hỏng đường giao thông 

Quy mô: tại khu vực Dự án 

và tuyến đường vận chuyển 

Mức độ tác động: trung 

bình 

- 
Chế biến đá làm VLXD, 

đá chẻ, đá ốp lát 

- Tai nạn lao động 

- Ảnh hưởng sức khỏe công 

nhân (bệnh nghề nghiệp) 

Quy mô: khu chế biến đá 

Mức độ tác động: cao 

2 Thải đất đá 

- 
Xúc bốc, vận chuyển đất 

đá thải đi đổ thải 

- Sự cố do thiên tai, trượt lở 

- Tai nạn lao động 

Quy mô: khu vực bố trí các 

bãi thải tạm 

Mức độ tác động: nhỏ 

3 Công tác phụ trợ phục vụ sản xuất 

- Sửa chữa, bảo dưỡng xe - Sự cố cháy nổ 

- Tai nạn lao động 

- Vấn đề an ninh trật tự khu 

vực 

Quy mô: Tác động tại khu 

vực dự án 

Mức độ tác động: nhỏ 
- 

Sinh hoạt của CBCNV tại 

mỏ 

- Thoát nước mỏ 
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3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Tác động đến môi trường của việc chiếm dụng đất, đền bù, giải phóng mặt 

bằng và đa dạng sinh học 

a) Tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án là 148.098 m2 bao gồm diện tích khai 

trường khai thác mỏ là 118.000 m2 (tương đương 11,8 ha) và diện tích khu MBSCN là 

30.098 m2, gồm 3 vị trí phụ trợ. 

Trong diện tích thực hiện dự án không có dân cư sinh sống, chỉ có một số lán 

canh rẫy trong diện tích khu khai trường và vị trí phụ trợ 1. Hiện nay, phần lớn diện 

tích chiếm dụng đất của dự án đang được người dân canh tác trồng các loại cây công 

nghiệp lâu năm như tiêu, bơ, ... và các loại rau màu, một phần nhỏ trong diện tích 

chiếm dụng đất của dự án vẫn đang để đất trống chưa được canh tác và để cỏ mọc tự 

nhiên. Chính vì vậy, khi thực hiện dự án không phải di dân, tái định cư, tuy nhiên sẽ có 

tác động đến các hộ dân có đất canh tác bị chiếm dụng. 

Các tác động do việc chiếm dụng đất khi thực hiện dự án có thể kể đến như sau: 

- Làm mất đất canh tác nông nghiệp, mất việc làm, xóa trộn đời sống sinh hoạt 

và ảnh hưởng đến thu nhập của .... hộ dân bị chiếm dụng đất; 

- Trong công tác đền bù có thể nảy sinh các mâu thuẫn, tranh chấp trong việc 

thống kê diện tích, tài sản trên đất của từng hộ dân và xác định mức giá đền bù, có thể 

phát sinh các khiếu nại, khiếu kiện cũng như gây mất an ninh trật tự khu vực hoặc 

không bàn giao đất cho dự án dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án. 

- Việc chiếm dụng đất trong 30 năm tồn tại của dự án sẽ làm giảm nguồn cung 

cấp nông sản (tiêu, bơ, cà phê, ...) cho thị trường trong suốt thời gian dài có thể làm 

tăng giá các loại nông sản này. 

b) Tác động của việc giải phóng mặt bằng 

Do diện tích thực hiện dự án phần lớn được người dân canh tác các loại nông 

sản như tiêu, bơ, rau màu, ... và một phần diện tích vẫn là đất trống, cỏ mọc tự nhiên. 

Ngoài ra, trong diện tích không có dân cư sinh sống, chỉ có một số công trình lán canh 

rẫy của người dân. Chính vì vậy, việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công sẽ có 

những tác động đến môi trường, cụ thể: 

- Làm thay đổi cảnh quan khu vực, phá bỏ thảm thực vật từ đó ảnh hưởng đến 

điều kiện vi khí hậu khu vực; 

- Phát sinh vật liệu phá dỡ thải bỏ từ việc phá dỡ các công trình lán canh rẫy 

trong diện tích thực hiện dự án, tuy nhiên khối lượng rất nhỏ, tác động đến môi trường 

là không đáng kể; 
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- Quá trình phát quang, phá bỏ thảm thực vật sẽ phát sinh khối lượng sinh khối, 

nếu không được thu gom, tập kết đúng vị trí quy định và không có phương án xử lý sẽ 

là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước, không khí do quá trình thối rữa, phân hủy của 

thực vật gây ra mùi hôi thối, mất mỹ quan cũng như có thể bị rửa trôi xuống khe suối 

qua khu vực dự án làm ô nhiễm nguồn nước; 

- Việc phá bỏ lớp phủ thực vật sẽ làm tăng nguy cơ xói mòn, rửa trôi, đặc biệt 

vào những ngày mưa to, kéo dài; 

Lượng sinh khối phát sinh được ước tính dựa trên hệ số của số liệu điều tra về 

sinh khối của 01 ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3.3. Sinh khối của 01 ha loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2 15,009 

Rừng trồng 30 5  1  5  - 41  

Rừng trung bình 60 8,04 1,15 5,36 2 76,55 

Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1 49,289 

Rừng nứa vừa 12 - - 2,4 - 14,4 

Cây hàng năm - - 6 1,5 - 7,5 

Tổng cộng 143,129 25,727 10,271 19,621 5,000 203,748 

(Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato) 

Theo hiện trạng sử dụng đất trên diện tích chiếm dụng đất của dự án, phần lớn 

diện tích đang được người dân trông tiêu và trồng bơ, một phần diện tích vẫn bỏ 

hoang, cỏ mọc tự nhiên. Do đó, để ước tính khối lượng sinh khối phát sinh có thể quy 

đổi, phân loại thảm thực vật diện tích chiếm dụng đất của dự án thuộc loại rừng trồng. 

Như vậy, ước tính tổng lượng sinh khối phát sinh tại khu vực dự án là: 

14,81 ha x 41 tấn/ha = 607,2 tấn 

Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án sẽ chỉ thực hiện phát 

quang, giải phóng mặt bằng đối với diện tích tạo diện khai thác ban đầu tại khai trường 

và các mặt bằng phụ trợ, diện tích còn lại tại khai trường sẽ được dọn dẹp, phát quang 

theo lịch khai thác hàng năm của dự án. Chính vì vậy, trong giai đoạn này khối lượng 

sinh khôi là 203,35 tấn. 

c) Tác động đến đa dạng sinh học 

Khu vực thực hiện dự án thảm thực vật chủ yếu là các loại cây trông của người 

dân như tiêu, bơ, rau màu, ... nên không có các loài cây quý hiếm cần bảo vệ, bảo tồn. 

Các loại cây bụi, cỏ dại cũng thường xuyên được người dân dọn sạch trong quá trình 

canh tác. Chính vì vậy, thảm thực vật trong diện tích cũng như xung quanh khu vực 

thực hiện dự án khá đơn điệu, không phong phú về chủng loại. 
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Hệ động vật khu vực dự án cũng rất nghèo nàn, không phong phú về chủng 

loại. Do đã có hoạt động canh tác của con người nên hầu như khu vực dự án không có 

các loài động vật hoang dã, quý hiếm trong sách đỏ cần bảo vệ, bảo tồn. Các loài động 

vật tự nhiên sinh sống tại khu vực dự án chủ yếu là các loài lưỡng cư như ếch, nhái, ... 

một số loài bò sát như rắn, thằn lằn, ... các loài chim và một số loài động vật dưới nước 

sinh sống tại các ao, hồ, suối. Ngoài ra, khu vực dự án còn có các loài gia súc, gia cầm, 

động vật nuôi của người dân địa phương. 

Chính vì vậy, khi triển khai thực hiện dự án sẽ tác động không đáng kể đến đa 

dạng sinh học, không ảnh hưởng các nguồn GEN quý, hiếm cần phải bảo vệ, bảo tồn, 

cũng như các loài động vật ghi nhận được tại khu vực dự án đều là những loài có khả 

năng thích nghi cao với môi trường sống nên mức độ tác động là không lớn. 

3.1.1.2. Tác động do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, dây 

chuyền công nghệ 

 Bụi do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

Trong quá trình xây dựng các công trình phụ trợ, việc vận chuyển nguyên vật 

liệu về tập kết tại mặt bằng để xây dựng sẽ phát sinh bụi trên tuyến đường vận chuyển, 

làm tăng đáng kể hàm lượng bụi trong không khí xung quanh. Khối lượng từng 

nguyên vật liệu cần vận chuyển để xây dựng các công trình như sau: 

Bảng 3.4: Bảng thống kê nguyên liệu đầu vào phục vụ thi công, xây dựng 

STT Tên nguyên vật liệu 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Trọng 

lượng riêng 

Khối lượng 

quy đổi (tấn) 

1 Tấm lợp tôn m2 1.470,53 20 kg/m2 29,41 

2 Cửa nhôm, kính m2 213 40 kg/m2 8,52 

3 Cát m3 253,34 1.450 kg/m3 367,34 

4 Xi măng Tấn 71,42 - 71,42 

5 Gạch chỉ viên 61.725 1,6 kg/viên 98,76 

6 Đá dăm 1x2cm m3 1.251,15 1.550 kg/m3 1.939,27 

7 Sắt, thép Tấn 41,22 - 41,22 

8 Vật liệu xây dựng khác Tấn 2 - 2 

9 Hệ thống trạm cân 50T Tấn 6 - 6 

10 Trạm biến áp Tấn 1,2 - 1,2 

11 Dây chuyền chế biến đá Tấn 7 - 7 

Tổng    2.572,15 

Ghi chú: 

- Khối lượng VLXD đầu vào được ước tính từ diện tích và kết cấu xây dựng 

công trình; 
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- Trọng lượng riêng được xác định theo Phụ lục kèm theo Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng. 

* Tính toán tải lượng 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển VLXD, máy móc thiết bị qua lại 

trên đường nội bộ và các tuyến đường trong khu vực thường phát sinh bụi đất từ mặt 

đường làm tăng đáng kể hàm lượng bụi trong không khí xung quanh. 

Để xác định hệ số phát sinh bụi đất trong quá trình vận chuyển, chúng tôi áp 

dụng công thức sau: 
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(Theo Air Chief, Cục môi trường Mỹ, 1995) 

Trong đó: 

E: lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km); 

k: hệ số kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 

micron); 

s: hệ số kể đến loại mặt đường (s=6,4); 

S: tốc độ trung bình của xe tải (S=25 km/h); 

W: tải trọng của xe, (15 tấn); 

w: số lốp xe ô tô (10 bánh); 

p: số ngày mưa trung bình trong năm (trung bình 145 ngày). 

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 

1,2 kg/km/lượt xe. 

Theo thống kê tại bảng trên thì khối lượng cần vận chuyển trong giai đoạn này 

là 2.572,14 tấn. Điều kiện mỏ sử dụng ô tô vận chuyển vật liệu là loại ô tô có trọng tải 

15 tấn thì số lượt xe giai đoạn này là 172 lượt. Nếu tính 2 lượt xe không tải bằng 1 lượt 

xe có tải thì tổng số lượt vận chuyển là 258 lượt. 

Vậy với hệ số phát sinh bụi là 1,2 kg/km/lượt xe, quãng đường vận chuyển trung 

bình khoảng 4km/chiều (nguyên vật liệu dự kiến được mua tại trung tâm xã) thì tổng tải 

lượng ô nhiễm bụi đường do vận chuyển VLXD, máy móc thiết bị là 1.238,4 kg. 

* Đánh giá tác động 

Quá trình vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu gây tác động đến môi trường 

không khí khu vực là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hoạt động này không diễn ra 

liên tục, hàng ngày mà theo kế hoạch và tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án. Mặt khác, các chất ô nhiễm từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

VLXD, máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ của dự án phát sinh theo dạng 
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nguồn đường và tương tự như các phương tiện giao thông khác cùng hoạt động trên 

tuyến đường. 

Bụi là một trong những tác nhân gây ô nhiễm nguy hiểm. Các loại bụi khoáng 

vô cơ kim loại, silic, bụi plastic gây ra các bệnh về đường hô hấp ở động vật. Các hạt 

bụi có kích thước nhỏ (15.10-5m) làm giảm tầm nhìn, gây các bệnh về mắt hoặc lọt 

vào và tồn tại trong các phế nang phổi gây bệnh về hô hấp cho người và động vật. 

Hoạt động vận chuyển, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ dự án sẽ làm gia tăng 

mật độ giao thông trên tuyến đường, gia tăng nồng độ bụi và các khí ô nhiễm trong 

môi trường không khí xung quanh. Tuy nhiên, số lượng phương tiện vận chuyển của 

dự án không tập trung cùng một thời điểm và rải rác theo tiến độ thi công trong 08 

tháng thi công xây dựng nên mức độ tác động đến giao thông là không đáng kể. 

 Tiếng ồn 

 * Nguồn phát sinh  

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển. 

Khu vực phát sinh: Tuyến đường giao thông nối liền vào khu vực mỏ và bãi tập 

kết nguyên vật liệu của mỏ. 

 * Dự tính mức độ 

Theo tài liệu Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên của TS.Hồ Sĩ Giao 

– NXB Từ điển Bách Khoa thì ô tô có tiếng ồn trung bình khi không tải là 75dBA và 

khi có tải là 92 dBA. 

 * Đánh giá tác động  

 Do nguồn ồn gây ra từ các thiết bị vận tải là nguồn động nên là dạng tác động 

tức thời, mức độ tác động không đáng kể và thường các tài xế là người bị ảnh hưởng 

thường xuyên. Đối với môi trường xung quanh khu vực dự án, đối tượng chịu ảnh 

hưởng của loại tiếng ồn này là người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển 

từ trung tâm xã về khu vực mỏ khoảng 4km. 

 Tác động đến tuyến đường giao thông 

Quá trình thi công xây dựng công trình của dự án sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến 

tuyến đường giao thông trong khu vực do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục 

vụ xây dựng. Các tác động của hoạt động vận chuyển có thể kể đến như sau: 

+ Quá trình vận chuyển thiết bị vật tư xây dựng có thể rơi vãi xuống đường giao 

thông, làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của các phương tiện lưu thông khác; 

+ Làm gia tăng mật độ xe lưu thông trên tuyến đường có thể gây ùn tắc giao 

thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân do tiếng ồn và bụi. 

+ Gây hư hại, xuống cấp tuyến đường đoạn qua khu vực Dự án. 
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Tuyến đường chịu ảnh hưởng chính của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

là tuyến đường nhựa liên xã gần dự án và các tuyến đường đất kết nối vào khu vực dự 

án. Tuyến đường liên xã là tuyến giao thông chung, hiện trạng đã được trải nhựa, có 

sức chịu tải khá cao và mật độ lưu thông đi lại ở mức trung bình. Do là mỏ nhỏ, công 

trình xây dựng ít hạng mục, lượng phương tiện vận chuyển vật liệu với cường độ thấp 

nên mức độ ảnh hưởng đến giao thông và chất lượng tuyến đường ở mức độ nhỏ. 

3.1.1.3. Tác động do quá trình thi công xây dựng công trình của dự án 

Theo dự kiến tiến độ thực hiện Dự án, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin thuê đất được thực hiện trong 4 tháng. Công 

tác thi công xây dựng các hạng mục công trình sẽ diễn ra trong 8 tháng. Vì vậy, Báo 

cáo sẽ tiến hành đánh giá tác động đến môi trường trong 8 tháng thi công xây dựng. 

A. Các tác động môi trường có liên quan đến chất thải 

a) Đánh giá tác động của nước thải  

a1. Tác động của nước thải sinh hoạt 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. 

- Khu vực phát sinh: tại khu vực lán trại tạm của công nhân xây dựng. 

* Thành phần và tải lượng 

- Thành phần: Chủ yếu chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ 

(BOD, COD), dầu mỡ, các hợp chất chứa Nitơ, Photpho và các vi sinh vật gây bệnh. 

NTSH được chia thành 2 loại chính là nước xám và nước đen 

+ Nước xám: là nước thải không chứa phân, nước tiểu, phát sinh từ các hoạt 

động ăn uống, tắm giặt, … Loại nước thải này chứa chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu 

mỡ và các chất tẩy rửa. Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và 

thường khó phân huỷ sinh học. Trong nước thải có chứa nhiều tạp chất vô cơ. 

+ Nước đen: gồm nước thải chứa phân, nước phát sinh tiểu từ thiết bị vệ sinh 

(toilet). Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. 

Hàm lượng chất hữu cơ (BOD5) và các hợp chất chứa N, P cao. Loại nước thải này 

thường gây nguy hại đến sức khoẻ và làm nhiễm bẩn nguồn nước tiếp nhận. 

- Tải lượng: 

Theo khối lượng xây dựng công trình phụ trợ mỏ, dự tính số lượng công nhân 

tham gia xây dựng mỏ là 15 người. Nhu cầu cấp nước được tính toán theo tiêu chuẩn 

cấp nước của Bộ xây dựng (Bảng 2.1, mục 2 của TCXDVN 33 - 2006) thì lượng nước 

cần cho 1 người là 100l/ngày tương ứng 0,1 m3/ngày. Theo nghị định số 80/2014/NĐ-

CP, khối lượng NTSH được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ. 

Khối lượng NTSH là: Qsh = 0,1 x 15 = 1,5 m3/ng.đ 
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Với khối lượng NTSH như trên, có thể ước tính nồng độ chất ô nhiễm trong 

NTSH theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kết quả được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.5: Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH giai đoạn thi công, xây dựng 

TT Thông số 
Hệ số thải lượng Tổng khối 

lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) Đơn vị Giá trị 

1 BOD5 g/người/ngày 45-54 675 – 810 450 – 540 50 

2 Cặn lơ lửng g/người/ngày 70-145 1.050 – 2.175 700 – 1.450 100 

3 Tổng N g/người/ngày 6-12 90 – 180 60 – 120 50 

4 Tổng P g/người/ngày 0,8-4 12 – 60  8 – 40 10 

Ghi chú: - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

     - Hệ số thải lượng: theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới năm 2013. 

     - Cột B: Áp dụng khi NTSH thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt. 

* Đánh giá mức độ tác động 

Qua kết quả ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH cho 

thấy, nếu không được xử lý sẽ có hàm lượng lớn hơn khá nhiều khi so sánh với QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B, cụ thể: BOD5 vượt 9  10,8 lần, TSS vượt 7  14,5 lần, tổng 

N vượt 1,2 ÷ 2,4 lần, tổng P vượt 4 lần. 

Như vậy, NTSH nếu không xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nước mặt 

khu vực dự án. Các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm giảm lượng ôxy 

trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh. Chất dinh 

dưỡng nitơ, phốtpho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, gây ra hiện tượng phú 

dưỡng, làm mất cân bằng sinh thái của khe suối tiếp nhận nước thải của dự án. 

NTSH phát sinh mùi hôi thối gây ô nhiễm không khí, ngoài ra trong nước thải 

chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, cũng như là môi trường thuận lợi để các loài ruồi, 

muỗi phát triển, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ các loại dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất 

huyết, tiêu chảy,… gây ảnh hưởng sức khỏe của công nhân viên và người dân gần khu 

vực dự án. 

a2. Tác động của nước thải thi công 

* Nguồn tác động: Nước thải thi công chủ yếu là nước rửa nguyên vật liệu, 

nước vệ sinh thiết bị xây dựng như máy trộn bê tông, xẻng, dụng cụ xây dựng, … 

* Thành phần: chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát. 

* Khối lượng: Tải lượng nước thải thi công phụ thuộc vào công nhân thực hiện 

rửa nguyên liệu, máy móc, thiết bị. Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về định mức sử 

dụng nước cho công tác rửa cốt liệu, máy móc và dụng cụ thi công. Chính vì vậy, việc 
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xác định tải lượng được ước tính dựa trên kinh nghiệm thực tế và tham khảo các dự án 

khai thác mỏ có tính chất tương tự. Lượng nước thải vệ sinh máy móc, rửa nguyên 

liệu, … trong giai đoạn này ước tính khoảng 1,0 m3/ngày. 

* Đánh giá mức độ tác động: 

- Đối tượng tác động: Các loại nước thải phát sinh tại khu vực thi công tác động 

chủ yếu tới môi trường đất, nguồn nước suối chảy qua khu vực dự án. 

- Mức độ tác động: Nước thải thi công không chứa các chất ô nhiễm độc hại tới 

môi trường, chủ yếu là làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, độ đục, … trong nguồn 

nước nên mức độ tác động không lớn và chỉ là tác động cục bộ, tạm thời trong thời 

gian thi công. Với tính chất như vậy, phạm vi ảnh hưởng của nước thải phát sinh là 

không lớn và có thể dễ dàng kiểm soát được. 

a3. Tác động nước mưa chảy tràn 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng các khu vực thi công, xây 

dựng công trình. 

- Khu vực phát sinh: các mặt bằng phụ trợ, tuyến đường thi công và diện khai 

thác ban đầu trên khai trường. 

* Thành phần và tải lượng 

Nước mưa chảy tràn có thành phần chủ yếu là bùn cặn và các chất rắn lơ lửng 

có kích thước nhỏ, không tan. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn có nguy cơ nhiễm 

dầu mỡ nếu các phương tiện thi công không được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử 

dụng làm rơi vãi dầu mỡ trên mặt bằng thi công. 

Từ số liệu về lượng mưa tại trạm quan trắc Đắk Nông – Niên giám thống kê 

tỉnh Đắk Nông năm 2021, có thể ước tính lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự 

án theo công thức: 

Qm = F x Z x ψ (3.2) 

Trong đó: 

Qm: lượng nước chảy tràn trên bề mặt hứng nước; (m3)  

F: là diện tích các khu vực hứng nước mưa (bao gồm diện tích các mặt bằng 

phụ trợ là 30.098 m2 và diện tích diện khai thác ban đầu 19.500 m2); 

Z: là giá trị lượng mưa tháng. Lấy theo số liệu lượng mưa năm 2021 tại trạm 

quan trắc Đắk Nông; 

ψ: hệ số dòng chảy bề mặt tham khảo tại TCVN 7957:2008: Thoát nước - 

Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết  kế. Lấy ψ = 0,75. 
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Bảng 3.6: Dự tính lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trong giai đoạn thi công, 

xây dựng công trình 

Tháng 
Ztháng 

(mm/tháng) 
ψ 

Lượng nước mưa chảy tràn (m3/tháng) 

Phụ trợ 1 Phụ trợ 2 Phụ trợ 3 
Diện khai 

thác ban đầu 

1 11,6 0,75 139 34 89 170 

2 17,5 0,75 210 51 134 256 

3 50,1 0,75 601 145 385 733 

4 340,6 0,75 4.085 987 2.617 4.981 

5 404,7 0,75 4.853 1.172 3.110 5.919 

6 167,4 0,75 2.008 485 1.286 2.448 

7 362,2 0,75 4.344 1.049 2.783 5.297 

8 415,7 0,75 4.985 1.204 3.194 6.080 

9 489,8 0,75 5.874 1.419 3.764 7.163 

10 430,4 0,75 5.162 1.247 3.307 6.295 

11 44,3 0,75 531 128 340 648 

12 31,6 0,75 379 92 243 462 

Giá trị nhỏ nhất 139 34 89 170 

Giá trị lớn nhất 5.874 1.419 3.764 7.163 

Trung bình 2.764 668 1.771 3.371 

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: với nước mưa chảy tràn, mức độ ô 

nhiễm chủ yếu từ nước mưa đợt đầu (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy 

trên bề mặt đến 15 – 20 phút sau đó). Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ tại 

mặt bằng khu vực hứng nước được xác định theo công thức sau: 

M = Mmax (1-e-kz.t).F,    kg  (3.3) 

Trong đó: 

+ Mmax: lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa t 

ngày, thường chọn Mmax = 220 – 250 kg/ha. Đối với dự án chọn 250 kg/ha; 

+ Kz: hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày; 

+ t: thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày; 

+ F: tổng diện tích các khu vực thi công, F = 49.598 m2 ≈ 4,96 ha. 

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại các khu vực thi công, 

xây dựng là 1.237 kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây ảnh hưởng tới 

chất lượng nước khe suối chảy qua khu vực dự án và là nguồn tiếp nhận nước thải của 

dự án. Do đó trong suốt thời gian XDCB Công ty sẽ phải có biện pháp nhằm giảm 

thiểu tác động của lượng chất bẩn này tới môi trường đất cũng như môi trường nước 

khu vực thực hiện dự án. 
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* Đánh giá tác động 

Qua bảng 3.6 có thể thấy tổng lượng nước mưa chảy tràn qua diện tích các khu 

vực thi công vào các tháng mùa mưa là rất lớn, trong đó tháng có lượng nước mưa 

chảy tràn lớn nhất là tháng 9 với lượng mưa tháng lên tới 489,8 mm/tháng. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng tham khảo số liệu lượng mưa của các năm trước theo 

niên giám thông kê – trạm quan trắc Đắk Nông nhận thấy, mùa mưa khu vực dự án 

vào khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, trong đó các tháng có lượng mưa lớn nhất 

thường vào tháng 7, 8 và 9 hàng năm như 341mm (tháng 7/2018), 539,5mm (tháng 

8/2019), 356,6mm (tháng 8/2020). 

Do thời gian thi công, xây dựng mỏ kéo dài trong 8 tháng và phụ thuộc chủ yếu 

vào điều kiện thời tiết, lượng mưa của khu vực nên phạm vi, thời gian và mức độ tác 

động của nước mưa chảy tràn thường rất khó để xác định chính xác. Vào những khi 

trời mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo bùn đất, cát và các 

loại rác thải xuống nguồn tiếp nhận là khe suối chạy qua khu vực mỏ. 

Mặt khác, trong trường hợp mưa to, nếu quá trình thoát nước kém do bùn đất 

lắng đọng không được nạo vét làm ách tắc dòng chảy sẽ gây ngập úng cục bộ khu vực 

thi công, đồng thời hình thành môi trường sống và phát triển của các loài côn trùng, 

ruồi muỗi gây bệnh ảnh hưởng sức khỏe công nhân trên công trường. 

Theo đặc điểm địa chất khu vực dự án và công nghệ khai thác, chế biến dự án 

lựa chọn cho thấy dự án không sử dụng các loại hóa chất độc hại, không có khả năng 

phát sinh nước thải axit, do đó thành phần ô nhiễm chính trong nước mưa chảy tràn 

phát sinh trên các khu vực thi công là bùn đất và hàm lượng chất rắn lơ lửng cao. 

Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn có nguy cơ nhiễm dầu mỡ do các máy móc, 

phương tiện thi công bị rò rỉ, rơi vãi trên mặt bằng thi công, tuy nhiên đối với vấn đề 

này, Công ty hoàn toàn có thể kiểm soát dễ dàng thông qua việc kiểm tra bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị. 

Đối tượng chịu tác động của nước mưa chảy tràn là môi trường đất và chất 

lượng nguồn nước tại khe suối chảy qua khu vực dự án. 

Thời gian tác động: trong 8 tháng thi công, xây dựng công trình, đặc biệt là vào 

mùa mưa. 

b) Đánh giá tác động của bụi và khí thải 

b1. Đánh giá tác động của bụi 

 * Nguồn tác động 

Bụi phát sinh trong giai đoạn này từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu do quá 

trình đào đắp, san gạt mặt bằng, tạo diện khai thác ban đầu, vận chuyển đất đá thải và 

thi công xây dựng các hạng mục công trình. 
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* Tính toán tải lượng 

Căn cứ khối lượng thi công các hạng mục công trình của dự án, được tổng hợp 

tại mục 1.2 của báo cáo thì tổng khối lượng đào đắp, san gạt mặt bằng như sau: 

Bảng 3.7: Khối lượng đào đắp, san gạt mặt bằng 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối lượng 

Đào Đắp 

1 Tạo diện khai thác ban đầu m3 65.571  

2 San nền MBSCN m3  19.188 

3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào mỏ m3 860,68 175,07 

4 
Cải tạo, nâng cấp tuyền đường vào khu 

phụ trợ 
m3  199,61 

5 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường mở vỉa m3 811,23 161.66 

6 
Xây dựng rãnh thu nước và hố lắng trên 

khai trường 
m3 305,86  

7 
Xây dựng rãnh thoát nước và hố lắng trên 

MBSCN 
m3 278,4  

Tổng m3 67.827,17 19.724,34 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, tải lượng bụi phát sinh tại khu 

vực thi công trong điều kiện không có hệ thống khống chế ô nhiễm như sau: 

- 0,4 kg/tấn trong công đoạn đào, đắp đất đá; 

- 0,17 kg/tấn trong công đoạn bốc xúc, vận chuyển; 

- 0,134 kg/tấn trong công đoạn đổ thải đất đá. 

 Bụi do quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng 

Tổng khối lượng đào đắp, san gạt trong giai đoạn XDCB là 87.551,51 m3. Với 

dung trọng thể tích tự nhiên của đất đá đào là 1,86T/m3 và hệ số phát sinh bụi trong 

quá trình đào, đắp đất đá là 0,4 kg/tấn có thể ước tính lượng bụi phát sinh vào không 

khí trong giai đoạn này là: 

Qđđ = 87.551,51 x 1,86 x 0,4 = 65.138,32 kg 

 Bụi do quá trình xúc bốc, vận chuyển đất đá thải 

Quá trình vận chuyển đất đá thải từ diện khai thác ban đầu về đắp, san gạt 

MBSCN và đổ thải tại các bãi thải tạm trên MBSCN sẽ phát sinh các loại bụi đất do 

việc xúc bốc và bụi cuốn theo từ mặt đường làm gia tăng đáng kể nồng độ bụi trong 

không khí khu vực. 

Khối lượng đất đá thải cần vận chuyển để đắp, san gạt MBSCN và đổ thải trong 

giai đoạn thi công xây dựng là 67.827,17 m3. Như vậy, với hệ số phát sinh bụi do xúc 

bốc, vận chuyển là 0,17 kg/tấn thì lượng bụi phát sinh do quá trình xúc bốc, vận 
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chuyển đất đá thải từ khai trường về khu MBSCN để đắp và đổ thải là: 

Qxbvc = 67.827,17 x 1,86 x 0,17 = 21.446,95 kg 

 Bụi do quá trình đổ thải đất đá 

Khối lượng đất đá thải phải đổ thải sau khi trừ đi khối lượng dùng để đắp 

MBSCN là 48.102,83 m3 tương ứng 48.102,83 x 1,86 = 89.471,26 tấn. Hệ số phát sinh 

bụi theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO là 0,134 kg/tấn tương ứng khối lượng 

bụi phát sinh do quá trình đổ thải là: 

Qđt = 89.471,26 x 0,134 = 11.989,15 kg 

 Bụi do sử dụng nhiên liệu động cơ đốt trong 

Quá trình thi công đào đắp sẽ phải huy động một số máy móc, thiết bị. Theo 

định mức trong hoạt động khai thác khoáng sản ngành than – khoáng sản Việt Nam, 

tính trung bình lượng tiêu hao nhiên liệu cho các máy móc thiết bị đào đắp mặt bằng là 

0,37 lít dầu/m3. Với tổng khối lượng đất đào đắp là 87.551,51 m3 thì lượng dầu cần để 

phục vụ máy móc thi công làm việc là 32.394,06 lít tương đương 27.534,95 kg dầu (tỉ 

trọng của dầu là 0,85 kg/lít). 

Căn cứ vào tài liệu phương pháp đánh giá nhanh của WHO, khi đốt cháy 01 tấn 

dầu sẽ phát sinh ra 0,18kg tro bụi. Như vậy, lượng bụi sinh ra do đốt cháy nhiêu liệu 

của các động cơ đốt trong giai đọạn thi công, xây dựng là 4,96 kg. 

Bảng 3.8: Tổng hợp tải lượng bụi phát sinh trong giai đoạn thi công, xây dựng 

TT Yếu tố gây bụi 
Tải lượng bụi 

(kg/8 tháng) 

1 Đào đắp, san gạt mặt bằng 65.138,32 

2 Xúc bốc, vận chuyển đất đá thải 21.446,95 

3 Đổ thải 11.989,15 

4 Sử dụng nhiên liệu trong động cơ đốt trong 4,96 

Tổng 98.579,38 

* Tính toán nồng độ bụi phát sinh 

Để tính toán nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau cách xa nguồn phát sinh được 

xác định bằng phương trình Sutton: 
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Trong đó: 

C - Nồng độ bụi ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm trên một đơn vị chiều dài trong một đơn vị thời 

gian (mg/m.s); 
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z -  Độ cao của điểm tính toán (m), chọn z = 1 (m); 

h - Độ cao của khu mỏ so với mặt đất xung quanh (m), chọn h = 0,5 (m); 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 

 z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m); 

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm  z theo phương đứng (z) với độ ổn định 

của khí quyển tại khu vực huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông là B, được xác định theo 

công thức:  

 z = 0,53*x 0,73 (m) 

x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió, (m). 

Trong quá trình thi công xây dựng tổng tải lượng bụi phát sinh tại mỏ là 

98.579,38 kg/8 tháng tương đương 14,26 mg/m.s (tương ứng 240 ngày làm việc). 

Bảng 3.9: Số liệu khí tượng dùng để tính toán phương trình sutton 

Khu vực 
Độ ổn định 

khí quyển 

Mùa mưa Mùa khô 

Hướng gió 

thịnh hành 

Vận tốc gió 

TB 

Hướng gió 

thịnh hành 

Vận tốc gió 

TB 

Đắk Nông B Tây Nam 5,4 m/s Đông Bắc 2,4 m/s 

Kết quả tính toán được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 3.10: Nồng độ bụi phát sinh thời điểm mùa mưa giai đoạn thi công, xây 

dựng 

X (m) 0,5 1 5 10 90 260 280 

C (mg/m3) 1,94 2,63 2,02 1,38 0,3 0,14 0,13 

1.94
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2.02

1.38

0.30 0.14 0.13
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0.50
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1.50

2.00

2.50

3.00

0.5 1 5 10 90 260 280

Nồng độ bụi (mg/m3)

Nồng độ bụi phát sinh QCVN 05:2013/BTNMT

 

Hình 3.1: Biểu đồ phạm vi tác động của bụi theo khoảng cách vào mùa mưa giai 

đoạn thi công, xây dựng 

Bảng 3.11: Nồng độ bụi phát sinh thời điểm mùa khô giai đoạn thi công, xây dựng 
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X (m) 0,5 1 5 10 90 260 280 

C (mg/m3) 4,37 5,91 4,55 3,10 0,67 0,31 0,29 
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Hình 3.2: Biểu đồ phạm vi tác động của bụi theo khoảng cách vào mùa khô giai 

đoạn thi công, xây dựng 

* Đánh giá tác động 

Từ những tính toán về tải lượng và phạm vi tác động của bụi cho thấy, nếu tất 

cả các hoạt động thi công, xây dựng của Dự án diễn ra đồng thời cùng 1 thời điểm thì 

nồng độ bụi phát sinh sẽ vượt quy chuẩn cho phép và tác động trong phạm vi 90m vào 

mùa mưa và 280m vào mùa khô. Như vậy, nếu không có biện pháp giảm thiểu bụi phát 

sinh và khả năng phát tán của bụi thì các hoạt động thi công, xây dựng của dự án sẽ tác 

động đến hộ dân sinh sống tại đầu đường vào mỏ và hoạt động canh tác nông nghiệp 

của các hộ dân xung quanh khu vực dự án, làm hạn chế quá trình sinh trưởng và phát 

triển của cây, giảm năng suất thu hoạch nông sản. 

Tuy nhiên, các loại bụi phát sinh chủ yếu là bụi trơ, thô do đào đắp, san gạt mặt 

bằng, không chứa các hợp chất có tính độc hại, thường có kích thước lớn nên ít có khả 

năng thâm nhập vào phế nang phổi, ít gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Do bụi trong 

giai đoạn này chủ yếu là bụi có kích thước lớn nên khả năng phát tán thấp, phần lớn sẽ 

phát tán ở khoảng cách không xa khu vực thi công. 

Ngoài ra, các vị trí thi công trong giai đoạn này cũng ở các vị trí cách xa nhau 

như diện khai thác ban đầu tại khai trường cách khu vực thi công gần nhất tại mặt bằng 

phụ trợ 1 là 140m, cũng như các hoạt động thi công thực tế sẽ không thể diễn ra đồng 

thời. Chính vì vậy, nồng độ và phạm vi tác động của bụi thực tế thi công trong giai 

đoạn này sẽ không lớn như kết quả tính toán ở trên. 

Tác động của bụi trong giai đoạn này tập trung chủ yếu trong 5 tháng thi công 

đào đắp, san gạt mặt bằng và kết thúc khi công việc hoàn tất (8 tháng). 
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b2. Đánh giá tác động của khí thải 

* Nguồn phát sinh 

Khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do sử dụng dầu diesel cho 

động cơ đốt trong (không sử dụng xăng): máy xúc, máy gạt, ô tô vận chuyển. 

* Tính toán tải lượng 

Tổng lượng dầu sử dụng trong giai đoạn này theo như tính toán tại phần trên là 

27.534,95 kg dầu. Giai đoạn thi công, xây dựng mỏ thực hiện trong 240 ngày (1 ngày 

làm việc 8 tiếng). Do đó lượng dầu DO tiêu hao trung bình là 14,34 kg/h. 

Thông thường quá trình đốt cháy nhiên liệu DO trong các động cơ đốt trong, ở 

điều kiện tiêu chuẩn thì lượng khí thải phát sinh ra khi đốt cháy 01 kg dầu DO là 24m3. 

Như vậy ta có thể tính được lưu lượng khí thải (đktc) theo công thức sau: 

𝐿𝑇 =
𝑉𝑥𝐵

3600
𝑥

273+𝑡𝑜
𝐾ℎó𝑖

273
=

24 𝑥  14,34

3600
𝑥

273+25

273
 = 0,1044 (m3/s) 

 

(Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – GS.TS. Trần Ngọc Chấn – tập 3) 

Trong đó: 

LT: Lưu lượng khí thải (m3/s) 

V: Lượng khí thải phát sinh khi đốt cháy 1kg dầu (m3) 

B: Lượng dầu tiêu thụ (kg/h)  

Theo hệ số tải lượng của khí thải theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO 

có thể ước tính tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện sử 

dụng dầu diesel trong giai đoạn thi công, xây dựng như sau: 

Bảng 3.12: Nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công, xây dựng 

TT Khí thải 

Lượng 

dầu 

Diesel 

(tấn) 

Hệ số 

tải 

lượng 

(kg/T) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/8 

tháng) 

Tải 

lượng 

(mg/s) 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

(mg/Nm3) 

1 SO2 

27,535 

0,4 11,01 1,59 15,26 0,35 500 

2 NOx 2,6 71,59 10,36 99,21 0,2 850 

3 CO 0,7 19,27 2,79 26,71 30 1000 

4 THC 0,354 9,75 1,41 13,51 - - 

5 Andehyt 0,24 6,61 0,96 9,16 - - 

Ghi chú:  

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 
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+ “-” Quy chuẩn không quy định 

* Đánh giá tác động 

Khí thải ô nhiễm trong quá trình XDCB phát sinh chủ yếu do hoạt động của các 

phương tiện vận tải, xúc bốc, đào đắp tại khu vực thi công. Do đó, khí thải phát sinh là 

sản phẩm đốt cháy của dầu diesel như SO2, NOx, CO, HC, … đây là các khí có độc tính 

cao đối với con người và động vật. 

Theo kết quả tính toán về tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

tại bảng trên cho thấy: 

+ Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải khi thải ra ngoài môi trường sẽ cao 

hơn nhiều lần giới hạn cho phép đối với môi trường không khí xung quanh. 

+ Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đảm bảo quy chuẩn đối với bụi và các 

chất vô cơ và được phép thải ra ngoài môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

Tuy nhiên, khí thải từ ống khói của các phương tiện ra gặp gió sẽ được pha 

loãng, oxy hóa thành các chất ít độc hơn và phát tán theo chiều của hướng gió, nên tác 

động đến môi trường không lớn và không làm thay đổi đang kể chất lượng môi trường 

khu vực. Ảnh hưởng của khí thải thường kết hợp với bụi thải của quá trình đào, đắp và 

vận chuyển. 

Mặt khác, các máy móc thiết bị, phương tiện tham gia thi công của mỏ đều đã 

được đăng kiểm tại cơ quan đăng kiểm nên tác động của các chất khí độc hại trong khí 

thải của các loại động cơ đốt trong được kiểm soát, được phép lưu thông và xả khí thải 

ra ngoài môi trường. 

Khí thải phát sinh do hoạt động của các máy móc, phương tiện tham gia thi 

công xây dựng chỉ hoạt động trong phạm vi dự án nên chủ yếu chỉ tác động và ảnh 

hưởng đến người lao động trong thời gian xây dựng mỏ. 

Ngoài ra khí thải từ các phương tiện vận tải nguyên vật liệu có thể ảnh hưởng đến 

người dân sống xung quanh khu vực tuyến đường. Tuy nhiên tác động này là nguồn 

đường và cũng tương tự như các phương tiện giao thông khác, mức độ ảnh hưởng không 

rõ rệt và khí thải nhanh chóng pha loãng vào không khí. 

Thời gian phát sinh: Trong thời gian thi công xây dựng (8 tháng). 

c) Đánh giá tác động của chất thải rắn 

 c1. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại mỏ. 

- Khu vực phát sinh: tại khu vực thi công xây dựng và lán trại công nhân 
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* Thành phần và tải lượng 

- Thành phần: các chất hữu cơ (chiếm khoảng 55%), giấy vụn, nylon, vỏ lon 

bia, nước ngọt, đầu mẩu thuốc lá, ... các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng. 

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học, một số thành phần có nguồn gốc polyme khó 

phân hủy như bao bì, vỏ hộp bằng nhựa. 

- Tải lượng: công trường xây dựng sẽ tập trung khoảng 15 công nhân. Theo báo 

cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2016, lượng rác thải sinh hoạt của 

1người/ng.đ là 0,5 ÷ 1,0 kg/ng.đ (trung bình 0,7 kg/người/ng.đ). Vậy lượng rác thải 

phát sinh trong giai đoạn này là: 

0,7 kg/người/ngày x 15 người = 10,5 kg/ngày 

* Đánh giá mức độ tác động 

 Lượng chất thải này nếu không thu gom hoặc vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác 

dụng của thời tiết và vi sinh vật, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành mùi hôi 

thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong rác thải sinh hoạt còn có thành phần 

các chất thải hữu cơ dễ bị phân hủy tạo điều kiện cho các loài gặm nhấm, ruồi, muỗi 

phát triển ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và tiềm ẩn nguy cơ bùng 

phát dịch bệnh. Do đó, nếu không được thu gom, xử lý đảm bảo sẽ gây ô nhiễm môi 

trường đất, nước, không khí và làm mất mỹ quan khu vực. 

c2. Tác động chất thải rắn thông thường (đất đá thải và phế liệu xây dựng) 

* Nguồn phát sinh 

- Phế liệu xây dựng: Phát sinh từ hoạt động xây dựng công trình trên mặt bằng. 

- Đất đá thải: Phát sinh từ quá trình đào, đắp tại MBSCN và tạo diện khai thác 

ban đầu. 

* Tính toán tải lượng 

- Phế liệu xây dựng: Bao gồm VLXD rơi vãi như gạch vỡ, vữa rơi vãi khi xây 

trát, đầu mẩu gỗ, sắt thép vụn, vỏ bao xi măng... Khối lượng các loại CTR này phụ 

thuộc vào quá trình thi công và trình độ tay nghề của công nhân cũng như chế độ quản 

lý của chủ đầu tư. Do đó, ước tính khối lượng CTR xây dựng phát sinh trong giai đoạn 

này khoảng 100 kg. 

- Khối lượng đất đá thải trong giai đoạn XDCB là khối lượng đất còn lại sau khi 

sử dụng để đắp và san gạt nền móng công trình của dự án là 48.102,83 m3. 

* Đánh giá tác động 

- Phế liệu xây dựng: Lượng phế thải xây dựng phát sinh không nhiều nhưng là 

những chất khó phân hủy và có thể tận dụng, thu gom tùy theo từng chủng loại. Hầu 

hết các chất thải rắn này được dùng để tôn nền, san lấp hố móng công trình nên ít ảnh 

hưởng tới môi trường. Tuy nhiên lượng chất thải này nếu không được thu gom có thể 
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gây ứ đọng và ngập úng khi trời mưa, làm ách tắc và thu hẹp dòng chảy của các cống 

thoát nước, hạn chế khả năng thoát nước từ đó tác động đến môi trường và cảnh quan 

khu vực. 

- Đất đá thải phát sinh không thu gom đúng nơi quy định sẽ gây mất cảnh quan 

môi trường, vào mùa khô có thể gây bụi ảnh hưởng đến môi trường không khí khi gặp 

gió, vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo lượng đất thải xuống rãnh làm tắc 

nghẽn dòng chảy, gây đục và gia tăng chất rắn lơ lửng trong nước ảnh hưởng đến chất 

lượng nguồn nước mặt. 

d) Đánh giá tác động của chất thải nguy hại 

* Nguồn tác động 

 - Nguồn phát sinh: chủ yếu từ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế dầu mỡ 

các phương tiện cơ giới, thay thế thiết bị. 

 - Thành phần: giẻ lau có dính dầu mỡ, dầu nhớt thải,… 

 * Tính toán tải lượng 

Với quay mô, công suất của mỏ thuộc loại nhỏ nên việc sửa chữa lớn, tiểu tu 

các cụm máy lớn, phức tạp sẽ được thực hiện bằng hình thức hợp tác với các cơ sở sửa 

chữa cơ khí trên địa bàn huyện, tại mỏ chỉ thực hiện các công tác bảo dưỡng hàng 

ngày, thay dầu mỡ, kiểm tra tiểu tu vặt.  

Công tác thay thế dầu mỡ của các máy móc, phương tiện định kỳ 6 tháng/lần. 

Đối với thời gian XDCB là 8 tháng thì Công ty sẽ tiến hành thay dầu thiết bị 02 lần, cụ 

thể lượng CTNH phát sinh như sau: 

Bảng 3.13: Ước tính lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn XDCB (8 tháng) 

STT Thiết bị 

Tổng 

số 

(cái) 

Định mức Lượng thải 

Nhớt (lít/lần 

thay) 

Giẻ lau 

(kg/năm) 
Nhớt 

Giẻ 

lau 

1 Máy xúc TLGN (E = 1,2 m3) 1 15 9 30 6 

2 Ô tô  1 20 12 40 8 

3 Máy gạt 2 15 9 60 12 

Tổng cộng 4   130 26 

* Đánh giá tác động 

Khối lượng CTNH phát sinh tại dự án trong giai đoạn này không nhiều (khoảng 

130 lít dầu thải và 26 kg giẻ lau) nhưng loại chất thải này có độc tính cao, ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới môi trường và sự sống nếu để phát sinh ra ngoài môi trường như làm 

ô nhiễm môi trường đất, làm ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật trong đất, ô 

nhiễm nguồn nước quanh khu vực nếu để các loại CTNH này rơi vãi hoặc bị nước mưa 

cuốn đi. Chính vì vậy, công ty cần đặc biệt chú ý việc thu gom và lưu trữ các loại 
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CTNH phát sinh theo đúng quy định hiện hành, tuyệt đối không được vứt bừa bãi ra 

môi trường. 

e) Tác động do tiếng ồn và độ rung 

e1. Đánh giá tác động của tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn giai đoạn này phát sinh chủ yếu do các máy móc, thiết bị đào đắp, san 

gạt MBSCN, tạo diện khai thác ban đầu và các phương tiện vận chuyển đất đá thải, 

VLXD, máy móc thiết bị. 

Khu vực phát sinh: Tại MBSCN, diện khai thác ban đầu và trên tuyến đường 

vận chuyển. 

* Tính toán mức độ tác động 

Mức ồn phát ra từ hoạt động của các thiết bị cơ giới tham gia xây dựng (các 

thiết bị hoạt động thường xuyên là máy xúc, ôtô vận tải, máy gạt). Trong giai đoạn này 

các thiết bị, máy thi công không tập trung tại một địa điểm. Do đó áp dụng công thức 

sau để tính độ ồn cộng hưởng từ nhiều nguồn khác nhau: 

L∑ = 10.lg ∑ 100,1.L
i  (3.5) 

Trong đó: L∑: mức ồn cộng hưởng 

      Li : mức ồn của nguồn i 

Bảng 3.14: Dự tính độ ồn trong giai đoạn XDCB khi thiết bị làm việc đồng thời 

TT Thiết bị 

Mức ồn ở vị trí 

cách thiết bị 5m 

(dBA) 

Mức ồn lựa 

chọn tính toán 

(dBA) 

Số lượng 

máy móc 

Mức ồn 

cộng hưởng 

(dBA) 

1 Máy xúc 80 - 97 88 1 88 

2 Ô tô 75 - 92 84 1 84 

3 Máy gạt 80 - 97 88 2 91 

Mức ồn cộng hưởng  93 

(Nguồn: Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên - NXB: Từ điển bách khoa) 

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của 

sóng âm (tần số và bước sóng). Mặt khác khi lan truyền trong môi trường không khí 

tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ và giảm dần theo khoảng cách với công thức: 

Lx = L0 - 20 log(r2/r1) (3.6) 

Trong đó: 

Lx: cường độ âm thanh (dBA) tại khoảng cách x mét. 

L0: cường độ âm thanh (dBA) tại nguồn phát sinh. 

r1: Khoảng cách từ nguồn ồn đến vị trí đo 
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r2: Khoảng cách cần xác định mức ồn 

Áp dụng công thức 3.5 ta có thể xác định được mức ồn ở những khoảng cách 

khác nhau từ vị trí thi công và được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.15: Dự báo phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn XDCB 

Khoảng cách từ nguồn gây ồn 
Đơn vị (m) 

5 10 50 80 120 260 

Mức ồn (dB) 93 87,3 73,3 69,2 65,7 59,0 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 70 70 70 70 70 

Dựa vào bảng trên ta có biểu đồ thể hiện phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn từ các 

hoạt động thi công xây dựng mỏ như sau: 
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Hình 3.3: Biểu đồ phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn XDCB 

* Đánh giá tác động 

Nhìn trên biểu đồ có thể thấy, với số lượng máy móc, phương tiện cần huy động 

vào thi công trong giai đoạn XDCB, tiếng ồn sẽ vượt quy chuẩn cho phép và tác động 

đến môi trường, sức khỏe con người trong phạm vi 80 m từ khu vực thi công, ngoài 

phạm vi này mức ồn gây ra đã nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT (70 dBA). 

Tương tự áp dụng công thức 3.5 tính toán cho trường hợp mức ồn phát sinh từ 

các máy móc, phương tiện là lớn nhất thì tiếng ồn sẽ vượt quy chuẩn cho phép trong 

phạm vi 210m. 

Vậy, với phạm vi tác động này thì tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thi công xây 

dựng của dự án chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại công trường 

và người dân tham gia canh tác xung quanh khu vực dự án. Đối với khu dân cư và các 

hộ dân sinh sống dọc tuyến đường tuần tra biên giới, tuyến đường lên xã, đặc biệt là hộ 
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dân sinh sống gần dự án nhất tại đầu đường vào mỏ cách mặt bằng khu chế biến và 

điều hành 300m sẽ không chịu tác động từ hoạt động thi công xây dựng của Dự án. 

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của con 

người như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Đặc biệt mức ồn cao còn làm 

giảm năng suất lao động, sức khoẻ của công nhân trong khu vực thi công. Tiếp xúc với 

tiếng ồn có cường độ lớn trong thời gian dài sẽ làm giảm thính giác hoặc dẫn tới bệnh 

điếc nghề nghiệp. 

Trên thực tế thì các thiết bị không hoạt động đồng thời liên tục và phân bố rải 

rác trên mặt bằng thi công, cũng như diện khai thác ban đầu và MBSCN cách khá xa 

nhau do đó khả năng cộng hưởng của tiếng ồn phát sinh từ các khu vực này là nhỏ và 

sẽ không lớn như giá trị tính toán ở trên. Ngoài ra, việc tính toán quá trình lan truyền 

âm thanh đang không xét đến các yếu tố giảm thiểu như vật cản, thảm thực vật, địa 

hình… Do đó, nếu xét đến các yếu tố này tiếng ồn thực tế cũng sẽ được giảm thiểu đi 

đáng kể. 

e2. Tác động do độ rung 

* Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn này các rung chấn phát sinh do hoạt động của các máy móc, 

phương tiện thi công trong quá trình đào đắp, san gạt MBSCN, tạo diện khai thác ban 

đầu và thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường. 

* Thời gian phát sinh 

Các rung chấn này phát sinh do xe vận tải, hoạt động san gạt lu lèn nên phát 

sinh hằng ngày trong thời gian thi công xây dựng. 

* Đánh giá tác động 

Các rung động phát sinh do hoạt động của thiết bị thi công thường có cường độ 

nhỏ và chỉ ảnh hưởng tới công nhân ở khoảng cách 15m từ nguồn phát sinh. Tiếp xúc 

với rung động thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây tổn thương xương và 

các khớp. Tuy nhiên do khối lượng thi công xây dựng mỏ ít và sử dụng ít máy móc, 

thiết bị nên mức độ ảnh hưởng là không đáng kể và chỉ ảnh hưởng đến người lao động 

trực tiếp tại khu vực thi công, không ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. 

B. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải  

a) Tác động đến cảnh quan, tài nguyên sinh vật do thi công xây dựng công 

trình 

Việc xây dựng các công trình của dự án: đầm lèn lớp đất bề mặt, tạo sự phù hợp 

về mặt thiết kế xây dựng sẽ làm biến đổi cảnh quan môi trường, thay thế hệ sinh thái 

nông nghiệp bằng hệ sinh thái công nghiệp dân dụng. 

Bụi, khí thải có nguy cơ làm giảm khả năng quang hợp của thực vật, gây ảnh 

hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật trong phạm vi lân cận khu vực thi 
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công xây dựng của dự án (đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm như tiêu, bơ, điều, … 

của người dân gần khu vực dự án). 

Nước thải thi công, nước mưa chảy tràn và chất thải rắn phát sinh nếu không 

được thu gom dẫn đến tăng cặn lơ lửng, độ đục, rác thải, … trong nước suối chảy qua 

khu vực dự án, làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt, ảnh hưởng tới sự phát triển 

của hệ sinh thái dưới nước và khả năng tiêu thoát nước của khe suối. 

Tài nguyên và môi trường đất bị ảnh hưởng từ các hoạt động do các phương 

tiện máy móc thi công xây dựng; việc tập kết, lưu trữ nguyên nhiên vật liệu, sinh hoạt 

của công nhân tại công trường sẽ làm phát sinh các chất thải gây ô nhiễm môi trường 

đất như: Nước thải, chất thải rắn, nguyên nhiên vật liệu, dầu mỡ rò rỉ… làm ô nhiễm 

môi trường đất. Các hoạt động đào đắp đất làm cho đất đá bở rời thúc đẩy quá trình 

xói mòn, rửa trôi các chất dinh dưỡng của đất. Đặc biệt vào những ngày mưa to, quá 

trình xói mòn gia tăng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đất. 

b) Tác động tới điều kiện kinh tế - xã hội khu vực dự án 

 Tác động tích cực 

Các tác động tích cực trong giai đoạn thi công xây dựng là: 

- Huy động một lượng lao động ở địa phương, dự kiến là 15 lao động. 

- Góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

- Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như kinh doanh ăn uống, các 

dịch vụ giải trí nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực Dự án. 

 Tác động tiêu cực 

- Sự hình thành và phát triển dự án sẽ chiếm dụng đất làm mất đất canh tác, 

giảm nguồn thu nhập qua đó làm xáo trộn phần nào đời sống văn hóa tinh thần, việc 

làm và tập quán sinh sống của các hộ dân có đất trong diện tích thực hiện dự án. 

- Việc tập trung công nhân tham gia thi công có thể phải huy động công nhân từ 

nơi khác đến làm tăng tạm thời mật độ dân cư đồng thời có thể làm gia tăng nguy cơ 

gây mất trật tự xã hội, phát sinh các tệ nạn xã hội, … do những bất đồng về văn hóa, 

tập quán sinh sống, … gây khó khăn trong việc kiểm soát an ninh trật tự, quản lý xã 

hội của chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, các tác động này hoàn toàn có thể kiểm soát, giảm thiểu và mức độ 

tác động là không đáng kể. 

3.1.1.4. Dự báo các rủi ro, sự cố môi trường 

a) Sự cố tai nạn lao động 

Nhìn chung, tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi công 

nào. Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động trên công trường có thể là: 
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- Ô nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho 

công nhân trong khi lao động. 

- Công trường thi công sẽ huy động một số máy móc, phương tiện cơ giới, cũng 

như các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trường làm tăng mật độ 

giao thông có thể dẫn đến tai nạn do bản thân các máy móc, phương tiện này hoặc sự 

bất cẩn của các công nhân vận hành gây ra. 

- Thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về 

nội quy an toàn lao động của công nhân khi tham gia thi công. 

- Các công cụ, máy móc phục vụ công trình gặp sự cố hỏng hóc. 

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như thi công va chạm hoặc 

vướng vào hệ thống điện dẫn ngang qua khu vực dự án, … 

b) Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người 

và của trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân và nguồn dễ xảy ra 

sự cố cháy nổ như sau: 

- Kho chứa nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật; các bình khí GAS phục vụ đun nấu, sinh hoạt của công nhân là các nguồn gây 

cháy nổ nếu không được quản lý tốt và bố trí khu vực lưu chứa phù hợp. Khi sự cố xảy 

ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường. 

- Hệ thống cấp điện có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về 

kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Công ty vần 

quan tâm chú ý và phải đảm bảo sẽ áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế tối đa các tác 

động tiêu cực này. 

c) Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu gây thiệt hại về tài sản, tính mạng công nhân và người tham gia giao 

thông trên tuyến đường. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm 

bảo kỹ thuật, gặp sự cố hoặc do công nhân điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc 

an toàn giao thông. Sự cố này gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể 

kiểm soát, phòng tránh và giảm thiểu được. 

d) Sự cố thiên tai, trượt lở, sụt lún 

Quá trình tạo diện khai thác ban đầu, đào đắp san gạt MBSCN và cải tạo, nâng 

cấp tuyến đường sẽ phải cắt tầng địa hình và thi công tại các khu vực sườn dốc. Vì 

vậy, trong quá trình thi công gặp khu vực có cấu trúc yếu, thời tiết không thuận lợi 
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hoặc khi các máy móc, phương tiện thi công gặp sự cố có thể xảy ra hiện tượng trượt 

lở, sụt lún bề mặt địa hình gây ra các thiệt hại về người và tài sản của công ty. 

Tuy nhiên, địa hình khu vực dự án tương đối thoải, mặt bằng thi công rộng và ít 

phải cắt tầng, các tuyến đường mở mỏ được tận dụng cải tạo, nâng cấp theo các tuyến 

đường đất hiện có nên có thể hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố này cũng như hoàn 

toàn có thể kiểm soát, giảm thiểu được. 

Đối tượng chịu tác động của rủi ro, sự cố này là người lao động, thiết bị thi 

công, địa hình khu vực thi công. 

Tóm lại, những tác động trong giai đoạn này đến môi trường tự nhiên, kinh tế - 

xã hội địa phương là không thể tránh khỏi, đối tượng chịu tác động chính là công nhân 

trực tiếp làm việc trong Dự án và người tham gia giao thông trên tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu. Vì vậy, Công ty cần phải đặc biệt quan tâm và có biện pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu những tác động này. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng 

và đa dạng sinh học 

 a) Giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất, đền bù, tái định cư 

Để dự án sớm được triển khai và giảm thiểu các tác động do việc chiếm dụng 

đất, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Phối hợp với chính quyền xã Thuận Hạnh, trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

Đắk Song thống kê cụ thể diện tích chiếm dụng đất và tài sản trên đất của từng hộ dân 

làm cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án và xác định kinh phí đền bù; 

- Xác định chi phí đền bù: Chi phí đền bù được xác định theo thỏa thuận giữa 

Công ty và các hộ dân bị chiếm dụng đất trên cơ sở đồng thuận giữa hai bên và phù 

hợp theo các quy định của Nhà nước (có biên bản thống nhất dưới sự chứng kiến của 

đại diện chính quyền địa phương làm cơ sở để thực hiện). 

- Chi trả tiền đền bù: Toàn bộ kinh phí thực hiện công tác đền bù do Công ty 

thực hiện và chi trả. Để thực hiện điều này Công ty đã chuẩn bị kinh phí cho công tác 

đền bù, GPMB dự kiến là 3 tỷ đồng (đã được dự tính trong tổng mức đầu tư dự án). 

Công ty sẽ thực hiện chi trả bằng tiền mặt một lần cho người dân bị thu hồi đất. 

- Ngoài ra, để đảm bảo ổn định cuộc sống, thu nhập đối với các hộ dân bị thu 

hồi đất sản xuất trong phạm vi dự án, Công ty sẽ có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao 

động của các hộ bị thu hồi đất vào làm việc trong dự án nếu có nhu cầu. Những lao 

động trong độ tuổi và có trình độ văn hóa sẽ bố trí đào tạo nghề và bố trí công việc kỹ 

thuật trong dự án. Đối với những lao động trong độ tuổi không có trình độ văn hóa sẽ 

bố trí làm các công việc lao động thủ công: bảo vệ, lao công,... 
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b) Biện pháp giảm thiểu tác động của việc giải phóng mặt bằng 

Để giảm thiểu tác động của việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công và các 

loại chất thải phát sinh, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Đối với các loại hoa màu, nông sản trên đất sẽ cho người dân thu hoạch trước 

khi thực hiện giải phóng mặt bằng và phát quang; 

- Đối với vật liệu phá dỡ từ các công trình lán canh rẫy sẽ được thu gom bán phế 

liệu và tận dụng để tôn nền hoặc cải tạo tuyến đường mỏ mỏ; 

- Đối với thân và cành cây sẽ được chặt nhỏ sau đó cho người dân địa phương 

hoặc tận dụng làm chất đốt; 

- Đối với cây bụi, cỏ dại và lá cây sẽ được thu gom, tập kết về đúng khu vực quy 

định, để khô rồi đem đốt để giảm thiểu khối lượng, thể tích chất thải rắn. Vị trí tập kết 

cần bố trí tại khu vực có địa hình thoải, ít bị ảnh hưởng bởi nước chảy tràn và cách xa 

các khe suối, khe tụ thủy; 

- Có kế hoạch thi công, GPMB hợp lý, tập trung thi công theo hình thức cuốn 

chiếu thi công đến đâu GPMB đến đó cũng như thực hiện từng năm theo tiến độ khai 

thác để giảm thiểu nguy cơ xói mòn, rửa trôi và không làm thay đổi đột ngột môi trường 

sống của các hệ sinh thái khu vực; 

- Trồng cây xanh xung quanh khu điều hành và chế biến trên diện tích bố trí đất 

cây xanh theo thiết kế. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

Khu vực thực hiện dự án có mức độ đa dạng sinh học thấp, hệ thực vật chủ yếu là 

các loại cây trồng, trong khi hệ động vật cũng nghèo nàn, không có các loài động vật 

hoang dã lớn, chủ yếu là các loài chim, một số loài bò sát,... Tuy nhiên, để giảm thiểu 

tác động của hoạt động thi công xây dựng đến môi trường sống và các hệ sinh thái hiện 

hữu, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tiến hành bóc phủ và thu dọn lớp thực bì cuốn chiếu theo tiến độ thi công, 

không thực hiện một lần trên toàn bộ diện tích thực hiện dự án để không làm thay đổi 

đột ngột môi trường sống, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và cảnh quan khu vực. 

- Có kế hoạch thi công, tập kết nguyên vật liệu, vận chuyển lưu giữ chất thải 

hợp lý, đúng vị trí quy định theo thiết kế và đảm bảo lưu thông dòng chảy của đoạn 

suối qua khu vực dự án. 

- Trồng cây tạo cảnh quan xung quanh khu văn phòng và khu chế biến sản xuất.  

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do quá trình vận chuyển VLXD, máy móc thiết 

bị và dây chuyền công nghệ 

 Quá trình vận chuyển, cung ứng VLXD phục vụ xây dựng các công trình của 

dự án chủ yếu sử dụng phương tiện của đơn vị cung ứng, ngoài ra cũng sẽ sử dụng cả 
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phương tiện vận tải của mỏ trong một số công việc nhất định nên rất khó khăn trong 

việc kiểm soát và giảm thiểu. Chính vì vậy, để đảm bảo hiệu quả giảm thiểu tác động 

của các hoạt động này đến môi trường, Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

 Giảm thiểu bụi, khí thải và tiếng ồn do quá trình vận chuyển 

- Yêu cầu các đơn vị cung ứng VLXD, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ 

cho dự án phải sử dụng phương tiện vận tải đã được đăng kiểm, chở đúng tải trọng của 

xe và phải có bạt phủ che kín thùng xe tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và người 

tham gia giao thông trong quá trình vận chuyển; 

- Có kế hoạch tập kết VLXD, máy móc thiết bị hợp lý, tránh giờ cao điểm. Vị 

trí tập kết phải được bố trí tại khu vực cuối hướng gió hoặc khuất gió và có biện pháp 

che chắn phù hợp để hạn chế tác động của gió làm phát tán bụi vào môi trường không 

khí và các khu vực xung quanh; 

- Sử dụng các loại nhiên liệu sạch, có hàm lượng lưu huỳnh thấp, tuyệt đối 

không sử dụng các loại nhiên liệu pha chì; 

- Định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải, máy móc thiết bị đảm bảo 

luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

- Quy định tốc độ và hạn chế bóp còi khi đi qua nơi đông dân cư, trường học, 

trạm y tế,... 

 Giảm thiểu tác động đến tuyến đường giao thông do vận chuyển VLXD 

- Đối với các phương tiện vận tải của mỏ, yêu cầu tài xế tuyệt đối phải tuân thủ 

luật giao thông, chạy đúng tốc độ, dúng tải trọng quy định và có bạt che kín thùng xe; 

- Cam kết khắc phục sự cố hư hại tuyến đường do công tác vận tải của mỏ gây 

ra, đóng phí đường bộ đầy đủ theo quy định; 

- Đặt biển cảnh báo tại đầu đường vào mỏ để người dân được biết và chủ động 

quan sát. 

3.1.2.3. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường quá trình xây dựng công trình 

a. Biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý nước thải  

a1. Biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

NTSH trong giai đoạn thi công xây dựng là 1,5 m3/ng.đ. Lượng nước thải này là 

không nhiều nhưng chứa hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cao. Biện pháp phù hợp nhất 

trong trường hợp này là thu gom và xử lý yếm khí bằng hệ thống bể tự hoại. Bể tự hoại 

sẽ được xây dựng chìm dưới nhà vệ sinh. 

Công ty sẽ xây dựng một nhà vệ sinh diện tích 17,5 m2 tại khu vực điều hành 

của mỏ. Để đảm bảo thể tích chứa của bể tự hoại phục vụ lâu dài trong cả giai đoạn 

hoạt động của mỏ sau này thì thể tích bể tự hoại được thiết kế và xây dựng theo số 

lượng công nhân của mỏ tập trung lớn nhất trong giai đoạn vận hành là 42 người. 
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Bể tự hoại thiết kế theo kiểu 3 ngăn, thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và 

phân hủy cặn lắng. Trong bể tự hoại, dưới tác dụng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô 

cơ hòa tan và không tan lắng thành cặn lắng. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi 

trường được phép xả vào nguồn tiếp nhận. 

Trong bể tự hoại diễn ra quá trình lắng cặn và lên men, phân huỷ sinh học kỵ 

khí cặn lắng. Các chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã lắng, chủ yếu là các 

Hydrocacbon, đạm, chất béo,... được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm 

men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất không tan chuyển thành 

chất tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, NH3,...). 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải và tốc độ phân huỷ bùn cặn 

trong bể tự hoại: Nhiệt độ và các yếu tố môi trường khác; lưu lượng dòng thải và thời 

gian lưu nước; tải trọng chất bẩn (rất phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng của người sử 

dụng bể hay loại nước thải nói chung); hệ số không điều hoà và lưu lượng tối đa; các 

thông số thiết kế và cấu tạo bể: số ngăn bể, chiều cao, phương pháp bố trí đường ống 

dẫn nước vào và ra khỏi bể, qua các vách ngăn... 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể tự hoại thể hiện trên hình sau: 

 

Hình 3.4: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại  

* Tính toán thông số bể tự hoại 

+ Thể tích phần lắng:       Wi = a x N x T/1000 ,m3 

Trong đó:  

a - Tiêu chuẩn nước thải từ nhà vệ sinh (l/người/ngđ) (trung bình 30 lít). 

N - Số công nhân: tính trung bình cho 42 làm việc tại dự án. 

T - Thời gian lưu tại bể (1-2 ngày). Để bể tự hoại đạt hiệu quả xử lý tối đa thì 

thời gian lưu nước trong bể cần khoảng 48 giờ (2 ngày). Như vậy, thể tích yêu cầu đối 

với bể tự hoại là: 

Wi = (30 x 42 x 2)/1000 = 2,52 m3 

+ Thể tích phần chứa bùn:  Wb = b x N x t/1000 ,m3 

Trong đó:  
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b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; 

giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể phốt; nếu thời gian giữa hai lần hút 

cặn dưới 1 năm thì b = 0,1 lít/người.ngày.đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b = 0,08 

lít/người.ngày.đêm. Chọn chu kỳ hút cặn của dự án là 5 năm. 

t: Chu kỳ hút cặn. Chọn chu kỳ hút cặn của mỏ là 5 năm/lần. 

Như vậy thể tích phần chứa bùn là: 

Wb = (0,08 x 42 x 365 x 5)/1000 = 6,132 m3 

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: 

W = Wi + Wb = 2,52 + 6,132 = 8,652 m3 

Với hệ số an toàn được chọn là k = 25% thì thể tích bể tự hoại cần thiết để xử lý 

toàn bộ lượng NTSH là: 

V = 8,652 + (8,652 x 25%) = 10,815 m3 lấy tròn 11m3 

Thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ thể tích tổng cộng: 

W1 = 0,5 x 11 = 5,5 m3 

Thể tích ngăn thứ hai và thứ ba lấy bằng ¼ thể tích tổng cộng: 

W2 = W3 = 0,25 x 11 = 2,75 m3 

Chọn kích thước H * B * L (chiều sâu * chiều rộng * chiều dài) các ngăn như sau:    

Bảng 3.16: Kích thước xây dựng bể tự hoại 

Kích thước (m) Ngăn I Ngăn II Ngăn III 

Chiều sâu (H) 2 2 2 

Chiều rộng (B) 1,5 1,5 1,5 

Chiều dài (L) 2 1 1 

 Ngăn lọc (ngăn thứ 3) của bể tự hoại hoạt động theo nguyên lý lọc ngược với 

chiều dày lớp vật liệu từ 0,5 – 0,6m theo thứ tự từ dưới lên như sau: 

Bảng 3.17: Kết cấu lớp vật liệu lọc 

Số lớp vật liệu lọc Kết cấu 

Lớp I Đá Φ 40 mm (dày 200mm) 

Lớp II Đá dăm Φ 20 mm (dày 200mm) 

Lớp III Sỏi Φ 10 mm (dày 100mm) 

* Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

- Đầu tiên, nước thải thu gom dẫn vào ngăn I để lắng các chất cặn lơ lửng có 

kích thước lớn. Ngăn này có vai trò làm ngăn lắng, đồng thời điều hòa lưu lượng và 

nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Các chất bẩn hữu cơ trong nước thải tiếp xúc 

với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy ngăn và được các vi sinh vật 

hấp thụ, chuyển hoá thành các hợp chất hữu cơ đơn giản, dễ phân hủy. 
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- Qua ngăn I, nước thải tự chảy sang ngăn II. Tại đây diễn ra quá trình phân hủy 

sinh học kỵ khí cuối cùng (giai đoạn methane hóa) của những chất ô nhiễm có trong 

nước thải thành các chất đơn giản hơn (chất hòa tan và khí). Cặn không tan trong ngăn 

II sẽ được lắng xuống đáy ngăn. 

- Sau đó, nước thải chảy tràn qua ngăn III, ngăn này có chứa lớp vật liệu lọc là 

đá, sỏi có chức năng tách bùn sinh học và các chất rắn lơ lửng ra khỏi dòng nước thải. 

Chất lượng nước thải đầu ra phải đảm bảo hiệu quả xử lý và đạt quy chuẩn cho phép 

xả thải ra môi trường (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B). 

- Bùn dư từ cả 3 ngăn sẽ được định kỳ hút bỏ, Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn 

vị chuyên trách có đủ năng lực, phương tiện để thu gom và xử lý. 

* Ưu điểm:  

- Hiệu suất xử lý ổn định, khoảng làm việc dao động lớn, có thể sử dụng bể tự 

hoại hợp khối hoặc xây chìm để tiết kiệm diện tích, giá thành rẻ và việc xây dựng, 

quản lý đơn giản. 

- Với cùng thời gian lưu nước tối ưu (48giờ) bể tự hoại cải tiến cho hiệu quả xử 

lý cao (trung bình 86,3%, 84,2%, 90,8%, tương ứng theo COD, BOD5 và SS).  

- Bể tự hoại là công nghệ phù hợp và hiệu quả để xử lý nước thải tại chỗ, cho 

phép đạt hiệu quả xử lý theo COD, BOD5, SS và các chỉ tiêu khác cao. 

Với chất lượng đầu ra ổn định, mặc dù sự dao động về lưu lượng và nồng độ 

chất bẩn của các loại nước thải là rất lớn nên hiện nay bể tự hoại được sử dụng phổ 

biển để xử lý NTSH. 

* Mức độ khả thi:  

Với hiệu suất xử lý có thể đạt khoảng 90%, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

NTSH sau khi được xử lý như sau: 

Bảng 3.18: Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trước và sau xử lý 

TT Thông số 

Tổng khối 

lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 

trước xử lý 

(mg/l) 

Nồng độ 

sau xử lý 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 675 – 810 450 - 540 45 - 54 50 

2 Cặn lơ lửng 1.050 – 2.175 700 - 1.450 70 - 145 100 

3 Tổng N 90 – 180 60 - 120 6 - 12 50 

4 Tổng P 12 – 60  8 - 40 0,8 - 4 10 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- Cột B: Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 
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Như vậy nước thải sau xử lý đã đưa chỉ tiêu tổng N và tổng P đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), các chỉ tiêu cặn lơ lửng và BOD5 đã được xử lý 

giảm thiểu đáng kể. Trong quá trình xử lý nếu chưa đạt tiêu chuẩn, Công ty sẽ sử dụng 

chế phẩm sinh học Men vi sinh GEM – P1. Chế phẩm sinh học này có tác dụng bổ 

sung các loại vi sinh vật hữu ích, tăng khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ, góp 

phần xử lý các thông số ô nhiễm và khử mùi phát sinh có trong nước thải. Cách sử 

dụng là bổ sung trực tiếp chế phẩm sinh học GEM – P1 vào nước thải. 1kg GEM – P1 

có thể xử lý cho từ 3,0 m3 – 7m3 nước thải. 

Ngoài ra, Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương có điều kiện tự túc 

ăn ở và nghiêm cấm công nhân phóng uế bừa bãi để giảm thiểu khối lượng NTSH phát 

sinh tại khu vực dự án và tác động đến môi trường. 

a2. Biện pháp và công trình xử lý nước mưa chảy tràn 

Thành phần chủ yếu trong nước mưa chảy tràn là chứa hàm lượng bùn đất và 

chất rắn lơ lửng cao và không chứa chất độc hại. Chính vì vậy, để thu gom và xử lý 

toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên mặt bằng thi công, biện pháp đã và 

đang được sử dụng phổ biển hiện nay là xây dựng hệ thống mương rãnh thu nước và 

hố lắng để xử lý bùn cặn trước khi tiêu thoát ra ngoài môi trường. 

Hệ thống rãnh thu thoát nước là dạng rãnh hở, hình thang được đào trực tiếp 

trên nền đất đá tự nhiên, độ dốc rãnh 2 ÷ 3%, dẫn về hố lắng trước khi tiêu thoát vào 

khe suối chảy qua khu vực dự án. 

Rãnh thoát nước và hố lắng được thiết kế đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, 

lưu chứa và xử lý bùn cặn dựa trên số liệu về lượng mưa lớn nhất thu thập được 3 năm 

gần nhất, cụ thể: 

- Đối với khu vực MBSCN 

+ Hệ thống rãnh thoát nước được xây dựng xung quanh theo ranh giới mặt bằng 

phụ trợ số 1, kích thước rãnh: rộng mặt x rộng đáy x sâu = 0,8 x 0,4 x 0,4 (m), chiều 

dài 305m. 

+ Hố lắng được bố trí xây dựng ở cuối tuyến rãnh (gần điểm góc số 4), diện tích 

130 m2, sâu 2,5m. 

- Đối với khu vực khai trường 

+ Tuyến rãnh thoát nước được xây dựng dọc theo khe suối qua trung tâm khai 

trường, kích thước: rộng mặt x rộng đáy x sâu = 1,5 x 0,4 x 0,4 (m), chiều dài 147m. 

+ Hố lắng được bố trí xây dựng ở cuối tuyến rãnh (gần điểm góc E), diện tích 

113 m2, sâu 2,5m. 

Rãnh thoát nước và hố lắng được đào ngay trong quá trình đào đắp, san gạt mặt 

bằng đồng thời sử dụng trong suốt thời gian tồn tại của dự án, được định kỳ nạo vét 

trước và sau mỗi đợt mua để đảm bảo khả năng tiêu thoát và xử lý nước. 
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Ngoài ra, để giảm thiểu tác động trong giai đoạn này và đảm bảo chất lượng 

nước trước khi tiêu thoát ra khe suối và đảm bảo hiệu quả xử lý của các công trình, 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện đồng thời các biện pháp sau: 

- Nghiêm cấm công nhân tham gia thi công xây dựng phóng uế và vứt các loại 

rác thải bừa bãi trên mặt bằng các khu vực thi công; 

- Quy định khu vực sửa chữa, thay thế dầu mỡ, đồng thời phải thu gom triệt để 

toàn bộ các loại CTNH phát sinh, tuyệt đối không được để thất thoát, vương vãi các 

loại CTNH trên mặt bằng. Ngoài ra, các loại chất thải phát sinh phải được thu gom và 

lưu trữ tại khu vực riêng theo quy định; 

- Đối với các khu vực thi công: xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, tránh thi 

công dàn trải, đất đá thải và VLXD phải được thu dọn ngay vào cuối ngày làm việc và 

đưa về vị trí tập kết, lưu giữ đúng nơi quy định tránh gây ngập úng và bị nước mưa 

cuốn theo; 

- Kiểm tra máy móc thiết bị, phương tiện trước khi đưa vào thi công và định kỳ 

đưa đi bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo trạng thái hoạt động tốt nhất và không bị rò rỉ 

dầu mỡ, nhiên liệu; 

- Không thi công khi trời mưa để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn đất, 

chất rắn lơ lửng xuống rãnh thoát nước làm ách tắc dòng chảy và tăng độ đục, bùn đất, 

chất ô nhiễm trong nước nguồn tiếp nhận tại khe suối chảy qua khu vực dự án. 

a3. Biện pháp và công trình xử lý nước thải thi công 

Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, rửa thiết bị sẽ được thu gom bằng hệ 

thống rãnh thoát nước và hố lắng tương tự như nước mưa chảy tràn (đã được thiết kế ở 

trên). Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Sử dụng nước tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng; 

+ Vị trí rửa nguyên vật liệu, thiết bị được bố trí gần rãnh thu thoát nước trên 

MBSCN, trong quá trình rửa, nước thải phát sinh sẽ được thu gom dẫn về hố lắng để 

xử lý bùn cặn và chất rắn lơ lửng trước khi tiêu thoát vào nguồn tiếp nhận. 

+ Kiểm tra máy móc thiết bị trước khi đưa vào thi công và định kỳ sửa chữa, 

bảo dưỡng đảm bảo trạng thái hoạt động tốt nhất và không bị rò rỉ dầu mỡ; 

b. Biện pháp, công trình giảm thiểu bụi và khí thải 

Trong giai đoạn XDCB, các tác động của bụi và khí thải khá lớn tuy nhiên chỉ 

mang tính cục bộ và phụ thuộc vào kế hoạch thi công xây dựng mỏ. Đối tượng chịu tác 

động chính là môi trường không khí khu vực thi công và người lao động trực tiếp tham 

gia xây dựng mỏ. 

Do đặc điểm khí hậu Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều, để đảm bảo sức khỏe của 

người lao động, tuổi thọ máy móc thiết bị và môi trường không khí tại khu vực dự án, 
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các biện pháp khống chế ô nhiễm, giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình 

XDCB đề xuất thực hiện như sau: 

* Đối với bụi phát sinh do quá trình thi công xây dựng và đổ thải 

- Dựng hàng rào tôn xung quanh mặt bằng khu vực thi công để ngăn gió gây bụi 

và phát tán ra môi trường xung quanh; 

- Phun nước thường xuyên tại các khu vực thi công với tần suất 2 ÷ 4 lần/ngày, 

đặc biệt vào những ngày thời tiết khô hanh, gió lớn… nhằm giảm thiểu bụi phát sinh 

vào môi trường không khí; 

-  Ưu tiên hoàn thiện ngay việc trồng và chăm sóc cây xanh tại các diện tích đất 

thiết kế trồng cây trên MBSCN (khu điều hành, khu vực chế biến đá VLXD, khu vực 

chế biến đá chẻ và bãi thải tạm) nhằm sớm tạo hành lang che chắn, giảm thiểu phát tán 

bụi, tiếng ồn ra môi trường xung quanh, cũng như tạo cảnh quan cho khu vực dự án; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và yêu cầu toàn bộ CBCNV phải sử dụng đầy 

đủ cũng như có hình thức nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí xử lý nghiêm các trường hợp 

cố tình không chấp hành; 

- Có kế hoạch và tổ chức thi công hợp lý, biện pháp thi công tiên tiến, tránh tập 

trung máy móc và hoạt động thi công tại cùng thời điểm trong không gian hẹp nhằm 

hạn chế các nguồn phát sinh bụi hoạt động đồng thời, cũng như hạn chế thi công vào 

những ngày có gió lớn. 

* Đối với bụi và khí thải do sử dụng nhiên liệu động cơ đốt trong 

Mức độ phát sinh bụi, khí thải (SO2, NO2, CO, VOC) từ hoạt động của các 

phương tiện sử dụng động cơ đốt trong phụ thuộc vào tình trạng động cơ, loại nhiên 

liệu sử dụng, ... chính vì vậy, để giảm thiếu tác động cần áp dụng các biện pháp sau: 

- Máy móc, phương tiện phải có đầy đủ lý lịch kèm theo và được kiểm định, 

đăng kiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành; 

- Máy móc, phương tiện phải được kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật và định kỳ 

được sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo khi đưa vào sử dụng luôn hoạt động trong tình 

trạng tốt nhất; 

- Sử dụng các loại nhiên liệu sạch, có hàm lượng lưu huỳnh thấp, tuyệt đối 

không sử dụng các loại nhiên liệu pha chì; 

c. Biện pháp và công trình xử lý chất thải rắn  

c1. Biện pháp và công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Do CTR sinh hoạt có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ, dễ bị phân hủy nên 

để giảm thiểu tác động đến môi trường, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Nghiêm cấm công nhân vứt rác bừa bãi trên mặt bằng; 
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- Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án, CTR sinh hoạt sẽ được thu 

gom và lưu trữ trong các thùng lưu trữ chất thải sinh hoạt có nắp đậy, cụ thể: 

+ Bố trí 03 thùng chứa rác loại 100 lít đặt tại khu văn phòng, nhà ở công nhân; 

+ Bố trí 01 thùng chứa rác loại 60 lít tại nhà điều hành trạm cân; 

+ Bố trí 01 thùng chứa rác loại 240 lít tại khu vực nhà ăn; 

+ Bố trí 01 thùng chứa rác loại 240 lít trên khai trường; 

+ Bố trí các thùng rác cá nhân trong phòng làm việc và phòng ở công nhân.  

- Để giảm khối lượng và thể tích cho công tác xử lý chất thải sinh hoạt, trong 

quá trình thu gom các chất thải có thể tái chế hoặc bán phế liệu (giấy, bìa, đồ hộp, đồ 

nhựa, kim loại,...) sẽ được phân loại để tái chế/tái sử dụng. Phần thực phẩm thừa sẽ thu 

gom vào thùng chứa và cho các hộ dân xung quanh làm thức ăn chăn nuôi. Phần chất 

thải không thể tận dụng định kỳ 2 ngày/lần sẽ được vận chuyển ra bãi chôn lấp rác thải 

và xử lý bằng phương pháp chôn lấp. 

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của dự án được tính toán đảm bảo khả năng chôn 

lấp, xử lý toàn bộ CTR sinh hoạt phát sinh trong cả giai đoạn hoạt động của dự án sau 

này. Thông số bãi chôn lấp CTR sinh hoạt như sau: 

- Diện tích: 144 m2; 

- Kích thước xây dựng: dài x rộng x sâu: 16 x 9 x 1,5 (m) 

- Vị trí: bố trí trên phần diện tích đất phía sau xưởng chế biến đá chẻ và khu nhà 

ăn, nhà vệ sinh trên mặt bằng khu phụ trợ số 1. 

Thiết kế bãi chôn lấp: 

- Để đảm bảo quá trình chôn lấp CTR sinh hoạt của dự án đúng quy định, hợp 

vệ sinh và hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (nước mưa, sinh vật,…) trong 

quá trình chôn lấp rác thải, bãi chôn lấp sẽ được chia thành 16 ô chôn lấp nhỏ được 

đào theo từng ô và mở rộng dần sau khi chôn lấp đầy mỗi ô. Kích thước mỗi ô chôn 

lấp là 4 x 4,5 x 1,5 (m). 

- Ngoài ra, để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực, đáy và 

thành bãi chôn lấp, ô chôn lấp sẽ được xử lý, gia cố. Hố chôn lấp tính từ dưới lên đến 

mặt đất sau khi chôn lấp đầy bao gồm các lớp như sau: 

+ Nền đất sét chống thấm dày 0,1m; 

+ Lớp chống thấp HDPE dày 1,5mm; 

+ Lớp vải địa kỹ thuật 1 dày 1,0mm; 

+ Lớp cát dày 0,1m; 

+ Lớp sỏi dày 0,1m; 

+ Lớp vải địa kỹ thuật 2 dày 1,0mm; 
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+ Lớp đất sét bảo vệ dày 0,1m; 

+ Lớp rác thải sinh hoạt được chôn lấp dày 1,0m; 

+ Lớp đất phủ bề mặt dày 0,5m. 

- Đồng thời, trên mặt ô chôn lấp tại vị trí xe vào đổ rác cũng được trải lớp vải 

địa kỹ thuật với kích thước 2,5 x 2 (m) để thu gom rác thải rơi vãi trong quá trình đổ 

làm ảnh hưởng đến môi trường. 

Phương pháp chôn lấp: 

- Rác thải sinh hoạt sau khi được phân loại tại nguồn và thu gom vào các thùng 

chứa rác đặt tại các khu vực định kỳ 2 ngày/lần sẽ được vận chuyển ra hố chôn lấp. 

- Sau mỗi lần đổ rác sẽ phun chế phẩm EM và rắc vôi bột để khử mùi và tăng 

hiệu quả phân hủy các chất hữu cơ. Đồng thời sẽ che đậy tạm thời hố chôn lấp bằng 

lớp chống thấm HDPE để ngăn phát tán mùi vào môi trường và ngăn nước mưa ngấm 

vào hố chôn lấp. 

- Sau khi hố chôn lấp đấy sẽ tiến hành phủ đất dày 0,5m, lu lèn chặt và mở rộng 

đào ô chôn lấp mới. 

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý: 

- Đơn giản, dễ thực hiện; 

- Các biện pháp quản lý, thu gom và phân loại tại nguồn nếu được thực hiện tốt 

sẽ làm giảm lượng CTR phải chôn lấp qua đó giảm diện tích bãi chôn lấp và các tác 

động đến môi trường đất, nước và không khí; 

- Với khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh hàng ngày không lớn và khu vực dự 

án chưa có các dịch vụ thu gom, chôn lấp rác thải tập trung nên hình thức tự chôn lấp 

rác thải tại dự án là phương án có thể chấp nhận được, giúp xử lý được toàn bộ khối 

lượng CTR phát sinh, giảm thiểu tác động đến môi trường đất, nước, không khí khu 

vực, giảm thiểu tác động đến cảnh quan, mỹ quan và sức khỏe công nhân mỏ, người 

dân xung quanh khu vực dự án; 

- Các biện pháp kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp và biện pháp bổ trợ quá trình xử 

lý, phân hủy của các loại chất thải (gia cố nền bằng đất sét và lớp chống thấm, phun 

chế phẩm và rắc vôi bột,…) sẽ làm giảm các tác động đến môi trường từ quá trình 

chôn lấp, hiệu quả ước đạt 90 – 98%; 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được 

thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c2. Biện pháp và công trình xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn xây dựng phần lớn có thể tái sử dụng hoặc tái chế lại. Toàn bộ 

lượng chất thải rắn xây dựng được thu gom và phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Đối 
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với sắt, thép vụn, bao bì catton thu gom bán phế liệu; đối với Gạch, đá rơi vãi, bê tông, 

vữa, ... tận dụng để san nền; Còn lại tre, gỗ cốp pha, ... tận dụng làm chất đốt. 

Đối với đất đá thải phát sinh trong giai đoạn này sẽ được Công ty thu gom, vận 

chuyển và lưu chứa tại bãi thải tạm số 3 của mỏ được bố trí trong khu phụ trợ số 3, 

diện tích 9.000 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa thải 87.000 m3. 

Để bảo vệ các bãi thải tạm, tránh đất đá thải sạt trượt ra địa hình xung quanh, 

Công ty sẽ tiến hành xây dựng đê chắn tại chân bãi thải với chiều cao 1,5m, chiều rộng 

mặt đê 1,0m, đắp bằng đất đá thải, lèn chặt K95 ngay trong giai đoạn XDCB. Chiều 

dài tuyến đê chắn tại các vị trí bãi thải tạm như sau: 

+ Bãi thải tạm số 1 (tại vị trí phụ trợ số 1): chiều dài 242 m; 

+ Bãi thải tạm số 2 (tại vị trí phụ trợ số 2): chiều dài 251 m; 

+ Bãi thải tạm số 3 (tại vị trí phụ trợ số 3): chiều dài 343 m; 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động đến môi trường Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số 

biện pháp như sau: 

- Thu dọn ngay các loại chất thải phát sinh và cuối mỗi ngày làm việc, không để 

tồn lưu lâu trên mặt bằng thi công; 

- Bố trí khu vực tập kết VLXD hợp lý và có biện pháp che chắn phù hợp; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường đối với CBCNV tham 

gia xây dựng mỏ trong công tác dọn dẹp mặt bằng thi công. 

d. Biện pháp và công trình xử lý chất thải nguy hại 

Đối với các loại CTNH phát sinh tại mỏ, Công ty sẽ tiến hành thu gom, phân 

loại, lưu trữ và xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

- Xây dựng kho chứa CTNH tạm thời với diện tích 27,2m2 tại khu phụ trợ số 1 

và có biển cảnh báo rõ ràng. Kho chứa CTNH có kết cấu: nhà cấp IV, 1gian, tường 

gạch chịu lực. Móng đỡ tường xây đá hộc. Tường nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM 

M50, trát trong trát ngoài 1 lớp vữa XM M50 dày 1,5cm. Mái lợp tôn dày 0,42mm. 

Nền nhà lót bê tông M100 đá 4x6 dày 10cm, mặt nền láng xi măng M100 dày 2cm. 

Cửa đi bằng thép bịt tôn, cửa sổ nhôm kính. 

- Bố trí các thùng phuy có nắp đậy đặt tại kho chứa CTNH tạm thời để phân 

loại, lưu chứa riêng biệt từng loại CTNH phát sinh tại mỏ và dán nhãn đầy đủ theo quy 

định như mã CTNH, trạng thái tồn tại, tính chất nguy hại… cụ thể: 

+ Bố trí 02 thùng phi có nắp đậy loại 200 lít để lưu chứa dầu thải; 

+ Bố trí 01 thùng phi có nắp đậy loại 200 lít để lưu chứa giẻ lau dính dầu mỡ; 

+ Bố trí 01 thùng chứa loại 240 lít để lưu chứa các loại bóng đèn huỳnh quang, 

bóng đèn compac hư hỏng và các loại chai lọ thủy tinh, vật sắc nhọn thải bỏ. 
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- Yêu cầu kỹ thuật về thu gom, lưu giữ CTNH được thực hiện đúng theo quy 

định tại điều 35 mục 4 Quản lý chất thải nguy hại của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Xử lý CTNH: Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với đơn vị 

có đủ chức năng, năng lực để xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

e. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn XDCB số lượng máy móc huy động vào thi công không nhiều, 

tuy nhiên để giảm thiểu tác động biện pháp được đề xuất thực hiện như sau: 

- Bố trí lán trại, nhà ở cho công nhân xây dựng ở xa các vị trí thi công cơ giới 

và nguồn tạo ra tiếng ồn lớn; 

- Trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn (quần áo bảo hộ, 

nút tai,...) cho các công nhân thường xuyên làm việc tại những nơi có độ ồn cao, giảm 

giờ làm và bố trí thay đổi ca để tránh tiếp xúc quá lâu với nguồn tiếng ồn lớn; 

- Lắp đặt thêm đệm cao su và thường xuyên kiểm tra tình trạng của các thiết bị 

chống rung tại các máy móc thiết bị, đặc biệt là các máy móc thiết bị có công suất lớn; 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt và độ mài mòn của các chi tiết máy 

để có kế hoạch bảo dưỡng hoặc thay thế; 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, phương tiện đảm bảo luôn hoạt động trong tình 

trạng tốt nhất để giảm thiểu ồn phát sinh trong quá trình thi công. 

Ngoài ra, để giảm thiếu tác động cộng hưởng của tiếng ồn và độ rung, chủ đầu 

tư cần có kế hoạch tổ chức thi công và bố trí máy móc, thiết bị thi công hợp lý, tránh 

tập trung thi công và hoạt động của máy móc, thiết bị tại cùng vị trí. 

 f. Biện pháp bảo vệ môi trường khác 

f1. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan và tài nguyên sinh vật do thi công xây 

dựng công trình 

- Công ty sẽ có quy định về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài công 

trường. Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng đến giao 

thông và cảnh quan môi trường khu vực. 

- Dựng hàng rào tôn xung quanh mặt bằng khu vực thi công để ngăn bụi phát 

tán ra môi trường xung quanh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây trồng của 

người dân xung quanh khu vực dự án. 

- Hoàn thiện khuôn viên cây xanh trên MBSCN của dự án như thiết kế để tạo 

cảnh quan và giảm thiểu tác động của bụi, khí thải và tiếng ồn đến môi trường. 

- Nhanh chóng hoàn thành hạng mục đào rãnh thu gom và thoát nước mưa, hố 

lắng để thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn. Tránh hiện tượng đất, cát 
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và VLXD rơi vãi bị nước mưa chảy tràn kéo theo gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đồng 

thời hạn chế khả năng ngập úng cục bộ khu vực thi công vào những ngày mưa. 

- Mặt bằng thi công phải được đầm nén lu lèn chặt đúng theo thông số thiết kế. 

- Quản lý tốt nguồn nước thải, chất thải sinh hoạt và dầu nhớt thải để tránh làm 

mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước mặt. 

f2. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Các tác động của dự án đến kinh tế - xã hội là không thể tránh khỏi, tuy nhiên 

hoàn toàn có thể kiểm soát được. Để giảm thiểu tác động này Công ty cam kết sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương làm việc tại dự án; 

- Quản lý chặt chẽ cán bộ và công nhân trong quá trình lao động cũng như ngoài 

giờ lao động, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, của địa phương, tôn trọng 

phong tục tập quán của người dân địa phương,... 

- Phối hợp với địa phương và công an xã phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn 

có thể xảy ra (cờ bạc, mại dâm, trộm cắp,...) 

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác đăng ký tạm trú, tạm 

vắng, công tác kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu thường trú. 

- Phối hợp với y tế địa phương trong công tác phòng ngừa dịch bệnh và xử lý tai 

nạn lao động. 

- Đối với một số tác động tiêu cực trong quá trình triển khai dự án như ảnh 

hưởng tới chất lượng cơ sở hạ tầng của địa phương, thiệt hại về kinh tế nếu xảy ra 

Công ty cam kết sẽ chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa và bồi thường thỏa đáng cho 

người bị thiệt hại. 

3.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi trường 

Các rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và do nhiều nguyên 

nhân khác nhau. Tuy nhiên, để phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi trường có 

thể xảy ra, các biện pháp được đề xuất áp dụng như sau: 

- Xây dựng kế hoạch thi công, vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu hợp lý; bố 

trí vị trí tập kết phù hợp để không làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt cũng như 

lao động sản xuất của công trường và nhân dân trong vùng; 

- Xây dựng các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động trong và ngoài 

khu vực công trường; 

- Xây dựng và trang bị đầy đủ các thiệt bị PCCC. Đồng thời, tại những khu vực 

tồn chứa nhiên liệu phải có rào chắn và gắn biển báo rõ ràng; 

- Lắp đặt cột thu lôi để phòng ngừa sự cố do sét đánh gây cháy nổ; 
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- Đối với sức khỏe người lao động: tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo 

các điều kiện sinh hoạt như nhà ở, nước sạch, … trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhận đặc biệt là công nhân thi công ngoài trời để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết 

tới sức khỏe của công nhân cũng như đảm bảo không để xảy ra các dịch bệnh, không 

làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực; 

- Đối với vấn đề an toàn lao động: khi thi công trên sườn dốc, vận chuyển, bốc 

dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện… đều phải trang bị đầy đủ các thiết bị 

bảo hộ, đồng thời kiểm tra kỹ máy móc, phương tiện trước khi đưa vào sử dụng để 

đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng ngừa sự cố; 

- Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, 

vận hành đúng kỹ thuật và ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, giữ gìn vệ 

sinh môi trường. 

- Phổ biến các địa chỉ liên hệ trong tường hợp tai nạn khẩn cấp như bệnh viện, 

số điện thoại gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy,… 

* An toàn trong thi công 

- Mọi người tham gia thi công phải học tập các quy trình vận hành máy móc 

thiết bị, nội quy an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công cũng như các hoạt động vận tải 

trên đường của đơn vị thi công. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Đối với loại hình hoạt động của dự án là khai thác và chế biến đá bazan làm 

VLXD thông thường, đá bazan dạng trụ, cột làm ốp lát sẽ không sử dụng hóa chất độc 

hại nên không có công trình xử lý chất phải phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

Chính vì vậy, việc đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn này sẽ tập trung đánh 

giá trong giai đoạn dự án đi vào vận hành thương mại. 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động có liên quan đến chất thải 

a. Đánh giá tác động của nước thải 

a1. Tác động của nước thải sinh hoạt 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại mỏ  

- Khu vực phát sinh: tại khu vực nhà ăn và nhà vệ sinh của dự án. 
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* Tính toán tải lượng 

Số lượng CBCNV làm việc tại mỏ trong giai đoạn vận hành khi đạt công suất 

thiết kế là 42 người. Nhu cầu cấp nước được tính toán theo tiêu chuẩn cấp nước của 

Bộ xây dựng (Bảng 2.1, mục 2 của TCXDVN 33 - 2006) thì lượng nước cần cho 1 

người là 100l/ngày tương đương 0,1m3/ngày; Theo nghị định số 80/2014/NĐ-CP, khối 

lượng NTSH được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ. 

Như vậy, khối lượng NTSH phát sinh trong ngày là: 

Qsh = 0,1 x 42 = 4,2 m3/ng.đ; 

Tổng lượng NTSH của mỏ trong năm (theo thiết kế, 1 năm làm việc 250 ngày): 

Qshn = 4,2 x 250 = 1.050 m3/năm 

Bảng 3.19: Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trước xử lý giai đoạn vận hành 

TT Thông số 

Hệ số thải 

lượng 

(g/người/ngày) 

Tổng khối 

lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 

trước xử lý 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

1 BOD5 45 - 54 1.890 – 2.268 450 - 540 50 

2 Cặn lơ lửng 70 - 145 2.940 – 6.090 700 - 1.450 100 

3 Tổng N 6 - 12 252 – 504 60 - 120 50 

4 Tổng P 0,8 - 4 33,6 – 168  8 - 40 10 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- Hệ số thải lượng: theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới năm 2013. 

- Cột B: Áp dụng khi NTSH thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt. 

* Đánh giá mức độ tác động 

Qua kết quả ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH nếu 

không được xử lý sẽ có hàm lượng khá lớn và vượt quá chuy chuẩn cho phép QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B cụ thể: BOD5 vượt 9  10,8 lần; TSS vượt 7  14,5 lần; Tổng 

N vượt 1,2  2,4 lần; Tổng P vượt 4 lần. 

Tương tự giai đoạn thi công xây dựng, NTSH nếu không được xử lý thải trực 

tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường 

đất khu vực. Quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, chất dinh dưỡng chứa N, P sẽ 

làm giảm lượng oxy trong nước, tạo điều kiện cho các loại tảo phát triển gây ra hiện 

tượng phú dưỡng làm mất cân bằng sinh thái và phát sinh mùi hôi thối gây ô nhiễm 

môi trường không khí. Bên cạnh đó, các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải và sự 

phát triển của các sinh vật như ruồi, muỗi,… có thể làm bùng phát các loại dịch bệnh 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe CBCNV và người dân địa phương. 
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a2. Tác động của nước tưới ẩm, dập bụi 

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động dập bụi tại khu vực trạm nghiền đá VLXD và 

tuyến đường. 

 * Tải lượng: Theo báo cáo NCKT của dự án, lượng nước phục vụ tưới ẩm, dập 

bụi là 24 m3/ngày. 

* Đánh giá tác động 

Toàn bộ lượng nước này đều dùng cho mục đích tưới đường, dập bụi bảo vệ 

môi trường khu vực tuyến đường và trạm nghiền nên sẽ được thấm ngay xuống đất và 

không tạo thành dòng chảy, không phát sinh nước thải. Chính vì vậy, loại nước này sẽ 

không ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

a3. Nước thải sản xuất 

* Nguồn phát sinh 

- Công tác rửa đá trụ, cột nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến; 

- Công tác cấp nước phục vụ máy cưa, xẻ đá và quá trình đánh bóng đá. 

* Tải lượng 

Toàn bộ lượng nước sản xuất cấp cho quá trình chế biến đá chẻ với mục đích 

rửa đá nguyên liệu và cấp nước cho làm mát lưỡi cưa, làm ẩm giảm thiểu bụi sẽ phát 

sinh thành nước thải sản xuất. Theo báo cáo NCKT của dự án, lượng nước dự kiến sử 

dụng là 10m3/ngày.đêm 

* Đánh giá tác động 

Trong công nghệ chế biến đá xẻ, nước là yêu cầu không thể thiếu và là nhân tố 

quan trọng quyết định tuổi thọ của các khâu xẻ đá (thanh cưa), khâu mài bóng (đá mài) 

và khâu cắt (lưỡi dao cắt), đồng thời là yếu tố giảm thiểu bụi phát tán vào môi trường 

và rửa trôi bụi, bột đá hình thành nên nước thải có màu trắng chứa nhiều hạt rắn li ti 

(vừa lơ lửng, vừa lắng đọng) nhưng không có thành phần các hóa chất độc hại. 

Dòng nước thải này nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây nên cặn lắng 

và bồi lấp những công trình thoát nước, đồng thời góp phần làm giảm độ oxy hòa tan 

trong nước của nguồn tiếp nhận. Vì vậy, nước thải sản xuất phát sinh cần phải được 

thu gom, xử lý đảm bảo cáo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường. 

Tuy nhiên, do đặc điểm khí hậu, khí tượng khu vực dự án nói riêng và tỉnh Đắk 

Nông nói chung, vào mùa khô nguôn cung cấp nước rất hạn chế nên toàn bộ lượng 

nước thải sản xuất phát sinh tại dự án sẽ được thu gom và xử lý các loại chất rắn lơ 

lửng sau đó cấp tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất. 

Chính vì vậy, nước thải sản xuất của dự án sẽ không thải ra ngoài môi trường, 

không ảnh hưởng đến các thành phần môi trường đất, nước và không khí. Loại nước 

thải này chủ yếu chỉ tác động đến khu vực xưởng chế biến đá chẻ như làm mất mỹ 
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quan, làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại xưởng do môi trường 

thường xuyên ẩm ướt. 

b. Đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: do nước mưa chảy tràn trên diện tích thực hiện dự án. 

- Khu vực phát sinh: trên toàn bộ diện tích mặt bằng thực hiện dự án, đặc biệt là 

khu vực đã bị bóc phủ bề mặt để phục vụ công tác khai thác mỏ. 

* Thành phần và tính toán tải lượng 

- Thành phần: Do đặc điểm của mỏ là khai thác lộ thiên tác động lớn đến bề 

mặt địa hình, nên nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng (bụi có kích thước 

nhỏ, không tan, đất đá thải, đá rơi vãi) với hàm lượng cao và có nguy cơ nhiễm dầu mỡ 

khi các thiết bị cơ giới làm rơi vãi, rò rỉ. 

- Tính chất: Dễ lắng cơ học. 

- Thời gian gây tác động: Trong suốt quá trình khai thác mỏ và phụ thuộc vào 

chế độ mưa của khu vực, phát sinh nhiều vào các tháng mùa mưa, ít vào mùa khô. 

- Tải lượng 

Tương tự giai đoạn thi công xây dựng, từ số liệu về lượng mưa tại trạm quan 

trắc Đắk Nông – Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông năm 2021, áp dụng công thức 3.2 

có thể ước tính được lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích thực hiện dự án 

và được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.20: Dự tính lượng nước chảy tràn phát sinh trên mặt bằng dự án 

Tháng 
Ztháng 

(mm/tháng) 
ψ 

Lượng nước mưa chảy tràn (m3/tháng) 

Phụ trợ 1 Phụ trợ 2 Phụ trợ 3 Khai trường 

1 11,6 0,75 139 34 89 1.027 

2 17,5 0,75 210 51 134 1.549 

3 50,1 0,75 601 145 385 4.434 

4 340,6 0,75 4.085 987 2.617 30.143 

5 404,7 0,75 4.853 1.172 3.110 35.816 

6 167,4 0,75 2.008 485 1.286 14.815 

7 362,2 0,75 4.344 1.049 2.783 32.055 

8 415,7 0,75 4.985 1.204 3.194 36.789 

9 489,8 0,75 5.874 1.419 3.764 43.347 

10 430,4 0,75 5.162 1.247 3.307 38.090 

11 44,3 0,75 531 128 340 3.921 

12 31,6 0,75 379 92 243 2.797 

Giá trị nhỏ nhất 139 34 89 1.027 

Giá trị lớn nhất 5.874 1.419 3.764 43.347 

Trung bình 2.764 668 1.771 20.399 
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- Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: 

Với đặc thù khai thác mỏ đá không sử dụng hóa chất gây ô nhiễm nên tải lượng 

ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ chủ yếu là cặn bẩn, đất đá vương 

vãi bị kéo theo nước mưa. Mức độ ô nhiễm chủ yếu là tính từ đợt mưa đầu (tính từ khi 

mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt 15-20p). Áp dụng công thức 3.3 ta ước 

tính được lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày không có mưa tại khu khai 

trường là 2.943kg và tại khu vực MBSCN là 751kg. 

* Đánh giá tác động 

Qua bảng trên cho thấy lượng nước mưa phát sinh trên diện tích thực hiện dự án 

là rất lớn, tuy nhiên tập trung đến khoảng 90% là vào các tháng mùa mưa (từ tháng 4 

đến tháng 9), Do đó, nếu quá trình thoát nước kém sẽ gây ngập úng và ảnh hưởng đến 

quá trình khai thác, chế biến sản xuất của dự án. 

Theo tính toán tổng khối lượng chất bẩn tích tụ sau khoảng 15 ngày không có 

mưa là 2.943kg tại khu vực khai trường và 751 kg tại các khu phụ trợ của MBSCN, 

bao gồm các thành phần như đất, cát, chất cặn bã, chất hữu cơ rơi vãi,… Tuy là mỏ 

khai thác đá không sử dụng hóa chất độc hại nhưng khối lượng chất bẩn này là rất lớn, 

khi gặp trời mưa sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn xuống khe suối chảy qua khu vực 

dự án. Do đó, nước mưa chảy tràn nếu không được thu gom và xử lý trước khi chảy 

vào nguồn tiếp nhận sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, gây đục nguồn nước 

và ảnh hưởng đến nước tưới tiêu trong khu vực. 

Tuy nhiên, kế hoạch khai thác đá tại khai trường sẽ thực hiện cuốn chiếu theo 2 

giai đoạn cũng như việc phá bỏ thảm thực vật và bóc lớp đất phủ trên bề mặt sẽ được 

thực hiện từng năm theo kế hoạch khai thác từng năm. Vì vậy, lượng nước mưa tác 

động chính đến môi trường là từ nước mưa chảy tràn qua moong khai thác đã mất lớp 

đất phủ và thực vật trên bề mặt, lượng nước mưa chảy qua các khu vực còn lại tương 

tự nước mưa thông thường và ít ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực. 

Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn có nguy cơ chứa các chất dầu mỡ do máy 

móc, thiết bị, phương tiện vận tải bị rò rỉ, rơi vãi hoặc quá trình sửa chữa và quản lý 

CTNH phát sinh không đảm bảo để thất thoát hoặc vương vãi trên mặt bằng. 

Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án, đặc biệt là vào 

các tháng mùa mưa. 

c. Tác động của bụi 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: do bóc phủ, quá trình khoan lỗ mìn, nổ mìn, vận chuyển đá, 

chế biến, hoạt động của các máy móc cơ giới. 

- Khu vực phát sinh: tại khu vực moong khai thác đá (bãi khoan - nổ mìn, khu 

vực bốc xúc), khu vực chế biến đá và tuyến đường vận chuyển, cụ thể: 
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+ Tại khu vực nổ mìn: Quá trình hình thành một đám bụi xảy ra trong 30 - 45 

giây sau vụ nổ. Tiếp đó, trong khoảng 60 - 120 giây kế tiếp sẽ xảy ra sự tách khỏi đám 

bụi một cách mạnh mẽ và rơi xuống đất của các hạt bụi có kích thước lớn. Các chất 

khí và phần tử bụi nhỏ hơn sẽ được lan toả ra xa. Phạm vi phát tán bụi tuỳ thuộc vào 

tốc độ gió, kích thước hạt bụi. 

+ Hoạt động chế biến đá VLXD: bụi sẽ phát sinh tại khu vực trạm nghiền sàng, 

băng tải và vị trí rót đổ đá thành phẩm từ bằng tải xuống bãi chứa đá. 

+ Hoạt động chế biến đá chẻ: bụi phát sinh từ quá trình xẻ và đánh bóng bề mặt 

đá tại xưởng chế biến đá chẻ. 

+ Hoạt động xúc bốc: hoạt động xúc bốc đá nguyên khai tại moong khai thác và 

xúc bốc tiêu thụ đá VLXD tại bãi chứa đá thành phẩm. 

+ Vận chuyển: từ khai trường về khu chế biến và bãi thải, từ khu chế biến ra 

ngoài theo đường vận chuyển sản phẩm. 

* Tính toán tải lượng 

 Bụi do quá trình khoan lỗ mìn 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO thì hệ số phát thải bụi trong công 

tác khoan lỗ mìn là 0,14 kg/tấn đất đá. Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình khoan lỗ 

mìn được xác định theo công thức sau: 

Q = p.γ.π.(d/2)2L 

Trong đó: 

Q: tải lượng bụi phát sinh (kg/năm); 

γ: khối lượng thể tích tự nhiên trung bình của đá: 2,75 tấn/m3; 

p: hệ số phát thải trong công tác khoan: 0,14 kg/tấn đất đá; 

π: 3,14 

d: đường kính lỗ khoan (mm); 

L: số mét khoan/năm. 

Bảng 3.21: Tải lượng bụi phát sinh do khoan lỗ mìn 

STT Thông số tính toán Đơn vị Giá trị 

1 Số mét khoan trong năm (L) m 7.750 

2 Đường kính lỗ khoan (D) mm 105 

3 Hệ số phát thải (p) kg/tấn đất đá 0,14 

4 Tải lượng bụi kg/năm 25,82 

Theo kết quả tính toán tải lượng bụi phát sinh từ quá trình khoan lỗ mìn là 

25,82 kg/năm. Trong số này đa phần là bè hạt lớn sẽ sa lắng ngay tại miệng lỗ khoan, 

bè hạt bụi chiếm khoảng 10% sẽ theo gió phát tán ra xa. 
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 Tải lượng bụi phát sinh do nổ mìn 

Khi nổ mìn, từ khối đá sẽ vỡ ra thành những tảng, cục, hòn,… với các kích cỡ 

khác nhau. Trong số đó có những hạt kích thước cỡ phần trăm, phần nghìn mm, được 

đưa vào không khí gây ô nhiễm bụi. Đồng thời khi nổ mìn, các chất khí NO2, SO2, CO 

cũng được giải phóng và phát tán vào không khí. 

- Hệ số phát thải trong công đoạn nổ mìn theo phương pháp đánh giá nhanh của 

WHO là 0,4 kg bụi/tấn.  

- Như vậy với tổng khối lượng khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn hàng 

năm là 81.600 m3 đá nguyên khối tương đương 224.400 tấn (khối lượng thể tích tự 

nhiên trung bình của đá bazan tại mỏ là 2,75 tấn/m3). Như vậy tải lượng bụi phát sinh 

do nổ mìn là:  

Qnổ mìn = 0,4 x 224.400 = 89.760 kg/năm 

 Bụi do quá trình xúc bốc, vận chuyển 

Trong quá trình xúc bốc, vận chuyển đá nguyên khai và đất đá thải từ khai 

trường về khu chế biến, bãi thải tạm sẽ phát sinh bụi. Theo phương pháp đánh giá 

nhanh của WHO thì tải lượng bụi phát sinh trong quá trình xúc bốc và vận chuyển là: 

0,17 kg/tấn. 

Căn cứ theo Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch khai thác hàng năm của dự 

án, công suất vận tải đá là 84.000 m3/năm và vận tải đất đá thải là 36.960 m3/năm 

(khối lượng thể tích tự nhiên trung bình của đá bazan và đất đá thải tại mỏ lần lượt là 

2,75 tấn/m3 và 1,8 tấn/m3). 

Như vậy, tải lượng bụi phát sinh trong công đoạn xúc bốc vận chuyển đá 

nguyên khai và đất đá thải như sau: 

+ Xúc bốc, vận chuyển đá: 

Qxb,vc đá = 84.000 x 2,75 x 0,17 = 39.270 kg/năm 

+ Xúc bốc, vận chuyển đất đá thải: 

Qxb,vc đất = 36.960 x 1,8 x 0,17 = 11.309,76 kg/năm 

 Bụi do quá trình chế biến đá 

- Chế biến đá làm VLXD thông thường: 

Để đánh giá tác động này dựa theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y 

tế thế giới WHO (tải lượng bụi lan tỏa 0,14 kg/tấn khi xay sàng khô), với sản lượng đá 

đưa vào chế biến làm VLXD thông thường là 81.600 m3/năm đá nguyên khối tương 

đương 224.400 tấn/năm thì lượng bụi phát sinh là: 

Qchế biến = 0,14 x 224.400 =  31.416 kg/năm 

- Chế biến đá trụ, cột: 

Để ước tính tải lượng bụi phát sinh do quá trình cưa, xẻ đá tại xưởng chế biến, 
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báo cáo đã thảm khảo một số dự án đã đi vào hoạt động trong nước cho thấy, với việc 

sử dụng nước cấp làm mát các khâu cắt xẻ và đánh bóng đá thì hàm lượng bụi phát 

sinh trong môi trường không khí là 0,275 mg/m3. 

Như vậy, so với quy chuẩn về môi trường không khí xung quanh và các quy 

chuẩn về môi trường lao động thì hàm lượng bụi phát sinh trong quá trình chế biến đá 

trụ, cột tại xưởng chế biến nằm trong giới hạn cho phép nên công ty không cần có hệ 

thống xử lý bụi trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Đối tượng chịu tác động chính là công nhân làm việc trực tiếp tại nhà xưởng. 

Thời gian tác động hàng ngày trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

 Bụi phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu cho các động cơ đốt trong 

Với số lượng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động của dự 

án, nhu cầu sử dụng dầu diesel hàng năm của mỏ được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 3.22: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nhiên liệu hàng năm của mỏ 

TT Thiết bị Định mức tiêu hao (lít/năm) 

1 Máy gạt 30.976 

2 Máy xúc 33.561 

3 Ô tô 15 tấn 58.240 

4 Máy xúc lật 24.656 

Tổng  147.433 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án 

Với tỉ trọng dầu là 0,85 kg/lít, khối lượng dầu diesel sử dụng trong năm là: 

147.433 x 0,85 = 125.318,05 kg/năm ≈ 125,32 tấn/năm 

Trong quá trình hoạt động các thiết bị sử dụng động cơ đốt trong sẽ phát sinh 

vào môi trường một lượng tro bụi. Theo WHO, với hệ số ô nhiễm khi đốt cháy 1 tấn 

dầu sẽ đưa vào môi trường 0,18 kg tro bụi, vậy lượng bụi phát sinh trong quá trình đốt 

nhiên liệu là: 0,18 x 125,32 = 22,56 kg/năm. 

Bảng 3.23: Tổng hợp tải lượng ô nhiễm bụi của dự án  

TT Yếu tố gây bụi Tải lượng bụi (kg/năm) 

1 Khoan lỗ mìn 25,82 

2 Nổ mìn 89.760 

3 Xúc bốc, vận chuyển 50.579,76 

4 Quá trình chế biến đá VLXD thông thường 31.416 

5 Sử dụng nhiên liệu của động cơ đốt trong 22,56 

Tổng cộng  171.804,14 
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* Tính toán nồng độ bụi phát sinh do các hoạt động của mỏ  

Những tính toán về tải lượng đã nêu rõ lượng bụi trong các khâu công nghệ 

khai thác và chế biến của dự án là khá lớn và tác động lớn nhất đến môi trường trong 

các chất gây ô nhiễm môi trường phát sinh tại dự án. Tuy nhiên để đánh giá được mức 

độ và phạm vi ảnh hưởng của loại ô nhiễm này đến môi trường còn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố: không gian, thời gian, hướng gió và tốc độ gió, ... 

Quá trình sản xuất của mỏ sẽ ảnh hưởng đến 2 nhóm đối tượng: 

+ Tác động đến người công nhân trực tiếp làm việc trong mỏ.  

+ Tác động đến môi trường, dân cư, người tham gia giao thông, thảm thực 

vật,... trong phạm vi lan tỏa của các các chất ô nhiễm xung quanh khu vực dự án. 

Áp dụng phương trình Sutton tại công thức 3.4 để ước tính nồng độ bụi tại các 

vị trí khác nhau cách xa nguồn phát sinh. Số liệu khí tượng dùng để tính toán được 

trình bày tại bảng 3.9. 

Kết quả tính toán: 

Bảng 3.24: Kết quả tính toán nồng độ bụi trong không khí vào mùa mưa 

Yếu tố gây 

bụi 
X (m) 

Ebụi 

(mg/m.s) 
20 35 55 75 110 190 230 260 300 560 

Khoan 

C 

(mg/m3) 

0,004 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 

Nổ mìn 12,47 0,76 0,51 0,37 0,30 0,22 0,15 0,13 0,12 0,11 0,07 

Xúc bốc, 

vận chuyển  
7,02 0,43 0,29 0,21 0,17 0,13 0,09 0,07 0,07 0,06 0,04 

Quá trình 

chế biến đá 

VLXD 

4,36 0,27 0,18 0,13 0,10 0,08 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 

Sử dụng 

nhiên liệu 
0,003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0 0 0 0 0 0 

Tổng 23,86 1,46 0,98 0,71 0,57 0,43 0,29 0,25 0,23 0,21 0,13 
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Hình 3.6: Biểu đồ dự báo phạm vi ô nhiễm bụi vào mùa mưa 

 

Bảng 3.25: Kết quả tính toán nồng độ bụi trong không khí vào mùa khô 

Yếu tố gây 

bụi 
X (m) 

Ebụi 

(mg/m.s) 
20 35 55 75 110 190 230 260 300 560 

Khoan 

C 

(mg/m3) 

0,004 0,0005 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0 0 0 0 0 

Nổ mìn 12,47 1,71 1,16 0,84 0,67 0,51 0,34 0,30 0,27 0,24 0,15 

Xúc bốc, 

vận chuyển  
7,02 0,96 0,65 0,47 0,38 0,29 0,19 0,17 0,15 0,14 0,09 

Quá trình 

chế biến đá 

VLXD 

4,36 0,60 0,40 0,29 0,23 0,18 0,12 0,10 0,09 0,09 0,05 

Sử dụng 

nhiên liệu 
0,003 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0 0 0 0 0 0 

Tổng 23,86 3,28 2,21 1,60 1,28 0,97 0,65 0,6 0,52 0,47 0,30 
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Hình 3.7: Biểu đồ dự báo phạm vi ô nhiễm bụi vào mùa khô 

Ghi chú: QCVN 05/2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. Đối với nồng độ bụi lơ lửng đo trung bình 1 giờ là 300 µg/m3 

tương đương 0,3 mg/m3. 

* Đánh giá mức độ tác động 

Bụi là một trong những chất gây ô nhiễm chính tới môi trường không khí, môi 

trường sống của động thực vật. Các loại bụi khoáng vô cơ kim loại, silic, bụi plastic 

gây ra các loại bụi phổi ở động vật. Đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm giảm 

khả năng quang hợp của cây, làm giảm năng suất cây trồng. Các hạt bụi có kích thước 

nhỏ (15.10-5m) làm giảm tầm nhìn, gây các bệnh về mắt hoặc lọt vào và tồn tại trong 

các phế nang phổi gây bệnh về hô hấp cho người và động vật. 

Mức độ ô nhiễm gây ra đối với môi trường nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố 

thời tiết, công nghệ khai thác và tuyến vận chuyển. Đặc biệt là vào mùa khô khi trời 

khô hanh, bụi sẽ phát tán vào không khí nhiều, nồng độ bụi thường cao hơn tiêu chuẩn 

không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3) và phạm vi ảnh hưởng 

của bụi cũng rộng và kéo dài hơn. Vì vậy, dự án sẽ cần phải đặc biệt quan tâm áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu, vệ sinh môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá 

trình khai thác, vận chuyển nguyên liệu vào mùa khô. 

Từ kết quả tính toàn nồng độ và phạm vi ảnh hưởng của bụi đối với môi trường 

không khí khu vực dự án cho thấy, khi tất cả các nguồn phát sinh bụi từ hoạt động khai 

thác và chế biến của dự án diễn ra đồng thời thì tổng tải lượng bụi đưa vào không khí 

là rất lớn và làm tăng nồng độ bụi trong môi trường không khí vượt quy chuẩn cho 
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phép đối với môi trường không khí xung quanh (0,3 mg/m3) trong phạm vi 190m vào 

mùa mưa và 560m vào mùa khô. 

Như vậy, nếu không có biện pháp giảm thiểu bụi và ngăn ngừa sự phát tán của 

bụi ra môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án thì quá trình khai thác và chế 

biến đá sẽ tác động đến môi trường, sức khỏe người dân và sự sinh trưởng, phát triển 

của cây trồng qua đó ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân có đất trồng cây xung 

quanh dự án, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, so sánh với QCVN 02:2019/BYT về giới hạn tiếp xúc cho phép bụi 

tại nơi làm việc đối với bụi toàn phần là 4 mg/m3 cho thấy bụi chỉ tác động đến các 

công nhân việc việc trực tiếp tại các khu vực phát sinh bụi. 

Mặt khác, ô nhiễm bụi trong quá trình hoạt động của dự án có ảnh hưởng trên 

diện rộng, các nguồn phát sinh bụi không hoạt động đồng thời, nồng độ bụi trong 

không khí cao hay thấp phụ thuộc tác nhân thải, cụ thể: 

+ Khi tiến hành nổ mìn, mỏ sẽ dừng các hoạt động sản xuất khác do đó tại thời 

điểm này chỉ có công đoạn nổ mìn là phát tán bụi vào môi trường, sau khi kết thúc nổ 

mìn các hoạt động sản xuất khác đi vào hoạt động, lúc này sẽ không phát sinh bụi từ 

hoạt động nổ mìn. 

+ Nguồn phát sinh bụi không tập trung mà phân tán trên phạm vi toàn mỏ, các 

dây chuyền sản xuất và khu khai trường được bố trí riêng biệt với khoảng cách từ khu 

vực trạm nghiền sàng đến biên giới khai trường gần nhất khoảng 150m, cũng như hoạt 

động vận chuyển sẽ tác động tức thời theo dạng nguồn đường. Mặt khác, đặc điểm của 

bụi trong khi thác đá là có kích thước lớn và đa phần là loại bụi lắng, có tính sa lắng 

cao xuống bề mặt nên khả năng cộng hưởng sẽ bị hạn chế. 

 + Theo thực tế thì các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cũng không hoạt 

động đồng thời, tập trung với nhau. 

Như vậy, nếu xét riêng theo từng nguồn gây bụi tại từng vị trí khác nhau thì 

nồng độ bụi phát sinh vào không khí khá nhỏ, phạm vi tác động cũng sẽ giảm đi đáng 

kể, chủ yếu trong phạm vi khu vực dự án và tác động trực tiếp đến công nhân làm việc 

trong dự án. Mức độ tác động của từng hoạt động phát sinh bụi như sau: 

- Bụi phát sinh do quá trình khoan lỗ mìn 

Theo tính toán trên thì tải lượng bụi phát sinh từ quá trình khoan lỗ mìn của dự 

án là 25,82 kg/năm, trong số này đa phần là bụi lắng sẽ sa lắng ngay tại chỗ, bè hạt bụi 

chỉ chiếm khoảng 10% sẽ theo gió bốc lên cao. Do khoan tạo lỗ một phần đã được tạo 

ẩm nên bụi thuộc bè hạt trung - nhỏ - mịn ít có khả năng phát tán ra xa, dễ dàng sa 

lắng quanh miệng lỗ khoan trong phạm vi 1,0 - 1,5m. 

+ Phạm vi gây tác động: Bụi lan tỏa phụ thuộc vào cường độ gió và địa hình nơi 

tiến hành khoan lỗ mìn. Tuy nhiên, theo tính toán tải lượng bụi này rất nhỏ, phạm vi 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 127 

ảnh hưởng nhỏ tại vị trí khoan lỗ mìn nên không ảnh hưởng đến người dân mà chỉ ảnh 

hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành máy khoan. 

+ Mức độ tác động: nhỏ và chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành 

máy khoan. Bụi tác động đến mặt và các loại bụi thuộc bè hạt mịn có khả năng đi vào 

phế nang phổi gây bệnh về đường hô hấp ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ công nhân. 

+ Thời gian tác động: Trong thời gian hoạt động của dự án vào giờ sản xuất. 

+ Khả năng giảm thiểu: Tác động này có thể kiểm soát và giảm thiểu được 

thông qua các biện pháp giảm thiểu tại nguồn. 

- Bụi do nổ mìn 

Theo tính toán, tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động nổ mìn rất lớn là 89.760 

kg/năm. Thực tế tại các mỏ đang khai thác cho thấy: các loại tảng, dăm bắn ra xung 

quanh tâm nổ trong bán kính 150m, còn bụi được bắn tung lên cao khoảng 10-15m. 

Bụi thuộc bè hạt mịn (0,05-0,1mm) cùng với khói thuốc nổ sẽ lan tỏa cao và xa hơn 

khi gặp gió mạnh. Tuy nhiên lượng bụi này phát sinh tức thời và được pha loãng ngay 

với không khí trên cao. 

+ Phạm vi ảnh hưởng: vào mùa mưa phạm vi ảnh hưởng là 75m và vào mùa 

khô là 230m từ vị trí bãi nổ mìn. Tuy nhiên xung quanh khu vực dự án dân cư sinh 

sống thưa thớt dọc theo tuyến đường tuần tra biên giới và các tuyến đường liên xã, hộ 

dân sinh sống gần dự án nhất tại đầu đường vào mỏ, cách biên giới khai trường 260m. 

Do đó bụi phát sinh từ hoạt động nổ mìn không gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt 

của người dân mà chỉ ảnh hưởng đến cây trồng của người dân xung quanh mỏ. 

Ngoài ra, dự án thiết kế và sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai định hướng nên 

cũng sẽ giảm thiểu được đáng kể lượng bụi phát sinh vào không khí do khối lượng 

thuốc nổ được chia nhỏ thành nhiều quả mìn nổ nối tiếp nhau nên sẽ giảm được khối 

lượng thuốc nổ cho mỗi lần nổ. Ngoài ra, phương pháp này còn định hướng nổ từ đó 

sẽ hạn chế được tác động đến các hướng có dân cư sinh sống. 

+ Thời gian tác động: phát sinh tức thời theo từng đợt nổ mìn trong thời gian 

khai thác mỏ. 

+ Mức độ tác động: Bụi phát sinh do nguồn này tác động đến môi trường không 

khí ở mức độ trung bình, tuy tải lượng lớn nhưng phát sinh không thường xuyên, mang 

tính tức thời và thường kéo dài không lâu, dễ dàng bị sa lắng và pha loãng bởi gió. 

+ Khả năng giảm thiểu: Có thể giảm thiểu được tuy nhiên hiệu quả giảm thiểu 

không cao. 

- Bụi do quá trình xúc bốc, vận chuyển 

Bụi phát sinh từ nguồn này phụ thuộc vào mật độ vận chuyển của dự án, loại mặt 

đường và chất lượng tuyến đường vận chuyển, cũng như lượng bụi tồn tại trong đống đá 
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sau nổ mìn. Tổng tải lượng bụi do hoạt động xúc bốc, vận tải trong giai đoạn này là 

50.579,76 kg/năm (cả xúc bốc, vận chuyển đá và đất đá thải). 

+ Phạm vi tác động: Bụi phát sinh từ nguồn này sẽ tác động đến môi trường khu 

vực xúc bốc trên khai trường, bãi chứa sản phẩm và dọc tuyến đường vận chuyển 

trong mỏ. Nếu không có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh, hoạt động xúc bốc, vận 

chuyển sẽ làm tăng nồng độ bụi vượt quy chuẩn cho phép trong phạm vi 35m vào mùa 

mưa và 110m vào mùa khô. 

+ Thời gian tác động: Kéo dài từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án, tác động 

thường xuyên hàng ngày và là nguồn động. 

+ Mức độ tác động: Đối với công tác vận chuyển nội mỏ thì ảnh hưởng của bụi 

chủ yếu đến công nhân làm việc trong mỏ, riêng với quá trình vận chuyển tiêu thụ sản 

phẩm sẽ ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông cũng như môi 

trường xung quanh khu vực tuyến đường. 

+ Khả năng giảm thiểu: Tác động này có thể giảm thiểu được bằng một số biện 

pháp đơn giản, dễ thực hiện hiện nay đang được sử dụng phổ biến và cho thấy hiệu 

quả giảm thiểu đáng kể. 

- Bụi do quá trình chế biến 

Quá trình này hàng năm đưa vào môi trường lượng bụi khá lớn và thường 

xuyên. Kết quả tính toán cho thấy tải lượng bụi phát sinh do chế biến đá VLXD của dự 

án là 31.416 kg/năm. 

+ Phạm vi ảnh hưởng: Bụi phát sinh tại máy đập, nghiền, sàng và đầu các băng 

chuyền trên mặt bằng khu chế biến, bãi chứa sản phẩm. Quá trình này bụi tập trung tại 

các điểm nghiền và rót đổ sản phẩm xuống bãi chứa, thuộc bè hạt mịn đến to dễ sa 

lắng. Nếu gặp gió phần hạt mịn sẽ phát tán lên cao và đi xa làm tăng nồng độ bụi trong 

không khí vượt quy chuẩn cho phép trong phạm vi 55m 

+ Mức độ tác động: Môi trường không khí bị tác động thường xuyên do bụi 

phát sinh từ hoạt động nghiền, sàng chế biến đá VLXD. Thành phần chủ yếu là bụi 

lắng thuộc bè hạt to, khả năng sa lắng nhanh, không phát tán xa. Chỉ có một phần nhỏ 

bụi hạt mịn là phát tán đi xa nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu 

vực dự án là không đáng kể. Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều và thường xuyên nhất là 

công nhân làm việc tại khu vực trạm nghiền và tài xế lái xe. Các loại bụi này có thể 

gây bệnh về mắt, phổi và suy giảm chức năng hô hấp của người lao động. Các bụi, mạt 

đá có góc cạnh sắc nhọn gây đau mắt, rách niêm mạc mũi làm tiết nhiều niêm dịch, hít 

thở khó dẫn đến viêm teo mũi, giảm chức năng lọc, giữ bụi của mũi và đi thẳng vào 

phổi. Với thời gian làm việc 8 tiếng và bụi phát sinh liên tục tại khu vực trạm nghiền 

nên Công ty phải có biện pháp giảm thiểu và bảo hộ lao động cho công nhân tại khu 

vực này. 

+ Thời gian tác động: phát sinh hàng ngày trong suốt thời gian hoạt động. 
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+ Khả năng giảm thiểu: có khả năng giảm thiểu bằng việc áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật. 

* Bụi phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu cho các động cơ đốt trong 

Lượng bụi phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu cho hoạt động của dự án là 

không lớn, ước tính khoảng 22,56 kg/năm và không tập trung, phát sinh theo nguồn 

đường nên tác động của nó tới chất lượng môi trường không khí xung quanh không 

đáng kể, tương tự như các phương tiện tham gia giao thông khác cùng lưu thông trên 

tuyến đường. 

Nhìn chung, tổng hợp tác động từ các hoạt động khai thác và sản xuất của dự án 

sẽ không tránh khỏi phát tán một lượng bụi vào không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ 

công nhân trên công trường (có thể dẫn đến các bênh như bệnh bụi phổi, bệnh về 

đường hô hấp, bệnh ngoài da,…), làm mất mỹ quan khu vực. 

Ngoài ra lượng bụi phát sinh có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh khu 

vực Dự án như các cây công nghiệp lâu năm, cây nông nghiệp hàng năm,... Lượng bụi 

lắng đọng lá cây làm giảm khả năng quang hợp lâu dần sẽ làm cây còi cọc, phát triển 

kém và giảm năng suất cây trồng. 

Nguồn phát sinh bụi do khai thác, chế biến và quá trình vận tải, do vậy thời gian 

phát sinh hàng ngày, trong thời gian mỏ hoạt động (ngày làm việc 8 tiếng) và kéo dài 

trong suốt thời gian tồn tại của mỏ. 

d. Tác động của khí thải  

* Nguồn phát sinh và thành phần 

Bảng 3.26: Nguồn phát sinh khí thải 

Nội dung Diễn giải 

Nguồn phát sinh 

- Nguồn cố định: máy nén khí, máy xúc, máy gạt (do ít di 

chuyển nên được xem là nguồn cố định). 

- Nguồn di động: ô tô tải. 

Thành phần - Tro bụi, SO2, CO, THC, NOx, VOC... 

Khu vực phát sinh 
- Nguồn cố định: khu khai thác, khu chế biến, bãi thải. 

- Nguồn di động: đường vận chuyển trong và ngoài mỏ 

Thời gian phát sinh 

- 8 giờ/ngày (1 ngày làm việc 1 ca) 

- Trong suốt thời gian mỏ hoạt động, xem là nguồn phát 

sinh liên tục 

Tại khu chế biến trạm nghiền do chạy bằng động cơ điện nên chỉ phát sinh bụi. 

* Tính toán tải lượng 

- Khí thải phát sinh từ thiết bị chạy dầu diesel: 

Tải lượng ô nhiễm được xác định dựa theo công thức sau: 
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Q = B.K    ,kg       

Trong đó:  Q: tải lượng ô nhiễm (kg); 

  B: lượng nhiên liệu đốt (kg); 

  K: hệ số ô nhiễm. 

Theo WHO, với hệ số ô nhiễm (K) khi đốt cháy 1 tấn dầu sẽ đưa vào môi 

trường SO2 = 0,4 kg (S là % lưu huỳnh trong dầu, S = 0,4%), NOx = 2,6 kg; CO = 0,7 

kg; THC = 0,354 kg; Andehyt = 0,24 kg; Tro bụi = 0,18 kg. 

Theo như tính toán ở trên thì khối lượng dầu cần sử dụng trong năm của dự án 

là 125.318,05 kg/năm. Như vậy lượng dầu tiêu thụ trung bình là 62,66 kg/h (1 năm 

làm việc 250 ngày, mỗi ngày làm việc 8 tiếng). Để đánh giá mức độ tác động của khí 

thải đến môi trường không khí, nồng độ khí thải phát sinh được xác định như sau: 

Nồng độ =  (mg/m3)          

Lưu lượng khí thải ra môi trường được xác định theo công thức sau: 

LT =  ×   (m3/s)         

(Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – GS.TS. Trần Ngọc Chấn – tập 3) 

Trong đó LT: Lưu lượng khí thải (m3/s) 

     V: Lượng khí thải phát sinh khi đốt cháy 1kg dầu (m3) 

     B: Lượng dầu tiêu thụ ( kg/h)   

Thông thường quá trình đốt cháy nhiên liệu DO trong các động cơ đốt trong, 

tổng lượng khí thải ra khi đốt cháy 01kg dầu DO ở điều kiện tiêu chuẩn là 24m3. Như 

vậy, lưu lượng khí thải ở điều kiện 25oC (đktc) được tính theo công thức sau: 

LT =  = 0,456 (m3/s) 

Áp dụng theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO ta có thể ước tính được 

tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh của các phương tiện sử 

dụng dầu Diesel như sau: 

Bảng 3.27: Nồng độ khí thải phát sinh giai đoạn vận hành 

TT 
Hệ số khí thải 

(kg/tấn) 

Lượng 

dầu 

Diesel 

(tấn) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/năm) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(mg/s) 

Nồng độ 

ô nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/

BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/

BTNMT 

(mg/Nm3) 

1 SO2 = 0,4 

125,32 

50,27 6,96 15,27 0,35 500 

2 NOx = 2,6 325,83 45,25 99,24 0,2 850 

3 CO = 0,7 87,72 12,18 26,72 30 1000 

4 THC = 0,354 44,36 6,16 13,51 - - 

5 Andehyt = 0,24 30,08 4,18 9,16 - - 
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Ghi chú:  

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ “-” Quy chuẩn không quy định 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động nổ mìn: 

Quá trình nổ mìn phá đá sẽ phát tán một lượng bụi và khí thải vào môi trường 

không khí. Ngoài ra, trong trường hợp chất lượng thuốc nổ không đạt yêu cầu (tỷ lệ 

phối trộn giữa dầu và nitrat amôn không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật) sẽ phát sinh thêm các 

khí NOx và CO. Theo cơ chế phản ứng nổ của thuốc nổ với thành phần bao gồm amoni 

nitrat và dầu diesel. 

Phản ứng nổ lý tưởng xảy ra khi amoni nitrat trộn với dầu diesel theo tỷ lệ 94/6 (%):  

3 NH4NO3 + CH2  3 N2 + CO2 + 7 H2O + Q 

- Với tỷ lệ dầu > 7% thì phản ứng nổ sẽ sinh ra khí độc CO: 

2 NH4NO3 + CH2  2 N2 + 5 H2O + CO + Q 

- Với tỷ lệ dầu ≤ 3,4% thì phản ứng nổ sinh ra khí độc NO: 

5 NH4NO3 + CH2  4 N2 + 11 H2O + 2 NO+ 2 CO2 + Q 

(Nguồn: Ngô Văn Tùng, Lý thuyết cơ bản và công nghệ sản xuất thuốc nổ) 

Dựa vào cơ chế này, các dây chuyền sản xuất thuốc nổ hiện nay đều sử dụng hệ 

thống phối trộn định lượng Nitrat – Amoni với dầu diesel theo tỷ lệ 94/6(%). Phản ứng 

nổ của thuốc nổ phát thải khí CO2 vào không khí. 

Từ phản ứng trên ước tính được lượng CO2 sinh ra khi nổ 1 kg thuốc nổ là 

0,19kg. Với công suất khai thác mỏ và khối lượng đất đá cần khoan nổ hàng năm, theo 

báo cáo NCKT của dự án thì khối lượng thuốc nổ sử dụng mỗi đợt nổ mìn là 331,2 

kg/đợt nổ và 27.600 kg/năm. Như vậy, lượng CO2 sinh ra là: 

- Lượng khí CO2 phát sinh trong năm: 

0,19 x 27.600 = 5.244 kg/năm 

- Lượng khí CO2 phát sinh trong một đợt nổ mìn phá đá: 

0,19 x 331,2 = 62,93 kg 

* Đánh giá mức độ tác động 

- Trong giai đoạn vận hành, khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt cháy 

nhiên liệu và hoạt động nổ mìn. Lượng khí thải này phát tán gần hay xa phụ thuộc vào 

hướng gió và tốc độ gió theo mùa: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 132 

+ Đối với khí thải phát sinh từ đốt nhiên liệu chủ yếu từ máy xúc, máy nén khí 

(nguồn cố định) và ô tô tải (nguồn di động). Qua kết quả tính toán cho thấy nồng độ khí 

thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đạt quy chuẩn được phép 

thải ra môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Tuy nhiên nồng độ khí thải sẽ 

làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, làm tăng nồng độ 

các khí độc hại. Vì vậy lượng khí thải này phát sinh ra ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân làm việc gần phương tiện cũng như người cùng tham gia giao thông. 

Các loại khí độc hại phát sinh từ phương tiện dùng dầu diesel trực tiếp đi vào cơ 

thể qua đường hô hấp, xâm nhập qua phế quản và các tế bào rồi đi vào máu. Ngoài ra 

các khí độc hại cũng có thể thâm nhập vào cơ thể qua da hoặc tuyến mồ hôi, lỗ chân 

lông. Khi tiếp xúc hoặc làm việc lâu trong môi trường chứa các chất khí này có thể gây 

khó thở, phù phổi, tê liệt hệ thần kinh. 

Tuy nhiên, khu vực hoạt động của các loại máy móc, phương tiện vận tải 

thường có không gian rộng, thoáng khí nên các khí phát sinh đa phần sẽ bị oxy hóa 

ngay lập tức và chuyển hóa thành các chất khí ít độc hơn cũng như sẽ được pha loãng 

với môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra, các máy móc thiết bị, phương tiện 

trước khi đưa vào hoạt động đều phải được đăng kiểm tại cơ quan đăng kiểm nên tác 

động của các chất khí độc hại trong khí thải của các loại động cơ đốt trong là không 

lớn và cũng đã được kiểm soát. 

 + Đối với khí thải phát sinh từ hoạt động nổ mìn: Hoạt động nổ mìn phá đá sẽ 

phát sinh lượng khí CO2 khá lớn khoảng 62,93 kg/đợt nổ và 5.244 kg/năm. Đây là loại 

khí ít độc nhưng là khí gây hiệu ứng nhà kính góp phần vào sự nóng lên toàn cầu, biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Với tải lượng khí CO2 phát sinh tại Dự án nếu xét riêng tại một khu vực hoặc tại 

những khu công nghiệp, đô thị lớn thì ảnh hưởng là tương đối lớn. Tuy nhiên, khu vực 

dự án là khu vực đồi núi, xung quanh được người dân trồng và phát triển các loại cây 

công nghiệp lâu năm với độ che phủ cao giúp hấp thụ một lượng rất lớn khí CO2 trong 

quá trình quang hợp của cây. 

Mặt khác, việc nổ mìn sẽ được thực hiện theo từng đợt nổ vào những khung giờ 

nhất định và quá trình phát nổ diễn ra rất nhanh, ở không gian rộng nên mức độ tác 

động đến môi trường không khí là không đáng kể. 

- Nhìn chung, khí thải phát sinh trong giai đoạn này là khá lớn nhưng phần lớn 

các chất khí trong khí thải khi ra ngoài môi trường sẽ bị oxy hóa ngay và chuyển hóa 

thành các chất khi ít độc hơn. Mặt khác, khu vực thực hiện dự án có hoạt động trồng 

cây công nghiệp lâu năm nên độ che phủ của thảm thực vật ở mức cao xung quanh khu 

vực dự án dân cư sinh sống khá thưa thớt nên các loại khí phát sinh do hoạt động của 
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mỏ tác động không đáng kể đến dân cư trong vùng, cũng như sẽ được thảm thực vật 

hấp thụ đáng kể. 

- Phạm vi ảnh hưởng: trên toàn bộ diện tích thực hiện dự án và các tuyến đường 

vận chuyển. 

- Mức độ tác động: khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông không tập 

trung tại một vị trí và là nguồn đường nên các tác động này tương tự như tác động của 

các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường. Hơn nữa, khí thải sẽ được pha loãng, 

chuyển hóa ngay thành các chất khí ít độc hơn nên mức độ tác động tới môi trường là 

không đáng kể. 

- Thời gian tác động: phát sinh hàng ngày trong suốt thời gian tồn tại của dự án. 

- Khả năng giảm thiểu: khí thải từ nguồn này rất khó giảm thiểu, tuy nhiên có 

thể kiểm soát tại nguồn từ đó giảm thiểu tác động đến môi trường. 

e. Tác động của chất thải rắn  

e1. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt  

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của CBCNV tại mỏ. 

- Khu vực phát sinh: khu vực điều hành và nhà ở CBCNV. 

* Thành phần và tải lượng 

- Thành phần: Các chất hữu cơ (chiếm khoảng 55%), giấy vụn các loại, nylon, 

nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng. 

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học, một số thành phần có nguồn gốc polyme khó 

phân hủy như bao bì, vỏ hộp bằng nhựa. 

- Tải lượng: Theo báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2016, lượng 

rác thải sinh hoạt của 1 người/ng.đ là 0,5 - 1,0 kg/ng.đ (trung bình 0,7kg/người/ng.đ). 

Vậy lượng rác thải phát sinh trong giai đoạn công suất khai thác mỏ lớn nhất là: 

0,7 kg/người/ngày x 42 người = 29,4 kg/ngày 

* Đánh giá mức độ tác động 

Do chế độ làm việc của dự án chỉ bố trí 1 ca/ngày và công nhân làm việc trong 

dự án Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương, có điều kiện ăn ở sinh 

hoạt tại gia đình nên thực tế lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án không lớn như 

đã tính toán ở trên. 

Tuy nhiên, đối với CTR phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, xử lý triệt 

để sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường bởi các chất hữu cơ theo thời gian dưới các tác 

động tự nhiên như khí hậu, vi sinh vật, động vật… sẽ bị phân hủy làm ảnh hưởng đến 

chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, gây bồi lắng cũng như làm cản trở dòng chảy 

mặt. Ngoài ra, sự phân hủy của các chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt còn gây ô 
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nhiễm môi trường không khí do phát sinh mùi hôi thối khó chịu, làm mất mỹ quan, 

làm nơi cư trú của các loài động vật gây bệnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 

e2. Tác động của đất đá thải 

* Nguồn tác động 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình bóc phủ đất đá trên bề mặt diện tích khai thác và 

bùn đất nạo vét tại các rãnh thoát nước mưa, nước thải của dự án. 

- Khu vực phát sinh: trên diện tích khai trường, rãnh thoát nước trên mặt bằng 

khu điều hành, sản xuất và bãi thải tạm. 

* Thành phần và tải lượng 

Theo báo cáo thăm dò và báo cáo NCKT của dự án, tổng khối lượng đất đá thải 

của mỏ là 1.076.843 m3. Một phần khối lượng đất đá thải trong quá trình XDCB đã 

được tận dụng để đắp, san nền khu vực MBSCN với khối lượng là 19.188 m3. Như 

vậy, trong giai đoạn vận hành là 1.057.655 m3. 

Công tác bóc đất phủ được thực hiện đồng thời theo trình tự khai thác mỏ. Với 

hệ hố bóc trung bình của mỏ là 0,44 m3/m3 thì khối lượng đất đá thải trung bình hàng 

năm là 36.960 m3/năm. 

* Đánh giá mức độ tác động 

Việc bóc phủ và thải đất đá của mỏ có thể gây ra những vấn đề phức tạp liên 

quan đến các rủi ro về ô nhiễm, sự cố môi trường, chất lượng đất đai và các ảnh hưởng 

về mỹ quan. Bao gồm: 

- Phát sinh bụi vào môi trường không khí khi gặp gió hoặc bị nước mưa cuốn 

theo làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, gây tắc nghẽn dòng chảy và ngập úng 

khu vực dự án; 

- Làm mất màu mỡ của đất, thay đổi cảnh quan khu vực; 

- Việc lưu trữ đất đá thải có thể gây ra những vấn đề phức tạp liên quan đến các 

rủi ro về ô nhiễm, chất lượng đất đai và làm mất mỹ quan cũng như tiền ẩn nguy cơ sạt 

lở, trượt lở gây ra các sự cố về môi trường. 

Tuy nhiên, khối lượng đất đá thải này là lớp đất phủ và mùn hữu cơ trên bề mặt 

nên rất hiệu quả để làm đất màu trồng cây trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

sau này. 

f. Tác động của CTNH 

* Nguồn phát sinh và thành phần 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ quá trình hoạt động và sửa chữa nhỏ các phương 

tiện cơ giới trên công trường, thay thế thiết bị. 
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- Thành phần: tại mỏ chỉ tiến hành công tác bảo dưỡng hàng ngày, thay dầu mỡ, 

kiểm tra tiểu tu vặt nên các loại CTNH phát sinh trong khu vực dự án bao gồm giẻ lau 

có dính dầu mỡ, dầu thải, bình ắc quy, bóng đèn hỏng, kíp nổ, bao bì đựng thuốc nổ. 

- Khu vực phát sinh: tại xưởng sửa chữa được bố trí xây dựng trong mặt bằng 

khu chế biến. 

- Thời gian: Phát sinh không thường xuyên, tùy thuộc vào thời gian vệ sinh máy 

móc thiết bị. 

* Tính toán tải lượng 

Để đảm bảo các loại máy móc, phương tiện hoạt động trong tình trạng tốt, trung 

bình 6 tháng sẽ thay dầu nhớt một lần. Lượng dầu thải và giẻ lau phát sinh tùy thuộc 

từng loại máy móc, căn cứ theo kết quả nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng - Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng - 2002, cụ 

thể như sau: 

 Bảng 3.28: Dự tính lượng chất thải nguy hại phát sinh từ dự án 

STT Thiết bị 

Tổng 

số 

(cái) 

Định mức  Lượng thải  

Dầu nhớt 

(lít/lần thay) 

Giẻ lau 

(kg/năm) 

Dầu nhớt 

 (lít/năm) 

Giẻ lau 

(kg/năm) 

1 Máy xúc 3 15 8 90 24 

2 Máy xúc lật 1 20 8 40 8 

3 Ô tô vận tải 15 tấn 4 15 7 120 28 

4 Máy khoan BMK-5 2 7 7 28 14 

5 Máy gạt 1 10 5 20 5 

6 Máy nén khí 2 5 5 20 10 

7 Xe nâng 1 7 5 14 5 

Tổng 14   332 94 

Lượng thuốc nổ sử dụng hàng năm là 27.600 kg. Bao bì đựng dính thuốc nổ 

chiếm khoảng 0,5% lượng thuốc nổ cần sử dụng tương ứng khoảng 138 kg/năm. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án còn một lượng CTNH từ quá 

trình sử dụng các thiết bị dân dụng hư hỏng như bóng đèn huỳnh quang, bình ắc quy, 

mực in,... Thải lượng của loại chất thải này rất khó thống kê tùy thuộc vào quá trình sử 

dụng, ước tính số lượng bóng bèn hỏng khoảng 5 cái/năm (1kg/năm) và số lượng bình 

ắc quy hỏng khoảng 3 cái/năm (15kg/năm), chai lọ đựng mực in,... khoảng 10 kg/năm. 
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Bảng 3.29: Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành 

TT Tên chất thải 
Tính chất 

nguy hại chính 

Mã 

CTNH 
Mã EC 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, găng 

tay thấm dầu 
Đ, ĐS 18 02 01 15 02 02 Rắn 94 

2 Dầu nhớt thải Đ, ĐS, C 17 02 03 13 02 06 Lỏng 332 

3 Bao bì thuốc nổ Đ, ĐS 18 01 01 15 01 10 Rắn 138 

4 
Bóng đèn huỳnh 

quang 
Đ, ĐS 16 01 06 20 01 21 Rắn 1 

5 Pin, acquy thải Đ, ĐS, AM 16 01 12 20 01 33 Rắn 15 

6 
Chai lọ đựng 

mực in thải 
Đ, ĐS, C 16 01 09 20 01 27 Rắn 10 

Tổng lượng CTNH phát sinh hàng năm 590 

Ghi chú: các loại CTNH được phân loại theo quy định tại mẫu số 01: Danh 

mục CTNH, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và CTRCN thông thường, phụ lục III 

kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

* Đánh giá mức độ tác động 

- Đối với CTNH là dầu thải, giẻ lau có dính dầu: nếu không được thu gom, quản 

lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất khu vực thực hiện dự án và xung 

quanh mỏ, tác động đến môi trường nước mặt, nước dưới đất, làm thay đổi hệ sinh thái 

và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, loại chất thải này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây 

cháy nổ. 

- Đối với CTNH là bao bì chứa thuốc nổ: mức độ ảnh hưởng là làm nhiễm bẩn 

và phát tán chất độc vào môi trường nước, đất, không khí trong khu vực. 

Tác động của các loại CTNH đến môi trường và sinh thái ở mức độ cao và tồn 

tại lâu dài trong suốt quá trình hoạt động dự án cũng như sau khi dự án kết thúc, tuy 

nhiên có thể kiểm soát được dễ dàng. 

Chính vì vậy, khi tiến hành đầu tư dự án công ty phải có kế hoạch quản lý và 

kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt, không để thất thoát, rò rỉ ra ngoài để giảm thiểu các 

tác động của CTNH tới môi trường và các hệ sinh thái khu vực dự án. 

g. Tác động của tiếng ồn  

g1. Tác động tiếng ồn tại khu vực moong khai thác 

* Nguồn phát sinh 

Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là các loại cơ giới nặng. Khi hoạt động sẽ phát ra 

tiếng ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh, tính chất của nguồn gây ồn rất khác nhau, 

cụ thể: 
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- Khoan lỗ mìn: tiếng ồn phát sinh và tác động thường xuyên. 

- Nổ mìn: cường độ âm thanh phát sinh do nổ mìn lớn nhưng xảy ra tức thời 

(khoảng 0,25s) và không phát sinh thường xuyên theo từng đợt nổ mìn. 

- Tiếng ồn của động cơ, tiếng còi xe từ hoạt động của các máy móc, phương 

tiện xúc bốc, vận chuyển đá và đất đá thải tại khai trường mỏ. 

* Tính toán mức ồn và phạm vi tác động 

Theo số liệu từ nguồn Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên - NXB: Từ 

điển bách khoa thì tiếng nổ gây ra do nổ mìn ở khoảng cách 150m có thể lên tới 95 

đến 105 dBA. 

Mức ồn phát ra từ hoạt động của các thiết bị cơ giới làm việc tại moong khai 

thác (các thiết bị hoạt động thường xuyên là máy xúc, ô tô vận tải, máy khoan, máy 

nén khí, máy gạt) đều ở mức cao. Tuy nhiên khu vực mỏ có không gian rộng, khai 

trường cách xa khu dân cư nên nguồn ồn chử yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

làm việc tại công trường. 

Theo báo cáo NCKT của dự án số lượng máy móc, phượng tiện làm việc tại 

khai trường bao gồm 02 máy khoan, 02 máy xúc, 04 ô tô, 02 máy nén khí, 01 máy gạt. 

Các phương tiện, máy thi công hoạt động tại mỗi cụm riêng biệt. Do đó, mức ồn cộng 

hưởng tại một điểm được xác định theo công thức 3.5. Kết quả tính toán mức cường 

độ âm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.30: Dự tính độ ồn tại moong khai thác khi thiết bị làm việc đồng thời 

TT Thiết bị 

Mức ồn trung 

bình ở vị trí cách 

thiết bị 5m (dBA) 

Mức ồn lựa 

chọn tính toán 

(dBA) 

Số lượng 

máy 

móc 

Mức ồn 

cộng hưởng 

(dBA) 

1 Máy xúc TLGN 80 - 97 88 2 91 

2 Ô tô 15 tấn 75 - 92 84 4 90 

3 Máy gạt 80 - 97 88 1 88 

4 Máy khoan BMK-5 85 - 90 87 2 90 

5 Máy nén khí 96 96 2 99 

Mức ồn cộng hưởng 100,7 

Nguồn: Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên- NXB: Từ điển bách khoa 

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của 

sóng âm (tần số và bước sóng). Mặt khác khi lan truyền trong môi trường không khí 

tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ và giảm dần theo khoảng cách. Để xác định mức 

cường độ âm tại các vị trí khác nhau cách xa nguồn phát sinh, áp dụng công thức 3.6, 

kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau: 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 138 

Bảng 3.31: Dự báo phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn từ khu vực khai thác 

Khoảng cách 

Nguồn ồn 

Mức ồn (dBA) 

5 40 60 150 180 260 

Máy xúc TLGN 91 73 69.4 61.5 59.9 56.7 

Ô tô 15 tấn 90 72 68.4 60.5 58.9 55.7 

Máy gạt 88 70 66.4 58.5 56.9 53.7 

Máy khoan BMK-5 90 72 68.4 60.5 58.9 55.7 

Máy nén khí 99 81 77.4 69.5 67.9 64.7 

Mức ồn tổng 100.7 82.7 79.2 71.2 69.6 66.4 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 70 70 70 70 70 

 Dựa vào bảng trên ta có biểu đồ thể hiện phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn từ 

khu vực khai thác như sau: 
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QCVN 26:2010/BTNMT

Hình 3.7: Biểu đồ phạm vi ảnh hưởng của độ ồn gây ra do hoạt động khai thác 

* Đánh giá mức độ ảnh hưởng 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, phương tiện vận tải 

Từ kết quả tính toán và nhìn trên biểu đồ có thể thấy rằng, khi toàn bộ các máy 

móc, phương tiện làm việc tại khai trường hoạt động đồng thời thì mức ồn cộng hưởng 

sẽ tác động đến môi trường trong phạm vi 180m từ khu vực khai thác, ngoài phạm vi 

này, mức ồn gây ra từ hoạt động tại khai trường nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 26:2010/BTNMT (mức ồn cho phép là 70dB). 

Chính vì vậy, hoạt động của các máy móc, phương tiện tại khai trường chủ yếu 

ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực khai thác và người dân tham 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 139 

gia canh tác và chăm sóc cây trồng trên diện tích đất xung quanh khu vực dự án và sẽ 

không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực (hộ dân sinh 

sống gần khai trường nhất tại đầu đường vào mỏ cách biên giới khai trường 260m). 

Tuy nhiên, thực tế các máy móc, phương tiện sẽ không hoạt động đồng thời 

hoặc làm việc theo các cụm máy riêng biệt cách xa nhau. Hơn nữa, việc tính toán mức 

lan truyền âm chưa tính đến độ giảm ồn do vật cản như bề mặt địa hình, thảm thực 

vật,... Do đó, nếu xét riêng theo từng nguồn phát sinh hoặc từng cụm máy làm việc thì 

ảnh hưởng của tiếng ồn tới môi trường trong khu vực sẽ được hạn chế và phạm vi ảnh 

hưởng của tiếng ồn cũng sẽ không lớn như tính toán ở trên. 

- Đối với tiếng ồn từ hoạt động nổ mìn 

 Tiếng ồn phát sinh do hoạt động nổ mìn có cường độ âm thanh rất lớn và được 

vang đi rất xa, gây tâm lý khó chịu, tuy nhiên chỉ có tính chất tức thời trong khoảng 

thời gian rất ngắn (khoảng 0,25s) và nhanh chóng sẽ bị dập tắt nên ít ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh và không gây hại cho sức khỏe con người. 

Thời gian phát sinh: vào thời điểm nổ mìn của mỏ (khoảng 3 ngày nổ mìn 1 lần 

vào lúc 11-12 giờ trưa hoặc 17 – 18 giờ chiều trong ngày). 

Đối tượng chịu ảnh hưởng: công nhân làm việc tại mỏ, hộ dân sinh sống gần 

mỏ; người dân trồng và chăm sóc cây xung quanh khu khai trường cũng như người 

tham gia giao thông trên các tuyến đường gần khu vực mỏ. 

g2. Tác động tiếng ồn tại khu chế biến đá 

* Nguồn phát sinh  

Nguồn phát sinh: Do hoạt động của các dây chuyền chế biến đá, máy móc, 

phương tiện xúc bốc, vận chuyển đá nguyên khai về khu chế biến và đá sản phẩm đi 

tiêu thụ. 

 Thời gian phát sinh: phát sinh hàng ngày trong thời gian làm việc là 1 ca/ngày, 

8 giờ/ca và kéo dài trong suốt thời gian tồn tại của dự án. 

 * Dự tính mức độ 

Tiếng ồn trung bình phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại khu 

chế biến dự báo ở khoảng cách 5m từ nguồn phát sinh như sau: 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 140 

Bảng 3.32: Dự tính độ ồn tại khu chế biến khi các thiết bị hoạt động đồng thời 

TT Thiết bị 

Mức ồn ở vị trí 

cách thiết bị 

5m (dBA) 

Mức ồn lựa 

chọn tính 

toán 

Số lượng 

máy móc 

Mức ồn 

tổng 

1 
Dây chuyền nghiền 

sàng đá VLXD 
92 - 98 95 1 95 

2 
Dây chuyền chế 

biến đá trụ, cột 
90 - 101 96 1 96 

3 Máy xúc lật 80 - 97 88 1 88 

4 Máy xúc bánh lốp 75 - 92 84 1 84 

5 Ô tô 15 tấn 75 - 92 84 4 90 

Mức ồn cộng hưởng 99,6 

(Nguồn: Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên- NXB: Từ điển bách khoa) 

Để xác định mức cường độ âm tại các vị trí khác nhau cách xa nguồn phát sinh, 

áp dụng công thức 3.6, kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.33: Dự báo phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn từ hoạt động chế biến đá 

Khoảng cách 

Nguồn ồn 

Mức ồn (dBA) 

5 30 40 55 110 160 

Dây chuyền nghiền sàng 

đá VLXD 
95 79.4 76.9 74.2 68.2 64.9 

Dây chuyền chế biến đá 

trụ, cột 
96 80.4 77.9 75.2 69.2 65.9 

Máy xúc lật 88 72.4 69.9 67.2 61.2 57.9 

Máy xúc bánh lốp 84 68.4 65.9 63.2 57.2 53.9 

Ô tô 15 tấn 90 74 72.0 69.2 63.2 59.9 

Mức ồn tổng 99.6 84.0 81.5 78.7 72.7 69.5 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 70 70 70 70 70 

Dựa vào bảng trên ta có biểu đồ thể hiện phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn do 

hoạt động chế biến đá như sau: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 141 
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QCVN 26:2010/BTNMT

Hình 3.8: Biểu đồ phạm vi ảnh hưởng của độ ồn gây ra do hoạt động chế biến 

* Đánh giá tác động 

Tiếng ồn phát sinh từ dây chuyền nghiền sàng đá VLXD và dây chuyền chế 

biến đá trụ, cột là 2 nguồn phát sinh chính và liên tục hàng ngày với cường độ cao sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân vận hành các dây chuyền sản xuất này 

như có thể làm tăng huyết áp, gây ảnh hưởng tâm lý và hệ thần kinh, ức chế, stress 

trong công việc, ảnh hưởng đến năng suất lao động, suy giảm thính lực. Nặng hơn nữa 

có thể dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. Do đó đối với công nhân làm việc tại khu vực 

các dây chuyền sản xuất, công ty cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu tác động của tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân cũng như hiệu quả 

sản xuất của công ty. 

Qua biểu đồ có thể thấy tại vị trí cách khu vực chế biến 160m mức ồn nằm 

trong ngưỡng cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Với khoảng cách này thì tiếng 

ồn chủ yếu ảnh hưởng chính đến công nhân lao động trực tiếp tại khu chế biến và 

người dân tham gia canh tác và chăm sóc cây trồng trên diện tích đất xung quanh khu 

vực dự án và sẽ không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân trong khu 

vực (hộ dân sinh sống gần mặt bằng khu chế biến nhất tại đầu đường vào mỏ cách ranh 

giới khu chế biến 300m). 

Tuy nhiên, theo thiết kế và bố trí các hạng mục công trình trên mặt bằng khu 

chế biến, các nguồn phát sinh tiếng ồn chính được bố trí tại các khu vực cách khá xa 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 142 

nhau cũng như các phương tiện vận tải hay máy xúc sẽ không hoạt động đồng thời. 

Bên cạnh đó, việc tính toán mức lan truyền âm cũng chưa tính đến độ giảm ồn do vật 

cản như bề mặt địa hình, thảm thực vật,... 

Chính vì vậy, khả năng cộng hưởng và ảnh hưởng của tiếng ồn đến môi trường 

khu vực sẽ được hạn chế, phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như tính toán. 

g3. Tác động tiếng ồn do hoạt động vận chuyển 

 * Nguồn phát sinh  

Nguồn phát sinh: do phương tiện vận tải tham gia vận chuyển đá nguyên liệu, 

đất đá thải từ khai trường về khu chế biến và vận chuyển đá thành phẩm đi tiêu thụ. 

Khu vực phát sinh: trên đường vận chuyển từ khai trường về khu chế biến, bãi 

thải tạm và tuyến đường vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ 

Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của mỏ. 

 * Dự tính mức độ  

Theo Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên của TS.Hồ Sĩ Giao – NXB 

Từ điển Bách Khoa thì ô tô có tiếng ồn trung bình khi không tải là 75dBA và khi có tải 

là 92 dBA. 

 * Đánh giá tác động  

 Do nguồn ồn gây ra từ các thiết bị vận tải là nguồn động nên mức độ ảnh hưởng 

của tiếng ồn gây ra là tác động tức thời, các tài xế là người bị ảnh hưởng thường 

xuyên. Đối với môi trường xung quanh khu vực dự án, đối tượng chịu ảnh hưởng của 

loại tiếng ồn này là người tham gia giao thông, khu dân cư và các công trình công 

cộng dọc trên các tuyến đường vận chuyển. 

Chính vì vậy, khi đi qua khu vực này thì tài xế lái xe của công ty nên chú ý 

quan sát, giảm tốc độ, hạn chế bấm còi để tránh gây giật mình và giảm thiểu tác động 

của tiếng ồn từ hoạt động vận tải. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người (hệ thần kinh, hệ tuần hoàn,…). Tác động của 

tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể trong 

bảng dưới đây: 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 143 

Bảng 3.34: Các tác hại của tiếng ồn ở các dải tần số 

Mức tiếng ồn (dB) Tác động đến người nghe 

0 

100 

110 

120 

130-135 

140 

145 

150 

160 

Ngưỡng nghe thấy 

Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

Kích thích mạnh màng nhĩ 

Ngưỡng chói tai 

Gây bênh thần kinh và nôn mửa. làm yếu xúc giác và cơ bắp 

Đau chói tai. nguyên nhân ngây bện mất trí nhớ và điên 

Giới hạn mà con  người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Nguồn: Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động 

 

Hình 3.9: Tác động của tiếng ồn tới con người 

h. Tác động do độ rung  

* Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh độ rung lớn nhất của mỏ là do hoạt động nổ mìn khai thác, 

ngoài ra còn do hoạt động của các máy móc, thiết bị tại mỏ. Đặc tính rung động của 

một số thiết bị và phương tiện được dùng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, xây 

dựng, giao thông được trình bày trong bảng sau: 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 144 

Bảng 3.35: Đặc tính rung của các loại phương tiện, thiết bị 

STT Loại phương tiện Đặc tính tác động rung 

1 Các phương tiện giao thông  Liên tục, gián đoạn 

2 Các loại thiết bị khoan  Gián đoạn 

3 Dây chuyền chế biến Liên tục, gián đoạn 

4 Máy xúc, máy nén khí  Liên tục, gián đoạn 

5 Mìn (khi phát nổ) Gián đoạn 

Ghi chú: Phân loại theo TCVN 7378:2004 Rung động và chấn động – Rung động đối 

với công trình – Mức rung giới hạn và phương pháp đánh giá. 

- Khu vực phát sinh: chấn động do nổ mìn, búa đập phát sinh từ các bãi nổ mìn 

tại khu khai thác; rung động do chế biến đá tại trạm nghiền. Các xe vận tải có khu vực 

phát sinh rộng theo các tuyến đường vận tải. 

- Thời gian phát sinh: 

+ Chấn động do nổ mìn, thiết bị khoan phát sinh theo từng đợt nổ, thời gian 

xuất hiện không liên tục, các sóng dao động xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, 

khoảng 0,5 giây. 

+ Chấn động do trạm nghiền sàng và xe vận tải, búa đập thủy lực diễn ra liên 

tục trong ngày. 

Căn cứ theo QCVN 01:2019/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật 

liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, xác định phạm vi ảnh hưởng của 

hoạt động này như sau: 

- Khoảng cách an toàn về chấn động đối với nền công trình, nhà cửa được xác 

định theo công thức: 

m,Q   K  R 3
dccd 

 

Trong đó: 

Kc: hệ số phụ thuộc tính chất đất đá nền công trình cần bảo vệ; Khảo sát thực tế 

nền các công trình cần bảo vệ của nhân dân tiếp giá khai trường mỏ chủ yếu là các loại 

đất đồi có lẫn sỏi và đá dăm (đối chiếu với bảng 7.1, phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT 

cho hệ số đất nền công trình Kc = 7 ÷ 9). 

α: hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác dụng nổ (tra bảng 7.2 phụ lục 7 của QCVN 

01:2019/BCT, α = 1); 

Qd: tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng trong đợt nổ, Qd = 331,2 kg.  

 =>  Rcd = 62,3 m  
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* Đánh giá tác động 

Nổ mìn phá đá là công đoạn gần như bắt buộc trong khai thác đá xây dựng, vừa 

đơn giản vừa có hiệu quả. Trong kỹ thuật nổ mìn, cường độ rung phụ thuộc vào các 

yếu tố sau: khối lượng thuốc nổ một lần nổ, loại thuốc nổ, kích thước lỗ khoan, độ sâu 

lỗ khoan, khoảng cách giữa các lỗ khoan, chiều cao của cột thuốc nổ, chiều cao cột 

bua, tần số nổ, tính chất cơ lý của đất đá, khoảng thời gian ngưng nghỉ. Năng lượng từ 

nổ mìn chỉ có khoảng 25% được dùng để phá vỡ đá. Phần năng lượng còn lại được 

phóng thích vào môi trường xung quanh dưới dạng sóng tức thời như các sóng chấn 

động, các sóng nén ép không khí, sóng âm thanh và lực đẩy trong cột đá, bụi khí. Ảnh 

hưởng của việc nổ mìn đối với những khu vực đông dân cư là một vấn đề cần phải chú 

ý vì năng lượng từ quá trình này không chỉ gây thiệt hại đối với nội bộ mỏ mà còn gây 

ra những tác động bất lợi đối với cấu trúc và an toàn công trình dân dụng. 

Trên cơ sở tính toán ở trên đồng thời căn cứ vào vị trí hộ dân sinh sống gần 

khai trường khai thác nhất là 260m cũng như khu vực xây dựng các công trình phục vụ 

điều hành và sản xuất của dự án tại mặt bằng khu phụ trợ số 1 cách biên giới khai 

trường 140m, có thể nhận định rằng sóng chấn động hình thành từ quá trình nổ mìn 

không ảnh hưởng đến các khu vực này. 

3.2.1.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

a. Ảnh hưởng do đá văng, sóng xung kích không khí khi nổ mìn 

* Ảnh hưởng do đá văng 

Trong quá trình nổ mìn, khối đá bị phá vỡ thành các tảng, hòn, cục,... Tùy thuộc 

vào khối lượng thuốc nổ, phương pháp nổ và khối lượng vật văng, bắn mà vùng ảnh 

hưởng do đá văng, đá bay khác nhau. 

Mức độ của tác động này khá lớn, nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cũng 

như tài sản và chất lượng các công trình xung quanh vị trí bãi nổ. 

Khoảng cách an toàn và vùng nguy hiểm khi nổ mìn được xác định căn cứ theo 

Phụ lục 7, QCVN 01: 2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ 

công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. Theo đó bán kính vùng nguy hiểm do 

mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn định hướng và nổ mìn văng xa là: 

- Đối với người: 200 m 

- Đối với thiết bị, công trình: 100 m 

Tuy nhiên, do vị trí tiến hành nổ mìn ở sườn đồi cao hơn vùng xung quanh hơn 

30m, vì vậy bán kính vùng nguy hiểm phải tăng lên 1,5 lần về phía xuống dốc. Như 

vậy bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa là: 

- Đối với người: 300 m 

- Đối với thiết bị, công trình: 150 m 
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Trên cơ sở tính toán trên đồng thời căn cứ vào vị trí khu mỏ với các đối tượng 

xung quanh thấy rằng hoạt động nổ mìn của mỏ sẽ ảnh hưởng đến người dân trồng và 

chăm sóc cây xung quanh khu khai trường cũng như người tham gia giao thông trên 

các tuyến đường gần khu vực mỏ; các công trình nhà cửa, tuyến đường giao thông 

chính như đường tuần tra biên giới, các đường liên xã sẽ không bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra do mỏ áp dụng công nghệ nổ mìn vi sai định hướng nên có thể kiểm 

soát được phạm vi và hướng tác động do hoạt động nổ mìn gây ra. 

* Khoảng cách an toàn về sóng xung kích không khí 

Rs = Ks. 
3 Q  , m 

Trong đó: 

+ Ks: hệ số tỷ lệ phụ thuộc các điều kiện phân bố bị trí, độ lớn các phát mìn, 

mức độ hư hại. Tra bảng7.6, phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT, Ks = 5 ÷ 8. 

+ Q: tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng trong bãi nổ mìn, Q = 331,2 kg. 

=> Rs = 55,4 m.

 

Như vậy, sóng xung kích không khí sinh ra từ quá trình nổ mìn sẽ không ảnh 

hưởng đến hộ dân sinh sống gần mỏ cũng như các công trình xây dựng của dự án. Tuy 

nhiên, nếu quá trình nổ mìn không được quản lý tốt sẽ ảnh hưởng đến người dân trồng 

và chăm sóc cây xung quanh khu khai trường cũng như công nhân làm việc trong mỏ. 

b.  Tác động đến tuyến đường giao thông  

Công tác vận chuyển đá từ khai trường về trạm nghiền được thực hiện trong 

phạm vi nội mỏ nên không ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông khu vực. Tuy nhiên 

quá trình tiêu thụ sản phẩm của mỏ sẽ có những tác động nhất định đến đường giao 

thông khu vực. 

Dự án thực hiện khai thác với công suất lớn nhất là 84.000 m3/năm tương ứng 

231.000 tấn/năm, loại phương tiện vận tải là ô tô trọng tải 15 tấn thì số lượt xe vận 

chuyển đá thành phẩm là 15.400 lượt/năm tương đương khoảng 62 lượt/ngày. 

Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 124 lượt xe cả có tải và không tải ra 

vào khu vực dự án, điều này sẽ tác động đến các tuyến đường giao thông của dự án và 

cả các tuyến giao thông chung trong khu vực. Có thể nhận định các tác động đến tuyến 

đường giao thông như sau: 

+ Làm tăng lưu lượng xe trên tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc giao 

thông, tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông. 

+ Hoạt động vận chuyển làm rơi vãi vật liệu trên tuyến đường gây mất an toàn 

cho người dân khi di chuyển bằng xe máy. 
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+ Nếu không kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện vận chuyển sản phẩm có 

thể sẽ dẫn đến việc xe chở quá tải trọng gây xuống cấp, hư hỏng, sụt lún mặt đường 

nghiêm trọng. 

+ Hoạt động vận tải cũng gây ồn và bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

người dân tham gia giao thông. 

Đối với tuyến đường chịu tác động chính do việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm 

là tuyến đường tuần tra biên giới. Tuyến đường này được thiết kế cho việc lưu thông 

của các phượng tiện có tải trọng lớn nên có sức chịu tải cao, hiện đã được trải nhựa 

cũng như mật độ giao thông ở mức trung bình, do đó hoạt động vận chuyển tiêu thụ 

sản phẩm của dự án ít làm ảnh hưởng đến kết cấu tuyến đường này. 

Đối với các tuyến giao thông nội mỏ được dự án rải cấp phối đá dăm và thường 

xuyên duy tu, sửa chứa trong quá trình sản xuất nên chất lượng các tuyến đường này 

luôn được đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

 

Hình 3.10: Tuyến đường Tuần tra biên giới gần khu vực dự án 

c. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan 

Quá trình khai thác và đổ thải sẽ phá vỡ cấu trúc địa hình, phá bỏ lớp phủ thực 

vật trên bề mặt khu vực khai thác và bãi thải mỏ kéo theo sự thay đổi điều kiện vi khí 

hậu của khu vực thực hiện dự án. 

Hoạt động khai thác sẽ lấy đi một lượng lớn khoáng sản đá mà không thể bù 

đắp lại, cùng với các tác động của bụi từ quá trình khai thác và chế biến đá sẽ làm thay 

đổi cảnh quan tự nhiên khu vực, làm mất đi môi trường sống của các hệ sinh thái tự 

nhiên cũng như sự sinh trưởng và phát triển của thảm thực vật. 
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Kết thúc khai thác, khu vực khai trường sẽ hình thành dạng hố mỏ với cao độ 

đáy moong kết thúc khai thác ở mức +820m, bề mặt hoàn toàn là đá gốc không có thực 

vật che phủ và không thuận lợi cho việc sinh trưởng phát triển của cây. Đây là một 

dạng tác động không thể phục hồi được, tác động của nó là chậm và thời gian kéo dài 

vĩnh viễn. 

d. Tác động đến kinh tế - xã hội  

* Tác động tích cực 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho địa 

phương cũng như cộng đồng dân cư sinh sống gần mỏ như: 

- Sử dụng một số lao động địa phương, giải quyết thêm nhu cầu việc làm cho 

người lao động địa phương; 

- Tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu đá VLXD thông thường cũng như đá ốp lát, đá trang 

chi cho địa phương và các huyện, tỉnh lân cận, góp phần ổn định giá VLXD; 

- Tăng doanh thu hàng năm cho Công ty, tăng đóng góp cho ngân sách của tỉnh 

nói chung và huyện Đắk Song nói riêng thông qua các nghĩa vụ về thuế, góp phần ổn 

định và phát triển kinh tế - xã hội tại xã Thuận Hạnh; 

- Cải thiện một số cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho địa 

phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội: xây dựng đường xã, trạm xá, trường 

học,… nâng cao điều kiện sống của nhân dân trong vùng; 

- Làm thay đổi điều kiện sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung 

của người dân, khu dân cư được hình thành kéo theo các dịch vụ khác phát triển theo 

(dịch vụ ăn uống, các dịch vụ phục vụ khác) đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá tại địa phương. 

* Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích về tăng trưởng kinh tế - xã hội thì sự hình thành và hoạt 

động của Dự án cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như: 

- Gia tăng dân số trong khu vực do việc tập trung lao động làm việc tại mỏ, có 

khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại 

khu vực dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động 

thiếu lành mạnh như ma tuý, mại dâm, trộm cướp tài sản. 

- Ảnh hưởng đến tâm sinh lý người dân trong khu vực do các tác động của dự 

án: bụi, tiếng ồn, rung động,… và cản trở việc lưu thông của người dân trên tuyến 

đường khi diễn ra hoạt động vận chuyển đá của mỏ. 

Vì vậy, Công ty cần phải có kế hoạch quản lý vận hành cũng như phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề 

môi trường đã phát sinh và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 149 

3.2.1.3. Dự báo các rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành dự án 

a. Sự cố sạt lở bờ moong khai thác, bãi thải 

Khu vực khai trường: Dự án khai thác bằng phương pháp lộ thiên sử dụng công 

nghệ khoan nổ mìn trên khu vực đồi núi, mặt khác tầng đất phủ khu vực khai thác khá 

dày nên trong quá trình khai thác tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng trượt lở, 

sạt lở bờ moong khai thác gây thiệt hại về người và tài sản công ty. 

Khu vực bãi thải: Đây là nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở do tính cơ lý và độ kết 

dính của đất đá yếu, bở rời. Vì vậy, trong quá trình đổ thải cũng có nguy cơ cao xảy ra 

các sự cố sạt lở, sụt lún gây ra các sự cố môi trường và gây thiệt hại đến tài sản của 

công ty, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người công nhân. 

b. Hỏa hoạn và gây nổ 

- Nổ vật lý: Trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nổ và các rủi ro, sự cố về môi trường, cụ thể như: 

+ Tai nạn do cháy, nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản vật liệu nổ công 

nghiệp. Ngoài ra trong quá trình bảo quản còn có thể xảy ra mất cắp vật liệu nổ dẫn 

đến việc sử dụng sai mục đích gây nguy hại tới tài sản và tính mạng con người. 

+ Công tác nổ mìn khai thác ngoài những lợi ích kinh tế mang lại cho doanh 

nghiệp còn tiêm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến tài sản của công ty và tính mạng của 

công nhân như: Quá trình xử lý sự cố mìn câm, đá văng, sóng chấn động,… 

Ngoài ra trong thực tế sản xuất có thể nổ khi áp suất của môi chất trong các 

thiết bị chịu áp lực, bình chứa khí nén, khí thiên nhiên hóa lỏng vượt quá giới hạn bền 

cho phép của vỏ bình hoặc do bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn do sử dụng lâu và 

không được kiểm định. Khi nổ sẽ sinh công rất lớn, phá vỡ các vật cản và gây tai nạn 

cho người xung quanh. Sự cố này có nguy cơ xảy ra cao tại nhà xưởng, kho tàng và 

khu vực đun nấu. 

- Hỏa hoạn: Các nguyên nhân gây ra sự cố hỏa hoạn có thể xác định như sau: 

+ Các kho chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật (kho xăng dầu, kho vật tư,...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể 

gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

+ Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị khai thác có thể gây ra sự cố 

giật, chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

+ Kho chứa CTNH tạm thời cũng là các nguồn gây cháy nổ nếu không có biện 

pháp đảm bảo an toàn và cách ly hợp lý. Khi sự cố xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng đến tính mạng con người và tài sản công ty cũng như môi trường khu vực. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Công ty sẽ phải 

có biện pháp nhằm phòng chống, khống chế hiệu quả và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra 

và các tác động tiêu cực này. 
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c. Tai nạn lao động 

Trong quá trình khai thác và sản xuất việc không tuân thủ các quy định, quy 

trình khai thác và sản xuất, CBCNV không chấp hành nội quy an toàn lao động dẫn 

đến các sự cố nguy hiểm đến tính mạng cũng như tài sản của công ty. 

Các nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động, như sau: 

+ Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy 

móc thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động; 

+ Trong công tác chế biến đá như nghiền sang, cắt xẻ đá tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 

các sự cố tai nạn lao động khi vận hành máy, gây ra các thương tật hoặc tính mạng của 

công nhân vận hành. 

+ Các bộ phận truyền động và chuyển động: trục máy, bánh răng, dây đai 

chuyền và các loại cơ cấu truyền động khác; sự chuyển động của bản thân máy móc 

như: ô tô, máy xúc,… tạo nguy cơ cuốn, cán, kẹp, cắt, …; Tai nạn gây ra có thể làm 

cho người lao động bị chấn thương hoặc chết; 

+ Nguồn điện: Theo từng mức điện áp và cường độ dòng điện sẽ tiềm ẩn nguy 

cơ điện giật, điện từ trường, cháy do chập điện,… làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim 

mạch ảnh hưởng đến tính mạng của CBCNV của dự án; 

+ Vật văng bắn: Thường gặp là phoi của máy gia công như: mắt cắt, máy xẻ,… 

hoặc do đá văng bắn khi nổ mìn phá đá; 

+ Tai nạn do tính bất cẩn của công nhân khi tham gia sản xuất, thiếu trang bị 

bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao 

động của công nhân khi tham gia sản xuất; 

+ Áp lực công việc cao hoặc phải làm việc quá lâu trong điều kiện môi trường 

xấu gây mệt mỏi cho công nhân. 

Đánh giá: Các máy thi công đều thuộc máy công nghiệp nặng, công suất lớn sử 

dụng nguồn điện cao áp nên hậu quả khi xảy ra tại nạn là rất lớn, thậm chí gây nguy 

hiểm đến tính mạng cho nhiều người. 

d. Sự cố tai nạn giao thông 

Các sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Kế hoạch và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm không hợp lý 

gây ùn tắc và mất an toàn giao thông đường bộ; 

- Các phương tiện vận chuyển không đúng tải trọng làm ảnh hưởng đến tuyến 

đường và gây mất an toàn giao thông; 

- Lái xe không có kinh nghiệm và không nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an 

toàn giao thông có thể dẫn đến dự cố tai nạn giao thông. 
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e. Tiềm năng gây ra các hóa chất độc hại 

- Theo báo cáo thăm dò, khu vực dự án là mỏ đá bazan không chứa các chất độc 

hại, không có chất phóng xạ, đồng thời với công nghệ khai thác, chế biến đá được lựa 

chọn thì không sử dụng hoá chất. Dó đó hoạt động của dự án sẽ không phát sinh ra các 

hóa chất độc hại ngoại trừ các khí ô nhiễm khi sử dụng động cơ đốt trong, nổ mìn. 

- Trong quá trình sửa chữa, lưu trữ, sử dụng nhiên liệu dầu phát sinh dầu nhớt 

thải bỏ, các loại dẻ lau nhiễm dầu. Các loại pin, ăcquy, đèn tuýp hỏng cũng có chứa 

các thành phần độc hại như Pb, Zn, Ni, Hg,… Tuy nhiên, các loại chất thải này khối 

lượng phát sinh không lớn và sẽ được thu gom ngay tại nguồn cũng như được quản lý 

chặt chẽ, nghiêm ngặt tại kho lưu chứa CTNH tạm thời sau đó hợp đồng với đơn vị có 

đủ chức năng, năng lực đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

Do vây, dự án được đánh giá là ít có tiềm năng gây ra các chất độc hại, không 

phát sinh các dòng thải axit nên ít gây nguy hại đến sức khỏe lao động và môi trường. 

f. Rủi ro, sự cố thiên tai 

Trong thời gian hoạt động của dự án các rủi ro, sự cố xảy ra do thiên tai có thể 

kể đến như: 

- Sét đánh: Đây là sự cố dễ xảy ra trên mặt bằng có thể dẫn đến cháy nổ trên bề 

mặt hoặc ảnh hưởng tới lò; 

- Động đất; 

- Lũ ống, lũ quét; 

- Trượt lở đất đá; 

Các rủi ro, sự cố này có thể xảy ra tại bất cứ khi nào và khó có thể dự báo trước. 

Vì vậy, Công ty sẽ xây dựng phương án ứng phó, giảm thiểu tác động do thiên tai và 

tập huấn cho người lao động. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao 

động và phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, tỉnh và nhà 

nước để có phương án ứng phó với các sự cố sớm nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về 

kinh tế, cơ sở vật chất và con người. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a) Biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Toàn bộ lượng NTSH phát sinh trên tại khu vực mỏ trong giai đoạn này sẽ được 

thu gom và xử lý yếm khí bằng bể tự hoại cải tiến có thể tích 12 m3, kích thước dài x 

rộng x sâu = 4 x 1,5 x 2 (m) đã được tính toán chi tiết tại mục 3.1.2.3 đảm bảo khả 

năng xử lý cả trong giai đoạn vận hành và tiến hành xây dựng trong giai đoạn XDCB. 
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Hàng năm Công ty sẽ bổ sung chế phẩm sinh học Men vi sinh GEM – P1 vào bể 

tự hoại. Chế phẩm sinh học này có tác dụng bổ sung các loại vi sinh vật hữu ích, tăng 

khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ, góp phần xử lý các thông số ô nhiễm và khử 

mùi phát sinh có trong nước thải. Cách sử dụng là bổ sung trực tiếp chế phẩm sinh học 

GEM – P1 vào nước thải. 1kg GEM – P1 có thể xử lý cho từ 3,0 m3 – 7m3 nước thải. 

Ngoài ra, để hạn chế lượng nước thải phát sinh Chủ đầu tư sẽ ưu tiên tuyển 

dụng công nhân lao động trực tiếp tại địa phương, có điều kiện tự túc ăn ở, đi lại. 

* Ưu điểm: 

- Hiệu suất xử lý ổn định, khoảng làm việc dao động lớn, có thể sử dụng bể tự 

hoại hợp khối hoặc xây chìm để tiết kiệm diện tích, giá thành rẻ và việc xây dựng, 

quản lý đơn giản. 

- Bể tự hoại là công nghệ phù hợp và hiệu quả để xử lý nước thải tại chỗ, cho 

phép đạt hiệu quả xử lý theo COD, BOD5, SS và các chỉ tiêu khác cao. 

Với chất lượng đầu ra ổn định, mặc dù sự dao động về lưu lượng và nồng độ 

chất bẩn của các loại nước thải là rất lớn nên hiện nay bể tự hoại được sử dụng phổ 

biển để xử lý NTSH. 

b) Biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý nước thải sản xuất 

Do đặc điểm khí hậu, khí tượng khu vực dự án nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói 

chung, vào mùa khô nguôn cung cấp nước rất hạn chế nên toàn bộ lượng nước thải sản 

xuất phát sinh tại dự án sẽ được thu gom và xử lý các loại chất rắn lơ lửng sau đó cấp 

tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất. Đồng thời, nước sau xử lý cũng sẽ được sử dụng 

làm nước chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ tại dự án. 

Bể xử lý nước sản xuất và chữa cháy được thiết kế 2 ngăn, xây dựng bằng đá 

chẻ dày 0,42m. Thông số thiết kế chi tiết như sau: 

- Diện tích xây dựng: 126 m2; 

- Kích thước dài x rộng x sâu: 25,62 x 5,42 x 3,5 (m); 

- Tổng dung tích chứa: 390,5 m3; 

- Ngăn lắng: diện tích 63 m2, dung tích 195,25 m3; 

- Ngăn tuần hoàn: diện tích 63 m2, dung tích 195,25 m3; 

c) Biện pháp giảm thiểu và công trình xử lý nước mưa chảy tràn 

Toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát 

nước sau đó chảy về hố lắng để xử lý cặn lơ lửng trước khi thải ra ngoài môi trường: 

- Đối với khu vực MBSCN: Toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước mưa và hố lắng 

đã được xây dựng hoàn chỉnh trong giai đoạn XDCB nên trong giai đoạn này Công ty 

chỉ tiến hành nạo vét, khơi thông để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước vào mùa mưa. 

Hệ thống rãnh thu thoát nước được xây dựng xung quanh theo ranh giới mặt bằng khu 
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phụ trợ số 1 và dẫn về hố lắng được bố trí xây dựng ở cuối tuyến rãnh (gần điểm góc 

số 4) sau đó được tiêu thoát ra khe suối chảy qua khu vực dự án. 

- Đối với khu vực khai trường: khai trường mỏ có cost kết thúc thấp nhất ở mức 

+820m thấp hơn mức thoát nước tự chảy của địa hình khu vực, do đó để thu thoát 

nước cho khu vực khai trường, hạn chế lượng nước chảy tràn từ bề mặt moong khai 

thác và đảm bảo hoạt động khai thác của mỏ, Công ty sẽ phải tháo khổ mỏ bằng hệ 

thống tiêu thoát nước tự chảy kết hợp bơm thoát nước cưỡng bức ở mức sâu vào mùa 

mưa. Cụ thể: 

+ Giải pháp thoát nước trên mức thoát nước tự chảy của địa hình khu vực 

Để thảo khô lượng nước chảy vào khu vực khai trường mỏ và giảm khả năng 

gây ô nhiễm môi trường nước mặt nguồn tiếp nhận, ngay trong giai đoạn XDCB dự án 

sẽ xây dựng mương rãnh thoát nước đáy moong để thu và thoát nước chảy tràn, đồng 

thời sẽ được khơi thông và đào rãnh bổ sung để phù hợp với kế hoạch và tiến độ khai 

thác tại khai trường. 

Đối với giai đoạn 1: chân tầng thoát nước tự chảy thấp nhất giai đoạn này là 

+860m, do đó các tầng từ +860m trở lên nước sẽ được thu về rãnh thoát nước chân 

tầng kết thúc mức +860m. 

Đối với giai đoạn 2: chân tầng thoát nước tự chảy thấp nhất giai đoạn này là 

+850m, do đó các tầng từ +850m trở lên nước sẽ được thu về rãnh thoát nước chân 

tầng kết thúc mức +850m. 

Tuyến rãnh được đào với độ dốc 2 ÷ 3%, kích thước: rộng mặt x rộng đáy x sâu 

= 1,5 x 0,4 x 0,4 (m) hướng dòng chảy về hố lắng để xử lý bùn cặn trước khi tiêu thoát 

vào khe suối chảy qua khu vực dự án. 

+ Giải pháp thoát nước dưới mức thoát nước tự chảy của địa hình khu vực 

Để hạn chế ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến công tác khai thác khi tiến 

hành khai thác xuống sâu, dự án sẽ sử dụng phương pháp bơm thoát nước cưỡng bức. 

Căn cứ vào chế độ mưa khu vực dự án thu thập từ trạm quan trắc khí tượng – 

thủy văn của tỉnh Đắk Nông và báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án lựa chọn loại máy 

bơm ly tâm trục ngang Veratti model CS65-160/11 11kW (hoặc các loại có đặc tính kỹ 

thuật tương đương), lưu lượng bơm 144 m3/h, cột áp 34,6m. 

Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động nước mưa chảy tràn trên mặt bằng sẽ cuốn 

theo các loại đất, cát, rác thải (cành cây, chai nhựa, túi nilon…) trên mặt bằng và đặc 

biệt có thể chứa dầu mỡ gây tác động tiêu cực đến môi trường. Chính vì vậy, các biện 

pháp nhằm hạn chế tác động đến môi trường của nước mưa chảy tràn được đề xuất 

như sau: 

- Nghiêm cấm CBCNV phóng uế bừa bãi, thải các loại chất thải chưa qua xử lý 

ra môi trường gây ô nhiễm môi trường. 
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- Thu gom triệt để và không để tồn lưu các loại CTR sinh hoạt lâu trên mặt bằng 

nhằm tránh sự phân hủy của các loại rác thải hữu cơ làm phát sinh nước rỉ rác. 

- Quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị phải được thực hiện đúng nơi 

quy định, đồng thời phải thu gom triệt để các loại CTNH phát sinh (dầu nhớt thải, dẻ 

lau dính dầu,...) và lưu trữ, phân loại tại kho chứa CTNH tạm thời đúng quy định, 

tuyệt đối không được để thất thoát, vương vãi trên mặt bằng dự án. 

- Kiểm tra máy móc thiết bị, phương tiện trước khi đưa vào thi công và định kỳ 

đưa đi bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo trạng thái hoạt động tốt nhất và không bị rò rỉ 

dầu mỡ, nhiên liệu. 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước và hố lắng 

trước và sau mỗi đợt mưa đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh để xảy ra ngập úng 

cục bộ khu vực dự án. 

3.2.2.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Đối với bụi, khí thải do khoan - nổ mìn 

- Trong quá trình nổ mìn tuyệt đối tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, 

tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ: QCVN 01:2019/BCT. 

- Sử dụng loại thuốc nổ cân bằng ôxy, áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai định 

hướng nhằm giảm thiểu việc phát sinh bụi, khí độc khi nổ mìn và kiểm soát hướng tác 

động, phạm vi tác động đến môi trường. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định an toàn nổ mìn, chỉ thực hiện nổ mìn 

vào thời gian quy định đã được thông báo và chấp thuận trong hộ chiếu nổ mìn. Thời 

điểm kích nổ tránh lúc gió to, tránh hướng gió lan toả về phía dân cư, thực hiện trong 

khoảng thời gian 11h - 12h trưa hoặc 17h – 18h chiều trong ngày. 

- Có kế hoạch khoan và bố trí đội khoan hợp lý, thay đổi ca làm việc nhằm 

tránh làm việc lâu ngoài trời trong môi trường ô nhiễm, đặc biệt là gặp điều kiện thời 

tiết xấu như trời nắng nóng, nhiệt độ cao,… 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành máy khoan. 

* Đánh giá biện pháp sử dụng: 

- Có ưu điểm dễ thực hiện, phương pháp nổ vi sai giúp giảm chấn động và 

phạm vi ảnh hưởng của bụi so với các phương pháp nổ ốp, nổ lỗ khoan thông thường. 

- Kiểm soát và xác định được hướng tác động của việc nổ mìn từ đó giảm thiểu 

được tác động đến các khu vực xung quanh và các rủi ro, sự cố có thể xảy ra. 

Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Đối với hoạt động khoan - nổ mìn phá đá, 

hiện nay các biện pháp giảm thiểu đều chưa đạt hiệu quả cao, tuy nhiên các biện pháp 
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được đề xuất là các biện pháp giảm thiểu tại nguồn và bảo vệ người lao động, đây là 

những biện pháp cho thấy có hiệu quả cao nhất và đã được sử dụng rộng rãi. 

b. Đối với bụi, khí thải trong quá trình xúc bốc, vận chuyển 

Để hạn chế các tác động của bụi, khí thải trong quá trình xúc bốc, vận chuyển, 

công ty sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp sau: 

- Thường xuyên tưới nước làm ẩm tuyến đường vận chuyển với tần suất tối 

thiểu 2 ÷ 4 lần/ngày, đặc biệt là vào những ngày khô hanh, trời nắng và tuyến đường từ 

khai trường về khu chế biến, bãi thải tạm do mật độ phương tiện vận chuyển đá 

nguyên liệu, đất đá thải lưu thông luôn ở mức cao. 

- Quy định các phương tiện vận chuyển đá nguyên khai và đá thành phẩm phải 

chở đúng tải trọng, có bạt che phủ kín thùng xe tránh đất đá rơi vãi, bụi theo gió thốc 

lên và tạt ra xung quanh. 

- Hạ thấp chiều cao rót đỏ khi xúc bốc, chất thải lên phương tiện vận chuyển để 

giảm thiểu bụi bị gió cuốn đi ảnh hưởng đến môi trường và người lao động. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, phương tiện đảm bảo luôn làm 

việc ở điều kiện tốt nhất. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%). Thay nhiên liệu có 

chỉ số Octane, Cetane thấp bằng nhiên liệu có chỉ số Octane, Cetane cao phù hợp với 

tính năng của xe. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại dự án. 

Đánh giá biện pháp: Các biện pháp được đề xuất sử dụng hiện đang được áp 

dụng phổ biến tại các mỏ khai thác đá đang hoạt động và cho thấy khả năng giảm thiểu 

bụi phát sinh hiệu quả. Mặt khác có thể giảm thiểu ô nhiễm bụi tại nguồn và giảm 

thiểu tối đa phát thải ô nhiễm. 

c. Đối với bụi khu vực chế biến đá 

- Khu vực xưởng chế biến đá trụ, cột 

+ Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Lắp đặt hệ thống thông gió đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất và đạt quy 

chuẩn về chất lượng môi trường lao động theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

+ Có kế hoạch làm việc và bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý nhằm đảm 

bảo sức khỏe và hiệu quả làm việc, tránh phải làm việc liên tục quá lâu trong môi 

trường có nồng độ các chất ô nhiễm cao. 

+ Cung cấp nước cho quá trình cắt, xẻ đá để làm ẩm và rửa sạch bụi đá trên bề 

mặt nhằm giảm thiểu bụi phát sinh. 

- Khu vực chế biến đá VLXD thông thường 

Đây là khu vực phát sinh bụi thường xuyên với tải lượng lớn trong quá trình 
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hoạt động của mỏ. Để giảm thiểu bụi trong công đoạn này (công đoạn nghiền sàng tại 

trạm nghiền) Chủ đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống phun nước (phun sương cao áp) trên dây 

chuyền chế biến đá VLXD thông thưởng để giảm bụi phát sinh vận hành.  

Dưới đây là sơ đồ hệ thống chống bụi bằng phun sương cao áp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11: Sơ đồ hệ thống giảm thiểu bụi bằng phun sương cao áp tạo ẩm 

Với khu vực chế biến và bãi chứa sản phẩm đá VLXD thông thường của dự án 

có quy mô và công suất trung bình nên thích hợp hơn cả là sử dụng phương pháp phun 

sương cao áp thủy – khí với 2 loại vòi phun VPS-1 hoặc VPS-2 hiện nay trong nước đã 

sản xuất được với các đặc tính kỹ thuật: 

+ Màn sương tạo ra dạng hình nón. 

+ Chiều xa phun sương tối đa 5m. 

+ Đường kính tối đa của nón màn sương là 3m. 

+ Chi phí nước từ 3,5  5 lít/phút. 

+ Áp suất khí 2,5  3at. 

 Nguyên lý hoạt động: 

Quy trình vận hành hệ thống phun sương: nguyên lý cơ bản của hệ thống là sự 

trộn lẫn nước và khí nén áp suất cao thành dạng sương, phun qua vòi thành loa hạt 

sương nhỏ dày đặc, chuyển động với vận tốc lớn, va đập làm tăng độ ẩm và khối lượng 

hạt bụi giúp tăng khả năng sa lắng của bụi. 

Nước và dòng khí được bơm qua buồng trộn, tạo thành hỗn hợp nước - khí nén, 

sau đó đưa vào buồng trung gian và được tăng áp. Nước có áp suất cao đưa vào vòi 

Áp kế 

khí nén 

 

Van điều 

chỉnh nước 

Đường dẫn hỗn 

hợp nước-khí nén 

Máy bơm 
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Buồng 

trộn 

Đường ống 

nước có áp 
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Van điều 

chỉnh khí 

 

Van 1 chiều 
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phun, được phun ra dưới dạng hạt nhỏ, vận tốc lớn theo hình phễu, góc loe phễu thay 

đổi khi điều chỉnh chi tiết vỏ từ 0 ÷ 90o. 

Vị trí lắp đặt vòi phun: lắp đặt ở các vị trí phát sinh nhiều bụi: vị trí nghiền đập, 

sàng phân loại, đầu rót sản phẩm. 

Nguồn nước sử dụng để giảm thiểu bụi được lấy từ hố lắng và từ khe suối trong 

khu vực dẫn về bồn chứa nước tại khu nghiền sàng. 

Ngoài ra Công ty đề xuất thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Máy nghiền sàng đá được đặt ở vị trí thích hợp (đặt ở vị trí thấp và thuận tiện 

cho việc vận chuyển, cấp liệu). 

- Phun nước vào đống đá nguyên liệu để tạo độ ẩm và rửa sạch bề mặt của đá, 

khi vào máy nghiền sẽ hạn chế bụi. 

- Lắp đặt ống chụp mềm tại đầu băng tải để ngăn không cho gió thổi trực tiếp 

vào sản phẩm, ống mềm được làm bằng vải bạt sẽ không ảnh hưởng đến quá trình rót 

sản phẩm. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức quan trắc môi trường định kỳ để 

kịp thời có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nếu vượt quá quy chuẩn cho phép. 

- Cấm vận hành máy nghiền khi: 

+ Các bao che bộ phận truyền chuyển động không có hoặc bị hư hỏng. 

+ Các bulông bắt chân máy với móng bị mất hoặc hỏng. 

+ Không có biện pháp chống bụi. 

* Đánh giá biện pháp sử dụng: 

- Không gian áp dụng: Áp dụng tại khu chế biến và bãi chứa sản phẩm. 

- Thời gian áp dụng: Trong suốt thời gian khai thác, chế biến của dự án. 

- Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Hiệu quả giảm thiểu bụi tương đối cao (thực 

tế áp dụng tại một số mỏ đang hoạt động cho kết quả rất tốt, có thể giảm thiểu tới 85% 

- 90% lượng bụi phát sinh). 

- Ưu điểm: Đảm bảo chi phí nước nhỏ và hiệu quả giảm bụi cao. 

- Nhược điểm: Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống lớn. 

3.2.2.3. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án, CTR sinh hoạt sẽ được thu 

gom và lưu trữ trong các thùng lưu trữ chất thải sinh hoạt có nắp đậy, cụ thể: 

+ Bố trí 03 thùng chứa rác loại 100 lít đặt tại khu văn phòng, nhà ở công nhân; 

+ Bố trí 01 thùng chứa rác loại 60 lít tại khu nhà điều hành trạm cân; 
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+ Bố trí 01 thùng chứa rác loại 240 lít tại khu vực nhà ăn; 

+ Bố trí 01 thùng chứa rác loại 240 lít trên khai trường. 

- Ngoài ra, trong các phòng làm việc và phòng ở công nhân sẽ bố trí các thùng 

rác cá nhân để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh. 

- Để giảm tải cho công tác xử lý CTR sinh hoạt, các chất thải này sẽ được thu 

gom, phân loại trước khi xử lý: 

+ Đối với các loại chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng hoặc bán phế liệu 

(giấy, kim loại, vỏ đồ hộp,…) sẽ được thu gom để tái sử dụng hoặc bán cho các đơn vị 

thu mua phế liệu. 

+ Đối với thực phẩm thừa sẽ được thu gom và thùng chứa riêng làm thức ăn 

chăn nuôi. 

+ Đối với chất thải không thể tận dụng sẽ được thu gom, định kỳ 2 ngày/lần sẽ 

vận chuyển ra bãi chôn lấp rác thải của dự án và xử lý bằng phương pháp chôn lấp. 

- Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt được bố trí trong mặt bằng vị trí phụ trợ số 1, 

gần điểm góc số 4. Thông số thiết kế bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của dự án như sau: 

+ Diện tích bãi chôn lấp: 144 m2; 

+ Kích thước dài x rộng x sâu: 16 x 9 x 1,5 (m); 

- Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt được chia thành 16 ô chôn lấp nhỏ được đào 

theo từng ô và mở rộng dần sau khi chôn lấp đầy mỗi ô. Kích thước mỗi ô chôn lấp là 

4 x 4,5 x 1,5 (m). 

- Thiết kế chi tiết bãi chôn lấp của dự án và phương chôn lấp rác thải được trình 

bày chi tiết trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng. 

b. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ đất đá thải 

Lượng đất đá thải của mỏ chủ yếu là lớp mùn hữu cơ và đất đá phong hóa trên 

bề mặt được bóc trong quá trình khai thác tại khai trường. Để đảm bảo lưu chứa toàn 

bộ đất đá thải của mỏ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và 

giảm thiểu chi phí cho quá trình sản xuất, dự án lựa chọn hình thức đổ thải kết hợp sử 

dụng các bãi thải ngoài và bãi thải trong. 

* Vị trí và thông số cơ bản của các bãi thải như sau 

- Bãi thải tạm số 1: được bố trí trong diện tích khu vực phụ trợ số 1, diện tích 

2.400 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa 22.000 m3; 

- Bãi thải tạm số 2: được bố trí trong diện tích khu vực phụ trợ số 2, diện tích 

2.200 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa 20.000 m3; 

- Bãi thải tạm số 3: được bố trí trong diện tích khu vực phụ trợ số 3, diện tích 

9.000 m2, chiều cao đổ thải 10m, dung tích chứa 87.000 m3; 
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- Bãi thải trong số 1: bãi thải này được hình thành trong quá trình khai thác giai 

đoạn 1 của dự án, tại cánh phía Nam của khai trường. Bãi thải được bố trí đổ thải từ 

cost +860m xuống +830m. 

- Bãi thải trong số 2: bãi thải này được hình thành trong quá trình khai thác giai 

đoạn 2 của dự án, tại cánh phía Bắc của khai trường. Bãi thải được bố trí đổ thải từ 

cost +860m xuống +825m. 

- Dung tích chứa thải của các bãi thải trong được tính toán bằng phương pháp 

bình đồ phân tầng, kết quả tính toán dung tích bãi thải cụ thể như sau: 

Bảng 3.36: Dung tích chứa thải của các bãi thải trong 

STT Tầng (m) 
Dung tích (m3) 

Bãi thải trong số 1 Bãi thải trong số 2 

1 +860 ÷ +850 297.356 171.865 

2 +850 ÷ +840 168.075 159.120 

3 +840 ÷ +830 29.855 96.415 

4 +830 ÷ +825  19.633 

Tổng 495.286 447.033 

* Hệ thống đê chắn bảo vệ bãi thải 

Để đảm bảo an toàn và bảo vệ bãi thải, tránh đất đá từ chân bãi thải sạt trượt ra 

địa hình xung quanh, tại chân các bãi thải tiến hành xây dựng đê chắn với chiều cao 

1,5m, rộng mặt đê 1,0m, đắp bằng đất đá thải, đầm chặt K = 0,9. Chiều dài tuyến đê 

chắn tại các vị trí đổ thải tạm như sau: 

- Bãi thải tạm số 1: chiều dài 242m; 

- Bãi thải tạm số 2: chiều dài 251m; 

- Bãi thải tạm số 3: chiều dài 343m. 

* Công nghệ và thiết bị đổ thải: 

 Đất đá thải được vận chuyển từ khai trường ra vị trí đổ thải bằng ô tô tự đổ, ô tô 

đổ thải trực tiếp xuống gần mép bãi thải theo phương pháp đổ lấn theo chu vi. 

Để đảm bảo an toàn, tại vị trí mép bãi thải phải xây dựng con trạch hình tam 

giác với chiều cao 0,5m. 

Góc nghiêng mặt tầng khi đổ thải 3 ÷ 5%, mặt bãi thải khi kết thúc 2 ÷ 3%. 
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Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ đổ thải kết hợp giữa ô tô và thiết bị gạt 

n

0,5

ctg300

i = 35%

 

Hình 3.13. Sơ đồ công nghệ đổ thải theo chu vi 

* Đối với chất thải rắn là đất đá rơi vãi: 

Lượng chất thải này phát sinh trên khai trường thì mức độ nghiêm trọng không 

lớn, tuy nhiên khi rơi vãi tại các khu vực đường giao thông thì cần phải xử lý kịp thời, 

không để gây cản trở việc đi lại và mất mỹ quan. Khối lượng đất đá rơi vãi không 
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nhiều nên công ty sẽ tổ chức một đội thu gom, định kỳ 1 lần trong ngày (chiều tối) tiến 

hành thu gom lượng đất đá rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển từ khai trường về khu 

chế biến và bãi thải và đưa về lưu chứa cũng đất đá thải tại các bãi thải của dự án. 

c. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại 

Toàn bộ CTNH trong giai đoạn này sẽ được thu gom, phân loại, lưu trữ trong 

các thùng phuy có nắp đậy, đặt tại kho chứa CTNH tạm thời. Kho chứa CTNH tạm 

thời được công ty xây dựng trong giai đoạn XDCB, tại mặt bằng khu phụ trợ số 1 với 

diện tích 27,2 m2 và gắn biển cảnh báo rõ ràng. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, công ty đã đầu tư mua sắm 04 thùng phuy 

loại 200 lít để lưu chứa các chất thải của dự án. Trong giai đoạn này công ty sẽ bổ 

sung thêm 01 thùng phuy để lưu chứa thêm chất thải. Cụ thể: 

+ 02 thùng phuy có nắp đậy loại 200 lít để lưu chứa dầu thải; 

+ 01 thùng phuy có nắp đậy loại 200 lít để lưu chứa giẻ lau dính dầu mỡ; 

+ 01 thùng phuy loại 200 lít để lưu chứa các loại bóng đèn huỳnh quang, bóng 

đèn compac hư hỏng và các loại chai lọ thủy tinh, vật sắc nhọn thải bỏ. 

+ Bổ sung 01 thùng phuy có nắp đậy loại 240 lít để chứa bao bì đựng thuốc nổ. 

Ngoài ra, tại kho lưu trữ CTNH sẽ được trang bị các thiết bị PCCC như bình 

cứu hỏa, bể chứa cát,... để phòng ngừa và ứng phó sự cố chảy nổ xảy ra. 

- Xử lý CTNH: Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với đơn vị 

có đủ chức năng, năng lực để xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.2.2.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Giảm thiểu tiếng ồn do quá trình khoan - nổ mìn 

- Quy định giờ nổ mìn (khoảng thời gian 11h - 12h trưa hoặc 17h – 18h chiều 

trong ngày), niêm yết và thông báo công khai tới người dân trong vùng để có sự ổn 

định và chuẩn bị tâm lý. Cách thức thông báo với người dân có thể thực hiện như sau: 

+ Niêm yết công khai kế hoạch và thời gian từng đợt nổ mìn tại bảng tin của 

UBND xã để chính quyền và người dân nắm bắt và theo dõi; 

+ Thông báo bằng loa trước giờ nổ mìn; 

+ Cắt cử công nhân đứng gác và ngăn người dân đi vào khu vực có khả năng 

chịu ảnh hưởng từ quá trình nổ mìn do đá văng, sóng xung kích,... 

+ Đặt biển thông báo khu vực mỏ tại đầu đường vào mỏ để người dân biết và 

chủ động phòng tránh. 

- Thiết kế bố trí lỗ khoan và phương pháp nổ mìn phải thực hiện đúng như nội 

dung đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Dùng loại thuốc nổ có tốc độ nổ chậm, giảm tối thiểu lượng thuốc nổ của mỗi 
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liều nổ sao cho vẫn đảm bảo được công suất. Thực hiện nổ vi sai (nổ theo chuỗi đã 

định trước), mỗi liều cách nhau từ 8 đến 50 miligiây, ... 

- Phải tuân thủ nghiêm chỉnh hiệu lệnh khi nổ mìn. 

- Thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng máy khoan để hạn chế khả năng gây ồn 

và cường độ ồn phát sinh. 

- Lắp đặt đệm cao su, cơ cấu giảm chấn và lò xo chống rung cho máy khoan. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành máy khoan như 

chụp tai, quần áo bảo hộ, mũ phòng hộ,… 

- Tại đầu ra của máy nén khí khi lắp bộ tiêu âm với trở kháng phức hợp, có thể 

hạ tiếng ồn xuống khoảng 10 – 15dBA 

b. Giảm thiểu tiếng ồn tại khu vực chế biến 

- Các biện pháp giảm thiểu được Công ty đề xuất áp dụng như sau: 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, tra dầu mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động, 

định kỳ kiểm tra, hiệu chỉnh cân bằng và theo dõi độ mài mòn của các thiết bị, máy 

móc, bảo dưỡng các bộ phận cơ khí hoặc tiến hành thay thế kịp thời; 

+ Quy định thời gian ra vào xuất nhập hàng, tránh diễn ra vào ban đêm gây ồn 

ảnh hưởng đến dân cư sinh sống gần dự án và dọc tuyến đường vận chuyển; 

+ Bố trí khu vực cho các xe chờ nhập nguyên liệu hoặc chờ lấy sản phẩm, đồng 

thời yêu cầu không được nổ máy hoặc bấm còi trong khi chờ đợi; 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân để hạn chế tác động của 

tiếng ồn như nút tai, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ, ... 

+ Tổ chức giờ giấc lao động hợp lý, sắp xếp luân phiên các nhóm thợ phải làm 

việc thường xuyên ở nơi có độ ồn cao. 

c. Giảm thiểu tiếng ồn khu vực tuyến đường vận chuyển 

+ Không tiến hành vận chuyển sản phẩm vào ban đêm. 

+ Quy định tốc độ, chú ý quan sát, hạn chế bóp còi khi đi qua nơi đông dân cư, 

trường học, trạm y tế,... 

+ Các phương tiện vận chuyển của dự án phải được kiểm tra thường xuyên và 

đảm bảo chế độ kiểm định, bảo dưỡng xe, máy định kỳ. 

+ Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường từ khu vực mặt bằng ra đường 

Tuần tra biến giới đảm bảo chất lượng mặt đường tốt nhất. 

d) Giảm thiểu tác động của độ rung 

- Tại khai trường: áp dụng biện pháp nổ mìn vi sai để giảm thiểu sóng chấn 

động và sóng rung tới môi trường xung quanh. 
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 - Tại khu vực chế biến: gia cố vững chắc các bệ máy, đế máy để giảm thiểu độ 

rung của thiết bị khi vận hành. Chú ý tới các điểm tiếp xúc mạnh cần có bố trí các bản 

đệm. Các yếu tố này làm giảm đáng kể độ rung trong khu vực chế biến và đảm bảo 

chất lượng môi trường cho phép. 

Các biện pháp trên có ưu điểm là dễ thực hiện và đã được triển khai thực tế tại 

nhiều loại hình dự án tương tự. Các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi được áp dụng tốt 

sẽ làm giảm đáng kể tác động của độ rung đến môi trường và người lao động. Theo 

đánh giá tại các mỏ đang hoạt động với công nghệ khai thác tương tự, hiệu quả giảm 

thiểu đạt 50-70%. 

3.2.2.5. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố môi trường 

a) Sự cố sạt lở bờ moong khai thác 

- Để phòng tránh sạt lở bờ moong khai thác, sự cố môi trường trong hoạt động 

khai thác mỏ lộ thiên thì công ty phải luôn tuân thủ đúng phương án khai thác đã được 

phê duyệt và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như sau: 

+ Đảm bảo các thông số hệ thống khai thác như góc sườn tầng khai thác, sườn 

tầng kết thúc; chiều cao tầng khai thác, chiều cao tầng kết thúc,… theo đúng thiết kế 

đã được phê duyệt; 

+ Thường xuyên giám sát vách moong, bờ tầng phát hiện các vết nứt, khe nứt 

lớn để có biện pháp phòng tránh nguy cơ trượt lở bờ moong. 

+ Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai định hướng để giảm chấn động rung giúp 

giảm nguy cơ đá lăn, đá lở, sạt lở bờ moong; 

+ Phải cậy gỡ triệt để đá treo, nứt nẻ trước khi cho máy móc thiết bị và người 

vào làm việc. Khi gạt, bẩy gỡ đá từ tầng trên xuống tầng dưới phải bố trí người canh 

gác không để cho người và phương tiện vào vùng nguy hiểm; 

+ Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố 

cho toàn mỏ. Tập trung người và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời người và thiết bị 

gặp sự cố ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sạt lở, tiến hành gia cố lại bờ 

moong bị sạt lở. Công ty sẽ phối hợp thành lập đội ứng cứu, có mặt thường xuyên tại 

mỏ, tập luyện diễn tập ứng phó sự cố định kỳ; 

+ Thường xuyên tiến hành giám sát bờ mỏ, bề mặt địa hình để xác định các 

thông số dịch chuyển đất đá và dự báo các nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa, 

xử lý, ứng phó kịp thời. 

b) Biện pháp bảo đảm an toàn bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ 

Hoạt động nổ mìn có nguy cơ xảy ra rủi ro không chỉ trong phạm vi khu vực dự 

án mà còn ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh bán kính ảnh hưởng nổ mìn. Công 

ty sẽ phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro: 
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+ Công nhân thực hiện nổ mìn sẽ được đào tạo về kiến thức an toàn như tính 

năng vật liệu nổ, kỹ thuật nổ và các vấn đề liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và có giấy 

chứng nhận nổ mìn; 

+ Nổ mìn phải có hộ chiếu, không cho nổ khối lượng thuốc nổ lớn hơn khối 

lượng thuốc nổ trong hộ chiếu nổ mìn; 

+ Chỉ được nổ mìn khi đã sơ tán hết người và thiết bị ra khỏi phạm vị nguy 

hiểm. Các thiết bị không di chuyển được phải được che đậy cẩn thận, tránh đá văng 

làm hư hỏng. Bán kính an toàn đối với người là 300m, bán kính an toàn đối với thiết bị 

là 150m; 

+ Khi nổ mìn phải cắt tuyến đường điện từ trạm biến áp đến khu khai trường. 

Sau khi nổ mìn xong phải kiểm tra lại toàn bộ tuyến đường dây dẫn đảm bảo an toàn 

mới đóng điện trở lại; 

c) Phòng chống cháy nổ 

- Ở các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như kho xăng dầu, kho chứa CTNH 

tạm thời,… phải gắn biển báo cấm lửa và yêu cầu CBCNV không được sử dụng vật 

liệu dễ cháy gần các khu vực này. 

- Gắn biển báo PCCC và trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, dụng cụ, phương 

tiện chữa cháy như bình khí chữa cháy, cát chữa cháy, bể nước và ống phun nước chữa 

cháy,… tại khu vực nguy hiểm và khu vực văn phòng điều hành, nhà ở CBCNV. 

- Các thiết bị sinh ra nhiệt phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, phải đặt cách xa 

nơi có nhiều chất cháy, nổ, đồng thời phải định kỳ kiểm tra mức độ an toàn thiết bị, 

khắc phục ngay những hỏng hóc có thể là nguyên nhân gây cháy nổ. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bình chứa khí, khí hóa lỏng như bình chứ 

khí GAS, khí GAS đun nấu,… 

- Hệ thống điện phải được lắp đặt bảo đảm an toàn, việc kiểm tra, sửa chữa phải 

do cán bộ chuyên môn kỹ thuật thực hiện. 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức năng tại địa 

phương cũng như của Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn lao động và an toàn 

phòng chống cháy nổ, đặc biệt là các quy định về việc vận chuyển, lưu trữ và sử dụng 

vật liệu nổ. 

d) Các biện pháp phòng ngừa sự cố mất an toàn kho chứa 

- Xây dựng các kho lưu chứa đối với từng loại nguyên nhiên vật liệu riêng biệt, 

đảm bảo các nguyên tắc phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy. 

- Tại các kho chứa phải gắn biển báo rõ ràng về loại chất lưu chứa, biển báo 

cấm lửa, biển hướng dẫn quy trình PCCC và có hàng rào ngăn chặn những người 

không có phận sự ra vào khu vực kho chứa; 
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- Nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC và định kỳ tổ chức diễn 

tập, ứng phó sự cố cháy nổ; 

- Quy định vị trí hút thuốc và xây dựng nội quy công ty yêu cầu CBCNV mỏ 

hút thuốc đúng nơi quy định và chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy đề ra, không sử 

dụng chất dễ cháy gần các khu vực dễ cháy nổ. 

- Quản lý vật liệu nổ nghiêm ngặt, tuyệt đối không để thất thoát. 

e) Các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, tai nạn lao động 

Đối với vấn đề an toàn lao động, Công ty đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các 

quy định về an toàn lao động, cụ thể: 

- Khi thi công trên cao, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng 

điện phục vụ cho thi công... đều có các biện pháp an toàn, phòng ngừa sự cố. 

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân cho công nhân lao động như: 

mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính bảo hiểm,v.v... đồng thời yêu cầu công nhân 

phải sử dụng các thiết bị này. 

- Bố trí kế hoạch làm việc hợp lý, tránh làm việc quá lâu ngoài trời hoặc trong 

điều kiện thời tiết xấu. 

Đối với sự cố cháy nổ, hỏa hoạn: Công ty sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các biện 

pháp phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể: 

- Có hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định hình hành của nhà nước. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn và thường xuyên kiểm tra an toàn đối với hệ 

thống điện. 

- Phổ biến kiến thức phòng chống cháy nổ và biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ. 

- Định kỳ kiểm tra hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy đảm bảo luôn 

hoạt động tốt, phát hiện sơm các sự cố cháy nổ để có biện pháp ứng phó kịp thời, giảm 

thiệt hại về người và tài sản của công ty. 

Đối với vấn đề an toàn giao thông: Khi các phương tiện vận tải ra vào mỏ phải 

có những quy định rõ ràng về an toàn giao thông, cụ thể: 

- Các phương tiện vận tải không được phép chở quá tải trọng khi vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào khu vực dự án. 

- Yêu cầu tài xế lái xe phải tuyệt đối chấp hành các quy định phát luật về an 

toàn giao thông, nghiêm cấp chạy quá tốc độ cũng như có các biện pháp kỷ luật thích 

đáng nếu cố tình vi phạm. 

- Thường xuyên kiểm tra an toàn cho các phương tiện vận tải để kịp thời sửa 

chữa những hư hỏng đảm bảo an toàn cho tài xế và người tham gia giao thông. 

- Phổ biến luật an toàn giao thông cho tất cả CBCNV làm việc tại mỏ và tuyên 

truyền nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. 
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- Trên công trường phải có nội quy, quy trình nghiêm ngặt về an toàn. Các máy 

móc thi công, phương tiện vận tải phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên về hệ 

thống phanh và các bộ phận chuyển động,... cũng như phải được đăng kiểm, kiểm định 

đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng tuyến đường vận tải của mỏ từ 

điểm đấu nối với tuyến đường Tuần tra biên giới về MBSCN để đảm bảo an toàn trong 

quá trình vận chuyển. 

Đối với sự cố sụt lún bề mặt: Trong quá trình mỏ hoạt động cần định kỳ giám 

sát sụt lún để kịp thời gia cố, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm 

việc cũng như an toàn cho môi trường, tránh xảy ra các sự cố môi trường do vấn đề 

trượt lở, sụt lún gây nên. 

Tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống 

phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh trong công trường. 

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân tối thiểu 1 lần/năm. 

f) Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai 

Đây là những sự cố môi trường lớn có thể xảy ra mà Công ty không thể lường 

trước được. Các sự cố do thiên tai chỉ có thể được giảm thiểu bằng việc công ty 

thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn ứng phó sự cố giả định. Đồng thời phối hợp với 

các cơ quan ban ngành tại địa phương để giúp đỡ cùng ứng phó khi có các sự cố đáng 

tiếc xảy ra. 

3.2.2.6. Công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu 

Khu vực dự án có khe suối chảy qua trung tâm khai trường, do đó để hạn chế 

ảnh hưởng của quá trình khai thác và đảm bảo khả năng lưu thông của dòng chảy, sau 

khi kết thúc khai thác giai đoạn 1 phía Đông Nam khai trường và chuyển giai đoạn 2 

khai thác phía Tây Bắc khai trường, đồng thời sẽ tiến hành đào, khơi thông tạo công 

trình nắn suối theo chân tầng khai thác mức +860m với chiều dài đoạn suối là 633m. 

3.2.2.7. Biện pháp giảm thiểu tác động khác tới môi trường 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động, đảm bảo an toàn đối với đá văng khi nổ mìn 

Để giảm thiểu tác động do đá văng khi nổ mìn và đảm bảo an toàn cho người, 

máy móc, thiết bị, công trình xây dựng, Công ty cần phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Niêm yết công khai kế hoạch nổ mìn, giờ giấc nổ mìn và thông báo rộng rãi 

bằng loa trước giờ nổ mìn; 

- Bố trí các công trình xây dựng hợp lý, đảm bảo các điều kiện về khoảng cách 

an toàn theo quy định của pháp luật trong việc sử dụng vật liệu nổ là: 

+ Đối với người: ≥ 300 m 

+ Đối với máy móc và công trình: ≥ 150 m 
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- Khi tiến hành nổ mìn phải dừng mọi hoạt động sản xuất khác, đưa người và 

máy móc, thiết bị ra vùng an toàn; 

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai định hướng để giải khối lượng thuốc nổ 

và định hướng nổ từ đó giảm phạm vi tác động của đá văng và kiểm soát được hướng 

chịu tác động chính của hoạt động nổ mìn. 

- Trong thời gian nổ mìn sẽ lập trạm gác mìn hai đầu tuyến đường gần khu vực 

dự án để ngăn và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên 

tuyến đường. 

 b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến đường giao thông 

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn trong vận chuyển 

sản phẩm như: Xe chở sản phẩm phải có bạt phủ kín thùng xe; Cam kết không chở quá 

tải trọng của xe; 

+ Tránh vận chuyển sản phẩm vào các khung giờ cao điểm, giờ nghỉ trưa và 

ban đêm (từ 22h đêm đến 6h sáng); 

+ Xây dựng các quy định, nội quy và giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành luật giao thông đối với toàn bộ CBCNV của mỏ, có hình thức kỷ luật nghiêm với 

những trường hợp cố ý vi phạm; 

+ Sau khi nổ mìn phải kiểm tra toàn bộ tuyến đường sau đó thu gom lượng đất 

đá (nếu có) bay ra ngoài tuyến đường; 

+ Cam kết khắc phục hư hỏng tuyến đường qua khu vực mỏ do công tác vận tải 

của mỏ gây ra. Công ty có kế hoạch sửa chữa, duy tu những vị trí hư hỏng đảm bảo 

giao thông và an toàn giao thông trên tuyến đường trả lại hiện trạng gần như ban đầu. 

Chi phí duy tu, bảo dưỡng sẽ được tính vào chi phí sản xuất của công ty; 

+ Đối với tuyến đường nội mỏ sẽ được duy tu thường xuyên và thực hiện tưới 

nước giảm bụi cho tuyến đường. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến cảnh quan môi trường, tài nguyên sinh vật 

 Biện pháp giảm thiểu tác động tới cảnh quan môi trường 

Việc triển khai các dự án khai thác mỏ không thể tránh khỏi các tác động tiêu 

cực đến cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch phục hồi đất đai và 

cảnh quan môi trường của dự án sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực ở mức thấp 

nhất. Các biện pháp đề xuất thực hiện như sau: 

- Tiến hành thu dọn thảm thực vật và bóc lớp đất phủ theo tiến độ và lịch khai 

thác hàng năm của dự án để không làm thay đổi đột ngột cảnh quan khu vực và môi 

trường sống của các hệ sinh thái tự nhiên; 

- Thu dọn ngay các loại chất thải phát sinh, không để tồn lưu lâu trên các mặt 

bằng của dự án; 
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- Tuyệt đối không thải trực tiếp các loại chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

- Ưu tiên trồng và hoàn thiện khuôn viên cây xanh tại các vị trí bố trí đất trồng 

cây trên MBSCN nhằm tạo cảnh quan xanh, cho khu vực dự án, đồng thời góp phần 

làm giảm thiểu sự phát tán bụi, khí thải và tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 

- Ngoài ra công tác bảo vệ cảnh quan môi trường tại Dự án còn gắn liền với các 

giải pháp xử lý và quản lý chất thải một cách khoa học, hợp lý như tập trung quản lý 

chất thải rắn, CTNH, NTSH trước khi thải ra môi trường, xây dựng hệ thống thoát 

nước mưa, định hướng dòng chảy… 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến tải nguyên sinh vật, đa dạng sinh học 

Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị không 

để rò rỉ dầu mỡ, nhiên liệu làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái khu vực dự án. 

Hệ sinh thái thủy sinh: Để bảo vệ hệ sinh vật nước, chất lượng môi trường thủy 

sinh, Dự án chú trọng các biện pháp xử lý các loại nước thải, chất thải trước khi xả ra 

ngoài môi trường, đảm bảo an toàn với nguồn tiếp nhận. Đồng thời phải tiến hành nắn 

suối đảm bảo dòng chảy của kheo suối qua khu vực dự án để không làm ảnh hưởng 

đến môi trường sống của các loài thủy sinh phía hạ lưu. 

Hệ sinh thái trên cạn: Bảo vệ hệ sinh thái trên cạn của mỏ sẽ tập trung vào các 

biện pháp khả thi để tránh làm nghèo nàn thêm hệ động thực vật hiện có tại khu vực. 

Các biện pháp được đề xuất thực hiện như sau: 

+ Giáo dục cho công nhân ý thức bảo vệ rừng, không chặt phá cây cối bừa bãi 

làm chất đốt hay các mục đích khác. 

+ Tuyệt đối chấp hành các quy tắc an toàn phòng chống cháy rừng. 

+ Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng chất nổ tuỳ tiện, săn bắn thú rừng. 

+ Trồng hàng rào cây xanh quanh khu điều hành và nhà ở công nhân. 

+ Sau khi kết thúc dự án, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu thực hiện cải tạo, phục hồi 

môi trường khu vực dự án hoàn trả gần với hiện trạng ban đầu nhất hoặc phải nghiên 

cứu kế hoạch trồng rừng bổ sung. 

d. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

Để hạn chế nảy sinh những vấn đề phức tạp trong công tác quản lý hành chính 

và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cũng như các vùng lân cận có liên quan. 

Công ty đề xuất thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Xây dựng và thực hiện nội quy mỏ, nội quy công ty, quy định về văn hóa ứng 

xử với người dân địa phương; đảm bảo các CBCNV trong công ty đều được phổ biến 

và cam kết tuân thủ nội quy; 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác đăng ký tạm trú, công 

tác kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu thường trú; 
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+ Xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật và kiên quyết xử lý các trường hợp vi 

phạm, nếu cần thiết có thể đuổi việc để tránh tình trạng gây rối làm ảnh hưởng tới trật 

tự chung; 

+ Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, phổ biến kiến thức pháp luật, các quy 

định mới của địa phương và nhà nước để cập nhật thông tin. 

e. Công tác an toàn lao động và chăm sóc sức khoẻ 

Công ty cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, an 

toàn vệ sinh lao động hiện hành quy định tại: 

+ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012; 

+ Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

+ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; 

 + Xây dựng và thực hiện chương trình an toàn lao động và vệ sinh môi trường; 

+ CBCNV làm việc trong công ty sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; 

+ Xây dựng, diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ trong từng công 

đoạn, phân xưởng của mỏ; 

+ Có kế hoạch phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), 

công an tỉnh về thực hiện công tác PCCC hàng năm; 

+ Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh cho CBCNV, nhất 

là bệnh nghề nghiệp (như bệnh phổi, bệnh điếc do ồn,…). 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  

Bảng 3.37: Danh mục và kế hoạch xây lắp công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường  

TT Tên công trình Khối lượng Thời gian thi công  

I Giai đoạn xây dựng cơ bản 

 

 

Ngay khi triển khai 

xây dựng dự án và duy 

trì trong giai đoạn 

XDCB mỏ 

1 
Thùng chứa thu gom CTR sinh 

hoạt 

03 thùng loại 100l;  

01 thùng loại 60l;  

02 thùng loại 240l 

2 Bảo hộ lao động cho công nhân 30 bộ 

3 
Trang bị thùng phuy 200l có 

nắp đậy chứa CTNH 
4 thùng 

4 
Xây dựng nhà kho lưu giữ 

CTNH 
01 nhà kho 27,2 m2 
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TT Tên công trình Khối lượng Thời gian thi công  

5 

Hệ thống rãnh thu gom, hố lắng 

xử lý nước mưa chảy tràn khu 

MBSCN 

Rãnh dài 305m; 

Hố lắng 130m2, sâu 

2,5m 

6 

Hệ thống rãnh thu gom, hố lắng 

xử lý nước mưa chảy tràn khu 

khai trường 

Rãnh dài 147m; 

Hố lắng 113m2, sâu 

2,5m 

7 Bể tự hoại của nhà vệ sinh 12 m3 

8 Đắp đê chắn chân bãi thải số 1 Dài 242m 

9 Trồng cây xanh Cây keo 

10 
Giám sát môi trường giai đoạn 

XDCB 
3 lần 

11 Ô chôn lấp CTR sinh hoạt 

Diện tích 18m2, 

kích thước 

4x4,5x1,5 (m) 

12 
Hệ thống phun sương cao áp tại 

dây chuyền chế biến đá 
01 hệ thống 

13 
Bể xử lý nước sản xuất và chữa 

cháy 

Diện tích 126m2, 

kích thước 25,62 x 

5,42 x 3,5 (m) chia 

làm 2 ngăn 

II Giai đoạn vận hành  

1 Máy bơm thoát nước 01 chiếc 

Trong giai đoạn vận 

hành dự án và duy 

trì trong suốt thời 

gian tồn tại của dự 

án 

2 
Mua bổ sung thùng phuy chứa 

CTNH 
01 thùng loại 240 lít 

3 Đắp đê chắn chân bãi thải số 2 Dài 251m 

4 Đắp đê chắn chân bãi thải số 3 Dài 343m 

5 Bãi chôn lấp CTR sinh hoạt 

Tổng diện tích 

144m2, kích thước 

16 x 9 x 1,5 (m) 

6 Bảo hộ lao động cho công nhân 84 bộ/năm 

7 Giám sát giai đoạn vận hành 4 lần/năm 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Tổ chức, bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường là Ban an 

toàn và vệ sinh môi trường do Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo thành 

lập có chức năng quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường, đứng đầu và 

chịu trách nhiệm chính là Giám đốc điều hành mỏ. 
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Hình 3.14: Sơ đồ bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 3.38: Bố trí bộ máy quản lý, vận hành công trình bảo vệ môi trường 

TT Chức danh Số người làm việc trong ngày 

1 Giám đốc điều hành 01 

2 Nhân viên môi trường 02 

 Cộng 03 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển 

khai thực hiện dự án được thực hiện khá chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến 

môi trường do sự hình thành và hoạt động của dự án cũng như đã đề xuất được các 

biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường; biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường mang tính khả thi và hiệu quả cao, phù hợp với loại hình của dự án. 

- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM có độ 

tin cậy cao và hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. 

Việc phối hợp giữa khảo sát thực địa với phương pháp phân tích tổng hợp, dự 

báo thông tin và phương pháp đánh giá nhanh dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 2013, phương pháp so sánh đảm bảo đủ độ 

tin cậy trong quá trình đánh giá. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô 

nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án như: mô hình phát tán nguồn 

đường, nguồn điểm cao, phương trình Sutton,... đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết 

quả gần với nghiên cứu thực tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên thì việc đánh giá còn hạn chế do phụ 

thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong 

đó các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố 

ảnh hưởng như địa hình, thảm thực vật,... 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo 

Giám đốc điều hành 

Nhân viên môi trường 
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+ Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung 

bình năm, trung bình tháng theo số liệu niên giám thống kê đã được ban hành do đó 

kết quả chỉ là ước tính và mang tính dự báo cho những năm tiếp theo. Để kết quả có 

mức độ tin cậy cao sẽ phải thu thập số liệu và thực hiện đo đạc theo từng mùa hoặc 

từng tháng với một chuỗi số liệu đủ dài tính toán với các kịch bản tần suất xảy ra cụ 

thể. Nhưng việc thực hiện này sẽ rất phúc tạp, làm tăng chi phí về ĐTM và mất quá 

nhiều thời gian. 

3.4.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ, khả năng phát tán khí 

độc hại và bụi 

- Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các 

phương tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra, áp dụng theo 

các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh (WHO), nhưng độ chính xác so với thực 

tế chưa cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành như: lúc 

khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm 

mỗi loại xe. 

- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các 

mô hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm 

trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng 

cách,… và được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính 

toán là không thể tránh khỏi. 

3.4.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần 

số và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá 

nguồn tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

- Từng loại thiết bị hoạt động đồng thời; 

- Đối với phương tiện vận tải tiếng ồn còn phụ thuộc vào tốc độ của từng xe; 

- Hiện trạng thiết bị; 

- Thảm thực vật (khoảng cách, mật độ); 

- Bề mặt địa hình; 

Xác định chính xác mức ồn chung của từng loại thiết bị là một công việc rất 

khó khăn, vì mức ồn chung phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng thiết bị. Mức ồn 

của từng thiết bị lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy 

người ta thường dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một 

khoảng thời gian để đặc trưng cho mức ồn của các thiết bị và đo lường mức ồn của 

từng thiết bị cũng phải dùng máy đo tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được. 
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3.4.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các 

chất ô nhiễm trong nước thải  

- Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: NTSH căn cứ vào 

nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán sẽ có sai số 

xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau. 

- Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do 

lượng mưa phân bố không đều trong năm do đó lưu lượng nước mưa là không ổn định. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức 

độ tích tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá, việc quản lý chất 

thải khu vực nước mưa tràn qua. 

- Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm cần 

xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên 

việc xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

3.4.4. Đánh giá đối với các tính toán về đất đá thải 

Lượng đất đá thải được tính toán dựa trên diện tích khai trường và hệ số bóc 

trung bình của đất phủ trên bề mặt, lượng đất đá bẩn được loại ra trong quá trình chế 

biến. Không xác định được chính xác tỷ lệ đất đá thải, do vậy việc tính toán khối 

lượng đất đá thải sẽ có sai số nhất định. 
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CHƯƠNG 4 

 PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.1.1. Các đặc điểm có ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường 

a) Khu vực khai trường khai thác 

 Hiện trạng trước khi khai thác 

Khu mỏ có địa hình sườn đồi thoải dần từ hai phía đổ về trung tâm khu mỏ với 

độ dốc tương đối khoảng 200 ÷ 300. Địa hình thuộc dạng xâm thực bóc mòn, phần giữa 

khu mỏ có khe suối chạy qua. 

Hiện trạng sử dụng đất khu vực khai trường là đất trồng cây lâu năm, hiện nay 

phần lớn diện tích đang được người dân địa phương trồng cây tiêu và cây bơ, một phần 

diện tích vẫn là đất trống, cỏ mọc tự nhiên chưa được canh tác. Tại thời điểm khảo sát, 

trong diện tích xin cấp phép khai thác không có dân cư sinh sống, chỉ có một số công 

trình lán canh rẫy của người dân. 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kết quả thăm dò đã được UBND 

tỉnh Đắk Nông phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/01/2023, 

lớp phủ tại khu vực khai trường khá dày dao động từ 2,4 ÷ 8,4 m, thành phần gồm bột 

sét và các sản phẩm phong hóa hoàn toàn từ đá bazan có màu nâu, nâu đỏ. 

 Hiện trạng sau khi kết thúc khai thác 

Sau 29 năm, khi kết thúc khai thác sẽ hình thành dạng hố mỏ có đáy moong 

khai trường tại mức +820m thấp hơn mức thoát nước tự chảy của khu vực và có cấu 

tạo là nền đá gốc rắn chắc và bờ mỏ kết thúc từ mức +820m ÷ +885m. 

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, sau khi hình thành đáy kết thúc khai thác 

sẽ đồng thời sử dụng và thực hiện đổ thải trong. Chính vì vậy, sau khi kết thúc dự án, 

đáy moong khai trường đã được san lấp đưa về mức thoát nước tự chảy, giai đoạn cải 

tạo, phục hồi môi trường của dự án chỉ phải nạo vét rãnh thoát nước, khơi thông trả lại 

dòng chảy của khe suối như hiện trạng ban đầu và thực hiện trồng cây trên toàn bộ 

diện tích đáy moong. 

Mặt khác, trong quá trình hoạt động của mỏ, các bờ tầng đã kết thúc vẫn có khả 

năng chịu tác động bởi rung chấn, sóng chấn động từ hoạt động nổ mìn nên tiềm ẩn 

nguy cơ xảy ra đá lăn, đá lở không đảm bảo an toàn. 

b) Khu vực mặt bằng sân công nghiệp 

 Hiện trạng trước khi dự án đi vào hoạt động 

Khu vực MBSCN bao gồm 3 vị trí phụ trợ nằm về phía Tây khu vực khai 

trường và có địa hình khá bằng phẳng, hiện trạng sử dụng đất tại các vị trí phụ trợ của 
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dự án là đất trồng cây lâu năm, phần lớn diện tích đang được người dân trồng các loại 

cây công nghiệp lâu năm như tiêu, bơ, ... và các loại rau màu, một phần nhỏ trong diện 

tích chiếm dụng đất của dự án vẫn đang để đất trống chưa được canh tác và để cỏ mọc 

tự nhiên. 

Tại thời điểm khảo sát trong diện tích MBSCN không có dân cư sinh sống, chỉ 

có 2 chòi canh được người dân dựng lên phục vụ cho việc chăm sóc hoa màu trên mặt 

bằng vị trí phụ trợ 1. 

Ngoài ra, xung quanh khu vực MBSCN hiện nay người dân chủ yếu trồng tiêu, 

bơ và cà phê, ngoài ra còn có một số diện tích được canh tác các loại rau màu. 

 Hiện trạng sau khi dự án đi vào hoạt động 

Sau khi dự án đi vào hoạt động, khu vực MBSCN sẽ bố trí xây dựng các công 

trình phục vụ điều hành sản xuất và sinh hoạt của CBCNV, dây chuyền chế biến đá và 

các bãi thải tạm. 

Tính đến thời điểm kết thúc dự án (sau 30 năm), các công trình phục vụ điều 

hành sản xuất và sinh hoạt của CBCNV của mỏ sẽ xuống cấp và không còn sử dụng; 

đá nguyên liệu và sản phẩm đã được chế biến và tiêu thụ hết; 

 * Bãi thải tạm tại mặt bằng các vị trí phụ trợ 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, tổng khối lượng đất đá thải sẽ đổ 

thải tại các bãi thải tạm được bố trí trong khu vực phụ trợ của mỏ là 129.000 m3. 

Toàn bộ khối lượng đất đá thải tại các bãi thải tạm này sẽ được tận dụng để san 

lấp hố mỏ tại moong khai thác giai đoạn 2 phía Tây Bắc khai trường đến mức thoát 

nước tự chảy. Việc vận chuyển đất đá thải được thực hiện đồng thời với quá trình khai 

thác, do đó sau khi kết thúc khai thác diện tích các bãi thải tạm đã được vận chuyển hết 

đất đá thải. 

4.1.2. Lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

Với các đặc điểm, điều kiện nêu trên việc cải tạo phục hồi môi trường mỏ có 

thể thực hiện theo các giải pháp như sau: 

1. Giải pháp I: Củng cố bờ mỏ và trồng cây phủ xanh tại đáy moong khai 

trường; Tháo dỡ các công trình xây dựng, dây chuyền chế biến đá trên MBSCN, 

đánh tơi mặt bằng và tiến hành trồng cây phủ xanh mặt bằng. 

 a) Giải pháp cải tạo 

 Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường 

- Đối với sườn tầng kết thúc: sau khi kết thúc khai thác, phần bờ mỏ từ mức 

+820m ÷ +844m đã được lấp bằng đất đá thải của mỏ đảm bảo khả năng thoát nước tự 

chảy của đáy moong khai trường; phần bờ mỏ để lại từ mức +844m ÷ +885m là đá gốc 

có khả năng chịu tác động của hoạt động nổ mìn trong quá trình khai thác gây ra các 
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nứt vỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên cần phải củng cố. Do vậy, phần sườn tầng sẽ 

được cậy bẩy, củng cố để đảm bảo an toàn và để cỏ mọc tự nhiên. 

- Đối với mặt tầng kết thúc cũng là lớp đá gốc, bề mặt bờ tầng hẹp, việc vận 

chuyển đất và phủ đất để trồng cây là không có hiệu quả và không khả thi nên Công ty 

sẽ chỉ củng cố và để cỏ mọc tự nhiên. 

- Đối với khu vực đáy moong khai trường: Để thu thoát lượng nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt cũng như đảm bảo dòng chảy của khe suối chảy qua khai trường và an 

toàn của công trình cải tạo thì Công ty sẽ thực hiện các hạng mục sau: 

+ Khơi thông đoạn suối chảy qua trung tâm khai trường theo hiện trạng ban đầu 

trước khai thác; 

+ Giữ lại đoạn suối nắn tại đáy moong phía Đông Nam khai trường tại mức 

+860m để thu gom nước mưa chảy tràn tại bờ moong khai thác từ mức +860m đến 

cost địa hình tự nhiên và đáy moong mức +860m; 

- Trồng cây Thông hoặc cây bản địa phủ xanh và tái tạo thảm thực vật trên toàn 

bộ diện tích đáy moong khai trường. 

 Cải tạo khu vực mặt bằng sân công nghiệp 

- Tháo dỡ các công trình xây dựng trên mặt; 

- Nạo vét rãnh thu thoát nước; 

- Do trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ tác động và lèn chặt đất khu vực 

mặt bằng. Vì vậy sau khi kết thúc khai thác Công ty sẽ tiến hành đánh tơi đất tại khu 

vực MBSCN và quy hoạch trồng cây Thông hoặc cây bản địa để phủ xanh mặt bằng. 

 Cải tạo khu vực xung quanh 

- Cải tạo, gia cố tuyến đường vào khu vực dự án với tổng chiều dài 1.039 m 

- Trồng cây 2 bên đường với khoảng cách 3m/cây 

b) Khối lượng cải tạo 

 Cải tạo khu vực khai trường 

- Khối lượng củng cố bờ mỏ, sườn tầng kết thúc: 1.144 m3; 

- Khơi thông đoạn suối chảy qua trung tâm khai trường: dài 300 m; 

- Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng mức +860m: chiều dài 633m, chiều sâu nạo 

vét 0,1 m; 

- Trồng cây phủ xanh toàn bộ đáy moong khai trường: 14.724 cây 

 Cải tạo khu vực MBSCN 

- Tháo dỡ công trình xây dựng trên MBSCN bao gồm: 

+ 01 Nhà điều hành và làm việc: 97,5 m2; 

+ 01 Nhà ở công nhân: 49,4 m2; 
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+ 01 Nhà ăn ca: 108,2 m2; 

+ 01 Nhà vệ sinh: 17,5 m2; 

+ 01 Nhà kho thiết bị vật tư: 36,2 m2; 

+ 01 Nhà kho chứa chất thải nguy hại tạm thời: 27,2 m2; 

+ Dây chuyền chế biến đá 200 tấn/giờ; 

+ Hệ thống trạm cân 50 tấn; 

+ 01 Nhà điều hành trạm cân: 14,9 m2; 

+ 01 trạm biến áp; 

- Nạo vét tuyến rãnh thoát nước dài 660m và hố lắng: 15,84 m3. 

- Đánh tơi đất khu vực MBSCN dày 0,3m: 9.029,4 m3. 

- Trồng cây trên toàn bộ diện tích MBSCN: 5.996 cây. 

 Cải tạo khu vực xung quanh 

+ Gia cố, rải cấp phối đá dăm tuyến đường vào khu vực dự án dài 1.039 m; 

+ Trồng cây hai bên đường: 832 cây. 

c) Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công 

trình cải tạo, phục hồi môi trường 

 Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường 

Trong giai đoạn này, các hoạt động của dự án mang tính chất dọn dẹp và cải 

tạo, phục hồi môi trường khu vực dự án. Do đó, các tác động chính trong giai đoạn này 

là bụi, khí thải, chất thải rắn do quá trình phá dỡ các công trình, dây chuyền sản xuất 

và đánh tơi MBSCN để trồng cây. 

* Tác động liên quan đến chất thải 

- Đánh giá tác động của nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn này NTSH phát sinh do hoạt động sinh hoạt của công nhân 

tham gia cải tạo, phục hồi môi trường. 

Theo khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường của dự án trong 

phương án đề xuất, ước tính số lượng công nhân lao động cần huy động là 10 người 

tương ứng khối lượng NTSH phát sinh trong giai đoạn này là: 

Qsh = 0,1 x 10 = 1,0 m3/ng.đ 

Tương tự như giai đoạn XDCB và vận hành của dự án, nếu NTSH không được 

xử lý cũng sẽ gây ra những tác động đến môi trường và làm ô nhiễm môi trường nước 

mặt nguồn tiếp nhận, làm ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm và môi trường đất. 

Tuy nhiên, giai đoạn này chỉ mang tính chất dọn dẹp, trồng cây cải tạo môi 

trường khu vực nên Công ty sẽ ưu tiên thuê công nhân lao động tại địa phương, có 
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điều kiện ăn ở tại nhà. Do đó công nhân chỉ làm việc theo ca và sẽ không ăn ở tại công 

trường. Chính vì vậy khối lượng NTSH phát sinh và tác động đến môi trường sẽ không 

lớn như tính toán. 

- Đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn 

Tương tự như giai đoạn XDCB và vận hành dự án thì trong giai đoạn cải tạo 

môi trường nước mưa chảy tràn cũng phát sinh trên diện tích khu vực MBSCN và khu 

vực khai trường. 

Do giai đoạn này, các công trình đang thực hiện phá dỡ và tiến hành đánh tơi 

đất trên bề mặt nên vào những ngày mưa lớn, nước mưa chảy tràn có thể sẽ cuốn theo 

một lượng lớn đất đá hoặc thậm chí tạo thành các rãnh xói trên bề mặt làm ách tắc 

dòng chảy và ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực. 

- Đánh giá tác động của bụi và khí thải 

Trong giai đoạn này, tác động của bụi và khí thải đến môi trường là do công tác 

phá dỡ các công trình, đánh tơi đất tại MBSCN để trồng cây. 

Dựa trên hệ số phát thải bụi bốc dỡ theo hướng dẫn của EPA là 0,02 kg/tấn (Bộ 

hệ số phát thải của Mỹ được EPA công bố theo tài liệu AP-42) và khối lượng công 

trình phá dỡ theo bảng 4.6: Tổng hợp chi phí cải tạo, phục hồi môi trường là 671,5 m3 

tương ứng 1.410,2 tấn (trọng lượng riêng của vật liệu tháo dỡ bao gồm bê tông, gạch 

đá, trung bình khoảng 2,1 T/m3) thì lượng bụi phát sinh được tính là: 

0,02 x 1.410,2 = 28,2 kg bụi 

Quá trình đánh tơi mặt bằng cũng sẽ phát sinh một lượng bụi vào môi trường 

không khí, mức độ phát sinh bụi tương đương quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng. do 

đó theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, tại lượng bụi phát sinh từ quá trình 

đánh tơi MBSCN là: 

0,4 x 23.780,4 = 9.512,2 kg bụi 

Ngoài ra trong giai đoạn này cũng phát sinh ra lượng khí thải do máy móc sử 

dụng dầu diesel nhưng với số lượng máy móc ít nên khí thải phát sinh chủ yếu ảnh 

hưởng đến công nhân làm trực tiếp tại khu vực. 

- Đánh giá tác động của chất thải rắn thông thường 

Trong giai đoạn này, các công nhân tham gia cải tạo, phục hồi môi trường đều 

có điều kiện ăn uống, sinh hoạt tại nhà nên hầu như tại khu vực dự án không phát sinh 

các loại CTR sinh hoạt. Do đó, CTR phát sinh của dự án trong giai đoạn này chỉ là 

khối lượng gạch đá, sắt thép phế liệu do quá trình phá dỡ các công trình phụ trợ. 

Khối lượng CTR phát sinh được xác định chi tiết trong Bảng 4.6: Bảng tổng 

hợp chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trong đó tôn mái, của nhôm kính là 

1.787,66m2; bê tông, gạch đá là 671,5m3; sắt thép 4,73 tấn. 
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Khối lượng vật liệu tháo dỡ nếu không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ làm ảnh 

hưởng đến chất lượng đất và mục đích cải tạo của Dự án, cản trở thoát nước trên mặt 

bằng và làm mất cảnh quan khu vực. 

 - Đánh giá tác động của CTNH 

Dựa vào khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường của phương án đề xuất, tiến 

độ cải tạo, phục hồi môi trường dự kiến diễn ra trong 6 tháng sau khi kết thúc khai thác 

và số lượng máy móc, phương tiện cần huy động không nhiều. Do đó trong giai đoạn 

này công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sẽ thuê đơn vị bên ngoài, ko làm phát sinh 

CTNH trên mặt bằng. 

- Đánh giá tác động của tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh tại giai đoạn này chủ yếu do máy móc phá dỡ công trình xây 

dựng. Độ ồn khi phá dỡ công trình ước tính từ 85 ÷ 95 dBA. Mức ồn này khá cao gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc và người dân trồng và chăm sóc cây điều, 

cà phê,… xung quanh khu vực thi công phá dỡ. Tuy nhiên là tác động do phá dỡ công 

trình không tác động dài mà chỉ ảnh hưởng trong khoảng 20 ngày. Tuy nhiên là Công 

ty phải có phương án thi công thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn. 

* Tác động không liên quan đến chất thải 

- Tác động đến kinh tế - xã hội 

+ Giảm nguồn cung cấp đá thương phẩm: Khi mỏ đóng cửa đồng nghĩa với thị 

trường cung cấp đá thương phẩm giảm đi 81.600 m3 đá nguyên khối/năm làm VLXD 

thông thường và 2.400 m3 đá trụ, cột làm ốp lát. Điều này sẽ làm thiếu hụt nguồn cung 

và dẫn đến sự biến đổi về giá cả trên thị trường mua bán đá thương phẩm trên địa bàn. 

+ Công nhân không có việc làm: Khi đóng cửa mỏ sẽ dẫn đến tình trạng mất 

việc làm của 42 lao động của dự án. Tác động này nếu không được Công ty tính đến sẽ 

kéo theo nhiều vấn đề xã hội tiêu cực, nảy sinh các tệ nạn xã hội như nghiện hút, bài 

bạc, mại dâm,… do tâm lý chán trường khi mất việc làm của công nhân mỏ. 

- Tác động đến vấn đề an toàn lao động 

Trong giai đoạn này, các tai nạn lao động có thể xảy ra trong công tác phá dỡ 

các công trình phụ trợ và củng cố sườn tầng, mặt tầng trên khai trường. 

Khi quá trình cải tạo, phục hồi môi trường đối với các hạng mục tại khu vực 

khai trường sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các tại nạn lao động do đá lăn, đá lở hoặc do 

tính bất cẩn của công nhân. Điều này có thể gây nên những thiệt hại về người. 

Khi thi công hạng mục phá dỡ nhà cửa và các công trình xây dựng sẽ phải huy 

động các loại máy móc, phương tiện như máy xúc, ô tô vào thi công. Quá trình này 

cũng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các tai nạn lao động ảnh hưởng đến tính mạng công 

nhân và tài sản của Công ty. 
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 - Tác động đến cảnh quan, sinh thái 

 Diện tích đáy moong khai trường và MBSCN sau cải tạo, phục hồi môi trường 

sẽ được trồng cây tái tạo lại thảm thực vật nên có tác động tích cực đến cảnh quan, hệ 

sinh thái khu vực. 

* Các rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

- Sự cố cháy nổ 

 Trong giai đoạn này, các hoạt động chỉ mang tính chất dọn dẹp và công nhân 

không ăn ở sinh hoạt tại công trường nên các loại nhiên liệu khí đốt không còn sử 

dụng. Tuy nhiên, việc lưu chứa các loại xăng dầu phục vụ máy móc, phương tiện thi 

công phá dỡ vẫn sẽ tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra cháy nổ gây ra các thiệt hại về người và 

tài sản của công ty. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình cải tạo 

và không thể dự đoán trước nên công ty phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn 

cháy nổ cũng như phải có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nếu sự cố xảy ra nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do sự cố này. 

- Sự cố sạt lở, sụt lún 

Trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, sự cố sạt lở, sụt lún có thể xảy ra 

khi thi công trên các bờ tầng trong công tác củng cố sườn tầng, mặt tầng khai thác. Sự 

cố này có thể gây thiệt hại đến tính mạng của các công nhân vận hành máy cũng như 

tài sản của công ty. 

 Tính bền vững, an toàn của công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

- Khu vực khai trường là đá gốc, do đó khi được củng cố, cậy bẩy đá nứt nẻ 

đảm bảo không còn nguy cơ xảy ra đá lăn đá lở thì mức độ an toàn cao. 

- Đáy moong khai trường đã được san lấp bằng đất đá thải của mỏ đến mức 

thoát nước tự chảy của địa hình khu vực, trong khi đó đất đá thải của mỏ là phần mùn 

hữu cơ và đất đá phong hóa phủ trên bề mặt dự án nên hoàn toàn phụ hợp cho sự sinh 

trưởng và phát triển của cây. Chính vì vậy, phương án trồng cây tại đáy moong khai 

trường và MBSCN là hoàn toàn phù hợp, tái tạo được thảm thực vật đã bị phá hủy, hạn 

chế xói mòn, đảm bảo tính an toàn, ổn định cao và bền vững với môi trường. 

- Quá trình tháo dỡ công trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng bụi, phế liệu 

xây dựng thải nhất định. Tuy nhiên khối lượng các công trình tháo dỡ của dự án là 

không lớn và phạm vi nhỏ nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường là không lớn. 

 Đề xuất công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của NTSH 

Do giai đoạn này các công trình phụ trợ sẽ phải tháo dỡ để thực hiện cải tạo, 

phục hồi môi trường và công nhân lao động thủ công, trồng cây là lao động địa 
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phương có điều kiện ăn uống, sinh hoạt tại gia đình. Do đó NTSH phát sinh tại dự án 

trong giai đoạn này công ty sẽ thuê nhà vệ sinh di động để thu gom và xử lý. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

Nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn trong giai đoạn cải tạo, phục 

hồi môi trường cũng như sau khi đã bàn giao lại mặt bằng cho địa phương, công ty sẽ 

giữ lại hệ thống rãnh thu gom và chỉ thực hiện nạo vét, khơi thông rãnh trong quá trình 

cải tạo cũng như trước khi bàn giao lại cho địa phương đảm bảo khả năng tiêu thoát 

nước, không gây ngập úng. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đối với bụi và khí thải 

Trong giai đoạn này, bụi là là tác nhân gây tác động chính. Do đó, để giảm thiểu 

tác động của bụi và khí thải, công ty sẽ phải thực hiện các biện pháp như sau: 

+ Che chắn bằng bạt hoặc lưới đen xung quanh vị trí công trình thực hiện phá 

dỡ để ngăn gió tác động vào quá trình phá dỡ và ngăn bụi không phát tán ra môi 

trường không khí xung quanh, đồng thời thực hiện phun nước ngay để làm ẩm đống 

vật liệu phá dỡ và giảm thiểu bụi phát sinh. 

+ Đối với hoạt động đánh tơi đất, để giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi 

công thì Chủ đầu tư phải tiến hành phun nước làm ẩm mặt bằng và hạn chế thi công 

vào những ngày khô hanh, gió lớn. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của CTR 

Sau khi phá dỡ các công trình, vật liệu phá dỡ sẽ được phân loại ngay tại nguồn: 

+ Đối với các phế liệu có thể tái sử dụng như sắt, thép, nhựa, tôn,… công ty sẽ 

bán cho các đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương. 

+ Đối với gỗ sẽ được tận dụng làm chất đốt.  

+ Các vật liệu không thể tái sử dụng sau phá dỡ như gạch, đá và bê tông sẽ 

được vận chuyển đi gia cố tuyến đường vào mặt bằng dự án đảm bảo an toàn, phục vụ 

đi lại của người dân sau này. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của CTNH 

Do số lượng phương tiện, máy móc thiết bị huy động trong giai đoạn này không 

nhiều nên công tác sửa chữa, bảo dưỡng công ty sẽ thuê đơn vị sửa chữa bên ngoài. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

+ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Tránh thi công vào giờ nghỉ trưa từ 11h30÷  13h và ban đêm từ 22h ÷ 6h sáng. 

+ Đẩy nhanh tiến độ phá dỡ công trình, làm nhanh gọn. Vật liệu sau phá dỡ 

được phân loại, thu gom và xử lý triệt để. 
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- Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

Để giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề rủi ro, sự 

cố có thể xảy ra sau khi dự án dừng hoạt động, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho toàn bộ CBCNV trong suốt thời gian làm 

việc tại dự án; 

- Tổ chức đào tạo việc làm mới cho những công nhân gắn bó lâu năm với dự án 

và nhưng công nhân khác có nhu cầu, nguyện vọng; 

- Nghiên cứu phương án mở rộng khu mỏ hoặc đầu tư mỏ mới để sử dụng lại 

lực lượng lao động của dự án; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia cải tạo, phục hồi môi 

trường của dự án; 

- Công nhân vận hành máy được huy động phải là công nhân lành nghề, được 

đào tạo và có giấy phép vận hành đối với loại máy móc, phương tiện được giao. 

- Bố trí vị trí lưu chứa tạm các loại nhiên liệu phục vụ máy móc, phương tiện thi 

công hợp lý, tránh xa các khu vực đang thi công; 

- Xây dựng biện pháp thi công hợp lý, đặc biệt là trong công tác củng cố bờ 

tầng và thi công trên cao, cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân và máy móc 

phương tiện của công ty; 

- Xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra. 

d) Tính toán chỉ số phục hồi đất của giải pháp 

Chỉ số phục hồi đất của giải pháp được tính toán theo công thức sau: 

Ip1 = (Gm1 - Gp1)/Gc 

Trong đó: 

- Gm1: giá trị đất đai sau khi phục hồi; 

Gm1 = S x g, đồng. 

+ S: diện tích đất sau khi cải tạo, phục hồi môi trường thuộc loại đất rừng sản 

xuất. 

+ g: đơn giá đất sau khi cải tạo, phục hồi môi trường theo Quyết định số 

08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định 

bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đơn giá đất rừng sản 

xuất tại xã Thuận Hạnh, g = 9.000 đồng/m2. 

 Như vậy giá trị đất sau cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án là:  

Gm1 = 148.098 m2 x 9.000 đồng/m2 = 1.332.882.000 đồng 

- Gp1: chi phí cải tạo, phục hồi môi trường xác định theo dự toán (bao gồm thuế 

VAT, chi phí giám sát, duy tu bảo trì công trình và một số chi phí khác). 
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Gp1 = 1.963.180.000 đồng 

 - Gc: giá trị đất đai nguyên thủy trước khi mỏ đi vào hoạt động. 

Gc = S x g, đồng 

+ S: diện tích đất nguyên thủy trước khi mỏ đi vào khai thác thuộc loại đất 

trồng cây lâu năm. 

+ g: đơn giá đất nguyên thủy các khu vực trước khi dự án đi vào hoạt động. 

Theo phụ lục số III, Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Nông ban hành quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông, khu vực Dự án thuộc thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 

(vị trí 2) đơn giá đất trồng cây lâu năm là 21.000 đồng/m2. 

Như vậy, giá trị đất nguyên thủy của Dự án là: 

Gc = 148.098 m2 x 21.000 đồng/m2 = 3.110.058.000 đồng 

Chỉ số phục hồi đất: 

Ip1 = (1.332.882.000 – 1.963.180.000)/3.110.058.000 = - 0,2 

Với giá trị Ip1 < 0 việc cải tạo, phục hồi theo giải pháp này không có hiệu quả 

về kinh tế. 

2. Giải pháp II: Củng cố bờ mỏ; Tháo dỡ các công trình xây dựng, dây 

chuyền chế biến đá trên MBSCN, đánh tơi mặt bằng sau đó bàn giao lại cho địa 

phương. 

a) Giải pháp cải tạo 

 Cải tạo phục hồi môi trường khu khai trường mỏ 

- Đối với sườn tầng kết thúc: sau khi kết thúc khai thác, phần bờ mỏ từ mức 

+820m ÷ +844m đã được lấp bằng đất đá thải của mỏ đảm bảo khả năng thoát nước tự 

chảy của đáy moong khai trường; phần bờ mỏ để lại từ mức +844m ÷ +885m là đá gốc 

có khả năng chịu tác động của hoạt động nổ mìn trong quá trình khai thác gây ra các 

nứt vỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên cần phải củng cố. Do vậy, phần sườn tầng sẽ 

được cậy bẩy, củng cố để đảm bảo an toàn và để cỏ mọc tự nhiên. 

- Đối với mặt tầng kết thúc cũng là lớp đá gốc, bề mặt bờ tầng hẹp, việc vận 

chuyển đất và phủ đất để trồng cây là không có hiệu quả và không khả thi nên Công ty 

sẽ chỉ củng cố và để cỏ mọc tự nhiên. 

- Đối với khu vực đáy moong khai trường: Để thu thoát lượng nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt cũng như đảm bảo dòng chảy của khe suối chảy qua khai trường và an 

toàn của công trình cải tạo thì Công ty sẽ thực hiện các hạng mục sau: 

+ Khơi thông đoạn suối chảy qua trung tâm khai trường theo hiện trạng ban đầu 

trước khai thác; 
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+ Giữ lại đoạn suối nắn tại đáy moong phía Đông Nam khai trường tại mức 

+860m để thu gom nước mưa chảy tràn tại bờ moong khai thác từ mức +860m đến 

cost địa hình tự nhiên và đáy moong mức +860m; 

 Cải tạo khu vực MBSCN 

- Tháo dỡ các công trình xây dựng trên mặt; 

- Nạo vét rãnh thu thoát nước; 

- Do trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ tác động và lèn chặt đất khu vực 

mặt bằng. Vì vậy sau khi kết thúc khai thác Công ty sẽ tiến hành đánh tơi đất tại khu 

vực MBSCN và bàn giao cho địa phương quản lý sau đó chuyển đổi thành đất trồng 

cây lâu năm và bàn giao cho các hộ gia đình thực hiện sản xuất. 

 Cải tạo khu vực xung quanh 

- Cải tạo, gia cố tuyến đường vào khu vực dự án với tổng chiều dài 1.039 m 

- Trồng cây 2 bên đường với khoảng cách 3m/cây 

b) Khối lượng cải tạo 

 Khu vực khai trường 

- Khối lượng củng cố bờ mỏ, sườn tầng kết thúc: 1.144 m3; 

- Khơi thông đoạn suối chảy qua trung tâm khai trường: dài 300 m; 

- Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng mức +860m: chiều dài 633m, chiều sâu nạo 

vét 0,1 m; 

 Khu vực MBSCN 

- Tháo dỡ công trình xây dựng trên MBSCN bao gồm: 

+ 01 Nhà điều hành và làm việc: 97,5 m2; 

+ 01 Nhà ở công nhân: 49,4 m2; 

+ 01 Nhà ăn ca: 108,2 m2; 

+ 01 Nhà vệ sinh: 17,5 m2; 

+ 01 Nhà kho thiết bị vật tư: 36,2 m2; 

+ 01 Nhà kho chứa chất thải nguy hại tạm thời: 27,2 m2; 

+ Dây chuyền chế biến đá 200 tấn/giờ; 

+ Hệ thống trạm cân 50 tấn; 

+ 01 Nhà điều hành trạm cân: 14,9 m2; 

+ 01 trạm biến áp; 

- Nạo vét tuyến rãnh thoát nước dài 660m và hố lắng: 15,84 m3. 

- Đánh tơi đất khu vực MBSCN dày 0,3m: 9.029,4 m3. 
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 Cải tạo khu vực xung quanh 

+ Gia cố, rải cấp phối đá dăm tuyến đường vào khu vực dự án dài 1.039 m; 

+ Trồng cây hai bên đường: 832 cây. 

c) Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công 

trình cải tạo, phục hồi môi trường 

 Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường 

Theo khối lượng cải tạo của giải pháp II, các tác động đến môi trường hầu như 

tương tự như giải pháp I. Tuy nhiên tác động đến cảnh quan và tái tạo sinh thái khu 

vực Dự án kém hơn giải pháp I do mặt bằng không được trồng cây, phủ xanh mặt bằng 

thực hiện dự án. Đồng thời, việc mặt bằng không được trồng cây cũng sẽ tiềm ẩn nguy 

cơ cao hơn xảy ra các hiện tượng xói mòn, rửa trôi vào mùa mưa làm bạc màu đất. 

 Tính bền vững, an toàn của công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

- Khu vực khai trường là đá gốc, do đó khi được củng cố, cậy bẩy đá nứt nẻ 

đảm bảo không còn nguy cơ xảy ra đá lăn đá lở thì mức độ an toàn cao. 

- Moong khai trường đã được san lấp bằng đất đá thải của mỏ đến mức thoát 

nước tự chảy của địa hình khu vực, trong khi đó đất đá thải của mỏ là phần mùn hữu 

cơ và đất đá phong hóa phủ trên bề mặt dự án nên hoàn toàn phụ hợp cho sự sinh 

trưởng và phát triển của các loại cây công nghiệp lâu năm như hiện trạng ban đầu.  

- Khu vực MBSCN được đánh tơi, điều kiện thổ nhưỡng không bị thay đổi so 

với hiện trạng ban đầu nên hoàn toàn phù hợp cho việc chuyển đổi thành đất trồng cây 

lâu năm và phát triển các loại cây công nghiệp. 

- Mức độ cải thiện môi trường là không cao do không tái tạo ngay được thảm 

thực vật, cảnh quan môi trường tại khu vực. Ngoài ra, việc giao đất để phát triển cây 

công nghiệp sau này có thể nảy sinh các vấn đề gây khó khăn cho công tác quản lý và 

bàn giao đất. 

- Quá trình tháo dỡ công trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng bụi, phế liệu 

xây dựng thải nhất định. Tuy nhiên khối lượng các công trình tháo dỡ của dự án là 

không lớn và phạm vi nhỏ nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường là không lớn.  

 Đề xuất công trình, biện pháp giảm thiểu 

Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động tương tự như giải pháp I.  

d) Tính toán chỉ số phục hồi của giải pháp 

Ip2 = (Gm2 - Gp2)/Gc 

Trong đó: 

- Gm2: giá trị đất đai sau khi cải tạo, phục hồi theo giải pháp; 

Gm2 = S x g, đồng 
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+ S: diện tích đất sau khi cải tạo, phục hồi môi trường chuyển đổi thành đất 

trồng cây lâu năm. 

+ g: đơn giá đất sau khi cải tạo, phục hồi Theo phụ lục số III, Quyết định số 

08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định 

bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, khu vực Dự án thuộc 

thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (vị trí 2) đơn giá đất trồng cây lâu 

năm là 21.000 đồng/m2. 

Như vậy giá trị đất sau cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án là: 

Gm2 = 148.098 m2 x 21.000 đồng/m2 = 3.110.058.000 đồng 

- Gp2: chi phí cải tạo, phục hồi môi trường, xác định theo dự toán (bao gồm thuế 

VAT và chi phí giám sát, duy tu bảo trì công trình). 

Gp2 = 435.147.000 đồng 

 - Gc: giá trị đất đai nguyên thủy trước khi mỏ đi vào hoạt động, như tính toán ở 

trên Gc = 3.110.058.000 đồng. 

Chỉ số phục hồi đất: 

Ip2 = (3.110.058.000 – 435.147.000)/3.110.058.000 = 0,86 

Với giá trị 0 < Ip2 < 1 việc cải tạo, phục hồi theo giải pháp này là kém hiệu quả 

về mặt kinh tế. 

 So sánh lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

Qua các chỉ tiêu phân tích ở trên, so sánh giữa 2 giải pháp cải tạo, phục hồi môi 

trường, kết quả theo bảng sau: 

Bảng 4.1: So sánh các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Các chỉ tiêu so sánh Giải pháp I Giải pháp II 

I Cải thiện môi trường 

1 Cải thiện về môi 

trường, hệ sinh thái 

sau khi cải tạo, phục 

hồi môi trường 

Cải thiện đáng kể về môi 

trường do diện tích đáy moong 

khai trường và MBSCN được 

phủ xanh 

Mặt bằng không được trồng 

cây phủ xanh ngay nên mức độ 

cải thiện môi trường kém hơn 

giải pháp I 

2 Sạt lở, trôi lấp Các mặt bằng thực hiện dự án 

được trồng cây ngay nên khi 

cây sinh trưởng và phát triển sẽ 

khắc phục được nguy cơ gây 

trượt lở, xói mòn rửa trôi khu 

vực dự án. 

Khắc phục được nguy cơ gây 

sạt lở, tuy nhiên do không được 

trông cây ngay nên nguy cơ cao 

bị xói mòn, rửa trôi khi trời 

mưa. 

3 Mức độ gây ô nhiễm Nguy cơ ô nhiễm môi trường 

không lớn do khối lượng thi 

công nhỏ. 

Nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường tương tự giải pháp I. 
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TT Các chỉ tiêu so sánh Giải pháp I Giải pháp II 

4 

Tính bền vững, an 

toàn của công trình 

cải tạo, phục hồi môi 

trường 

Đưa khu mỏ về trạng thái an 

toàn. Các công trình cải tạo 

đảm bảo tính an toàn và bền 

vững. 

Phương án trồng cây có tính ổn 

định cao và lâu dài, tái tạo ngay 

được thảm thực vật đã bị phá 

hủy, đảm bảo tính an toàn và 

bền vững với môi trường. 

Đưa khu mỏ về trạng thái an 

toàn. Các công trình cải tạo 

đảm bảo tính an toàn và bền 

vững. 

Hiện trạng khu vực dự án đang 

được trồng các loại cây công 

nghiệp lâu năm do đó điều kiện 

thổ nhướng hoàn toàn phù hợp 

cho việc tiếp tục phát triển các 

loại cây trồng này. Chính vì 

vậy phương án trả lại mặt bằng 

để địa phương giao đất cho 

người dân canh tác hoàn toàn 

phù hợp góp phần nâng cao giá 

trị sử dụng đất, hiệu quả kinh 

tế. Tuy nhiên, do mặt bằng 

chưa được phủ xanh ngay sẽ 

tiềm ẩn các nguy cơ gây xói 

mòn, rửa trôi làm bạc màu đất 

cũng như có thể nảy sinh các 

vấn đề gây khó khăn trong 

quản lý bà bàn giao đất. 

II Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 

1 Công tác thi công 

Khối lượng thi công và thời 

gian lớn hơn do thực hiện trồng 

cây 

Khối lượng thi công nhỏ hơn 

do không phải thực hiện trồng 

cây 

2 
Chi phí cải tạo phục 

hồi môi trường 
1.963.180.000 đồng 435.147.000 đồng 

3 
Giá trị đất sau cải 

tạo 
1.332.882.000 đồng 3.110.058.000 đồng 

4 Chỉ số phục hồi đất Ip1= -0,2 < 0 0 < Ip2 = 0,86 < 1 

5 

Sự phù hợp của giải 

pháp cải tạo 

- Tính khả thi cao; 

- Mặt bằng được phủ xanh góp 

phải cải thiện đáng kể về môi 

trường, cảnh quan và điều kiện 

vi khí hậu khu vực; 

- Đưa khu vực về gần với hiện 

trạng ban đầu. 

- Tính khả thi cao; 

- Phù hợp với điều kiện phát 

triển cây công nghiệp và kinh 

tế địa phương; 

- Chưa cải thiện ngay về mặt 

môi trường, cảnh quan; 

- Không đưa mặt bằng được về 

gần vớihiện trạng ban đầu. 
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Từ kết quả so sánh 2 giải pháp tại bảng 4.1 và việc tính toán chỉ số Ip của cả 2 

giải pháp nhận thấy: 

- Xét về mặt hiệu quả kinh tế: Ip1 < 0 < Ip2, từ đó có thế thấy giải pháp I kém 

hiệu quả về kinh tế hơn so với giải pháp II do giá trị đất sau cải tạo theo giải pháp I 

thấp hơn và chi phí thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường cao hơn giải pháp II. 

- Xét về phương diện cải thiện môi trường: giải pháp I giúp cải thiện ngày và 

đáng kể về mặt môi trường, khả năng phục hồi thảm thực vật, hệ sinh thái cao hơn giải 

pháp II. 

- Xét về mức độ khả thi và tính bền vững của công trình:  

 + Đáy moong khai trường là nền đá gốc, tuy nhiên đã được san lấp bằng đất đá 

thải của mỏ với chiều dầy lớn từ 24 ÷ 30m hoàn toàn phù hợp cho các loại cây sinh 

trưởng và phát triển. 

+ Khu vực MBSCN có lớp đất nền tự nhiên, nên sau khi được đánh tơi bề mặt 

cũng hoàn toàn phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của các loại cây.  

Ngoài ra, theo hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác mỏ sẽ ưu tiên việc trồng cây cải thiện môi trường và hoàn trả lại mặt bằng gần với 

hiện trạng ban đầu. 

Chính vì vậy, đối với “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu 

xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” lựa chọn giải pháp cải 

tạo, phục hồi môi trường theo giải pháp I là “Củng cố bờ mỏ và trồng cây phủ xanh tại 

đáy moong khai trường; Tháo dỡ các công trình xây dựng, dây chuyền chế biến đá trên 

MBSCN, đánh tơi mặt bằng và tiến hành trồng cây phủ xanh mặt bằng”. 

4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

4.2.1. Khối lượng thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

4.2.1.1. Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường mỏ 

 Củng cố bờ mỏ đá gốc và mặt tầng kết thúc 

Sau khi kết thúc khai thác, phần bờ mỏ để lại trên mức thoát nước tự chảy từ 

cost +848m ÷ +885m là đá gốc và có khả năng bị nứt nẻ bởi tác động của sóng chấn 

động do nổ mìn trong quá trình khai thác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đá lăn, đá lở gây mất 

an toàn công trình cải tạo nên cần phải củng cố để đảm bảo an toàn sau đó để cỏ mọc 

tự nhiên. 

Diện tích sườn tầng cần củng cố được xác định theo công thức: 

Sst = (Ltầng x Hkt)/sin(α) ,m2 

Trong đó: 

Sst: diện tích sườn tầng kết thúc khai thác cần củng cố, m2; 
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Ltầng: chiều dài tầng cần củng cố (được đo vẽ trên bản đồ AutoCAD), m; 

Hkt: chiều cao tầng kết thúc khai thác, m; 

α: góc nghiêng sườn tầng kết thúc, α = 700 

Bảng 4.2: Kết quả tính toán diện tích sườn tầng cần củng cố 

Tầng (m) 
Chiều dài 

tầng (m) 

Chiều cao 

tầng (m) 

Góc nghiêng 

sườn tầng (độ) 

Diện tích 

(m2) 

844 - 850 464 6 

70 

3.597 

850 - 860 747 10 9.653 

860 - 870 1.019 10 13.167 

870 - 875 288 5 1.861 

875 - 880 137 5 885 

870 - 880 570 10 7.365 

880 - 885 250 5 1.615 

Tổng 38.144 

Thực tế tham khảo tại các mỏ khai thác đá sử dụng công nghệ và hệ thống khai 

thác tương tự cho thấy khối lượng đá treo cần phải bóc bỏ trên chiều dài tầng vào 

khoảng 0,1 ÷ 0,2m3/5m2 lấy trung bình là 0,15m3/5m2. Việc củng cố bờ mỏ, cậy bẩy 

đá treo được áp dụng bằng máy đào để đảm bảo độ ổn định của bờ moong. Khối lượng 

bóc bỏ trong đá gốc với hệ số 0,15m3/5m2 là: 

(0,15 x 38.144)/5 = 1.144 m3 

 Cải tạo đáy moong khai thác  

Trong quá trình khai thác, khi hình thành đáy kết thúc moong khai thác sẽ được 

tận dụng để đổ thải trong. Việc vận chuyển đất đá thải tại các bãi thải tạm về lưu chứa 

và san lấp đáy moong khai trường về mức thoát nước tự chảy của địa hình được thực 

hiện đồng thời với quá trình khai thác, chi phí thực hiện được tính vào chi phí sản xuất 

của dự án. Chính vì vậy, sau khi kết thúc dự án, đáy moong khai trường đã được san 

lấp đưa về mức thoát nước tự chảy, giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 

chỉ phải nạo vét rãnh thoát nước, khơi thông trả lại dòng chảy của khe suối như hiện 

trạng ban đầu và thực hiện trồng cây trên toàn bộ diện tích đáy moong. 

- Khối lượng khơi thông đoạn suối qua khai trường 

+ Chiều dài đoạn suối: 300m 

+ Chiều rộng lòng suối: 6m; 

+ Chiều sâu lòng suối: 2m 

+ Khối lượng đào: 3.600 m3; 

- Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng mức +860m 

+ Chiều dài rãnh: 633 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 190 

+ Chiều sâu dự kiến nạo vét: 0,1m; 

+ Khối lượng nạo vét: 63,3 m3; 

- Quy hoạch trồng cây 

+ Lựa chọn loại cây trồng: phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình và khí 

hậu khu vực mỏ phương án lựa chọn trồng cây Thông hoặc cây trồng địa phương. 

+ Mật độ trồng cây: theo định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, mật độ trồng cây lựa chọn là 1.660 cây/ha. 

+ Diện tích đáy moong khai trường được đo vẽ bằng phần mềm AutoCAD là 

73.917 m2 (7,392 ha). 

Như vậy số lượng cây giống cần để trồng hết diện tích đáy moong là: 

7,392 x 1.660 = 12.270 cây 

Theo mục VII, mẫu số 20 phụ lục II Hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi 

trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì  

công tác trồng dặm, chăm sóc cây yêu cầu tối thiểu 3 năm, tỷ lệ trồng dặm yêu cầu từ 

10- 30%. Vì vậy để đảm bảo mật độ trồng cây, thay thế khi cây chết hoặc kém phát 

triển, Chủ đầu tư lựa chọn tiến hành trồng dặm bằng 20% mật độ cây trồng. Số cây cần 

để trồng dặm là: 

7,392 x 1.660 x 20% = 2.454 cây 

Như vậy, tổng số cây cần thiết phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

khu khai trường là: 12.270 + 2.454 = 14.724 cây. 

4.2.1.2. Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực MBSCN 

a) Tháo dỡ các công trình xây dựng trên MBSCN 

+ 01 Nhà điều hành và làm việc: 97,5m2; 

+ 01 Nhà ở công nhân: 49,4 m2; 

+ 01 Nhà ăn ca: 108,2m2; 

+ 01 Nhà vệ sinh: 17,5 m2; 

+ 01 Nhà kho thiết bị vật tư: 36,2 m2; 

+ 01 Nhà kho chứa CTNH tạm thời: 27,2 m2; 

+ 01 Nhà điều hành trạm cân: 14,9 m2; 

+ 01 Dây chuyền chế biến đá 200 tấn/giờ; 

+ 01 Trạm biến áp; 

+ Hệ thống trạm cân 50 tấn; 

Chi tiết kết cấu xây dựng các công trình như sau: 
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+ Nhà điều hành và làm việc: Nhà cấp IV, 1 tầng, 4 gian. Kích thước dài x rộng 

x cao = 16,22 x 6,01 x 4,1 (m). Kết cấu: tường chịu lực xây bằng gạch đặc dày 220 

vữa XM mác 75. Bê tông lót móng B7,5, móng đỡ tường xây đá hộc vữa XM M75. 

Trát trong, trát ngoài 1 lớp vữa XM  M50 dày 1,5cm. Mái lợp tôn múi dầy 0.42 mm, 

xà gồ thép. Nền nhà lót bê tông B10 dầy 10cm trên lát gạch liên doanh 300x400. Cửa 

sổ cửa đi bằng nhôm kính; 

+ Nhà ở công nhân: Nhà cấp IV, 1 tầng, 2 gian. Kích thước dài x rộng x cao = 

8,22 x 6,01 x 4,1 (m). Kết cấu: tường chịu lực xây bằng gạch đặc dày 220 vữa XM 

mác 75. Bê tông lót móng B7,5, móng đỡ tường xây đá hộc vữa XM M75. Trát trong, 

trát ngoài 1 lớp vữa XM  M50 dày 1,5cm. Mái lợp tôn múi dầy 0.42 mm, xà gồ thép. 

Nền nhà lót bê tông B10 dầy 10cm trên lát gạch liên doanh 300x400. Cửa sổ cửa đi 

bằng nhôm kính; 

+ Nhà ăn ca: Nhà cấp IV, 1 tầng, 2 gian. Kích thước dài x rộng x cao = 15,22 x 

7,11 x 5,1 (m). Kết cấu: tường chịu lực xây bằng gạch đặc dày 220 vữa XM mác 75. 

Móng xây gạch chỉ vữa XM M75, bê tông lót móng đá 4x6 mác 100. Trát trong, trát 

ngoài 1 lớp vữa XM  M50 dày 1,5cm. Mái lợp tôn sóng dầy 0.42 mm, xà gồ thép. Nền 

nhà lót gạch 500x500. Cửa đi bằng khung nhôm kính; 

+ Nhà vệ sinh: Nhà cấp IV, 1 tầng, 4 gian. Kích thước dài x rộng x cao = 5,5 x 

3,2 x 3,4 (m). Kết cấu: tường chịu lực xây bằng gạch đặc dày 110 mác 75 vữa XM 

mác 50. Móng xây đá hộc vữa XM M75. Trát trong, trát ngoài 1 lớp vữa XM  M50 

dày 1,5cm, phòng vệ sinh ốp tường cao 1,8m. Mái lợp tôn múi dầy 0.42 mm, xà gồ 

thép. Nền nhà lót gạch chống trơn 30x30. Cửa đi bằng khung nhôm kính; 

+ Nhà kho thiết bị vật tư: Nhà cấp IV, 1 tầng, 1 gian. Kích thước dài x rộng x 

cao = 7,22 x 5,01 x 4,1 (m). Kết cấu: tường chịu lực. Móng đỡ tường xây đá hộc vữa 

XM M100. Tường nhà xây gạch đặc dày 220 M75 vữa XM M50, trát trong trát ngoài 

1 lớp vữa XM M75 dày 1,5cm. Mái lợp tôn sóng vuông trên hệ vì kèo, xà gồ thép 

hình. Nền nhà lót BTCT, mặt nền láng xi măng M100 dày 2cm. Cửa đi bằng thép bịt 

tôn, cửa sổ nhôm kính. 

+ Nhà kho chứa CTNH tạm thời: Nhà cấp IV, 1 tầng, 1 gian. Kích thước dài x 

rộng x cao = 5,22 x 5,22 x 5,5 (m). Kết cấu: tường gạch chịu lực. Móng đỡ tường xây 

đá hộc. Tường nhà xây gạch đặc dày 220 vữa XM M50, trát trong trát ngoài 1 lớp vữa 

XM M50 dày 1,5cm. Mái lợp tôn dày 0,42mm. Nền nhà lót bê tông M100 đá 4x6 dày 

10cm, mặt nền láng xi măng M100 dày 2cm. Cửa đi bằng thép bịt tôn, cửa sổ nhôm 

kính. 

+ Nhà điều hành trạm cân: Nhà cấp IV, 1 tầng, 1 gian. Kích thước dài x rộng x 

cao = 4,12 x 3,62 x 3,7 (m). Kết cấu: tường gạch chịu lực. Móng đỡ tường xây gạch 

đặc. Tường nhà xây gạch đặc dày 110 vữa XM M50, trát trong trát ngoài 1 lớp vữa 
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XM M50 dày 1,5cm. Mái lợp tôn dày 0,42mm. Nền nhà lót bê tông M100 đá 4x6 dày 

10cm, mặt nền láng xi măng M100 dày 2cm. Cửa đi, cửa sổ nhôm kính. 

b) Nạo vét tuyến rãnh thoát nước 

Để thu và thoát nước mưa chảy tràn qua các mặt bằng phụ trợ, sau khi kết thúc 

dự án sẽ để lại hệ thống rãnh thoát nước trên các mặt bằng này. Nhằm đảm bảo thoát 

nước tốt, Công ty sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông rãnh với chiều dày nạo vét dự kiến 

là 10cm. Rãnh thoát nước có kích thước rãnh 0,8 x 0,4 x 0,4 (m), dài 660 m. 

Như vậy, khối lượng nạo vét rãnh thoát nước là: 

660 x 0,24 x 0,1 = 15,84 m3 

c) Đánh tơi đất MBSCN và trồng cây phủ xanh mặt bằng 

 Đánh tơi đất MSCBN 

Sau khi kết thúc dự án thì cấu tạo nền đất sẽ bị lèn chặt do quá trình hoạt động 

của dự án. Vì vậy để phục vụ công tác trồng cây và đảm bảo cây trồng có thể sinh 

trưởng và phát triển, Công ty sẽ thực hiện đánh tơi mặt bằng với chiều dày là 0,3m trên 

toàn bộ diện tích MBSCN. 

 Khối lượng đánh tơi mặt bằng là: 

30.098 m2 x 0,3m = 9.029,4 m3 

 Trồng cây xanh 

+ Diện tích trồng cây: toàn bộ diện tích MBSCN (30.098 m2) 

+ Cây trồng dự kiến: cây Thông hoặc cây bản địa; 

+ Mật độ trồng cây: 1.660 cây/ha (tham khảo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN 

ngày 06/7/2005 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng). 

Số lượng cây cần để trồng hết diện tích là: 

3,01 x 1.660 = 4.997 cây 

Số cây cần để trồng dặm là: 

3,01 x 1.660 x 20% = 999 cây 

Như vậy, tổng số cây cần thiết phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

MBSCN là: 4.997 + 999 = 5.996 cây. 

d) Cải tạo khu vực xung quanh 

Sau khi kết thúc dự án, tuyến đường vận chuyển đấu nối từ khu vực MBSCN ra 

đường tuần tra biên giới sẽ được công ty giữ lại và thực hiện gia cố phục vụ người dân 

đi lại canh tác nông nghiệp. 

Do trong quá trình hoạt động của dự án, tuyến đường này cũng thường xuyên 

được gia cố để phục vụ việc vận chuyển nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm của dự 
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án nên trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường dự kiến khối lượng rải cấp phối đá 

dăm gia cố tuyến đường bằng 10% khối lượng thi công ban đầu. 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, kết cấu tuyến đường được rải cấp 

phối đá dăm dày 20 cm, chiều dài tuyến đường gia cố  là 1.039 m. Như vậy, khối 

lượng đá dăm gia cố tuyến đường trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường là: 

1.039 x 0,2 x 10% = 20,78 m3 

Để tạo cảnh quan và cải tạo, phục hồi môi trường, công ty sẽ tiến hành trồng 

cây hai bên đường với khoảng cách 3m/cây. Như vậy số lượng cây cần để trồng hết 

chiều dài tuyến đường là 694 cây. 

Số cây cần để trồng dặm là: 

694 x 20% = 138 cây 

Như vậy, tổng số cây cần thiết phục vụ công tác trồng cây hai bên đường là: 

694 + 138 = 832 cây. 

Bảng 4.3: Bảng tổng hợp khối lượng cải tạo 

TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 

I Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường mỏ 

1 Củng cố bờ mỏ đá gốc và mặt tầng kết thúc m3 1.144 

2 Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng mức +860m m3 63,3 

3 Đào, khơi thông đoạn suối qua khai trường m3 3.600 

4 Trồng cây trên toàn bộ đáy moong khai trường   

- Diện tích đáy moong quy hoạch trồng cây m2 73.917 

- Số lượng cây trồng mới cây 12.270 

- Số lượng cây trồng dặm cây 2.454 

II Cải tạo khu vực mặt bằng sân công nghiệp 

1 Tháo dỡ công trình xây dựng   

- Nhà điều hành và làm việc m2 97,5 

- Nhà ở công nhân m2 49,4 

- Nhà ăn ca m2 108,2 

- Nhà vệ sinh m2 17,5 

- Nhà kho thiết bị vật tư m2 36,2 

- Nhà kho chứa CTNH tạm thời m2 27,2 

- Nhà điều hành trạm cân m2 14,9 

- Dây chuyền chế biến đá 200 tấn/giờ DC 01 

- Trạm biến áp Trạm 01 

- Trạm cân 50 tấn Trạm 01 

2 Nạo vét tuyến rãnh thoát nước m3 15,84 
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TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 

3 Đánh tơi đất khu vực MBSCN m3 9.029,4 

4 Trồng cây trên toàn bộ diện tích MBSCN   

- Diện tích trồng cây m2 30.098 

- Số lượng cây trồng mới cây 4.997 

- Số lượng cây trồng dặm cây 999 

III Cải tạo khu vực xung quanh   

1 
Gia cố tuyến đường đấu nối từ khu vực MBSCN ra đường 

tuần tra biên giới 
  

- Chiều dài tuyến đường gia cố m 1.039 

- Khối lượng rải cấp phối đá dăm m3 20,78 

2 Trồng cây 2 bên đường   

- Số lượng cây trồng mới cây 694 

- Số lượng cây trồng dặm cây 138 

4.2.2. Công tác trồng cây 

a) Chủng loại và mật độ 

- Căn cứ địa hình khu mỏ, điệu kiện tự nhiên, khí hậu, cây trồng lựa chọn cải 

tạo, phục hồi môi trường là: cây Thông hoặc cây bản địa. Đất sau khi trồng cây và phát 

triển ổn định sẽ được trả lại cho địa phương quản lý và sử dụng. 

- Mật độ trồng cây: 1.660 cây/ha (tham khảo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN 

ngày 06/7/2005 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng). 

b) Công tác trồng và chăm sóc cây 

* Chuẩn bị trồng cây 

- Đào hố trồng cây: Đào hố trồng bằng thủ công với kích thước 0,3x0,3x0,3m. 

Đất đổ xung quanh miệng hố. 

- Cuốc hố theo hình nanh sấu để cây tận dụng được thức ăn, quang hợp tốt và 

chống xói mòn. Khi cuốc hố để đất mặt một bên, đất cũ để một bên, lấp hố trước khi 

trồng 10 - 15 ngày. 

- Lấp 2/3 hố bằng lớp đất mặt tơi nhỏ + phân bón, lượng phân bón từ 2 - 5 kg 

phân chuồng oai mục hoặc 0,2 - 0,3kg NPK/hố, trộn đều phân với lớp đất mặt, sau đó 

lấp đầy hố bằng hỗn hợp đó theo hình mâm xôi để trồng cây. 

* Cách trồng cây 

- Dùng cuốc moi đất giữa hố vừa đủ đặt bầu cây, nhẹ nhàng rạch vỏ bầu bằng 

cật nứa hoặc dao nhỏ, đặt cây ngay ngắn giữa hố. 
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- Đặt cây vào hố trồng và lấp đất, lèn chặt gốc cây. Tiến hành trồng lần lượt từ 

mức cao xuống mức thấp, xa trước gần sau. 

- Lấp đất dần xung quanh bầu cho chặt, lấp đất cao hơn cổ rễ từ 1 - 2 cm, sau đó 

dùng cỏ rác tủ gốc giữ ẩm cho cây. 

- Trồng cây vào mùa xuân hoặc mùa thu. 

* Công tác chăm sóc cây 

- Theo dõi, chăm sóc tưới cây định kỳ trong năm đầu đến khi cây phát triển ổn 

định. Hàng năm tiến hành trồng dặm thay thế những cây chết hoặc không có khả năng 

sinh trưởng. 

- Năm đầu tiên, chăm sóc 2 lần: lần 1 sau khi trồng 1 - 2 tháng, vun xới quanh 

gốc rộng 80 cm. Lần 2, vào tháng 10 - 11, vun xới quanh gốc 1m, tỉa cành cao đến 1m. 

- Năm thứ hai, chăm sóc 2 lần: lần 1 vào tháng 3 - 4, chăm sóc như năm đầu 

tiên. Bón thúc 200g phân NPK hoặc 500g phân hữu cơ vi sinh/gốc cây. Lần 2, vào 

tháng 7 - 8, vun xới quanh gốc cây 1m, tỉa cành cao đến 1 m.  

- Năm thứ ba, chăm sóc 2 lần: lần 1 vào tháng 3 - 4, tỉa cành đến tầm cao 1,5 - 

2m bón thúc lần 2 như lần 1 nhưng rạch bón phân cách gốc 40 - 50cm. Lần 2 vào 

tháng 7 - 8, chặt cây sâu bệnh. 

4.2.3. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 

 Công tác cải tạo, phục hồi môi trường cần huy động một số máy móc tham gia 

thi công, do đó có nguy cơ xảy ra các rủi ro, sự cố khi thực hiện. Chính vì vậy, việc đề 

ra kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các sự cố là rất cần thiết. Tùy theo từng công 

đoạn sẽ có những biện pháp cụ thể để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể 

xảy ra trong quá trình lao động, cụ thể như sau: 

 - Trước khi thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường sẽ tiến hành giám 

sát, đánh giá tất cả khu vực dự án từ đó xây dựng kế hoạch thi công phù hợp. 

 - Lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng và thời gian hoàn 

thành. Để hạn chế tai nạn lao động cũng như tăng hiệu quả thực hiện sẽ giao cho bộ 

phận có chuyên môn phụ trách từng công việc cụ thể: 

+ Đội cơ giới: Củng cố bờ mỏ, tháo dỡ công trình, xúc bốc vận chuyển vật liệu 

tháo dỡ, đánh tơi mặt bằng,... 

+ Lao động thủ công: Thu dọn mặt bằng, trồng cây. 

+ An toàn kỹ thuật: Xử lý sự cố, giám sát môi trường. 

a) Phòng ngừa, ứng phó sự cố sạt lở, sụt lún 

Trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, sự cố sạt lở, sụt lún có thể xảy ra 

khi thi công trên các bờ tầng trong công tác củng cố sườn tầng, mặt tầng khai thác. Sự 
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cố này có thể gây thiệt hại đến tính mạng của các công nhân vận hành máy cũng như 

tài sản của công ty. Để phòng tránh các sự cố này, công ty đề xuất sẽ áp dụng một số 

biện pháp sau: 

- Trước khi đưa máy móc, phương tiện vào thi công phải kiểm tra kỹ các điều 

kiện an toàn khu vực thi công cũng như của máy móc, thiết bị. 

- Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng mọi hoạt động, báo động sự cố cho toàn mỏ, 

tập trung để ứng cứu sự cố. Di dời người lao động và thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu 

nguyên nhân và xác định phương án xử lý sự cố. Công ty sẽ phối hợp thành lập đội 

ứng cứu, có mặt thường xuyên tại khu vực dự án và thường xuyên được đào tạo, tập 

huấn, diễn tập ứng phó sự cố. 

b) Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ công đoạn nào trong quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trường: củng cố sườn tầng, mặt tầng kết thúc; phá dỡ công trình xây 

dựng, dây chuyền sản xuất, trạm biến áp,... Vì vậy, công ty phải tuân thủ thực hiện các 

quy định về an toàn lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia 

cải tạo, phục hồi môi trường; đồng thời kết hợp giám sát chặt chẽ quá trình thi công; 

phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng để kịp thời ứng cứu và đưa người 

bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. 

4.2.4. Các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ quá trình cải tạo, phục hồi 

môi trường 

 Quá trình cải tạo phục hồi sẽ phải huy động một số máy móc, thiết bị tham gia 

thực hiện một số hạng mục công việc. Các máy móc, thiết bị này sẽ được huy động 

ngay từ các thiết bị của mỏ. 

 Các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ CTPHMT được tổng hợp trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 4.4: Bảng tổng hợp máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cải tạo, phục 

hồi môi trường 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

I Máy móc, thiết bị   

1 Máy xúc TLGN cái 01 

2 Ô tô 15 tấn cái 02 

3 Búa khoan đá cái 02 

4 Dụng cụ thủ công (cuốc, xẻng, búa..) Bộ 10 

II Nguyên vật liệu, cây xanh   

1 Cây giống cây 21.552 

2 Nguyên liệu, phân bón chăm sóc cây   
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4.3. Kế hoạch thực hiện cải tạo 

4.3.1. Tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

 Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường cũng như các quá trình khai thác có các 

tác động đến môi trường khu vực. Để giảm thiểu các tác động xấu của quá trình cải 

tạo, phục hồi môi trường, công ty sẽ tổ chức một bộ phận đặt dưới sự chỉ đạo, điều 

hành của Giám đốc để thực hiện việc quản lý và giám sát môi trường trong suốt quá 

trình khai thác mỏ cũng như quá trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường được tổ chức theo sơ đồ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường 

4.3.2. Tiến độ thực hiện CTPHMT 

 Căn cứ khối lượng công việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường mỏ, thời 

gian thực hiện cải tạo phục hồi môi trường là: 6 tháng. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục 

hồi môi trường các khu vực được trình bày cụ thể dưới bảng sau: 

4.3.3. Kế hoạch giám sát chất lượng công trình 

Chương trình quản lý giám sát chất lượng công trình được xây dựng với mục 

đích quản lý và giám sát quá trình thi công các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường cả về tiến độ, chất lượng và thực hiện vốn đầu tư. Tổ chức giám định chất 

lượng các hạng mục công trình hoàn thành đảm bảo trước khi đưa vào sử dụng. Kế 

hoạch giám sát của mỏ như sau: 

- Giám sát công tác củng cố sườn tầng, mặt tầng đảm bảo an toàn không có khả 

năng xảy ra đá lăn, đá lở sau này; 

- Giám sát tháo dỡ các hạng mục công trình theo đúng kỹ thuật, trình tự và hạng 

mục đã đề ra, giám sát công tác vận chuyển và xử lý phế liệu phá dỡ tại đúng vị trí và 

phương án đề ra; 

- Giám sát các khu vực thực hiện trồng cây theo đúng quy hoạch, chủng loại, 

mật độ và kỹ thuật trồng cây theo phương án đã được phê duyệt nhằm đảm bảo cây có 

thể sinh trưởng và phát triển ổn định; 
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Lao động thủ 

công 
 

An toàn- 

Kỹ thuật 
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- Tuyên truyền giáo dục cho công nhân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

trong quá trình thực hiện. 

4.3.4. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để 

kiểm tra xác nhận hoàn thành các nội dung cải tạo phục hồi môi trường là công tác 

cuối cùng trong quá trình thực hiện cải tạo. Các công tác cụ thể như sau: 

Ngay sau khi kết thúc khai thác chủ đầu tư sẽ tiến hành lập hồ sơ xin đóng cở 

mỏ và thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, dự kiến quá trình cải tạo, phục 

hồi môi trường diễn ra trong 06 tháng. Toàn bộ các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường đã hoàn thành, chủ đầu tư báo cáo công tác cải tạo, phục hồi môi trường lên các 

cơ quan chức năng đề nghị xem xét nghiệm thu các hạng mục cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

Sau khi kiểm tra, giám định chất lượng và khối lượng cải tạo, phục hồi môi 

trường, cơ quan xác nhận sẽ có kết quả trả lời gửi đến Chủ dự án để thực hiện. 

+ Trong trường hợp các hạng mục công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi 

trường có chất lượng và khối lượng phù hợp với phương án đã được phê duyệt, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông sẽ xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi 

trường đối với dự án. 

+ Trong trường hợp các hạng mục công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi 

trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án đã được phê duyệt, 

Công ty sẽ thực hiện khắc phục, hoàn thiện các công trình cải tạo theo kết quả trả lời 

của cơ quan xác nhận. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông với chức năng quản lý nhà nước 

về công tác tài nguyên môi trường sẽ thực hiện giám định chất lượng công trình và xác 

nhận hoàn thành công trình cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án. 

4.3.5. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi 

kiểm tra, xác nhận 

Sau khi mỏ được cấp có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành toàn bộ 

các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường, công ty làm văn bản và các giấy tờ liên 

quan để bàn giao cho địa phương với sự chứng kiến của các chính quyền địa phương 

và các cơ quan chức năng có liên quan. Công ty sẽ kết hợp với chính quyền địa 

phương tuyên truyền cho người dân địa phương cùng chung tay bảo vệ các công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường đã được bàn giao, cũng như đề ra các biện pháp bảo vệ 

các công trình cải tạo, phục hồi môi trường, tổ chức giám sát trong những năm đầu cải 

tạo để nắm được tình trạng của các hạng mục từ đó kịp thời có biện pháp xử lý khi xảy 

ra sự cố tới chất lượng công trình, cụ thể như sau: 
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- Định kỳ kiểm tra, giám sát tình trạng sườn tầng, mặt tầng kết thúc đảm bao 

không có khả năng bị sạt lở, đá lăn; 

- Đối với khu vực trồng cây: Định kỳ kiểm tra chăm sóc và thay thế những cây 

không phát triển hoặc chết; bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh; thực hiện các biện pháp 

phòng chống gia súc phá hoại cây; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ chung đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là 

những hộ dân gần khu vực cải tạo của dự án. 

4.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Cơ sở lập tổng dự toán 

Tổng dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường được xác định theo giải pháp 

kỹ thuật lựa chọn, căn cứ theo các Quyết định, Thông tư, Nghị định của Chính phủ và 

các cơ quan ban hành. 

- Nghị định 49/2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định “Chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương”; 

- Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức xây dựng;  

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông 

ban hành quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

- Công văn số 671/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/4/2022 của Sở Xây dựng về 

việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; 

- Công văn số 820/SXD-KT&QLHĐXD ngày 15/5/2023 của Sở Xây dựng về 

việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; 

- Công văn số 447/SXD-KT&QLHĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh 

Đắk Nông về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/2023. 

- Các văn bản hiện hành khác. 
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b. Tổng dự toán 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản 

đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát 

tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

được thực hiện theo mẫu số 21 phụ lục II phụ lục đi kèm Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

MCP = Mkt + Mscn + Mxq + Mhc 

Trong đó: 

- MCP: tổng chi phí cải tạo phục hồi môi trường; 

- Mkt: chi phí cải tạo phục hồi môi trường khai trường khai thác; 

- Mscn: chi phí cải tạo phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp; 

- Mxq: chi phí cải tạo phục hồi môi trường khu vực xung quanh; 

- Mhc: chi phí hành chính bao gồm chi phí quản lý và chi phí dự phòng; 

4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

4.4.2.1. Cơ sở phân bố nguồn vốn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.4.2.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

Theo kết quả tính toán tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường thì số tiền ký 

quỹ của Dự án là: A = 1.963.180.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm sáu mươi 3 

triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). 

Tuổi thọ của mỏ là 30 năm, Phương án tính toán số tiền ký quỹ là 30 năm 

(tương ứng 30 lần ký quỹ). 

a. Ký quỹ lần đầu (năm thứ nhất) 

Thời gian thực hiện ký quỹ là 30 năm (Tg ≥ 20 năm), theo quy định tại Điều 37 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường thì số tiền ký quỹ lần đầu bằng 15% tổng số tiền ký 

quỹ. Số tiền ký quỹ lần đầu (B): 

B = 15% x A = 15% x 1.963.180.000 = 294.477.000 (đồng) 

b. Ký quỹ năm thứ hai và các năm tiếp theo 

Được xác định qua công thức sau:  

1




gT

BA
C  , (đồng/năm). 

 Trong đó: C- là số tiền ký quỹ năm thứ 2 và các năm tiếp theo; 
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         Tg- là số năm hoạt động của mỏ, Tg = 30 năm; 

130

0294.477.00 - 0001.963.180.

1 







gT

BA
C  = 57.542.000 (đồng/năm) 

Như vậy, công ty sẽ ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường các năm như sau: 

- Năm thứ nhất: 294.477.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư triệu bốn 

trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). 

- Năm thứ hai trở đi: 57.542.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu 

năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng). 

Số tiền ký quỹ từ năm thứ 2 trở đi chưa bao gồm yếu tố trượt giá. Việc tính toán 

tiền ký quỹ cho từng năm có xác định yếu tố trượt giá sẽ do Công ty thực hiện và gửi 

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông để xem xét thẩm định và ra thông báo ký quỹ 

làm căn cứ Công ty thực hiện. 

4.4.2.3. Thời điểm ký quỹ 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu tiên 

trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi Công ty sẽ thực hiện trong khoảng thời gian 

không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng 

của năm trước năm ký quỹ. 

4.4.3. Đơn vị nhận ký quỹ 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo thực hiện ký quỹ cải tạo, phục 

hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông. 
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CHƯƠNG 5 

 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường  

5.1.1. Mục tiêu 

Chương trình QLMT nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường, được chủ dự 

án thực hiện trong cả 3 giai đoạn: Giai đoạn triển khai xây dựng dự án; giai đoạn vận 

hành dự án và giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường. Từ đó thu thập liên tục các 

thông tin về diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời phát hiện các tác động xấu và đề 

xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm. Mặt khác chỉ rõ trách 

nhiệm tổ chức thực hiện, trách nhiệm giám sát của các cơ quan nhà nước về môi 

trường trong quá trình thực hiện dự án. 

5.1.2. Nội dung chương trình quản lý môi trường 

Trên cơ sở các nội dung đã phân tích, đánh giá các tác động và các biện pháp 

khắc phục, Chủ đầu tư đưa ra chương trình quản lý môi trường nhằm đảm bảo các biện 

pháp bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả và các tác động xấu đến môi trường 

đảm bảo được khống chế. Chương trình quản lý môi trường đồng thời cũng là một đề 

cương tổng hợp nhiệm vụ để đơn vị giám sát MT&AT thực hiện, để cơ quan quản lý 

môi trường có thể giám sát. 

Nội dung của chương trình QLMT được chủ dự án thực hiện trong 03 giai 

đoạn: giai đoạn triển khai xây dựng dự án, giai đoạn dự án đi vào vận hành và giai 

đoạn cải tạo, phục hồi môi trường. 

 Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các 

chương 1, 3 dưới dạng bảng sau: 
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Bảng 5.1:  Chương trình quản lý môi trường 

TT 
Các hoạt động của dự 

án 

Các tác động đến  

môi trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và hoàn 

thành 

I Giai đoạn triển khai thi công, xây dựng dự án  

1 
Đền bù, GPMB và hoàn 

thiện thủ tục xin thuê đất 

Phá hủy thảm thực vật 

tại khu vực MBSCN và 

diện khai thác ban đầu 

trên khai trường 

- Làm thủ tục đền bù, thuê và chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 

- Thu dọn, phát quang thảm thực vật đem đốt hoặc 

cho người dân địa phương làm chất đốt 

- Ngay sau khi dự án được phê 

duyệt. 

- Thời gian hoàn thành: dự 

kiến trong thời gian 04 tháng 

2 

- Cải tạo tuyến đường 

vận chuyển 

- Mở vỉa tạo diện khai 

thác ban đầu 

- San nền MBSCN 

- Vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ xây dựng, 

máy móc thiết bị 

- Xây dựng, lắp đặt các 

hạng mục công trình 

- Bụi, khí thải độc hại 

(CO, NOx, SOx,...), 

tiếng ồn, độ rung 

 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

- Sử dụng bạt che chắn trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

- Có kế hoạch cung cấp vật tư, chuyên chở sản 

phẩm hợp lý, tránh giờ cao điểm. 

- Tiến hành phun nước dập bụi trên mặt bằng 2 ÷ 4 

lần/ngày. 

- Trồng cây xanh trên diện tích đất cây xanh được 

thiết kế trong MBSCN 

- Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi 

trường định kỳ 

- Triển khai trong suốt giai 

đoạn thi công xây dựng. 

- Thời gian hoàn thành: 8 

tháng 

- Nước thải sinh hoạt, 

Nước thải thi công, 

nước mưa chảy tràn 

- NTSH được xử lý bằng bể tự hoại được xây dựng 

tại khu nhà vệ sinh. 

- Nước mưa chảy tràn: Thu gom bằng rãnh thoát 

nước và hố lắng để xử lý bùn cặn trước khi chảy 

vào nguồn tiếp nhận. Định kỳ nạo vét, khơi thông 
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làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 204 

TT 
Các hoạt động của dự 

án 

Các tác động đến  

môi trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và hoàn 

thành 

rãnh sau mỗi đợt mưa. 

- Nước thải thi công: phát sinh ít nên được thu gom 

và xử lý chung với nước mưa chảy tràn. 

- Chất thải rắn xây 

dựng, đất đá thải, chất 

thải rắn sinh hoạt, 

CTNH  

- Thu gom, phân loại CTR xây dựng để tái chế hoặc 

dùng để tôn nền. 

- Đất đá thải được thu gom và lưu chứa tại khu vực 

bãi thải tạm số 3, xây dựng đê chắn thải để tránh 

trượt lở bãi thải. 

- CTR sinh hoạt được thu gom vào thùng đựng rác 

sau đó được vận chuyển ra hố chôn lấp của mỏ để 

xử lý bằng phương pháp chôn lấp. 

- CTNH được thu gom vào thùng phuy có nắp đậy, 

phân loại, dán nhãn cụ thể và đặt tại kho chứa 

CTNH tạm thời. Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng, năng lực đến thu gom và xử lý theo đúng quy 

định. 

Những rủi ro, sự cố 

trong quá trình thi công 

(tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông,…) 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

- Có kế hoạch thi công, vận chuyển và bố trí vị trí 

tập kết nguyên vật liệu hợp lý; 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp an toàn 

lao động, thi công theo đúng trình tự, thiết kế. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra an toàn của 

các máy móc, phương tiện thi công. 
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TT 
Các hoạt động của dự 

án 

Các tác động đến  

môi trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và hoàn 

thành 

II Giai đoạn vận hành (hoạt động) của dự án  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khoan – nổ mìn 

- Xúc bốc, vận chuyển 

đá từ khai trường về khu 

chế biến và đá thành 

phẩm xuất cho khách 

hàng 

- Chế biến đá làm 

VLXD, đá chẻ, đá ốp lát 

- Xúc bốc, vận chuyển 

đất đá thải đi đổ thải 

- Sửa chữa, bảo dưỡng 

máy móc, phương tiện 

- Sinh hoạt của CBCNV 

tại mỏ 

- Thoát nước mỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bụi và khí thải độc 

hại. 

- Tiếng ồn và độ rung 

 

 

- Làm ẩm lỗ khoan trong quá trình khoan lỗ mìn để 

hạn chế phát tán bụi. Áp dụng phương pháp nổ mìn 

vi sai định hướng. 

- Tưới nước giảm bụi 2÷4 lần/ngày. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: khẩu trang, mũ, 

quần áo, bịt tai,... 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

- Lắp đặt hệ thống phun sương, tưới nước chống bụi 

tại khu vực nghiền, sàng. 

- Phương tiện vận tải bố trí lắp đặt hệ thống tưới ẩm 

bánh xe và có bạt che phủ kín thùng xe khi vận 

chuyển nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. 

- Có kế hoạch cung cấp vật tư, chuyên chở sản 

phẩm hợp lý, tránh giờ cao điểm. 

- Hạn chế bóp còi khi vận chuyển sản phẩm qua 

khu vực trường học, trạm y tế. 

- Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi 

trường định kỳ. 

 

 

Ngay khi dự án đi vào vận 

hành chính thức và áp dụng 

trong suốt thời gian khai thác 

mỏ. 

 

- Nước thải sinh hoạt, 

nước mưa chảy tràn, 

nước thải sản xuất 

- NTSH được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại tại khu 

nhà vệ sinh đã được xây dựng từ giai đoạn thi công 

xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn thu gom xử lý qua hệ thống 

- Các công trình xử lý, bảo vệ 

môi trường đã được xây dựng 

ngay trong giai đoạn thi công 

xây dựng 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 206 

TT 
Các hoạt động của dự 

án 

Các tác động đến  

môi trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và hoàn 

thành 

 rãnh và hố lắng; định kỳ nạo vét trước và sau mỗi 

đợt mưa. 

- Nước thải sản xuất được thu gom và xử lý bằng bể 

lắng 2 ngăn sau đó cấp tuần hoàn cho quá trình sản 

xuất, đồng thời cấp nước chữa cháy khi gặp sự cố 

chảy nổ tại dự án. 

- Đất đá thải.  - Được thu gom và lưu chứa tại bãi thải tạm, đồng 

thời thực hiện đổ thải tại các bãi thải trong tại đáy 

moong khai trường đã kết thúc khai thác phục vụ 

hoàn nguyên đáy moong về mức thoát nước tự 

chảy. 

Hệ thống đê chắn thải sẽ được 

đắp bằng đất đá thải theo kế 

hoạch đổ thải. Khi kết thúc 

khai thác, toàn bộ đất đá thải 

tại các bãi thải tạm sẽ được 

vận chuyển về san lấp đáy 

moong 

- CTR sinh hoạt.  - CTR sinh hoạt được thu gom hàng ngày vào các 

thùng đựng rác sau đó định kỳ vận chuyển ra bãi 

chôn lấp của mỏ xử lý bằng phương pháp chôn lấp. 

- Bãi chôn lấp có diện tích 144 m2, kích thước dài x 

rộng x sâu 16 x 9 x 1,5 (m), được chia thành 16 ô 

nhỏ. 

Thùng chứa rác được mua sắm 

từ giai đoạn thi công xây 

dựng. Bãi chôn lấp được chia 

ra thành từng ô nhỏ và mở 

rộng dần khi chôn lấp đầy ở 

mỗi ô 

- CTNH 

- Bố trí các thùng chứa có nắp đậy để lưu trữ, phân 

loại riêng biệt từng loại CTNH. Sau đó định kỳ thuê 

đơn vị đủ chức năng, năng lực đến thu gom, xử lý 

theo đúng quy định. 

Kho chứa CTNH, thùng phuy 

có nắp đậy là công trình bảo 

vệ môi trường đã được xây 

dựng tại giai đoạn XDCB 
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TT 
Các hoạt động của dự 

án 

Các tác động đến  

môi trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và hoàn 

thành 

 Sự cố, rủi ro: 

- Tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông,... 

- Sạt lở bờ moong, bãi 

thải 

- Hỏa hoạn, cháy nổ 

- Đá văng, đá bay 

- Áp dụng nổ mìn vi sai định hướng. 

- Đảm bảo các quy tắc an toàn trong lao động và 

phòng chống cháy nổ, các quy phạm an toàn về bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ… 

- Khai thác đúng phạm vi được cấp phép. 

- Thường xuyên giám sát vách moong, bờ tầng, đảm 

bảo khai thác theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

- Bố trí bình cứu hỏa đặt tại kho chứa thiết bị vật tư, 

kho CTNH 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho công nhân… 

Ngay khi dự án đi vào vận 

hành chính thức và áp dụng 

trong suốt thời gian khai thác 

mỏ. 

 

III Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

 

Cải tạo khu vực khai 

trường: 

- Củng cố bờ mỏ 

- Khơi thông khe suối trả 

lại như hiện trạng ban 

đầu 

- Nạo vét rãnh thoát 

nước 

- Trồng cây tại đáy 

moong 

Cải tạo khu MBSCN: 

Bụi và khí thải - Che chắn bằng bạt, lưới đen xung quanh khu phá 

dỡ công trình. 

- Phun nước làm ẩm khu vực tiến hành đánh tơi đất 

để giảm thiểu bụi phát tán. 

 

 

 

Thực hiện sau khi kết thúc dự 

án và hoàn thành công tác cải 

tạo, phục hồi môi trường trong 

6 tháng. 

Nước thải sinh hoạt, 

nước mưa chảy tràn 

- NTSH: Thuê công nhân tại địa phương có điều 

kiện ăn ở tại nhà và thuê nhà vệ sinh di động để thu 

gom NTSH. 

- Nước mưa chảy tràn: Giữ lại hệ thống rãnh thu 

gom nước mưa chảy tràn và chỉ tiến hành nạo vét. 

Chất thải rắn thông 

thường 

- Rác thải sinh hoạt: Thu gom vào thùng đựng rác 

và xử lý theo quy định địa phương. 
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TT 
Các hoạt động của dự 

án 

Các tác động đến  

môi trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực hiện và hoàn 

thành 

- Tháo dỡ công trình xây 

dựng và vận chuyển vật 

liệu tháo dỡ 

- Nạo vét rãnh thoát 

nước 

- Đánh tơi đất khu vực 

MBSCN và trồng cây 

Cải tạo khu vực xung 

quanh: 

- Gia cố, rải cấp phối 

tuyến đường từ MBSCN 

ra đường Tuần tra biên 

giới 

- Trồng cây hai bên 

đường 

- Rác thải sinh hoạt 

- Phế liệu xây dựng 

- Phế liệu xây dựng: Tiến hành phân loại tại nguồn 

để tái chế, bán phế liệu. Các vật liệu không thể tái 

chế được vận chuyển đi gia cố tuyến đường. 

Tiếng ồn, độ rung - Bố trí bảo hộ lao động cho công nhân 

- Tránh thi công vào giờ nghỉ ngơi của người dân 

(từ 11h30 – 14h và từ 18h trở đi) 

- Đẩy nhanh tiến độ phá dỡ công trình, nhanh gọn.  

Cảnh quan, hệ sinh thái - Tác động tích cực đến cảnh quan, hệ sinh thái khu 

vực dự án do tái tạo được thảm thực vật. 

Rủi ro, sự cố môi 

trường 

- Tai nạn lao động 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố sạt lở đất đá  

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân 

- Bố trí vị trí lưu chứa tạm các loại nhiên liệu phục 

vụ máy móc, phương tiện thi công, tránh xa khu 

vực đang thi công. 

- Xây dựng biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo an 

toàn cho công nhân và máy móc của công ty. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

Chương trình giám sát môi trường được xây dựng nhằm xác định kịp thời các 

biến đổi về thành phần, nồng độ và chất lượng các thành phần môi trường chịu tác 

động của dự án để có sự điều chỉnh, kế hoạch tu bổ các công trình xử lý môi trường 

phù hợp; lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường trình cơ quan quản lý môi trường. 

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 

và khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Hoạt động của dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường nước thải tự 

động và định kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư đề xuất thực hiện 

việc quan trắc nước thải để tự theo dõi, giám sát việc xử lý nước thải của dự án đảm 

bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép đối với nước thải trước 

khi thải ra môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều 111 Luật Bảo vệ Môi trường 

năm 2020. 

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và 

khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt 

động của dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động và định kỳ. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư đề xuất thực hiện việc quan trắc bụi 

để tự theo dõi, giám sát biện pháp giảm thiểu bụi của dự án theo quy định tại khoản 6 

Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. 

 Cụ thể chương trình quan trắc, giám sát môi trường của dự án như sau: 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

 a) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát: Khu vực thi công xây dựng công trình. 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, NO2, SO2, bụi lơ lửng, 

tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt quá trình thi công xây dựng. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu–giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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b) Giám sát chất thải rắn  

- Vị trí giám sát: khu vực chôn lấp CTR sinh hoạt, bãi thải tạm. 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, phân loại và cách lưu giữ, xử lý. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày trong suốt thời gian thi công xây dựng. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

5.2.2. Giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

a) Giám sát nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: tại cống thoát nước thải bể tự hoại 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua (tính theo H2S), NH4
+, NO3

-, 

PO4
3-, dầu mỡ động - thực vật, tổng Coliform, lưu lượng thải. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B). 

b) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực trạm nghiền sàng; nhà xưởng chế biến đá trụ, cột; 

khu vực khai trường khai thác và khu nhà điều hành. 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, NO2, SO2, bụi lơ lửng, 

tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần vào giờ sản xuất. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu–giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

c) Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH tạm thời (CTNH). 

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng, phân loại, lưu giữ CTNH. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 
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- Quy chuẩn so sánh: mục 4 chương V Nghị định 08/2022/NĐ-CP và mục 4 

Chương IV Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

d) Giám sát chất thải rắn  

- Vị trí giám sát: khu vực bãi chôn lấp CTR sinh hoạt và các bãi thải của dự án 

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng thải và cách lưu giữ CTR. 

- Tần suất giám sát: giám sát hàng ngày trong thời gian vận hành dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: mục 3 chương V Nghị định 08/2022/NĐ-CP và mục 2, 

mục 3 Chương IV Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

e) Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: Tại bờ bãi thải và bờ moong khai trường. 

 - Tần suất giám sát: giám sát hàng ngày bằng mắt thường. 

f) Giám sát khác 

- Ngoài công tác giám sát môi trường nước thải, chất thải rắn, CTNH,... công ty 

sẽ thường xuyên thực hiện các giám sát về vấn đề môi trường khác tại mỏ gồm: 

+ Giám sát các công tác về thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường, dân cư và các công tác phòng tránh sự cố môi trường tại mỏ. 

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

5.2.3. Giám sát môi trường giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

 a) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực tháo dỡ công trình xây dựng trên MBSCN; 

- Thông số giám sát: CO, NOx, SO2, tổng bụi (TSP), tiếng ồn, độ rung; 

- Tần suất giám sát: 01 lần/giai đoạn; 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b) Giám sát chất thải rắn  

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, lưu giữ phế liệu xây dựng sau tháo dỡ 

công trình; 

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng, phân loại và cách lưu giữ, xử lý; 

- Tần suất giám sát: hàng ngày trong thời gian phá dỡ công trình; 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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c) Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: Tại bờ moong khai trường. 

 - Tần suất giám sát: Giám sát hàng ngày bằng mắt thường trong suốt giai đoạn 

cải tạo, PHMT. 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo có trách nhiệm lập báo cáo 

giám sát môi trường định kỳ gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông. Các 

số liệu trên phải thường xuyên được cập nhật, đánh giá và so sánh với quy chuẩn chất 

lượng môi trường Việt Nam. Nếu có phát sinh ô nhiễm hoặc vượt quá giới hạn cho 

phép, công ty phải có biện pháp xử lý để khắc phục nhằm giảm thiểu ô nhiễm. 

 Kinh phí thực hiện công tác quan trắc 

- Căn cứ theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

tỉnh Đắk Nông ban hành bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông. 

- Đơn giá lấy, phân tích mẫu như sau: 

+ Mẫu không khí                           2.323.000 đ/mẫu 

+ Mẫu nước thải sinh hoạt             5.049.000 đ/mẫu 

+ Mẫu tiếng ồn, độ rung   606.000 đ/mẫu 

+ Mẫu CTR, CTNH, sạt lở (TT)    500.000đ/mẫu 

Dưới đây là bảng tổng hợp kinh phí giám sát môi trường: 

Bảng 5.2: Tổng kinh phí giám sát môi trường hàng năm 

TT Chỉ tiêu 
Khối 

lượng 

Số lần 

giám sát  

Tổng 

số  mẫu 

Đơn giá 

(đ/mẫu) 

Thành tiền 

(đồng) 

I Giai đoạn xây dựng cơ bản 26.787.000 

1 Môi trường không khí 1 3 3 2.323.000 6.969.000 

2 Tiếng ồn, độ rung 1 3 3 606.000 1.818.000 

3 Chất thải rắn 2 3 6 500.000 3.000.000 

4 Lập báo cáo 1 3 3 5.000.000 15.000.000 

II Giai đoạn vận hành 93.060.000 

1 Nước thải sinh hoạt 1 4 4 5.049.000 20.196.000 

2 Môi trường không khí 4 4 16 2.323.000 37.168.000 

3 Tiếng ồn, độ rung 4 4 16 606.000 9.696.000 

4 Giám sát CTR, CTNH 3 4 12 500.000 6.000.000 

5 Lập báo cáo 1 4 4 5.000.000 20.000.000 

III Giai đoạn cải tạo, PHMT 8.429.000 

1 Môi trường không khí  1 1 1 2.323.000 2.323.000 

2 Tiếng ồn, độ rung 1 1 1 606.000 606.000 

3 Giám sát CTR thông thường 1 Hàng ngày 500.000 500.000 

4 Lập báo cáo 1 1 1 5.000.000 5.000.000 
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CHƯƠNG 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Kết quả tham vấn cộng đồng được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 6.1: Ý kiến, kiến nghị của đối tượng tham vấn 

TT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/ đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

    

    

    

    

    

II Tham vấn bằng hình thức họp lấy ý kiến 

    

    

    

    

    

III Tham vấn bằng văn bản 

    

    

    

    

    



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật 

liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Dũng Thảo 214 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Việc triển khai “Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây 

dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” sẽ mang lại nhiều lợi 

nhuận cho Công ty, đóng góp cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế địa phương 

phát triển. Ngoài ra, hoạt động của dự án còn góp phần bình ổn giá cả thị trường 

VLXD, đá ốp lát trong địa bàn tỉnh, tạo nguồn nguyên liệu cho việc xây dựng các công 

trình xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật của địa phương. 

Quá trình hoàn tất thủ tục xin cấp phép dự án và lập báo cáo ĐTM đã tiến hành 

lấy và phân tích mẫu môi trường khu vực thực hiện dự án để nắm bắt và đánh giá được 

hiện trạng môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động đảm bảo độ tin cậy và làm cơ 

sở để so sánh sự ảnh hưởng của dự án đến chất lượng môi trường sau khi dự án đi vào 

hoạt động. 

Trên cơ sở phân tích về công nghệ, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện 

trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, các tác động của dự án và những biện pháp 

giảm thiểu cho thấy: Việc đầu tư dự án ngoài những yếu tố mang lại những lợi ích 

kinh tế - xã hội còn gây ra những tác động tiêu cực về môi trường. 

Báo cáo ĐTM đã đưa ra đánh giá được một cách tổng quát và chi tiết các hoạt 

động của dự án gây tác động đến môi trường cũng như đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu tác động có tính khả thi và mang tính khả thi, hiệu quả cao, một số công trình xử 

lý thuộc vào loại hiện đại nhất hiện nay, cụ thể là: 

- Báo cáo đã nhận dạng môi trường bị tác động với mức độ, quy mô lớn nhất là 

môi trường không khí, môi trường nước. Nguyên nhân gây tác động được nhận dạng 

mạnh nhất là bụi, nước thải các loại, CTR sinh hoạt. Tuy nhiên, điều kiện địa chất khu 

vực không có khả năng phát sinh nước thải axit, các hoạt động của dự án không sử 

dụng hóa chất độc hại nên mức độ tác động, ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể 

và hoàn toàn có thể giảm thiểu được. 

- Báo cáo đã đánh giá tổng quát, chi tiết về mức độ cũng như quy mô tác động 

của các hoạt động khai thác, chế biến sản xuất, vận chuyển của dự án đến môi trường 

nước, không khí, hệ động thực vật… đồng thời đã đánh giá được ảnh hưởng của dự án 

tới môi trường kinh tế - xã hội trong khu vực. 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được đưa ra hầu hết là biện 

pháp dễ dàng thực hiện và chủ dự án có thể chủ động áp dụng trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án. Tuy nhiên vẫn còn một số tác động khó giảm thiểu hoặc phương án 

giảm thiểu cho hiệu quả chưa cao như tác động của bụi phát sinh trong quá trình nổ 

mìn (tuy có tính chất tức thời nhưng phát sinh với tải lượng khá lớn, hiện nay việc 

giảm thiểu bụi từ hoạt động này thực hiện còn nhiều khó khăn). 
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- Với chương trình và biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường cùng tiến độ trồng 

cây như đề cập trong báo cáo, cảnh quan địa hình và thảm thực vật tại khu vực cơ bản 

được hoàn trả sau thời gian khai thác của dự án. 

- Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và giám sát môi trường định 

kỳ theo các giai đoạn thực hiện dự án cụ thể, chi tiết nhằm đáng giá được diễn biến của 

các thành phần môi trường từ đó có những điều chỉnh, biện pháp xử lý kịp thời. 

Để giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường, chủ dự án sẽ áp dụng các 

phương pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại như đã trình bày trong 

báo cáo. Khi áp dụng các phương pháp này, chúng tôi đảm bảo cải tạo cảnh quan theo 

hướng tích cực, giảm được tải lượng chất ô nhiễm môi trường, phù hợp với các tiêu 

chuẩn môi trường mà nhà nước ban hành. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở xem xét hồ sơ và báo cáo ĐTM của dự án, Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại Dũng Thảo kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Đắk Song, UBND xã Thuận Hạnh các nội dung 

như sau: 

- Tạo điều kiện trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt kịp thời hỗ trợ cứu hộ 

mỏ trong trường hợp có sự cố xảy ra như cháy nổ, sạt lở bờ moong, ... 

- Phối hợp thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế bụi trong quá trình 

vận chuyển, nâng cấp, sửa chữa đường vận chuyển đặc biệt là các đoạn đường qua khu 

vực dân cư. 

- Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông xem xét thẩm định 

và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để dự án được 

triển khai đúng tiến độ. 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo rất mong được các cấp, các 

ngành chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư quan tâm tạo điều 

kiện thuận lợi để Công ty thực hiện dự án đầu tư cũng như Phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường sau khi kết thúc hoạt động của dự án. 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Dũng Thảo cam kết: 

- Cam kết hoàn tất các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, xin thuê đất và 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi đưa dự án vào hoạt động theo đúng các quy 

định hình hành của nhà nước và địa phương. 

- Cam kết các giải pháp và biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường sẽ được 

thực hiện từ khi dự án triển khai xây dựng đến khi kết thúc dự án. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố 

và rủi ro môi trường do dự án gây ra. 
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liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 
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- Cam kết niêm yết công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết xử lý, sửa chữa và khắc phục các sự cố xảy ra do hoạt động của dự án 

như gây hư hỏng nhà cửa, công trình xây dựng, tuyến đường vận chuyển… 

- Cam kết không chở quá tải trọng và tuyệt đối tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. 

- Cam kết thực hiện đúng chương trình quản lý môi trường và chương trình 

giám sát, quan trắc môi trường định kỳ như trình bày tại chương 5 và đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt cũng như thực hiện việc báo cáo tới các cơ quan chức năng 

có thẩm quyền quản lý và công khai với cộng đồng dân cư khu vực dự án. 

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, chất thải phải đảm bảo 

được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Cụ thể: 

+ NTSH xử lý qua bể tự hoại, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn Quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; 

+ Môi trường không khí: Đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 

19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ; 

+ QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- Cam kết đảm bảo quyền lợi của địa phương và người dân theo quy định tại 

khoản 2 mục 5 của luật khoáng sản, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ kinh phí cho việc đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương; 

+ Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường 

theo dự án đầu tư khai thác. Bồi thường, duy tu sửa chữa, xây dựng mới những thiệt 

hại do hoạt động của dự án gây ra theo quy định của pháp luật; 

+ Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc trong dự án và các dịch 

vụ có liên quan; 

+ Cùng với chính quyền địa phương bảo đảm việc đền bù thỏa đáng cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng do quá trình hoạt động của dự án; 

- Cam kết thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đầy đủ theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án; 
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liệu xây dựng thông thường và đá bazan dạng trụ, cột đi kèm làm ốp lát tại mỏ đá bazan thôn 

Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông” 
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- Cam kết tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 

các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã được xây dựng tại chương 4. 

- Cam kết các số liệu, thông tin về dự án và các vấn đề môi trường của dự án 

được trình bày trong báo cáo là hoàn toàn trung thực, chính xác và xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu, thông tin đưa ra. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Các tài liệu kỹ thuật, định mức, đơn giá nhân công, nguyên nhiên vật liệu, 

thiết bị đang được thực hiện theo phê duyệt của dự án và của tỉnh Đắk Nông; 

- Cơ sở đánh giá tác động môi trường. Tác giả Lê Hồng Xuân. Nhà xuất bản 

Thống Kê. Hà Nội - 2006; 

- Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn 

kỹ thuật). Tác giả Trần Văn Ý và nnk. Nhà xuất bản Thống kê - Hà Nội - 2006; 

- Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên. Tác giả PGS.TS. Hồ Sĩ Giao 

(chủ biên) – Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa; 

- Hướng dẫn về phương pháp đánh giá nhanh về ô nhiễm môi trường của Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO), phát hành năm 2013; 

- Kết quả đo đạc, lấy và phân tích mẫu hiện trạng môi trường khu vực dự án do 

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Binh chủng Hóa học thực hiện vào ngày 

20/3/2023, phân tích mẫu từ ngày 22/03/2023 – 04/04/2023; 

- Nguồn số liệu về khí tượng thủy văn, địa lý tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội; 

- Nguồn số liệu về tham vấn cộng đồng dân cư xã Thuận Hạnh; 

- Niên giám thống kê năm 2021 tỉnh Đắk Nông. 
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PHỤ LỤC 

1. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. 

2. Các phiếu kết quả phân tích môi trường nền của dự án. 

3. Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng. 

4. Các bản vẽ, sơ đồ liên quan đến dự án. 
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Dung cho mr,rc dich tu6i ti6u thuy lqi hoflc c6c mqc dich sri dpng kh6c co ydu cAu chdt lugng tuong tg

ho{c c6c muc dich su dung nhu lo4i 82)

- Vi tri, toa d6 di,5m l6y m6u:

DT-NM1: Tai doan su6i gA, khu vPc
-, ' :m[t bang sdn c6ng nghi0p mo

Tga dQ: X: 1.361.807:; Y: 391.057

TrAn Br[ Trgng

- Kit quann chi cd gta tri fun mAu thu'nghi€.m

; TAn 
1.niu, 

ftn khdch hims du;v1c Shirheo y€tr ciitt ctia khtich hitng'

cAx ng QUAN rnic TRUONG PHONG QUAN TRAC

DT-NM2: Tai doan su6i chaY qua khu
vpc khai trudng xin c6p ph6p khai th6c

Tqa d0: X: 1.362.A21; Y : 391.419

Hd N1ri, ngdyt f, th,ingJ ndm 2023

Hohng VIn An

Trang 1/ I

%--
L0 VIn Huy

Ban hanh lAn: 0l

uong mau

STT Th6ng s6 Don vi
Phuong ph6p

CIo

K6t qui m6u QCVN 08-
MT:201S/BTNMT

(cQt 81)DT.NMl DT-NM2

1 pH
TC\N

6492:2011
7,3 7,4 5,5-9

2 DO mg/l
TC\N
7325:2016

4,7 4,6 >4

rrFrffr-a-rffir-r-r-t-a-

?



SINCE 21.10.1993

BINH CHONG HOA HOC
TRUNG rArta cOruc NGHE xU r-y.rtrtOr rnuouc

( ViQn Hof hgc M6i truimg qufln sg)
Gi6y ph6p hopt dgng Khoa hgc C6ng NghQ sO a-:SA cua BQ KH&CN

Gi6y chung nhfn Vimcerts 088 do BQ fNUf C6p ngiry 05/Ot/2023
ch(mg chi c6ng nhfln co s& ki6m nghiQm ch6t luong s6 zzlaqo-mc ngiry 231512022

Tru sd chlnh : An Khdnh, Hodi Erc, Tp HA NOi,
Dia chi giao dich: 36 2E2 L+c tmg euen, Tay Hd

Ha Noi, Eign rhoer: 069556304

Ghi chri: QCVN 08-MT:2015/B

DAI

rnr QUA THTNGHTEM

k! thu4t qu6c g1a

HA

QA/QC

Nguy6n I'hugng Minh

ma

6ng4 ndm2023
DOC

ing Khic Huy Chri

so:\dlk..
I TOn mAu Nu6c m6t

2 TCn kh6ch hing C6ns ty TNHH dich vu thuons mai Dtng ThAo
aJ Dla chi 56 140/7 Gi6i Ph6ng, Phudng T6n Thinh, TP Bu6n Ma Thu4t tinh

oat rat

4 Vitri l5y m6u

DT -NMl: T4i dopn su6i g6n khu vuc m4t b[ng sdn c6ng nghiQp

m6, Toa dQ: X: 1.361.807; Y: 391.057
DT -NM2: T4i doan su5i chay qua khu vpc khai trudng xin c6p
ph6p khai th6c, Tsa d0: X: 1.362.021 ;Y:391.419

5 Neudi lAy m6u Ne6 Nsoc Truns. Mai Thi Thu

6 Phuong ph6p liy miiu TC\rN 6663-3-2016

7 Nedy l6y m6u: 2010312023 Ngdy phdn tich: 22-0410412023

Chi ti6u
thfr nshi0m

Drm vi Phuong phip
tht'nshiGm

KOt qufr )CVN 08-MT:2015,
BTNMT c6t Bl)tI DT -NMl DT -NM2

I TSS mg/l TC\rN 6625:20(t0 42.9 40,8 50

2 BODs (200C) mg/l TC\rN 6001-l:2008 14 t4 15
aJ

COD mg/l
SMEWW

5220C:2017
24 25 30

4 NH++
mg/l

SMEWW
5220C:2017

0,1 1 0,17 0r9

5 Fe me/l
SME,WW

3ll3B:2017

0,047 0.1 02 115

6 Zn me/l <0,006 <0,006 1.5

7 Cu me/l <0.02 <0,02 0r5

8 Pb mg/l < 0,001 < 0,001 0,05

9 As mg/l TCVN 6626:2000 <0,0005 0,0007 0,05

l0 T6ns Coliform MNP'/100m1 SMEWW 5540:2012 2.600 2.500 5.000

TNMT: Ouv ch VE nudc m5t

DIEN NHOM THTIC TIIEN
KrEM DINH vrfi,N I

ThS Mai ThiThu

1. K& qua nay chi c6 gA ni &itvan&t do tduirch hang gti tbihodc do Trung hAil CMTLMT trrc taip di Ldy nh Ui hian tnmts.

2. Kh6ng ihryc trich sao n$t phrin kk qudt ncy nu khing ihtgc st! iting j, clta Trung tdn CMLMT.

3. ft) frich kit qw phAn tbh aia nha ttuia phu .

STBM.23.I8
'tAntnnttlclfrl.ZZ

Tmng.....


